NGUYËN TÓN NHAN 
biên dich chú giải 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC 


NGUYËN TÓN NHAN 
GIỚI THIỆU VÀ CHÚ GIẢI 


KINH 
LE 
29 ¿Š 


ç 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC 


NGUYÊN TÔN NHAN 5 


THAY LỜI TỰA 


Kinh Lễ được coi là một trong năm kinh bốn sách ( tứ thư 
agũ kinh ) của nhà Nho có vị trí hết sức quan trọng trong việc tu 
dưỡng tư tưởng triết học, ảnh hưởng sâu sắc đến các nho sĩ Hán học 
( bao gồm cả các nho sĩ Việt Nam xưa kia ). 


Ngũ kinh của Khổng phu tử được hậu nhân sắp xếp lại gồm các 
kinh “Dịch“, “Thi “, “Thư“*, “Lễ “ và “Xuân Thu“. Tất cả năm 
Kinh kể trên đã có nhiều bản dịch ở Việt Nam, nhất là Kinh Dịch 
(theo thống kê sơ bộ của chúng tôi có ít nhất là sáu bản Việt dịch 
Kinh Địch gồm của các dịch giả Ngô Tất Tố, Phan Bội Châu, 
Nguyễn Mạnh Bảo, Nguyễn Duy Tihh, Nguyễn Hiến Lê, Mộng 
Bình Sơn, Kinh Thí cũng có hai bản dịch của Tản Đà (tuyển dịch) 
và Tạ Quang Phát. Kinh Thư có hai bản dịch của Nhượng Tống và 
Nghiêm Thẩm. Kinh Xuân Thu có bản dịch của Trung Tâm Học 
Liệu Sài Gòn cũ ( quên tên dịch giả ), Chỉ có Kinh Lễ là hầu như 
chưa có bản dịch Việt ngữ. Ở đây xin mở một dấu ngoặc về Kinh 
Lễ, chúng tôi không kể đến bản bàn về Kinh Lễ mới đây của Nhữ 
Nguyên ( với tựa là Lễ Ký, kinh điển về việc Lễ, nhà xuất bản Đồng 
Nai 1996 ) vì bản này không dịch toàn văn Kinh Lễ, không tuân 
thủ trật tự chính văn và cũng không in kèm nguyên tác ( với phiên 
âm Hán Việt từng đoạn không thể gọi là nguyên tác ). 
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Như vậy, bản dich Kinh Lë này của chúng tôi có thể được coi là 
bản dịch lần đầu ở Việt Nam. 

Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng trật tự sấp xếp của sách “Lễ Ký ” 
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do TIỂU ĐÁI ấn định ( sẽ được thuyết minh rõ ở phần sau) và chép 
cả nguyên văn chữ Hán để tiện cho bạn đọc xác minh. Bản dịch 
giải của chúng tôi tham bác nhiều nguồn tư liệu, nhưng chủ yếu 
chúng tôi dựa vào hai bản cơ sở quan trọng dưới đây : 

1). Lễ Ký của nhà xuất bản Bắc Kinh Yên Sơn Xuất Bản Xã ấn 
hành năm 1995 do Long Hán Thần chủ biên. 


2). Lễ Ký tập thuyết trong bộ Tân San tứ thự ngū kinh của nhà 
xuất bản Trung Quốc thư điếm ấn hành năm 1994 do Trần Hạo chú 
thích. 


Chúng tôi vốn muốn in chữ Hán bằng chữ phổn thể truyền 
thống, nhưng vì lý do kỹ thuật, buộc phải in bằng chữ giản thể hiện 
đại, mong được bạn đọc thông cảm. 


Dù đã hết sức cố gắng nhưng vì sở học có hạn nên chắc rằng 
bản dịch này không tránh được nhiều khuyết điểm. Kính mong 
được các bậc cao minh chỉ giáo. 


Viết tại Ngu Cốc, Gia Định, mùa thu năm 
Bính Tý, tây lịch 1996. 
Hậu học. 
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TRUY NGUYËN NGUÓN 
GỐC KINH L Ë. 


Kinh LE là môt trong ngũ Kinh ( Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu) 
“Lễ Ký” cùng với “Nghi Lễ“, “Chu Lễ“ được gọi chung là 
“Tam Lễ ”. Các nhà Nho sau này chia kinh điển Nho gia ra làm 
“Cửu Kinh ” (chín kinh) hoặc “Thập Tam Kinh ” (mười ba kinh), 
trong ấy đều phải có sách "Lễ Ký", đủ biết đây là một bộ kinh 
điển quan trọng của Nho gia. 

Tuy sách "Lễ Ký”(hoặc Kinh Lë) có tầm quan trọng lớn như 
vậy nhưng nó lại là bộ kinh điển xuất hiện muộn hơn cả trong các 
kinh điển Nho gia và tình huống xuất hiện của nó lại hết sức mù 
mờ, nên muốn truy nguyên nguồn gốc không phải là điều dễ dàng. 
Dưới đây, chúng tôi chỉ giới thiệu được môt phần sơ lược : 

Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò là một đòn rất nặng với 
nhà Nho, cơ hồ kinh điển đều bị tiêu hủy gån hết. Đến tận sau khi 
nhà Tây Hán thành lập, các kinh điển nhà Nho mới bắt đầu được 
sưu tập lại. Theo sách “SZ Ky. Nho lâm truyện” chép, có một người 
ở nước Lỗ tên Cao Đường Sinh còn giữ được bộ Kinh Lé. Sách 
“Hán tht. Nghệ văn chí “chép : "Nhà Hán hưng khởi, Cao Đường 
Sinh ở nước Lỗ truyền bá mười bảy chương Kinh Lễ. Giữa đời 
Hiếu đế và Tuyên đế, có Hậu Thương là người thông hiểu (Kinh 
Lễ) nhất. Các người như Đái Đức, Đái Thánh, Khánh Phổ đều là đệ 
tử của ông, ba người này thành lập học quán”, 

Phần“Nho lâm truyện“ lại có chép một đoạn, dường như đã nói 
rõ nguồn gốc của Kinh Lễ: "Hậu Thương giảng Kinh Lễ vài vạn 
lời nên có biệt hiệu là `Hậu thị khúc đài ký‘, còn có Đái Đức và 
Đái Thánh được đời gọi là Đại Đái và Tiểu Đái cũng chú giải Kinh 
Lễ, vì vậy Kinh Lễ có ba học phái ấy.” 
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Cách lý giải như trên được bậc dai nho thời Đông Hán là Trịnh 
Lập và đại nho đời Đường là Khổng Dĩnh Đạt đồng ý rằng đầu đời 
Hán, Cao Đường Sinh đã truyền thụ Kinh Lễ cho đến giữa đời Hiếu 
đế và Tuyên đế, Hậu Thương là người sở đắc sâu xa nhất, Hậu 
Thương từng giảng Kinh Lễ và viết thành sách *Hậu thị khúc đài 
ký”, sau đó có hai đệ tử nổi tiếng, một là Đái Đức, một là Đái 
Thánh là hai chú cháu họ nên phân biệt gọi là Đại Đái và Tiểu 
Bái. Đái Đức truyền lại sách "Lễ Ký" tám mươi lắm chương gọi là 
“Đại Đái Lễ Ký“. Đái Thánh truyền lại sách "Lễ Ký" bốn mudi 
chín chương gọi là “Tiểu Bái Lễ Ký“. Sách “Tiểu Bái Lễ Ký" này 
chính là bộ Kinh Lễ ngày nay chúng ta đang nghiên cứu học tập. 

Nếu như sự việc đến đây thì nguồn gốc của Kinh Lễ coi như khá 
rõ ràng. Nhưng rôi lại có sự việc sau đó như “Hán th . Nghệ văn 
chí" chép. đẩy sự việc đến chỗ hết sức phức tạp : “Cuối đời Võ đế, 
Lỗ Cung vương phá nhà cũ của Khổng Tử để mở rộng cung diện, 
tìm được sách cổ văn “Thượng Thu“ và các sách “LE Ký", "Luận 
Ngữ", “Kinh Hiếu“ tất cả đều chép bằng cổ văn”. Chép như vậy 
nghĩa là người em của Hán Võ đế tức Lỗ Cung vương vì muốn mở 
rộng cung điện mà phá nhà cũ của Khổng Tử, vì vậy mới phát 
hiện khá nhiều kinh điển Nho gia, trong đó có cả "Kinh Lễ". Cũng 
sách “Hán thư Nghệ văn chí" ấy chép, khi phát hiện ra những kinh 
điển ấy liển xảy ra những hiện tương thần bí như “nghe có tiếng 
chuông khánh đàn cầm“. Cứ theo thuyết này thì Kinh Lễ là do Lỗ 
Cung vương phát hiện (khi phá nhà cũ của Khổng Tử) chứ không 
phải được truyền lại từ những người như Cao Đường Sinh, Hậu 
Thương, Tiểu Đại Đái gì cả. Thuyết này được các đại nho Đông 
Hán là Vươnz Sung, Hứa Thận cho là đúng. 

Thế nhưng, sự việc chưa đừng lại ở đây. Vẫn lại sách “Hán thứ, 
Hà gian Hiến vương truyện "chép : "(Hà gian Hiến vương) là người 
tu học thích cổ văn và thực sự muốn tìm chân lý. Nhân dân ai có 
sách hay tất đem đến dâng cho vương, vương ban thưởng rất hậu. 
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Do vậy các bậc nho sĩ khắp nơi không ngại ngàn đặm đem 
sách của tổ tiên, về dâng lên Hiến vương....Sách Hiến vương thu 
thập được, phần nhiều là cổ văn hoặc các sách cũ trước đời Tần 
như các sách “Chu quan”, “Thượng thư”, “Lễ”, “Lễ ký”, “Mạnh 
tử”, “Lão tử", "Lỗ Cung vương lại biến thành Hà gian Hiến vương 
khiến tình hình càng thêm phức tạp. Theo thuyết này thì "Kinh Lễ" 
không phải do Cao Đường Sinh, Hậu Thương, Đại Tiểu Đái truyền 
lại, mà cũng chẳng phải do Lỗ Cung vương phát hiện, mà là do Hà 
gian Hiến vương bỏ ra khá nhiều tiền mua lại những sách cũ trong 
dân gian, 

"Kinh Lễ" chính thức xuất hiện tuy có muộn nhưng lại có nhiều 
nguy bản hơn cả, như các chỗ các nhà nho đời Tần Hán giả mượn 
lời Khổng Tử thuật lại việc ở đời tam đại, nhưng dù sao các phân 
như vậy vẫn không làm giảm sút ý nghĩa quan trọng của bộ kinh 
này vì rất nhiều nội dung trong Kinh Lễ đã tôn tại trước đời Tần. 
Trong Kinh lại còn rất nhiều tư tưởng, cố sự đã được các thầy trò 
nhà Nho truyền thụ cho nhau trong một thời gian rất dài. Nội dung 
của Kinh Lễ vốn đã có từ lâu, chỉ có sự ghi chép lại là có phần 
muộn màng. Thời gian để Kinh Lễ ghi chép lại thành sách rất dài, 
có thể kể từ thời Chiến quốc đến giữa thời Tây Hán. 

Nội dung sách "Kinh LEé" có hai đặc điểm lớn : một là nó bao 
quát rất rộng, cơ hồ để cập tới mọi lãnh vực văn hóa từ đời thượng 
cổ đến đời Tần lán, có thể gọi nó là một bộ bách khoa toàn thư về 
văn hóa cổ đại, hai là tư tưởng của nó hết sức sâu sắc, đối với các 
vấn để thuộc văn hóa của con người, sách Kinh Lễ ghi chép trần 
thuât rất kỹ lưỡng vì nó vốn là trứ tác của một bộ phận triết gia ưu 
tú thời cổ đại. Kết hợp hai đặc điểm ấy, có thể dùng bốn chữ “Bác 
đại tính thâm” để gọi bộ Kinh Lễ này, 

Kinh Lễ chủ yếu chép về lễ, chẳng những bao quát hết các loại 
lễ tiết, mà nói rộng ra, nó còn bao quát hầu hết các hiện tượng văn 
hóa và các loại quy tắc cơ bản về các loại hiện tượng văn hóa, Từ 


i 


sách Kinh Lễ (hay Lễ Ký) chúng ta có thể hiểu vë quy định ban 
tước phẩm của quốc gia và các quy định về ban lộc, tông pháp, tế 
tự, tuần thú, hình luật, học đường và cả các sinh hoạt thường ngày 
như ngôn ngữ, ăn uống, ứng đối v.v...Tất cả đều là phạm vi bao 
quất của“Lễ ”. 

Trong Kinh Lễ còn có nhiễu chương để cập tới nhiều sắc thái 
triết học. "Lễ Ký” cho rằng, cơ sở sản sinh ra “LỄ” có hai điểm: 
trước tiên, Lễ là thể hiện của trật tự tự nhiên, đo tự nhiên và xã hội 
cấu tạo nên, chuẩn tắc của văn hóa nhân loại và quy luật tự nhiên 
là một nên có câu nói: "Thánh nhân tạo thành nguyên tắc Át phải 
lấy thiên địa làm gốc“ hoặc “Lë là do các tiên vương thuận theo 
đạo trời, lấy làm tình cảm để trị dân (“Lễ vận”) “Đại Nhạc cùng 
hòa với trời đất, Đại Lễ cùng tiết độ với trời đất“,"Nhạc là hòa 
cùng trời đất, Lễ là trật tự của trời đất“ (“Nhạc ký”); sau nữa, Lễ 
sản sinh là do sự cần thiết của nhân tính.Chương “I.ễ vận“ quy nạp 
nhân tính thành “thất tình“ (bảy tình cảm) và “thập nghĩa“ (mười 
nghĩa), chỉ có “Lễ ” mới tiết chế được tính ác trong bảy tình ấy. 

“Bảy tình là gì ? Đó là Hi (vui), NO (giận), Ai (buồn), Cụ (sợ), 
Ó (ghét), Dục (muốn), Ái (yêu), không cần học cũng có bảy tình 
ấy. Mười nghĩa là gì ? Đó là cha phải từ, con phải hiến, anh phải 
lương thiện, em phải kính cẩn, chóng phải có nghĩa, vợ phải 
thuận tòng, lớn phải có ân, nhỏ phải thuận, vua phải nhân, tôi 
phải trung, mười điều ấy gọi là nhân nghĩa. đối với nhau tín tưởng 
hòa mục gọi là đại lợi, cồn tranh đoạt giết lẫn nhau gọi là lo lắng. 
Cho nên chỗ thánh nhân (hơn người) là sửa trị được bảy tình, tu cải 
được mười nghĩa, tin tưởng hòa mục, tôn trọng sự khiêm nhượng, bỏ 
sự tranh đoạt, nếu không giữ Lễ thì lấy gì để sửa trị?”. 

Theo đó thì “bảy tình” thuộc về một phương điện của thuộc tính 
con người, còn “mười nghĩa” thuộc về tính xã hội. Mục đích là để 
tiết chế cái tính tự nhiên của con người và phát huy cái tính xã 
hội khi con người sống trong cộng đồng với nhau. 
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Kinh Lễ luận thuật hết sức cặn kë vë bản chất và ý nghĩa của 
Lễ; trước tiên, Lễ là tiêu chí căn bản nhất để phân biệt con người 
và các loài động vật khác như câu “Lễ Nghĩa là đầu mối lớn của 
loài người" (“LE vận ”), “Phàm người mà sở dí là người là do có Lễ 
Nghĩa vậy“ (“Quan nghĩa”), “Không có phân biệt Lễ Nghĩa là đạo 
của cầm thú vậy“.{“Giao đặc tính”), Như vậy có nghĩa là, sở di 
người ta khác động vật là do chuẩn tắc văn hóa của loài người mà 
vạn vật không có. Sau nữa, Lễ quy định trật tự của loài người, 
chương “Ai công vấn thượng“ viết: “Dân sinh ra Lễ là lớn nhất, 
không có Lễ thì không có gì để làm lễ tiết thờ phụng trời đất, 
không có Lễ thì chẳng có gì để phân biệt vị trí vua tôi, trên dưới, 
lớn nhỏ. Không Lễ không có gì phân biệt trai gái, cha con, anh 
em....", Thêm nữa, Kinh Lễ còn cường điệu chỉ có Lễ mới có tác 
dụng trị lý nhân dân quốc gia. Cuối cùng, nhiều đoạn của Kinh Lễ 
luận về ý nghĩa quan trọng của Lë để tu dưỡng phẩm đức nhân loại. 
Hầu hết những nội dung ấy đều có trong Kinh Lễ. Trong Kinh Lễ 
còn có nhiều tư tưởng tỉnh thâm, như chương “Lễ vân“ để nghị một 
xã hội lý tưởng “Thiên hạ vì công“ (cả thiên hạ đều của chung). 
Những tư tưởng đại loại như vậy có rất nhiều trong Kinh Lễ, chỉ 
cần độc giả đọc kỹ là phát hiện được. Đặc biệt giá trị là chương 
“Lễ vận” còn tán dương tính tu việt cao cấp của nhân loại :”Cho 
nên con người là đức của trời đất, là nơi giao thoa của âm dương, là 
nơi hội họp của quỷ thần, là khí đẹp của ngũ hành..Cho nên con 
người là trung tâm của trời đất, là đầu mối của ngũ hành...” 

Đương nhiên, trong Kinh Lễ cũng có nhiều tư tưởng không còn 
thích hợp với quan niệm hiện nay như : các quan niệm về tôi trung, 
con hiểu, vợ thuận v.v.. Với những nội dung ấy, chúng ta vẫn có 
thể kế thừa một cách có phê phán, như đem lòng “trung vua“ 
chuyển hóa thành lòng yêu nước, đem chữ “hiếu“ chuyến hóa 
thành lòng kính trọng người già v.v.... 


站 六 六 六 六 
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THUYẾT MINH VỀ BÁN DICH 


1)- Bản dich này căn cứ vào nguyên tác in ở hai bản Lễ Ký của 
nhà xuất bản Bắc Kinh Yên Sơn xuất bản xã và Lễ Ký tập thuyết 
của nhà xuất bản Trung Quốc thư điểm. Cả hai bản này đều in bằng 
giản thể, chúng tôi muốn phục hổi lại bằng chữ Hán truyền thống 
nhung vì lý do kỹ thuật, xin để nguyên. 

2)- Để bản dịch bớt nặng nể và quá đầy, chúng tôi sẽ lược bớt 
phần nguyên tác chữ Hán ở những chương đoạn không quan trọng 
và chỉ dịch nghĩa. 

3)- Vì là Kinh nói về Lé của Trung Quốc thời cổ đại, nền ngày 
nay có nhiều chương đoạn rất xa lạ với chúng ta, những chương 
đoạn ấy dịch ra là điều không cần thiết, chúng tôi chỉ xin tóm tắt 
đại ý và lược bỏ. 

4)- Có những chương hết sức quan trọng như Nhạc Ký, Trung 
Dung, Đại Học... tuy đời Tống có xếp loại riênp nhưng cấu trúc ban 
đầu vẫn thuộc về Kinh Lễ nên chúng tôi vẫn chép đầy đủ nguyên 
văn và dịch. 

5). Phần chú giải và địch nghĩa là do chúng tôi tham khảo nhiều 
nguồn nr liệu khác nhau nhưng vì kiến giải thin cận nên chưa chắc 
hoàn toàn chính xác. Mong được các bậc cao mình chỉ chính. 

6). Ngoài hai bản Lễ Ký chủ yếu làm bản căn cứ đã kể trên, 
chúng tôi còn tham khảo tư liệu ở một số sách triết học sử, văn học 
sử của các học giả như Hó Thích, Phùng Hữu Lan, Vũ Đồng, 
Lương Khải Siêu, Quách Mạt Nhược v.v... để viết chú thích. Xin 
các tác giả nhận lòng biết ơn của chúng tôi. 

7). Những tựa nhỏ là do người dịch thêm cho rõ nghĩa. 

kkk kk 
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CHƯƠNG THỨ NHẤT 


KHÚC LỄ ( THƯỢNG ) 


Nguyên văn: 


曲 礼 上 


曲 社 日 : 
FDR, PER, LER, ZRH! 
APIK, KRITA, BRTH, RE 
可 极 。 | 

REMME, 晨 而 爱 之 。 爱 而 知 其 亚 ， 
增 而 知 其 善 。 积 而 能 散 。 安 安 而 能 迁 。 临 财 
姓 苛 得 ， 临 难 毋 苟 免 。 很 ， 毋 求 胜 ; 2, I 
求 多 。 疑 事 毋 质 ， 直 而 幼 有 。 


4 o ü OKE 


DB 


k, F, LWR, ILAE. EA 
俗 。 

RILE. MUER. 决 嫌疑 , 别 同 异 ， 
明 是 非 也 。 礼 不 妄 说 人 , 不 辞 费 。 社 不 逾 节 ， 
不 侵 侮 ， 不 好 狮 。 修 身 践 言 ， 谓 之 善行 。 行 
修 言 道 , 礼 之 质 也 。 礼 闻 了 到 于 人 ，, PHRA. . 
LAX, PAEA. 

道德 仁义 ， 非 礼 不 成 。 教 训 正 俗 ， 非 礼 
FE. TRAA, JILT., 君臣 、 上 下 、 父 
子 、 兄 弟 , 非礼 不 定 。 宣 学 事 师 , 非礼 不 亲 。 
班 朝 治 军 , WETE, JILA TIT. HM 
祭祀、 供给 鬼神 ， 非 礼 不 减 不 庄 。 是 以 看 于 
34&#? #37, BELAL. SEEE. TAKE 
5, EEPE, TAAS, SAMEL = 
EE, AF682552 D 32 夫 唯 禽兽 无 礼 ， 故 
TRE., ERZA. HILARA, EA 
以 有 礼 ， 知 自 别 于 禽兽 。 

KERM., 其 次 务 施 报 。 礼 尚 往来 ， 往 
而 不 来 、 非礼 也 ; 来 而 不 往 ， 亦 非礼 也 。 人 人 
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有 礼 则 安 , 无 礼 则 危 , ERLER SE +B, 
夫 礼 者 , AMFA BARE, VARE. 
TI m Pa 3? 富贵 而 知 好 礼 , 则 不 骄 不 淫 。 贫 
Rm AFL. MERR, 


人 生 十 年 旦 纺 ， 学 ; OTER, 8; = 

ta. 有 室 ; 四 十 日 强 . 而 仕 : 五 十 日 入， 
pm XTE, 指使 ; 七 十 白 老 , 而 传 ; 
A+. TE, L#ẼHlt, E rE E F E, 
KHS. H4FHÄäÍ. M, 

大 夫 七 十 而 致 事 ， 若 不 得 谢 ， 则 必 赐 之 
几 杖 ; 行 役 以 好 人 ;， 适 四 方 ， 乘 安 车 。 自 称 
E “老夫 ”， TRENE. REME, P. 
告 之 以 其 制 。 | 


谋 于 长 者 , 必 操 几 杖 以 从 之 。 长 者 阿 ,不 
辞 让 而 对 ， 非 礼 也 。 

几 为 人 子 之 礼 ， 冬 温 而 夏 清 . FEME 
E. £ H5“. 

RAAT. ~MT“%#£1. WME S 
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PREZE., MERRER, WARK 
弟 也 ， 执 友 称 其 仁 也 ， 交 游 称 其 信也 。 见 父 
之 执 ， 不 谓 之 进 ， 不 敢 进 : 不 谓 之 退 ， 不 敢 
18; 不 问 ， 不 敢 对 。 此 孝子 之 行 也 。 

=S AT, Ui, MUM, 所 游 必 
有 常 ， 所 习 必 有 业 ; 恒 言 不 称 老 。 年 长 以 倍 ， 
则 父 事 之 。 十 年 以 长 , 则 兄 事 之 。 五 年 以 长 ， 
HIRE. HEEN P HC S SP. — 

N pi EREA, BRER 477 
kas AT AAR Sk, KT MP: 
听 于 无 声 ， 视 于 无 形 ， 不 登高 ， 不 临 深 ， 不 
JF, A JS. : 

#7 “liEf#. TEE, BERE., E 
存 ， 不 许 友 以 死 : 不 有 私 财 。 

为 人 子 者 ,父母 存 ， 冠 衣 不 纯 素 。 孤 子 
当 室 ， 冠 衣 不 纯 采 。 

HTAR. #7 TS. 立 必 正 
3. “ÍWW. Ki Z ES. MBN F 1 
ZF, 8l ERZ, MEO MX. 


; 7 TỰ t = i = yy + — 
AF 3 先生 Z X pp HD 2 A E o’ 17U = 1 
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道 ， 趋 而 进 ， 正 立 拱 手 。 先 生 与 之 言 ， 则 对 ; 
不 与 之 言 ， 则 趋 而 退 。 
从 长 者 而 上 丘陵 ， 则 必 向 长 者 所 视 。 
登 城 不 指 。 城 上 不 呼 。 


HES, REE., HELE, EUM. 

FETE, 言 闻 则 入 , 言 不 图 则 不 入 。 
将 入 户 . ABF. AFER, AHE., P 
开 亦 开 , PADA. 有 后 入 者 , EAA. # 
RE. HER, SE, MEER. 

KE, EHAS, BRE, TRE. 

N.S#A#. 每 门 让 于 客 , ZATE. 
则 主人 请 入 为 席 , \ 然 后 出 迎 客 ; AMR, + 
ARATA: 主人 入 门 而 右 , 客 入 门 而 左 ; = 
人 就 东 阶 ， 客 就 西 阶 ， 客 若 降 等 ， 则 就 主人 
之 阶 ， 主 人 固 辞 ， 然 后 客 复 就 西 阶 。 主 人 与 
Zig, FAES; FAZ. ARRE, É 
步 以 上 。 上 于 东 阶 , 则 先 右 足 ; 上 于 西 阶 , 则 
先 左 足 。 


#j£~ yE xe£. E E Rs. ARETE., 


$ 
Wik 
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ERE., ETRA. EFDA. HARRE. 
a7 S. RERZ. 


MAKER ZIL, hur p 3E E, Uik 
换 而 退 。 其 全 不 及 长 者 ， 以 壬 自 乡 而 没 之 。 

奉 席 如 桥 衡 ， 请 席 何 向 ， 请 社 何 趾 。 席 
南 向 北 高 ， 以 西方 为 上 ; 东 向 西向 ， 以 南方 
Es 

若非 饮食 之 客 ， 则 布 席 ， 席 间 函 丈 。 主 
AHER. AH, WER. AUER, È 
AAR., RRR, 77⁄2. ATH. # 7E 
3. 将 即席 , AHE. 两 手 抠 衣 , AR. X 
2. EHR. 

REBR., FRAEN, #MEZ, RH 
越 。 虚 坐 尽 后 , RES. “2122. 执 尔 颜 ， 
KEDR., HRE. ERA. W7. H 
l. HEE. UUTE. REE. REFE 
+. ERR. AUXI. ALUE. 请 益 则 
E. LE., “E”. REH, A “E 
nE? E, FATRA. AER. MeS 
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不 起 。 烛 至 , 起。 食 至 ,起 。 上 客 ， #6. kh 
FRR. JEMP., ETE, 

侍 坐 于 君子 ， 君子 欠 伸 、 撰 杖 展 、 视 日 
Xã. ft4#igii@4., RUFET, BH 
EW. METI. Gae, FERE 
“Plll. REAN”, 则 左右 屏 而 待 。 毋 侧 听 ， 
FAN, TEN, HAN., PBE, LHR, 
BRE., ĐH, 01. TH“. 353: 
ìH, SEES. 

BETKE, EXKLb#Ƒ*#. PETKX 

. RE, WNU32Z. 异 于 侧 。 乡 长 者 而 展 ， 
PTEE. WTAE. 

离 坐 离 立 , 毋 往 参 看 。 离 立 者 不 出 中 间 ， 

BARR, RER, PE, + 
亲 授 。 嫂 权 不 通 同 . HERRE., IFRA 
TE WE KHE, 

女子 许 嫁 , #8. 非 言 大 故 , 不 入 其 门 。 姑 、 
Uh. SË. — 兄弟 弗 与 同 席 而 
*. 弗 与 同 , 


IR 


H; 
对 ， 


20 KINH LÉ 


ZRK. WEEER, POK SR B, 2 
We 8 Sit. UERJ. BE hit 
同姓 , 故 买 妆 不 知 其 姓 , Wp. FGT. 
FELS, REIA. 


ARZE: “RETER, 闻 子 有 客 , 使 
EE.” 

贫 者 不 以 货 财 为 礼 ,老者 不 以 筋 力 为 社 。 

名 子 者 不 以 国 , 不 以 日 月 , 不 以 隐 疾 ,不 
4 thị ]Ị: 

男女 异 长 。 男 子 二 十 ， 冠 而 字 。 父 前 于 
Z, #iiEZ. «fÌr#. FMF. 


凡 进 食 之 礼 : EAR: 食 居 人 之 左 , S 
居 人 之 右 ; 腔 卖 处 外 , WADAN, ARER, 
酒 浆 处 右 ; URREZ. THAR., AA iE 
等 , WENE: 主人 兴 辞 于 客 , RERE., E 
AE#%. RE., Zitt. EZF., ER 
. EIR, EAER rak. REMA. EA 
zk#f. # EE Li, 
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FF TC, EAR, WAME: E 
ADRA. MW ASSET €, 

共 食 不 饱 ， 共 人 饭 不 泽 手 。 

Hiki., FRA. Hiz. WEE. E 
WE. FREA., HRSA. HEAR. H 
ĐA. REBLE., PEZ, HES., Hh 
D. BIE. FRR, + KERAS. 23k 
o 主人 辞 以 赛 。 濡 肉 齿 决 , EARE. E 
RK „ 

ER, REMH. 彻 饭 齐 , 以 授 相 者 。 主 
人 兴 辞 于 客 ， 然 后 客 坐 。 

侍 饮 于 长 者 , 酒 进 则 起 , 拜 受 于 尊 所 , 长 
者 辞 ， 少 者 反 席 而 詹 。 长 者 举 未 酷 ， 少 者 不 
M7. 

KED., DERETTER. SSS 3 Si, 
ERZE., MERER. ARTE., EBBA. 3 
ZW 3. A5. | 

RTR., RRT. k##%, 

BEATFK#, BARKE., BERE, 

EZEKEN. BORER HIR. 


ARTAMAN. tUs, SARF 
EZ. BIR, FARR. 132L. EA 
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EZ. 

父母 有 疾 , BEN., GRA, 言 不 情 ， 
琴瑟 不 御 , 食肉 不 至 变味 , 饮酒 不 至 变 貌 , K 
不 至 知 ， 怒 不 至 署 。 疾 止 复 故 。 

有 忧 老 侧 席 而 坐 ， 有 丧 者 专 席 而 坐 。 

KEE, TL. HS #00: M, È 
Sal tab. RESZRE, MPAA 
E. REZAR, #Ầf##lẪ~Œ. REE 
HWER, 献 米 者 操 量 鼓 , RARER. 献 
田 空 音 操 书 致 。 

几 遗 人 马 者 : 张 弓 前 筋 ， 弛 妃 尚 角 ; 右 
FAR, 左手 承 弹 ; JFE, FEAF, N 
FLR, RF., HARZ, KEZE. F 
RI. 2S&‡t. REZ, RAAK. tt 
RERS, K7. ATRAER. 

进 几 杖 者 指 之 。 效 马 效 羊 者 右 牵 之 ， 效 
RAEE., 执 禽 者 左 首 . HHÊUfE # LỆP. Z 
珠玉 者 以 换 。 #5 ôl#bllt. IX FE 3, 
LIBRA #3, ASEAK, 操 以 受命 , 如 
2®. 
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HMS5Eltf.EXf›ER Aë T 2 , A 
言 至 ， 则 主人 出 拜 君 言 之 辱 ， 使 者 归 ， 则 必 
拜 送 于 门 外 。 知 使 人 于 君 所 ， 则 必 朝 服 而 命 
Z; 使 者 反 ， 则 必 下 堂 而 受 命 。 

tEìÌMỦ:5iHmiìE, 3{#iTiTñ E8: 28 
+f. ET AJF AZ, TREAZ E, UEZ 
tE. 

+LH: 君子 抱 孙 不 抱 子 。 此 言 孙 可 以 为 
ERF, FAQ S ACE, JAFE, KK., 
士 见 之 ， 则 下 之 。 君 知 所 以 为 己 者 ， 则 自 下 
Z: FUR., EYAL. 

裔 者 不 乐 不 吊 。 

居 立 之 礼 : 毁 关 不 形 ， 视 听 不 训 ， 升 降 
THEEW*E. HATH. Eei: 头 有 
MK. # 53528; 有 疾 则 饮酒 食肉 ， 疾 
正 复 初 。 不 胜 老 ， 万 比 于 不 将 不 孝 。 五 十 不 
致 毁 ， 六 十 不 又， 七 十 唯 训 麻 在 身 ， 饮 酒 食 
肉 处 于 内 。 

生 与 来 日 ， 死 与 往日 。 

知 生 者 吊 . 知 死 首 伤 。 知 生 而 不 知 死 , fñ 
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而 不 伤 。 知 死 而 不 知 生 ， 伤 而 不 吊 。 


FPE 3E0EMR. THARA., RERE, 
RERA. MARRE, THRE. 
AE “RR”, SARTHAK. 

FATTAS, HI3E.U.‡, KERE. E 
AVERT., BERK. ARTA. ST 
R. JAE, #41H: BEAR, TER 
EKK, SH K3K. 1S, HARE 
RE, Isela, WAKE, ， 临 乐 不 
叹 ， 介 霄 则 有 不 可 犯 之 色 。 故 君子 戒 什 ， 不 
失色 于 人 


ILE FEA. MAREX. MARKER 
侧 。 


其 车 不 +=, 武 Æ AJE Z= JÆ 


ZAIE; 


ERZE., 十 载 言 , 前 二 E 前 
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有 尘埃, JUISÈS3%, 前 有 车 骑 , 则 载 飞鸿 。 前 
EEM, UREE. MERS, REH. £7. 
前 朱 鸟 而 后 玄武 ， 左 青龙 而 右 白虎 ， 招 摇 在 
E, ASEZ; BREE, KEAS, F] 
其 局 。 


Khe SHREK. WAZ. KE 
+. Zh, TAE., 

UREZ, 此 铺 、 大 夫 之 辱 也 。 地 广大 . 
荒 而 不 治 ， 此 亦 士 之 辱 也 。 

ERRE. RREZ., iš⁄š3#íMjZE 
<, ARIE, #‡tZÈ£MliRE2. MZFA 
者 ， 必 自 彻 其 姐 。 

EJI. ILARRA, 二 名 不 遍 讳 。 逮 
事 父母 ， 则 讳 王 父 母 。 不 逮 事 父母 ， 则 不 讳 
王 父 母 。 君 所 元 私 讳 ， 大夫 之 所 有 公 讳 。 
《 诗 》《 书 》 不 讳 ， 临 文 不 讳 。 证 中 不 讳 。 夫 
和 人 之 读 ， 虽 质 铸 之 前 ， 丐 不讳 也 。 妇 讳 不 出 
e AH, DARE., Agma. AS 
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HR, AIH. 


SEAME, AF P SŠ E 

F. PEH. ZIE “ 远 菜 日 ”， SZA 
EI “#£H”. 丧事 先 远 日 , 吉事 完 近 日 ,日 : 
“为 日 ， 假 尔 泰 鱼 有 常 ， 假 尔 泰 签 有 常 。” 

PTZ. PTAR. 

aA F, RNW. PEE., 
以 使 民 信 村 日 đit. it; 所 以 使 

FTRS., ERSE., ME: EMAZ. U 

弗 非 也。 日 而 行事 ， 则 必 践 之 。 


EEE, 则 仆 执 策 立 于 马 前 。 已 驾 , (F 
发。 效 驾 ， ee 
策 分 伏 ， 驱 之 五 步 而 立 。 君 出 就 车 ， 则 仆 并 
ma, KARE. i 
车 驱 而 验 ， 至 于 大 门 ， 君 抚 仆 之 手 , 而 
顾 命 车 右 就 车 。 门 间 、 沟 渠 必 步 。 
几 仆 人 之 礼 , 必 授 人 绥 。 若 仆 者 降 等 : Wil 
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受 , 不 然则 和 否 。 若 仆 者 降 等 , 则 抚 仆 之 手 ; 不 
R. ME Fi62. 

FERRARIT. GARIR., RIRE 
F 


l 


故 君 子 式 黄 发 ， 下 卿 位 ， 入 国 不 驰 ， 入 
里 必 式 。 

君 命 有 召 ， 虽 贼人 ， 大 夫 、 士 必 自 御 之 。 

NERA, »x#ñme#. 

ESA. RERE, RAIE; Z 
BÄ., 
ÞEBA. MEZE, 后 右手 。 御 国君 ， 
则 进 耕 手 ， 后 左手 而 人 以。 国君 不 乘 奇 车 。 

EER R, KZJ. VHE. RA 
FEE, MRAR., SPURSA, LR 


在 
Lo 


HETTAF, 式 宗庙 ,大夫 、 士 下 公 门 ， 
RHE., RKI, VIR, RAE, TK 
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Phiên âm: 


Khúc Lễ viết: Vô bất kính, nghiễm nhược tu, an dinh từ. An dân tai ! 
Ngạo bất khả trường, dục bất khả tòng, chí bất khả mãn, lạc bất khả 
cực. 

Hiển giả hap nhì kính chỉ, úy nhì ái chi. Ai nhi trí kỳ ó, tắng nhi trí 
kỳ thiện. Tích nhì năng tán. An an nhí năng thiên. Lâm tài vô cẩu đắc, 
lâm nan vô cẩu miễn. Ngân, vô cầu thẳng; phân, vô câu đa. Nghi sự vô 
chất, trực nhi vật hữu. 

Nhược phú, tọa như thì, lập như trai, lễ tòng nghi, sử tòng tục. Phù 
LỄ giả, sở dt định thân sơ, quyết hiểm nghi, biệt đồng dị, minh thị phi 
dã. Lễ bất vọng thuyết nhân, bất từ phí. Lễ bất du tết, bất xâm hối, bất 
hiếu hap. Tu thân tiễn ngôn, vị chí thiện hành. Hành tu ngôn đạo, l chỉ 
chất dã. Lễ văn thả u nhân, bất văn thủ nhân. Lë văn lai học, bất văn 
vãng giáo. 

Đạo đức nhân nghĩa, phi LỄ bất thành. Giáo huấn chính tuc, phi Lễ 
bất bị. Phân tranh biện tụng, phi Lễ bất quyết. Quân thần, thượng hạ, 
phụ tử, huynh dê, phi Lễ bất định. Hoan học sự sư, phí Lễ bất thân. Ban 
triều trì quân, ly quan hành pháp, phi Lễ uy nghiêm bất hành. Đảo tứ, 
yé tự, cung cấp quỷ thân, phi Lễ bất thành bất trang. Thị dt quân tử 
cung kinh tôn tiết, thối nhượng dt mình Lễ. Anh võ năng ngôn, bất ly phi 
điểu. Tinh tình năng ngôn, bất ly cầm thú. Kim nhân nhi vô Lễ, tuy 
năng ngôn, bất diệc cẩm thú chỉ tâm hô 2 Phù duy cẩm thú vô Aš có 
phụ tử tạ u, Thị cố thánh nhân tác, vi Lễ dĩ giáo nhân, sử nhân di hữu 
Lễ, trì tự biệt u cẩm thú. 

Thái thượng quý đức, kỳ thứ vụ thi báo. Lễ thượng vãng lại, vãng nhỉ 
bất lai, phí Lë dã; lai nhi bất vãng, diệc phi Lễ dã. Nhân hữu Lễ tắc an, 
vô lễ rắc nguy, cố viết Lễ giả bất khả bất học dã. Phà Lễ giả, tự tỉ nhỉ 
tón nhân. Tuy phụ hiến giả, tất hữu tôn dã. nhi huống phú quỷ hồ ? Phú 
quý nhi trí hiểu Lễ, tắc chí bất nhiếp. 

Nhân sinh thập niên viết ấu, học, nhị thập viết nhược, quán; 
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tam thập viết tráng, hữu thất; tứ thập viết cường, nhỉ sĩ; ngũ thập viết 
ngåi, phục quan chính; lục thập viết kỳ, chỉ sử; thất thập viết lão, nhỉ 
truyền; bát thâp, cửu thập viết mạo; thất niên viết điện. Điện dữ mao 
truy hỏi tội, bất gia hình yên. Bách niên viết kỳ, di. 

Đại phi thất thập nhỉ trí sự, nhược bất ddc tạ, tắc tất tứ chỉ co 
trượng, hành dịch dt phụ nhàn; thích tứ phương, thừa an xa. Tự xưng 
viết “Lão phu”, u kỳ quốc tắc xứng danh. Việt quốc nhỉ vấn yên, tất cáo 
chỉ dt kỳ chế. 

Muu u trưởng giả, tất tháo cơ trượng dĩ lòng chỉ. Trưởng giả vấn, 
bất từ nhượng nhì đối, phi Lễ dã. Phàm vi nhân tử chỉ Lễ, đông Ôn nhỉ 
hạ thanh, hôn định nhi thần tình. Tại xú di bất tranh. Phù vi nhân tử 
giả. tam tứ bất cập xa mã, cố châu lu hương dáng xung hiếu dà, huynh 
đệ thân thích xưng kỳ từ đã. Liêu hữu xưng kỳ đệ dã, chấp hữu xưng kỳ 
nhân dã. Giao du xưng kỳ tín dã. Kiến phụ chỉ chấp, bất vị chỉ tiến, bất 
cảm tiến; bất vị chỉ thối, bất cảm thốt; bất vấn, bất cảm đối. Thử biếu 
tt chỉ hành dã. 

Phà vi nhân tử giả, xuất tất cáo, phản tất diện; sở du tất hữu 
thường, sở tập tất hữu nghiệp, hằng ngôn bất xung lão. Niên trưởng dĩ 
bội, tắc phu sự chi. Thập niên dĩ trưởng, tắc huynh sự chi. Ngũ niên dĩ 
trưởng, tắc kiên tùy chi. Quân cư ngũ nhân, tắc trưởng giả tất dị tịch. 
Vi nhân tử giả, cư bất chủ áo, tọa bất trung tịch, hành bát trung đạo, 
lập bất trung môn, thực hưởng bất vi khái, tế tự bất vi thi; thính w vô 
thanh, thị u vô hình; bất đăng cao, bất lâm thâm; bất cẩu tử, bất cẩu 
tiếu, 

Hiếu tử bất phục ám, bất đăng nguy, cụ nhục thân dã. Phụ mẫu tôn, 
bất hứa cựu dĩ tử, bất hữu tư tài. Vi nhân tử giả, phụ mẫu tôn, quan y 
bất thuần tổ. Có ut dương thất, quan y bất thuần thái. 

Au tử thường thị vô cuống, đồng từ bất y cầu thường, lập tất chính 
phương, bất khuynh thính. Trưởng giả dữ chỉ dë hué, tắc lưỡng thủ 
phụng trưởng giả chỉ thủ. Phụ kiếm tịch nhĩ chiếu chỉ, tắc yếm khẩu nhi 


đốt. 
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Tòng u tiên sinh, bất việt lộ nhi dữ nhân ngôn. Tao tiền sinh ư đạo, 
xu nhi tiến, chính lập cung thủ. Tiên sinh dữ chỉ ngôn, tắc đốt; bất dữ 
chỉ ngôn, tắc xu nhỉ thối. Tòng trưởng giả nhỉ thượng khâu lăng, tắc tất 
hướng trưởng giả sở thi. Đăng thành bất chỉ, thành thượng bất hô. 

Tương thích xã, cầu vô cố. Tương thượng đường, thanh tất dương. Hộ 
ngoại hữu nhị lữ, ngôn văn tắc nhập, ngôn bất văn tắc bất nhập. Tương 
nhập hộ, thị tất hạ. Nhập hộ cử quynh, thị chiêm vô hồi. hộ khai điệc 
khai, hộ hạp diệc hạp. Hữu hậu nhập giả, hạp nhỉ vật toại. Vô tiễn lũ, 
vô tá tịch, áu y xu ngẫu. Tất thận duy nặc. 

Đại phu, sĩ xuất nhập quân môn, do kiêu hữu, bất tiễn vực. Phàm dữ 
khách nhập giả, mỗi môn nhượng u khách. Khách chí w tẩm môn, tắc 
chủ nhân thinh nhập vi tịch, nhiên hậu xuất nghĩnh khách; khách cố từ, 
chủ nhân tựu đông giai, khách tựu tây giai, khách nhược giáng đẳng, 
rắc tựu chủ nhân chỉ giai; chủ nhân cố từ, nhiên hậu khách phục tựu 
tây giai. Chủ nhân dữ khách nhượng đãng, chủ nhân tiên đãng, khách 
tòng chỉ, Thập cấp tụ túc, liên bộ dĩ thượng. Thượng u đông giai, tắc 
tiên hữu tác; thượng u tây giai, tắc tiên tả túc. 

Duy bạc chỉ ngoại bất xu, đường thượng bất xu, chấp ngọc bất xu. 
Đường thượng tiếp võ, đường hạ bố võ. Thất trung bất tường. Tính tọa 
bất hoành hoằng. Thụ lập bất quy, thụ tọa bất lập. 

Phàm vi trưởng giả phấn chỉ lễ, tất gia trữu u ky thượng, di quyết 
câu nhỉ thối. Kỳ trần bất cập trưởng giả, dt ky tự hương nhỉ cức chỉ. 
Phụng tịch như kiều hành, thinh tịch hà hướng, thinh nhằm hà chỉ. Tịch 
nam hướng bắc hướng, dt tây phương vi thượng, đông hướng tây hướng, 
đĩ nam phương vi thưỢng. f 

Nhược phi ẩm thực chỉ khách, tắc bố tịch, tịch gian hàm trượng. Chủ 
nhân quy chính tịch. Khách quy, phủ tịch nhỉ từ. Khách triệt trùng tịch, 
chủ nhân có từ. Khách tiễn tịch, nãi tọa. Chủ nhân bất vấn, khách bất 
tiên cử. tương tức tịch, khách vô tac. Lưỡng thủ ĝu y, y, y të xích. Y vô 
bạt, tác vô quyết, 

Tiên sinh thư sách, cầm sắt tại tiền, tọa nhỉ thiên chi, giới vật. Việt, 
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Hư tọa tận hậu, thực tọa tận tiền. Tọa tất an, chấp nhĩ nhan. Trưởng 
giả bất cập, vô sàm ngôn. Chính nhĩ dung, thính tất cung. Vô tiểu 
thuyết, vô lôi đồng, Tất tắc cổ tích, xưng tiên vương. Thị tọa u tiên sinh, 

tiên sinh vấn yên, chung tắc đối. thỉnh nghiệp tắc khởi, thỉnh ích tắc 
khỏi. Phụ chiêu, vô “nặc”. Tiên sinh chiêu, vô “nặc”. “Duy” nhỉ khởi. 
Thị tọa ư sở tôn, kính vô dự tịch. Kiến đồng đẳng bất khỏi, chúc chí, 
khởi. Thục chí, khỏi. Thượng khách, khôi, Chúc bất kiến bạt. Tôn khách 
chỉ tiền bất sát cẩu. Nhượng thực bất thóa. Thị tọa u quân tử, quân hz 
khiếm thân, tuyển trượng lũ, thị nhật tao mạc, thị tọa giả thỉnh xuất hr 
Thị tọa u quân từ, quân từ vấn cánh đoan, tắc khởi nhi đối. Thị tọa u 
quân tử, Nhược hữu cáo giả viết: "Thiếu gian, nguyện hữu phục đấ”, 
tắc tả hữu bình nhỉ đãi. Vô trắc thính, vô yêu ứng, vô dâm thị, vô đãi 
hoang. Du vô cứ, lập vô pha, tọa vô ky, tẩm vô phục. Liễm phát vô thế, 

quan vô niên. Lao vô dán, thử vô tái thường. 

Thị tọa u trưởng giả, lã bất thượng w đường, giải lã bất cẩm đương 
giai. Tựa lā, quy nhỉ ải chí, bình u trắc. Hương trưởng giả nhi lũ, quy 
nhỉ thiên Ia, phủ nhỉ nạp lũ. Ly tọa ly lập, vô vãng tham yên. ly lập giả 
bất xuất trung gian. nam nữ bất tạp tọa, bất đồng thí già, bất đồng cân 
tiết, bất thân thụ. Tẩu thúc bất thông vấn, chư mẫu bất thúc thường. 
Ngoa: ngôn bất nhập w khốn, nội ngôn bất xuất u khốn. Nữ tử hứa giá, 
anh. Phi hữu đại cố, bất nhập kỳ môn. Cô, tỉ, muội, nữ tt tử dĩ giá nhỉ 
phần, huynh đệ đệ dữ đồng tịch nhi tọa, phất dữ đồng khí nhì thực. Phụ 
tử bất ciẳng tịch. 

Nam nữ phi hữu hành môi, bất tương tri danh. Phi thu tệ, bất giao 
bất thân. Cố nhật nguyệt dĩ cáo quân, trai giới dĩ cáo quỷ thân, vi tu 
thực dr chiêu hương đẳng liêu hữu, dt hậu kỳ biệt dã. Thủ thê bất thủ 
đồng tính, cố mại thiếp bất tri kỳ tính, tắc bốc chỉ. Quả phụ chỉ tử, phi 
hiữu kiên yên, phát dữ vi hữu. 

Giá thủ thê giả viết : "Môi từ sử môi, văn tử hữu khách, sử môi tu” 
Bán giả bất dĩ hóa tài vi lễ, lão giả bất dĩ cân lực vi lễ. Danh từ giả bất 
dr quốc, bất dĩ nhật nguyệt, bất dĩ ẩn tật, bất dĩ sơn xuyên. Nam nữ di 
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trường. Nam nữ nhị thập, quan nhỉ tự. Phụ tiền tử danh, quân tiền thân 
danh. Nữ tử hứa giá, kê nhì tự. 

Phàm tiến thực chỉ lễ: tå hào hữu trị; thực cư nhân chỉ tả, tiên cư 
nhân chỉ hữu; khoái chá xử ngoại, lita tương xử nội, thông sơ xử mat, 
tửu tương xử hữu; dt phủ tu trí giả, tả câu hữu mat. Khách nhược giáng 
đẳng, chấp thực cử từ; chủ nhân hưng từ u khách, nhiên hậu khách tọa. 
Chủ nhân diên khách tế. Tế thực, tế sở tiên tiến. Hào chỉ tự, thiên tế 
chỉ. Tam phan, chủ nhân điên khách thực tri, nhiên hậu biện hào. Chủ 
nhân vị biện, khách bất hu khẩu. Thị thực u trưởng giả, chủ nhân thân 
quy, tắc bái nhỉ thực; chủ nhân bất thân quỹ, tắc bất bái nhỉ thực. Cộng 
thực bất bão, cộng phạn bất trạch thủ. Vô chuyên phạn. Vô phóng 
phan. Vë luu xuyết. Vô trất thực. Vô xỉ cốt. Vô phán ngư nhục. Vô đầu 
dữ cầu cốt. Vô cố hoạch. Vô dương phan. Phan tất vô dt trú. Vô la tiên. 
Vô nhứ tiển. Vô thích xỉ. Vô xuyết hàm. Khách nhứ tiển, chủ nhân từ 
bất năng hanh. Khách xuyết hàm, chủ nhân từ dĩ lũ. Nhu nhục xi quyết, 
can nhục bất xỉ quyết. Vô toát chá. Tốt thực, khách tự tiền quy, triệt 
phan tê, dĩ thụ tương giả. Chủ nhân hưng từ u khách, nhiên hậu khách 
tọa 

Thị âm w trưởng giả, ttu tiến tắc khởi, bái thụ w tôn sở, trưởng giả 
từ, thiệu oid phán tịch nhỉ ẩm. Trưởng giả cử vị tước, thiếu giả bất câm 
ĝm. Trưởng giả tứ, thiếu giả tiện giả bất cẩm từ. tứ quá u quân tiến, kỳ 
hiữu hạch giả, hoài kỳ hạch. Ngự thực u quân, quân tứ du, khí chỉ ký giả 
bất tả, kỳ dư giai tả. Dư bất tế, phụ bất tế tử, phu bất tế thê. 

Ngự đồng u trưởng giả, tay nhị bất từ. Ngẫu tọa bất từ. Tiểu chỉ hữu 
thái giả dụng hiệp, kỳ vô thái giả bất dụng hiệp. Vi thiên từ tước qua 
giả phó chỉ, cân dt hi. Vi quốc quân giả goa chỉ, cân dt khích. Vi đại 
phu luy chi, sĩ dinh chỉ, thứ nhân xất chi. 

Phụ mẫu hữu tật, quan giả bất tết, hành giả bất tường, ngôn bất 
tụy, cầm sắt bất ngự, thực nhục bất chí biến vị, dm ttu, bất chí biến 
mạo, tiếu bất chi thấn, nộ bất chí lễ. Tật chỉ phục cố. Hữu uu giả trắc 
tịch nhỉ tọa, hữu táng giả chuyên tịch nhi tọa. 
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Thủy liệu giáng, bất hiến ngư tệ. Hiến điều giả phật kỳ thủ, súc điểu 
giả tắc vật phật dã. Hiến xa mã giả chấp sách tuy, hiến giáp giả chấp 
trụ, hiến trượng giả chấp mat, hiến dân nỗ giả tháo hitu quyết, hiến lật 
giả chấp hữu khé, hiến mē giả tháo lượng cổ, hiến thục thực giả táo 
tương tê, hiến điều trach giả tháo thu trí. 

Phàm di nhân cung giả: trương cung thượng cân, di cung thượng 
giác; hữu thả chấp tiêu, tả thú thừa phụ; tôn tỉ thùy thuế. Nhược chủ 
nhân bái, tắc khách hoàn tịch, tịch bái. Chủ nhân tự thụ, do khách chí 
tå, tiếp hạ thừa phụ, hương dữ khách tính, nhiên hậu thụ, tiến kiếm giả 
tå thủ. Tiến qua giả tiên kỳ tôn, hậu kỳ nhận. Tiến mâu kích giả tiền kỳ 
đôn. Tiến kỷ trượng giả phát chỉ. Hiệu mã hiệu dương giả hữu khiên 
chỉ, hiệu khuyên giả tå khién chi, Chấp cầm giả tả thủ. Sức cao nhan 
giả dt quỹ. Thu chu ngọc giả di các. Thụ cung kiếm giả dr quyết. Ẩm 
ngọc tước giả phát huy. Phàm dt cung kiếm, bào thu, đơn ty vấn nhân 
giả, tháo dĩ thụ mệnh, như sử chỉ dụng. 

Phàm vi quân sứ giả, đĩ thụ mệnh, quân ngôn bất túc ư gia Quân 
ngôn chí, tắc chủ nhân xuất bái quân ngôn chỉ nhục; sử giả quy, tắc 
bất bái tống u môn ngoại. Nhược sử nhân u quân sở, tắc tất triều phục 
nhị mệnh chủ; sứ giả phán, tdc tất hạ đường nhỉ thụ mệnh. 

Bác văn cường htúc nhi nhượng, đôn thiện hành nhi bất đãi, vị chỉ 
quân tử. Quân tử bất tận nhân chỉ hoan, bất kiệt nhân chỉ trung, dI toàn 
giao đã. 

LỄ viết: Quân từ bão ôn bất bão tử. Tht ngôn tôn khả dt vi yuang 
phụ thi, từ bất khả di vi phụ thi. Vi quân thi giả, đại phu, sĩ kiến chi, tắc 
hạ chỉ. Quân trì sở dI vi thì giả, tắc tự hạ chỉ; thi tất thức. Thừa tất dr 
cơ. Trai giả bất lạc bất diéu. 

Cư tang chỉ lê: húy tích bất hình thị thính bất suy, thăng giảng bất 
đo tệ giai, xuất nhập bất đương môn toại. Cư tang chỉ Lễ: đầu hữu Sang 
tắc mộc, thân hữu thương tắc dục; hữu tật tắc Ẩm ttu thực nhục, tật chỉ 
phuc sơ. Bất thăng tang, nai tỉ u bất từ bất hiếu. Ngũ thập bất trí hủy, 
lục thập bất húy, thất thập duy ai ma tại thân, dm tiu thực nhục xử w 
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nội. Sinh dữ lai nhật, từ dữ vãng nhật. 

Tri sinh giả điểu. Trì tù giả thương. Tri sinh nhỉ bất tri từ, diZu nhỉ 
bất thương. Tri từ nhỉ bất trì sinh, thương nhỉ bất diéu. 

Điếu tang phất năng phu, bất vấn kỳ sở phí. Vấn tật phất năng di, 
bất vấn kỳ sở dục. Kiến nhân phất năng quán, bất vấn kỳ sở xá. Tứ 
nhân giả bất viết “lai thủ”, dữ nhân giả bất vấn kỳ sở dục. 

Thích mộ bất đăng lũng, trợ táng tất chấp phất, lâm tang bất tiếu. 
Tấp nhân tất vi kỳ vị. Vọng quỹ bất ca. Nhập lâm bất tường. Đương 
thực bất thản. Lân hữu tang, xuân bất tương; lý bất tán, bất hạng ca. 
Thích mô bất ca, khốc nhật bất ca. Tống tang bất do kính, tống táng bất 
tịch đồ liệu. Lâm tang tắc tất hữu ai sắc, chấp phát bất tiểu, lâm nhạc 
bất thán, giới trụ tắc hữu bất khá phạm chỉ sắc. Cố quân tử giới thận, 
bất thất sắc w nhân. Quốc quân phủ thức, đại phu hạ chỉ. Đại phu phú 
thức, sĩ hạ chỉ. Lễ bất hạ thứ nhân, hình bất thượng đại phu. Hinh nhân 
bất tại quân trắc. 

Binh xa bất thức, võ xa tuy tinh, đức xa kết tính. Sử tải bát, sĩ tải 
ngôn. Tiên hữu thấy, tắc tải thanh tinh. Tiên hữu trần ai, tắc tải minh 
dién. Tiền hu xa ky, tắc tải phi hông. Tiền hữu sĩ sư, tắc tải hổ bì. tiền 
hữu chí thú, tắc tải ñ hưu. hành, tiền chu điểu nhì hậu huyền võ, tả 
thanh long nhỉ hữu bạch hổ; chiêu diêu tại thượng, cấp thiện kỳ nộ; tiến 
thối hữu độ, tå hữu hữu cục, các ty kỳ cục. 

Phụ chỉ cừu, phất dữ cộng đới thiên. Huynh đệ chỉ cừu, bất phản 
binh. Giao du chỉ cừu, bất đồng quốc. Tứ giao da lấy, tht khanh, đại 
phu chỉ nhực dã. Lâm tuế bất tuy. Tế phục tệ tắc phần chi, tế khí tệ tắc 
mai chỉ, quy sách tệ tắc mai chỉ, sinh tử tắc mai chi. Phàm tế u công 
giả, tất tự triệt kỳ trở. 

Tất khốc näi húy. LĒ bất húy hiểm danh, nhị danh bất thiên húy. Dai 
sự phụ mẫu, tắc húy vương phụ mẫu. Bất đãi sự phụ mẫu, tắc bất háy 
vực tg phụ mẫu. Quân sở vô tư háy, đại phu chỉ sở htu công háy. “Thi” 
“Thu” bất háy. Lâm văn bất húy. Miếu trung bất háy. Phu nhân chỉ 
húy, ity chất quân chỉ tiền, thần bất háy dã. Phụ húy bất xuất môn. Đại 
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công, tiểu công bất húy. Nhập cánh nhi vấn cấm, nhập quốc nhi vấn 
tuc, nhập môn nhi vấn háy. 

Ngoại sự dt cương nhật, nội sự di nhu nhật. Phàm bốc vu nhật, tuần 
chỉ ngoại viết “viễn mÓ nhật”, tuân chỉ nội viết “cận mó nhật”. Tang sự 
tiên viễn nhật, cát sự tên cận nhật, viết: "Vi nhật, giả nhĩ thái quy hữu 
thường, giả nhĩ thái vụ hữu thường ”. 

Bốc phg bất quá tam. Bốc phê bất tương tập. 

Quy vi bốc, sách vi phê. Bốc phê giả, tiên thánh vương chỉ sở dt sử 
dân tín thời nhật, kính quỷ thần, úy pháp lệnh dã; sở dr sử dân quyết 
hiểm nghĩ, định do dữ dã. Cố viết: nghỉ nhi phê chỉ, tắc phát phi dã. 
Nhật nhi hành sự, tắc tất tiën chỉ. 

Quân xa tương giá, tắc bộc chấp sách lập ư mã tiền. Dĩ giá, bộc 
triển linh. Hiệu giả, y do hữu thượng, thì nhị tay; quy thừa, chấp séch 
phân bí, khu chỉ ngũ bộ nhí lập. Quân xuất tựu xa, tắc bộc tính bí thụ 
tuy, tả hữu nhương tịch. 

Xa khu nhì xu, chí z đại môn, quân phủ bộc chỉ thủ, nhi cố mệnh xa 
hữu ttu xa. Món lu, câu c tất bộ. Phàm bộc nhân chỉ lễ, tất thụ nhân 
tuy. Nhược bộc giả giáng đẳng, tắc thụ, bất nhiên tắc phủ. Nhược bộc 
giả giáng đẳng, tắc phủ bộc chi thủ; bất nhiên, tắc tự hạ câu chỉ. 
Khách xa bất nhập đại môn. Phụ nhân bất lập thừa. khuyển mã bất 
thượng đường. Cố quân từ thức hoàng phát, hạ khanh vị, nhập quốc 
bất trì, nhập lý bất thức. Quân mệnh chiêu, tuy tiện nhân, đại phu, sĩ tất 
tự ngự chỉ. Giới giả bất bái, vi kỳ bái nhỉ lăng bái. Tường xa khoáng tả. 
Thừa quân chỉ thừa xa, bất cảm khoáng tả; tả bất thức. 

Bộc ngự phụ nhân, tắc nến tả thủ, hậu hữu thả. Ngự quốc quân, tắc 
tiến hữu thủ, hậu tả thú nhi phủ. Quốc quân bất thừa ky xa. Xa thượng 
bất quảng hách, bất vọng chỉ. lập thị ngũ hué, thức thị mã vĩ, cố bất 
quá cốc. Quốc trung dt sách tritu tuất vật khu, trần bất xuất quỹ. 

Quốc quân hạ trai ngutu, thức tông miếu. Đại phu, sĩ hạ công môn, 
thức lộ mã. thừa lộ mã, tất triều phục, tải tiên sách, bất cảm thụ tay, tå 
tất thức. Bộ lộ mã, tất trung đạo. Dĩ túc thích lộ mã sô, hữu tru. Xi lộ 
mã, htu tru. 


36 KINH LỄ 


Dịch nghĩa: 


Khúc Lễ nói: Đừng bất kính thì duñg mạo sẽ nghiêm cẩn, lời nói sẽ 
an định, như vậy là đủ để trị an dân Ba điều này (đừng bất kính, dung 
mạo nghiêm cẩn, lời nói an định) là ba diéu mà Kinh Lễ cho là trọng 
yếu nhất nên đưa ngay lên đầu kính. Chữ “Vô” nghĩa là không, nhấn 
mạnh tới ý nghiêm cấm. 

Kính cẩn mà vẫn còn ý kiểu ngạo tất sẽ hiện ra dung mạo, nên 
không được buông thả dục vơng, tự thỏa mãn ý muốn của mình cũng 
như khi không vui đến cực điểm (vì theo quan niệm cổ cái gì cực £t sẽ 
quay ngược lai). 

Bậc hiển giả thân cận mà vẫn kính, tuy sợ hãi mà vẫn yêu, tuy yêu 
nhưng vẫn nhận ra những điểm xấu, tuy ghét vẫn nhận những điểm tốt 
(của người khác). Bậc hiển giả tích tụ nhưng hay phân phát, ở an với vị 
trí của mình và cương quyết theo diu nghĩa (1). (Bậc hiên giả) thấy 
của cải không ham được, thấy khó khăn không tránh né. Không cầu 
thắng (về mình) khi chia (của cải) không cần nhiều mà chỉ sợ không 
chia được déu. (2) Khi ngôi cần phải nghiêm trang, khi đứng cần nên 
chỉnh tể. Người giữ lễ là người có thể xác định được thân hay sơ, giải 
quyết được hiểm nghi, phân biệt được đồng và dị, rõ ràng được đúng 
và sai. Lễ không cầu ở chỗ làm vưi lòng người và cũng không ở chỗ 
rườm lời, bậc quân tử chỉ cần dùng lời để đạt ý mà thôi, còn người nói 
nhiều át người mphe sẽ chán. Lễ không vượt qua tiết độ, không xâm 
phạm đến người khác, không khinh thường người khác, vượt qua tiết độ 
ắt dẫn đến bị nhục, xâm phạm người khác ắt quên sự khiêm nhượng, 
khinh thường người khác là thiếu tôn kính, cả ba điều ấy đều trái với 
lễ. Người ta sở đĩ là người chỉ do ngôn ngữ và hành động xác định. 
Người trung tín là có thể học lễ. Vì có thể học lễ nên mới nói: Lë 
chính là chất”. Gọi là “ngôn đạo“ nghĩa là ngôn ngữ hợp với đạo. Lễ 
dùng để giữ người vào quy củ chứ không trói buộc bởi vậy người có ý 
muốn học lễ phải tự tìm đến chứ lễ không tìm truyền dạy cho ai. Gọi là 
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đạo đức nhân nghĩa mà thiếu lễ £t không thành. Giáo huấn để chính 
đính phong tục mà thiếu lễ át không đầy đủ, ngay cả đến những việc 
phân tranh cãi cọ, không có lễ cũng không giải quyết được. Dó là chỗ 
dùng lễ để làm rõ phải trái, phân đúng sai. Vua tôi trên dưới, cha con 
anh em, không có lễ không thể xác định thân phận vị trí. Học để làm 
quan phải kính thờ thây dạy nếu không có lễ lấy gì thân ái với nhau? 
Thứ tự trong triểu đình, nắm quân đội, phân bổ chức vị phải cẩn thận 
giữ gìn phép tắc mới có uy khiến người ta không dám phạm pháp, cả 
bốn điểu ấy đều cẩn phải có lễ. Cầu đảo tế tự dâng cúng quỷ thần, 
không có lễ là không thành tâm và trang nghiêm. Vì vậy bậc quân tử 
cung kính tuân theo tiết độ, khiêm nhượng để làm sáng lễ. 

Chim anh võ (3) có thể biết nói nhưng vẫn thuộc loài chim; con tỉnh 
tỉnh (4) có thể biết nói nhưng vẫn thuộc loài cầm thú. Làm người mà 
không có lễ thì tuy biết nói đấy nhưng có khác gì loài cầm thú? Chỉ có 
loài cầm thú là không có lễ, cho nên cha con ở lẫn lộn với nhau (5). Vì 
vậy việc làm của bậc thánh nhân là lấy lễ dạy người khiến người ta ai 
cũng biết lễ để tự phân biệt mình với cầm thú. Bậc đại nhân (6) quý ở 
đức, bậc dưới đó (7) mới xét ở chỗ báo đáp. Lễ trọng ở chỗ qua lại, 
qua mà không lại là thiếu lễ, lại mà không qua cũng là thiếu lễ. 

Người có lễ, tự coi mình thấp mà được tôn trọng, thì tuy chỉ là người 
(làm nghề) buôn bán (8) cũng đáng tôn trọng, huống gì là người phú 
quý? Người phú quý mà biết lễ ất không kiêu ngạo không dâm loạn. 
Người nghèo hèn mà biết lễ ắt chí không bị nhiếp sợ. 

Đời người ta từ mười năm (trở về trước) gọi là thơ ấu. Hai mươi bắt 
đầu làm lễ quan (đội mü, tức trưởng thành). Ba mươi là tráng kiện, có 
thể lập gia đình. Bốn mươi là tuổi mạnh nhất, ra làm quan. Năm mươi 
tóc đã bắt đầu bạc nên xin từ quan. Sáu mươi là già, có thể sai bảo 
người. Bảy mươi có thể dạy dỗ người. tám mươi chín mươi là già lắm 
rất đáng thương, ở tuổi ấy dù có tội cũng không nên gia hình. Träm 
năm là kỳ hạn (của đời người) phải nương cậy vào người khác gọi là 
“Di“. 
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Bậc đại phu bảy mươi là nën vi trí sĩ, được (vua) ban cho trượng (để 
nương dựa). Tuổi ấy việc gì cũng phải nương cậy vào đàn bà. Đi bốn 
phương đều ngồi xe, tự xưng mình là “lão phu” nghĩa là bậc già trong 
nước. Nước khác (như nước Việt) có hỏi đến ắt sẽ lấy lễ ra kiềm chế. 
Mưu việc với hàng trưởng lão phải giữ thái độ khiêm nhượng có lễ. 
Đây là lễ của hạng làm con: mùa đông làm cho ấm, mùa hạ làm cho 
mát (giúp cha mẹ) tối thăm sớm viếng, không tranh dành làm việc xấu 
(để buồn tới cha mẹ). Hạng làm con khi cha mẹ còn sống không nên 
nhận ban thưởng. Vì vậy nên được tiếng con hiếu trong làng quê và 
được gọi là từ đễ với anh em thân thích, là bạn hiển của bằng hữu, 
được gọi là nhân với chung quanh, được gọi là tín thực với thân thuộc. 
Gặp bạn của cha, giữ thái độ khép nép, (bạn cha) chưa cho tới không 
dám tới, chưa cho lui không được lui; chưa hỏi không được nói, đó là 
thái độ của con hiếu, Là người con hiếu, đi ra phải báo, đi về phải 
thưa, đi đâu nên cho cha mẹ biết, làm gì cũng lo cho sự nghiệp, lời lẽ 
bình thường không được gọi cha mẹ đã già để tôn trọng cha mẹ. Trong 
nhà lúc nào cũng phải giữ trật tự trên dưới. 

Làm con có hiếu, ở nhà phải nhường cho cha mẹ chỗ tốt nhất không 
chiếm chỗ ngồi giữa, đi không chiếm giữa đường (là chỗ nhường cho 
cha mẹ), đứng không đứng giữa cửa, ăn uống phải nhường trước cho 
cha mẹ. 

Tế tự không cẩn đến thần thi (9). Nghe ở chỗ không tiếng, thấy ở 
chỗ không hình, (khi cha mẹ còn sống thì) không lên chỗ cao, không 
xuống chỗ sâu, không nói năng bừa bãi, không cười đùa nhằm nhí. Con 
hiếu không làm gì ám muội, không vào chỗ hiểm nguy vì sợ làm nhục 
.den cha mẹ. Khi cha mẹ còn sống, không báo thù cho bạn (để đến nỗi) 
chết, không để chứ vào việc làm giàu mà quên phụng dưỡng cha mẹ. 

Làm người con hiếu, khi cha mẹ còn sống, không mặc áo quán một 
màu iste. Khi ó nhà khóng mặc quần áo sặc sở. Con còn nhỏ không 
thường đùa giỡn, không mặc áo cừu, di dứng nghiêm trang, không nghe 
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lén. Hạng nhỏ tuổi như đi cùng bậc trưởng giả nên nắm lấy tay trưởng 
giả như đem kiếm nghiêng miệng mà nói, khi đối đáp (với trưởng giả) 
phải lấy tay che miệng. Nếu đi theo thầy dạy của minh thì không được 
vượt lên nói chuyện. Gặp thầy dạy giữa đường thì phải bước tới khoanh 
tay. Thầy có hỏi mới được thưa, thầy không hỏi phải lui lại. Theo bậc 
_ trưởng giả lên đổi gò tất phải nhìn theo hướng trưởng giả nhìn. Lên 

tường thành không chỉ chỏ, không hô hoán. Khi đến khách quán, không 
cố cầu nơi chủ nhân. Sắp vào nhà phải cất cao tiếng (báo trước), cởi 
giày ngoài cửa, nghe lời (cho phép) rồi mới vào, chưa nghe lời (cho 
phép) -.. chưa vào. Vào nhà, mắt cúi xuống. vào cửa nâng tay lên 
trước ngực; cửa mở mới được mở, cửa đóng thì đóng lại TỔi vào sau, 
đóng hay mở đều phải như cũ, đừng làm trái ý chủ nhân. Cởi giày 
không đặt lên giày người khác, không đạp vào chiếu, sửa áo ngôi 
xuống góc, cẩn thận vâng dạ. 

Bậc sĩ đại phu vào ra cung vua phải nhường khách trước. Khách đến 
cửa phòng ngủ, chủ nhân mời vào trước rồi sau ra đón khách. Nếu 
khách cố từ thì chủ nhân phải cháp tay mời vào. Chủ nhân vào cửa bên 
phải, khách vào bên trái. Chủ lên bậc bên đông, khách lên bậc bên 
tây, nếu khách đứng dướiïhấp chủ nhân cũng bước xuống theo. Chủ 
nhân từ nhượng, khácu mới bước lên bậc bên tây. Chủ nhân nhường 
khách bước lên trước, nếu khách không chịu bước lên, chủ nhân bước 
lên trước để khách bước theo. hai chân bước liền nhau lên ở phía đông, 
chân phải trước chân trái sau, lên ở phía tây, chân trái bước lên trước. 
Ở ngoài màn che không đi mau, trong nhà không đi mau, cầm vật quý 
không đi mau. Đi trong nhà phải nối gót (chủ nhân). Không được đi 
mau. 

Khi quét dọn trước mặt bậc trưởng giả phải có lễ, nên quét bụi bẩn 
vào sot lấy tay áo che lại rôi lui ra không để bụi bám vào bậc trưởng 
giả, để miệng sọt quay lại phía mình rồi thu bụi bẩn vào. Hầu hạ bậc 
trưởng giả phải nhanh nhẹn cẩn thận, mời khách vào tiệc phải hỏi 
khách ngồi xoay hướng nào. Mời khách ngủ phải hỏi chân xoay hướng 
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nào. Ngôi hướng nam hướng bắc lấy hướng tây là hơn cả, ngôi hướng 
đông hướng tây lấy hướng nam là hơn cả. Nếu như không phải là mời 
khách ăn uống tất là khách đàm luận (đạo nghĩa), nên sắp chỗ ngôi 
cách nhau một trượng. Chủ nhân quỳ ở chiếu chính để tỏ ý cung kính, 
khách quỳ vỗ xuống chiếu tỏ ý từ chối. Khách nài mời vào chiếu, chủ 
nhân phải cố từ, khách ngôi vào chủ mới ngồi theo. Chủ nhân chưa hỏi, 
khách không nói trước. Sắp vào bàn tiệc, nét mặt đừng lộ nét gian dối, 
hai tay chủ vén hai bên áo, ngổi xuống rồi sửa áo të chỉnh trước mặt 
đừng để vat áo vet ra, hai chân xếp bằng đừng động đậy. Ngôi trước 
mặt thầy dạy nên ng6i nép vào một bên, cẩn thận đừng trộm vượt qua 
thầy. Nên ngôi sau cùng để tổ ý khiêm cung. Bậc trưởng giả chưa hỏi, 
người nhỏ tuổi không nên tranh nói trước. Ngồi phải yên giữ nét mặt 
cung kính. Nghe phải cung kính, cớ chận lời nói trước, không phụ họa 
hùa theo. Chỉ có học theo người xưa kể chuyện các tiên vương ngày 
trước là dễ nghe. Ngôi hầu thầy dạy, đợi thầy hỏi xong hãy đáp. Hỏi 
về nghề nghiệp lợi ích phải hết sức cung kính. Cha gọi không iY, thầy 
gọi không ừ, phải dạ cung kính. Ngôi hầu những bậc tôn kính (như cha 
hoặc thây) không nên ngồi quá xa để tiện thưa gởi. Còn với người bằng 
vai với mình không cần quá tôn kính. Khí hầu đèn hay hầu cơm phải 
hết sức kính cẩn như đối với thượng khách. Không để khách nhìn thấy 
gốc đuốc (10). Khi ăn không dược ya ra. ngồi hầu bậc quân tử, quân tử 
mỏi mệt hãy mời quân tử về nghỉ, Quân tử hỏi tới gốc ngọn, phải cung 
kính trả lời. Ngồi hầu bậc quân tử, nếu có người báo: chờ chút xin lại 
đến hầu, ắt phải đứng hầu cận bên cạnh. đừng nghe lén, đừng thưa to 
tiếng, đừng nhìn bừa bãi, đừng nói lời lười biếng giả dối. Làm việc 
không tỏ ra ngạo mạn, đứng hai chân phải chỉnh tê, ngôi không được 
dạng chân, ngủ không được nằm sấp. Chải tóc không được buông thả 
(11). Việc tang phải chọn ngày tốt, không bênh vực trong việc làm để 
tránh tiếng thiên vị. Hầu hạ bậc trưởng giả không được đi giày lên nhà, 

ởi 'giày không được đặt ngay lên bậc thêm. Đi giày phải quỳ xuống 
tranh về một phía. Khi tiễn đưa bậc trưởng giả, người nhỏ tuổi phải đưa 
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giày lên, di giày cho trưởng giả cúi đầu nâng lên. Khi đứng dậy từ giã: 
không ra cửa giữa để tỏ ý cẩn thận tôn kính. nam nữ không được ngôi 
lẫn lộn với nhau, không treo quân áo cùng chỗ, không đùng chung khăn 
lược, không trao vật gì tận tay. Dì và chú không vãng lai, không giặt 
giũ áo lót cho mẹ kế (vợ nhỏ của cha). 

Lời nói bên ngoài không để lọt vào phòng trong (của phụ nữ), lời 
nói trong phòng (phụ nữ) không để lọt ra ngoài. Con gái đã hứa hôn 
gọi là anh (đeo dải lụa thơm). không có việc gì hệ trọng không được 
vào phòng họ. Cô, chị, em gái đã lấy chồng mà về nhà, anem không 
được ngôi chưng chiếu (với họ) và cũng không được ăn chúng chén bát 
(với họ). Cha con không ngéi cùng chiếu (để tỏ tôn ti tật tự khác 
nhau). Nam nữ mà chya có mai mối thì không được biếttên nhau, chưa 
nhận tiền (mai mối) thì không được ziao du thân cận. Cho nên đến 
ngày hẹn ước (thành thân), người mai mối phải báo lên bậc trưởng 
thượng, làm lễ cáo quỷ thần, bày rượu tiệc mời bạn bè làng xóm, cẩn 
thận việc luân lý giữa nam và nữ. Lấy vợ không lấy người cùng họ mà 
mua thiếp (vợ nhỏ) nếu không biết họ (của người thiếp ấy) phải dùng 
bói toán xem cát hung thế nào. Giao kết bạn bè phải cẩn thận.người 
nghèo không cần dùng lễ vật (khi đi mừng cưới) người già không cần 
lấy gân cốt ra làm lễ (vì người già gân cốt đã suy), Đặi tên cho con 
phải húy tên nước, húy tên mặt trời mặt trăng, húy tên những tật bệnh, 
húy tên núi tên sông. nam nữ lớn nhỏ khác biệt nhau. nam hai mươi 
tuổi làm lễ quan (lễ đội mũ) rôi đặt tên “tự “. Tên cha phải đặt trước. 
tên con, tên vua phải đặt trước tên tôi. Con gái đến tuổi gả chóng làm 
lễ cài trâm trước rồi đặt tên “tự “ chứng tỏ đã thành nhân. 

Lễ dâng cơm ăn, xương đặt bên trái, thịt nạc đặt bên phải, cơm đặt 
ở bên trái, canh đặt ở bên phải. Những món nem thịt thái nhỏ, đặi 3 
bên ngoài, nhưng món ăn chủ yếu đặt bên trong, những món phụ như 
hành tỏi rau đậu đặt cuốt cùng, rượu đặt bên phải. Nếu khách là bậc 
thấp (hơn chủ) không đám lấy lễ làm khách với chủ phải đợi chủ nhân 
ngôi (vào bàn ăn) trước rôi mới ngồi theo. Chủ nhân mời khách tế 
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(tổ tiên trước khi ăn) chú nhân tế trước rồi đến khách theo thứ tự. 

Hầu ăn bậc trưởng giả, chủ nhân tự thân tiếp đãi, trước khi ăn phải 
bái; chủ nhân không tự tiếp đãi thì không phải bái. Cùng ăn không cầu 
no, cùng ăn không rửa tay. Đừng cắm cúi vào việc ăn, đừng ăn bừa 
bãi, đừng uống vô độ, đừng nhai thành tiếng, đừng nhai chạm răng, 
đừng tham ăn, dùng ăn vội vàng. Đừng húp canh sùm sụp, đừng cắn 
rau rào rao, đừng dùng vật gì xia răng... Thịt mềm thì dùng răng ăn, thịt 
khô không dùng răng xé mà dùng tay. An xong, khách quỳ ở trước, chủ 
nhân tự dọn mời khách, sau đó khách ngồi. Hầu bậc trưởng giả uống 
rượu, rượu đưa tới phải đứng dậy, bái nhận lấy (chén rượu). Bậc trưởng ' 
giả chưa ban rượu, người nhỏ tuổi chưa dám uống. Khi bậc trưởng giả 
ban rượu cho, người nhỏ thấp hơn không đám chối từ. Khi vua ban 
cho trái cây, người được ban không được vất hột (của trái cây) ấy đi. 
Khi cùng ăn cơm ngự với vua, vua ban cơm cho, dù bát chưa rửa cũng 
phải nhận. Thức ăn còn thừa không được dùng vào việc cúng tế, cha 
không tế con, chóng không tế vợ. 

Hầu ăn với bậc trưởng giả, không nên từ chối nhiều lần, được 

ban ngôi không được từ chối. Gắp rau trong canh phải dùng đũa, 
còn như không có rau không cần dùng đũa. Đây là lễ khi cha mẹ 
nằm bệnh, con không được trang sức, không được lười biếng, không 
làm những việc khác, (ngoài việc săn sóc cha mẹ) không nghe dàn 
nhạc, dù có ăn thịt cũng không biết mùi vị, dú uống rượu cũng 
không được uống đến say, cười không được cười lớn, giận dữ cũng 
vừa phải. Người có việc buồn thì nên ngài một bên, người có việc 
tang nên ở một mình. Nước lên cao, không dâng tặng cá (vì lúc ấy 
cá nhiều dễ bắt, dâng tặng không phải là diéu quý). Khi dâng ngựa 
(cho bậc cao hơn mình) phải dâng cương trước. Khi dâng tặng áo 
giáp phải dâng tặng mũ sắt trước (vì mũ nhẹ dễ cầm hơn áo giáp), 
dâng tặng gậy phải cầm ở đầu cuối. Khi dâng tù bình lên phải nắm 
lấy áo phải của chúng (để để phòng biến động do chúng gây nên). 
Ding tặng gạo phải có văn bản, dâng tặng lúa nếp phải có vật đo 
lường. Dâng tặng ruộng đất phải có bằng khoán. 
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Chú thích: 


(1): theo chú thích của Trân Hạo, “an” là thuận theo điều nhân, quyết vì 
điều nghĩa. 

(2): ở đây có hai chữ nhược phù làm trợ từ Hên quán 

(3): chim két, 

(4): loài đười ươi. 

(5): con vật cái. 

(6): theo chú thích cổ dai nhân là bậc đế hoàng. 

(7) : bậc đưới là đời tam vương vì đến đời tam vương, lễ rất hoàn bị, coi 
trọng sự báo đáp. 

(8) : thời có, thương nhân thường bị đánh giá thấp. 

(9) thân thi : ngày xưa cúng tế dùng một đứa bé lên ngồi trên ngai để 
cho thần nhập vào. 

(10) : ngày xưa chưa có bạch lap, người ta đốt đuốc đêm cho sáng, khi 
cháy sắp hết phải dấu gốc thừa đi vì sợ khách nhìn thấy sợ rằng đêm còn dài 
mà cáo từ. 

(11): người xưa rất quý đầu tóc nên không thể chải tóc cẩu thả. 
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CHƯƠNG THỨ HAI 
KHÚC LỄ ( HẠ ) 
Dịch nghĩa: 


Người bưng lễ vật, tay phải để ngay trước tim ngoài áo. Người bưng 
khí cụ của bậc thiên tử phải bưng cho ngang bằng, khí cụ của thiên tử 
bưng cao hơn chỗ trái tỉm (tức cao hơn ngực). Khí cụ của chư hầu thấp 
hơn của thiên tử, của đại phu lại thấp hơn (của chư hầu). Của bậc sĩ lại 
thấp hơn nữa. 

Bung khí cụ của đại phu phải tỏ ý nhẹ nhàng, khi bưng ngọc thì dg 
tay tả lên, tay tả thuộc đương là tổ ý tôn trọng, bước đi không dơ chân 
cao quá mà phải đi như bánh xe lăn trên đất. 

Khi đứng lại tất phải cong lưng tó dáng cung kính. Vua tôi có lễ 
khác nhau phải giữ phận cao thấp ấy. Bậc vua một nước (quốc quân) 
không xưng tên tục (của mình) với các thượng khanh hay thế phụ, bậc 
đại phu không xưng tên tục (của mình) với các con cháu tôi thần, bậc sĩ 
không xưng tên tục với các gia tướng hay vợ lớn vợ nhỏ trong nhà. 

Con của đại phu không dám tự xưng là tiểu tử vì húy tự xưng của 
thiên tử. Con của sĩ đại phu, không đám xưng mình là “Kẻ Kế thừa” 
(1) vì không dám tự coi mình ngang hàng với thế tử. Vua sai bậc sĩ bắn 
cung, nếu không thể bán được hãy (viện cớ) có bệnh mà từ chối; nói 
rằng: đang lo việc gánh củi (2) 

Hầu hạ bậc quân tử, không dám nhìn tháng vào mặt đối đáp (vì như 
vậy) là không phải Lễ. Quân tử giữ Lễ khi đi sang nước khác không 
thay đổi phong tục (của nước mình) Lễ khi tế tự, tang phục lễ tang, 
cách khóc lóc đều phải gif nhu phong tục cũ của nước 
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mình, lúc nào cũng cẩn thận theo phép tắc mà thực hành. 

Tuy đã bỏ nước đến đời thứ ba rồi nhưng vì gia tộc mình vẫn còn 
lầm quan trong triéu nên vẫn phải giữ lễ của nước cũ mình, dù làm gì 
cũng phải báo cho vua nước cũ (của mình) biết. Giòng họ con cháu của 
mình còn nghĩa là vẫn còn người thờ phụng. Hễ có việc tang hôn đều 
phải báo, họ chết phải về, không được quên thân thuộc. Nếu như bỏ 
nước đến đời thứ ba mà trong triểu (nước cũ) không còn giòng họ con 
cháu lầm quan nữa thì có thể bỏ phong tục (nước cũ) mà theo (phong 
tục) nước mới. Hãy tôn trọng điển pháp mới thuần hậu giữ lễ đấy! Bậc 
quân tử không thay đổi tên, khi có tang, chưa chôn thì đọc tang lễ; 
chôn rồi, đọc tế lễ; tang lễ xong lâu mới được đọc nhạc chương. Khi 
còn cư tang không được nói tới âm nhạc, khi tế lễ không được nói lời 
hung ác, làm việc riêng không nói ở công đình, làm việc công không 
nói với phụ nữ. Dâng thư sách lên vua phải giữ cho të chỉnh, nếu không 
së mang tội. Làm chức quan bốc phệ (tức quan coi về việc bói) thì phải 
chu toàn những mai rùa, thé sách, nếu dâng lên vua mà có hình dạng 
bừa bãi lộn xộn đều là không giữ đúng phận sự nên gọi là có tội. 

Đậc quân tử khi xây dựng cung thất thì phải xây nhà thờ tổ tông 
trước, sau đó tới kho läm, chuông ngựa, cuối cùng mới lo tới phòng ở 
của mình, 


Chú thích: 


(D- nguyên văn tr ;: là người sẽ nối ngôi vua. 
(2)- nguyên văn phu tán: là gánh cüi, ý nói việc nhà bận rộn, 
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CHƯƠNG THỨ BA 


ĐÀN CUNG ( THƯỢNG ) 


Nguyên vắn: 


tlZ.L 


公 仪 体 子 之 背 ， 檀 号 免 鼻 。 仲 子 舍 其 孙 
而 立 其 子 。 檀 弓 怕 :“ 何 居 ? 我 未 之 前 闻 也 。” 
趋 而 就 子 服 伯 子 于 门 右 , Ei; “hF er E MN 
#7. mtt?” AB p Ei, “Thosar t 
道 也 。 营 者 文王 舍 伯 邑 考 而 立 武 王 ， 微 子 合 
其 孙 泪 而 立 衔 也 。 夫 仲 子 亦 犹 行 古 之 道 也 。 


子 游 问 诸 孔 APE: “=, P,” 
Phiên âm: 


1. Công Nghỉ Trọng từ táng, Đàn Cung vấn yên. Trọng Tử xả kỳ tôn 
nhì lập kỳ tử, Đàn Cung viết: “Hà cu? Ngã vị chi tiền văn đã “ Xu nhỉ 
tuu T Phục Bá Tử u môn hữu Viết "Trọng Tử xả kỳ tôn nhỉ 
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lập kỳ tü, hà dã?" Bá Tử viết: "Trọng T diệc do hành cổ chỉ đạo dã. 
Tích dā Văn vương xả Bá Ấp Khảo nhi lập Võ vương, Vi tử xả kỳ tôn 
Tuẫn nhỉ lập Diễn dã. Phù, Trọng Tử diệc do hành cổ chỉ đạo dã.” Tử 
Du vấn chư Khổng Tử, Khổng Tử viết: "Phủ ! Lập tôn !” 


Dịch nghĩa: 


1. LẬP CON HAY LẬP CHÁU? 

Công Nghỉ Trọng tử chết, Đàn Cung (1) đến viếng. Trọng tử bỏ 
cháu đích tôn mà lập con thứ. Đàn Cung hỏi: 

- Sao lại làm vậy? Tôi chưa nghe có việc thế trước đây. 

Hỏi xong ông bước theo cửa bên phải gặp Tử Phục Bá Tử, hỏi: 

- Trọng tử bỏ cháu đích tôn mà lập con thứ là tại sao? 

Bá tử đáp: 

- Trọng tử bắt chước theo thời cổ đấy, xưa kia Văn vương bỏ Bá 
Ấp Khảo (2) mà lập Võ vương, Vi tử bỏ cháu tên Tuẫn mà lập Diễn 
(3). Ấy là Trọng tử thi hành đạo thời cổ vậy. 

Tử Du đem việc ấy hỏi Khổng Tử, Khổng Tử bảo: 

- Sai rồi, phải lập cháu! 


Chú nieh: 


(1)- Đàn Cung: người nước Lỗ, rất giỏi về Lễ. 

(2)- z Ấp Khảo: con trưởng của Văn vương. 

(3)- Về chuyện Văn vương lập Võ vương hay Vị tử lập Diễn có thể là theo 
lễ chế thời Ân, chứng tỏ lễ chế thời ấy trọng người có đức hơn trọng con 
trưởng. 


-.NnG ............. 


Nguyên văn: 


孔子 既得 合葬 于 防 , H: “HHZ. 古 也 


ERR. SEE, KAAKA, RI 
以 弗 识 也 。” 于 是 封 之 ， 崇 四 尺 。 

孔子 先 反 , 门人 后 。 WEZ. AFH, 
E: “/ã#fiiXtt?” H: “HAR.” ER 
应 。 三 ,孔子 浪 然 流 涕 ， 百 :“ 吾 闻 之 ， 古 不 
BE.” 


Phiên âm: 


2. Khổng Tử ký đắc hợp táng u Phòng, viđt:”Ngô văn chỉ, cổ đã mộ 
nhỉ bát phần. Kim khâu da đông tây nam bắc chỉ nhân đã, bất khả dar 
phát thức dã “ U thị phong chỉ, sàng tứ xích. Khổng Tử tiên phần, môn 
nhân hậu, vü thậm, chí Khổng Tử vấn:"Nhĩ lai hà trì đã?” 
Viết:”Phòng mộ băng “Khổng Tử bất ứng. Tam, Khổng Tử huyễn nhiên 
luu thế viết: "Ngô văn chỉ, cổ bất tu mộ “. 


Dịch nghĩa: 


2. KHÔNG TỬ SỬA MỘ. 
Khổng Tử hợp tầng (cha mẹ) ở đất Phòng, bảo: 
- Ta nghe rằng, thời cổ chỉ có mộ chứ không xây thành quách. 
Nay Khâu này là người đi khắp đông tây nam bắc không có gì để ghi 
nhớ (nên mới đành xây thành quách để nhở). 
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Vì vậy mà phải xây thành mộ cao đến bốn thước. Khổng Tử 
ra về trước, các đệ tử về sau. Trời mưa lớn, khi các đệ tử về đến, 
Khổng Tử hỏi: 

- Sao các con về trễ thế? 

Đáp: 

- Mộ ở đất Phòng bị sụt lở mất rồi. 

Khổng Tử không nói gì. Đệ tử nói đến lần thứ ba, Khổng Tử 
mới ứa nước mắt than: f 

- Ta đã từng nghe, xưa kia không sửa sang xây đắp mộ cả. 
Nguyễn văn: 

了 筷子 器 子路 于 中 庭 。 有 人 吊 者 ， 而 夫子 
FZ, MER, 进 使 者 而 问 故 , 使 者 日 :“ 本 之 
®&!” Z fh EER, 


tt fH: “HE Z 3: Si I 82585. 

Et: “=A WZ, 几 附 于 身 者 ， DI 
bề. 22 S1S3S3 2. = RE, FB 
TEZ. DRU, Z2JZ 8 HSH®. G= 
F, NAKU. WEZE. KOE T Z 5 
之 怖 ， 而 无 一 朝 之 患 。 故 忌日 不 乐 .” 

Phiên âm: 
3. Khổng Tử khốc Tử Lộ u trung đình, hữu nhân điếu giả, nhi phu 


tử bái chỉ. Ky khốc, niên sứ giả nhi văn cố. Sứ giả viết: "Hải chi hr 


1» 
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Togi mệnh phúc hải. Tăng tử viết: "Bằng hữu chỉ mộ, hữu tác thảo 
nhủ bất khốc yên”. Tử Tu viết: "Tang tam nhật nhì tån, phàm phụ it 
thân giả, tất thành tất tín, vật chỉ hữu hối yên nhĩ hi. Tam nguyệt nhi 
táng, phàm phụ u quan giả, tất thành tất tín, vật chỉ hữu hốt yên nhĩ 
hī. Tang tam niên dr vi cực, vong tắc phát chỉ vong hi Cố quân tử 
hữu chung thân chỉ ưu, nhỉ vô nhất triêu chỉ hoạn. cố ky nhật bất 
lạc” 


Dịch nghĩa: 


3. THÀNH TÍN TANG LỄ. 

Tử Lộ chết, Khổng Tử đến điếu,Tử Lộ chết rôi (xác) bị người 
nước Vệ băm nát như mắm. Khổng tử khóc ở giữa nhà theo lễ thầy 
trò. Vừa khóc vừa hỏi sứ giả về cái chết của (Tử Lộ). Sứ giả nói: 

- Bi băm thây nát như mắm rồi! 

Khổng Tử vội sai đổ hết nước mắm (trong nhà) 

Tăng tử nói: 

- Mộ của bằng hữu bị có mọc dày là vì không (có ai) đến đây 
khóc than nữa. 

Tử Tư nói: 

- Chết ba ngày thì tẩm liệm, các vật phụ táng phải nên thành 
và tín, đừng nghĩ rằng thương tiếc là đủ. Chôn ba tháng rồi nếu phụ 
táng thêm trong quách cüng phải thành và tín, chớ nghĩ rằng thương 
tiếc mà thôi. Không có tang nào quan trọng hơn ba năm. Đã chết 
tồi gọi là “quên", “quên"* nhưng vẫn còn nhớ, vì vậy bậc quân tử 
suốt đời buôn rầu chứ không (coi đó) là nỗi buồn trong một ngày 
(tang ấy). Cho nên đến ngày giỗ ky (quân tử) không vui. 
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Nguyên văn: 


孔子 少 孤 , PARZ, T142. A 


之 见 之 者 , KUIRE., RAE, Ht. E 
于 又 曼 父 之 母 ， 然 后 得 合 苦于 防 。 


Phiên âm: 


4. Khổng Tử thiếu cô, bất trí kỳ mộ, tån w ngữ phụ chỉ cà. Nhân chỉ 
kiến chỉ giả, giai di vi táng dã. KY thận dã, cái tán dã. Vấn z Trâu Man 
phụ chỉ mẫu. Nhiên hậu đắc hợp táng z Phòng. 


Dịch nghĩa: 


4. KHỔNG TỬ TÌM MỘ CHA. 
Còn nhỏ Khổng Tử đã mất cha nên không biết mộ cha ở đâu. 
Sau đó mẹ mất (theo lễ thì phải hợp táng -chôn chung- với cha, nhưng 
vì không biết mộ cha ở đâu) nên đành đặt quan quách cạnh đường. 
Nhiều người nhìn thấy mới chỉ dẫn. (Khổng Tử) đi hỏi mẹ của Trâu 
Man phụ, biết được mộ cha rồi hợp táng mẹ với cha ở đất Phòng. 


Nguyên văn: 
晋 献公 将 杀 甘 刘 子 申 生 。 公 子 重耳 谓 之 
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吾 :“ 子 盖 言 子 之 志 于 公 乎 ?” EFE: 不 可 。 
ETME., ERPAT O.” H: “Mã 
行 平 ?” 世 子 晶 :“ 不 可 。 SB RAKSA 18 , 天 
下 岂 有 无 父 之 国 哉 ? 吾 何 行 如 之 ?” 
# A #TT(ZEH: “REAR, 不 念 伯 氏 
言 也 ， 以 至 于 死 。 申 生 不 敢 爱 其 死 。 虽 然 ， 
ZEER, FL. HZZ, RAE mE 
EE; 伯 氏 苟 出 而 图 吾 君 ， 申 生 受 赐 而 死 !” 
SFREE., IARE. 


Phiên âm: 


% Tấn Hiến công tương sát kỳ thế từ Thân Sinh, công tử Trùng 
Nhĩ vị chỉ viết: "Tử hap, ngôn từ chỉ chí u công hồ?” Thế tử viết: 
"Bát khả. Quân an Lệ Cơ, 'thị ngã thương công chỉ tâm dã” Viết: 
"Nhiên tắc hap hành hô?” Thế tử viết:” Bất khả. Quân vị ngã dục 
thí quân dã. Thiên hạ khởi hữu vô phụ chỉ quốc tai ! Ngô hà hành 
như chi?” Sử nhân từ ư Hồ Đột viết: "Thân Sinh hữu tội, bất niệm Bá 
thị chỉ ngôn da, di chí u tz. Thân Sinh bất cảm ái kỳ tử. Tuy nhiên, ngô 
quân lão ht, từ thiếu, quốc gia đa nạn, Bá thị bất xuất nhỉ đồ ngô quân. 
Bá thị cẩu xuất nhi d ngô quân, Thân sinh thụ tứ nhỉ 
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- 2” Tái bái kê thủ nai tốt. Thị dt vi Cung thế tử dã. 


Dịch nghĩa: 


5. CHỊU CHẾT VÌ LỆNH CHA. 
Tấn Hiếu công muốn giết thế tử Thân Sinh (1), công tử Trùng 
Nhĩ hỏi thế tử: 
- Sao thế tử không nói rõ việc cho vua biết? 
Thế tử đáp: 
- Không được. Vua đang mê dám Lệ Cơ, ta nói sẽ làm vua đau 


Lại nói: 

- Thế thì thế tử nên bỏ đi chăng? 

Thế tử đáp: 

` Không được. Vua tưởng là ta có ý muốn giết vua. Trong thiên 
hạ há lại có (vua) nước nào mà không cho cha mình đúng chăng! 
Như vậy ta bỏ đi sao được! 

Thế tử sai người đi từ biệt thây mình là Hó Đột rằng: 

- Thân Sinh có tội, không nghe lời của thầy họ Bá (2) để đến nỗi 
phải chết. Thân Sinh không dám câu cái chết. Nhưng vua ta đã già rồi, 
mà lại ít con cái đó là diéu khó cho nước nhà. Thây ở lại mà trị nước 
thì chưa dám chắc nhưng thây mà ra (ngoài nước khác) mà trị nước 
(ấy) thì Thân Sinh này có chết cũng cam. 

Rồi đó cúi đầu lạy mà chịu chết. Vì vậy mà (Thân Sinh) được 
ban thụy hiệu là Cung thế tử. 


Chú thích: 
(1)- Thân Sinh: con vua Tấn, đã được phong làm thế tử. Thiếp Lệ Cơ vì 


muốn cho mình thay ngôi thế tử nên hết lời dëm pha Thân Sinh, buộc tội thế 
tử. Vua nghe theo ban lệnh cho Thân Sinh phải chết. 
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(2)- Họ Bá: là họ của Hó Đột, thầy dạy của Thân Sinh. 


Nguyên văn: 


曾子 寝 疾 ， 病 。 乐 正 子 春 坐 于 床下 ， 曾 
7U. JýH142ˆT£. ETEMA. 

ETE: “nin, KRZR?” FE 
H: “E?” @#— 52, ERE: “F” E 
“PR, 大夫 之 筑 与 ?” 曾 子 日 :“ 然 。 斯 季 
孙 之 赐 记 ,我 未 之 能 易 也 , TEZA” M76 
El; “RFA, PIAF, METE, 
Wak 2 Z ,” ATEA: “K2 ÂU, it. E 
子 之 爱人 也 以 德 ， 细 人 之 爱人 也 以 姑息 。 理 
ARER? BEEM., HER” 

举 扶 而 易 之 。 反 席 未 安 而 没 。 
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Phiên âm: 


6. Tăng tử tám tật, bệnh, Nhạc Chính Tử Xuân toa u sàng hạ, Tăng 
Nguyên, Tăng Thân v túc, đồngtử ngưng tọa chấp chúc. Đồng tử viết: 
“Hoa nhỉ hoãn, đại phu chỉ trách dự?" Tăng tử viết: "Nhiên. Tư Quý 
Tôn chỉ tứ đã. Ngã vị chỉ năng dịch dã. Nguyên khỏi dịch trách” Tặng 
Nguyên viết: ” Phu từ chỉ bệnh cách hr, bất khả dr biến. Hạnh nhỉ chí 4 
đán, thỉnh kính dịch chỉ “. Tăng tử viết:"Nhĩ chỉ ái ngã dã bất tri bl. 
Quân từ chỉ ái nhân đã dĩ đức, tế nhân chỉ ái nhân dã dt cô tác. Ngô hà 
câu tai ? Ngô đắc chính nhỉ tệ yên, tư di hī“, Cử phù nhỉ dịch chỉ, phần 
tịch vị an nhi mót. 


Dich nghĩa: 


6. TĂNG TỬ THAY CHIẾU. 

Tăng tử nằm bệnh, Nhạc Chính Tử Xuân (1) ngồi ở dưới giường, 
Tăng Nguyên, Tăng Thân (2) ngôi ở dưới chân, đồng tử ngồi ở góc 
cầm đuốc. Đồng tử thưa: 

- Chiếu hoa mà thêu, có phải là chiếu của bậc đại phu chăng? 

Tử Xuân quát: 

- Im đi! 

Tăng tử nghe tiếng cất tiếng rên. Đồng tử hỏi lại: 

- Chiếu hoa mà thêu, có phải là chiếu của bậc đại phu chăng? 

Tăng tử đáp: 

- Đúng vậy. Đó là chiếu của Quý Tôn ban cho ta, ta chưa kịp 
thay. Nguyên, đứng lên thay (chiếu) cho ta. 

Tăng Nguyên thưa: 

- Bệnh phu tử đã nặng không nên thay đổi. Nếu may (còn sống) 
tổi sáng mai, con xin thay. 

Tăng tử đáp: 

- Ngươi không yêu ta bằng nó. Quân tử lấy đức mà yêu người, 
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người thường yêu người chỉ tam bd. Ta có cần gì đâu? Chỉ mong chết 
một cách ngay tháng, vậy đó thôi. 

(Các con) vội nâng Tăng tử dậy (để thay chiếu). Thay xong nằm 
chưa yên lién chết. 


Chú thích: 
()- Nhạc Chính Tử Xuân: học trò của Tăng tử. 
(2)- Tăng Nguyên, Tăng Thân: hai con của Tăng tử. 


Nguyên văn: 


l2. iLXÈ##:ES, ETER 
5E #16. 孔子 号 .“ 异 截 ! ERKE 
TÉR.” 
— IiểŒZ#ZTH, 赴 于 孔子 。 AES: “2% 
FRR? H1, HIẾN. LZA, BE 
Ei BB, SREE., HA, BREE 
[122 5k, WA, GREN., TEfIUIE. F 
寝 则 已 重 。 夫 由 赐 也 见 我 , FARAR.” 2 
命 子 贡 为 之 主 ， 巨 :“ 为 尔 吐 也 来 者 ， 拜 之 。 


知 伯 商 而 来 者 HÆ.” 


NGUYÊNTÔNNHAN 5 


Phiên âm : 


7. Bá Cao chỉ tang, Khổng thị chí sứ giả vị chí, Nhiễm tử nhiếp thúc 
bạch, thừa mã nhỉ tương chi. Khổng Từ viết:”Dị tai ! Đô sử ngã bất 
thành u Bá Cao”, 

Bá Cao từ u Vệ, phó u Khổng Tử. Khổng Tü viết:"Ngô ố hó khốc? 
Chư huynh đệ, ngô khốc chư miếu; phụ chỉ hữu, ngô khốc chư miču 
môn chỉ ngoại; sư, ngô khốc chư tám; bằng hữu, ngô khốc chư tẩm môn 
chi ngoại; sở tri, ngô khốc chư dã. U đã tắc dr sơ, u tẩm tắc dî trọng. 
Phà do tứ dã kiến ngã, ngô khốc chư tứ thị” Toại mệnh Từ Cống chỉ 
chủ, viết: "Vị nhĩ khóc đã lai giả, bái chỉ; trì Bá Cao nhỉ lai giả, vật bái 
dã “. 


Dịch nghĩa: 


7. KHỔNG TỬ ÐI LỄ TANG. 

Tang lễ Bá Cao, Khổng Tử chưa kịp sai sứ giả tới, Nhiễm tử đã 
mang vải lụa cỡi ngựa đến (phúng điếu). Khổng Tử nói : 

- Vậy là khác rồi! Chỉ khiến ta không giữ được lòng thành với 
Bá Cao! 

Bá Cao chết ở nước Vệ, sai báo tin cho Khổng Tử (biết). Khổng 
Tử bảo: 

- Ta biết khóc (Bá Cao) ra sao? Nếu là anh em, ta phải khóc ở 
trong miếu, nếu là bạn của cha, ta phải khóc ngoài cửa miếu; nếu là 
thây dạy, ta phải khóc trong phòng; nếu chỉ là người quen biết, ta sẽ 
khóc ngoài công. Khóc ngoài đổng là sơ, khóc trong phòng là thân 
nặng. (Bá Cao) là do Tứ (tức Tử Cống) dẫn đến gặp ta, ta sẽ khóc ở 
nhà Tứ. 

Liền sai Tử Cống làm chủ tang rằng: 

- Người đến viếng khóc vì ngươi, ngươi hãy bái trả, còn người 
đến viếng chỉ quen biết Bá Cao, ngươi khỏi cần bái. 
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Nguyên văn: 


孔子 之 卫 , 8148 A2. ÀAIim32*. 
出 ， 使 子 贡 说 验 而 赠 之 。 

FREA: “FIT AZE, RAAG. i 
FEE, ADER?” ATE: “Tý 5 
ATiỮ3>. BTE; TERAZ A 
从 也 ， 小 子 行 之 !1” 

孔子 在 卫 。 有 送葬 者 ， 而 夫子 观 之 ， 

“ 善 哉 为 来 平 ! 足以 为 法 侨 ， 小 子 识 之 。 F 
HH: “Fí 362182” H: “HEER. 
EKW.” PRE.: EPALE?” 
子 已 :“ 小 子 识 之 。 我 未 之 能 行 也 。 


Phiên âm: 


8. Khổng Tử chỉ Vệ, ngộ cựu quán nhân chỉ tang, nhập nhỉ khốc chỉ 
ai, xuất, sử Tử Cống thuyết tham nhi phụ chi. Tử Cống viêt:” U môn 
nhân chỉ tang, vị hữu sở thuyết tham, thuyết tham u cựu quản, vô nãi dr 
trọng hô?” Phu tử viết: "Tử hương giả nhân nhỉ khốc chỉ, ngô như nhất 
ai nhỉ xuất thế. Dư ó phu thế chỉ vô tòng đã, tiểu tử hành chỉ !” 
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Khổng Tử tại Vệ, hữu tống táng giả, nhi phu tử quan chí, viết: 
"Thiện tai ví tang hô ! Túc dt vi pháp hk. Tiểu tử thức chỉ !" Tử Cổng 
viết: "Phu từ hà thiện nhĩ dã ?" Viết:"Kỳ vãng dã như mộ, kỳ phản đã 
như nghỉ”. Từ Cống viết:"Khởi nhược tốc phần nhỉ ngu hồ?” Tử 
viết: ” Tiểu tử thức chỉ ! Ngã vị chỉ năng hành dã ”. 


Dịch nghĩa: 


8. KHỐNG TỬ XEM DAM TANG. 

Khi Khổng Tử ở nước Vệ, gặp đám tang chủ nhân cũ của nhà 
trọ, Khổng Tử vào khóc rất bi ai. Khi ra ngoài, bèn sai Tử Cống đem 
ngựa vào phúng điếu. Tử Cống hỏi: 

~ Đám tang của môn nhân đệ tử, thầy chưa hê dùng ngựa phúng 
điếu, nay phúng điếu ngựa cho chủ quán cũ, có trọng thể lắm không? 

Phu tử đáp: 

- Khi ta vào (viếng) người nhà thấy ta mà khóc, họ bi ai vì ta mà 
rdi lệ khiến ta cũng rơi lệ, con cứ làm (theo lời ta) đi! 

Khổng Tử ở nước Vệ, có lần nhìn thấy một đám tang, phu tử 
đứng xem, bảo: 

- Đám tang (tổ chức) hay quá! Đủ làm khuôn phép đấy! Các con 
hãy nhận rõ! 

Tử Cống hỏi: 

- Sao thầy khen họ lắm vậy? 

Đấp: 

- Họ đưa tiễn thân nhân đi với vẻ kính mộ, khi họ ra vë thương 
nhớ như còn ngờ (người nhà chưa chết) 

Tử Cống nói: 

- Vậy sao bằng quay v mau mau để lo tế lễ có hơn không? 

Đáp: 

- Các con hãy biết đấy! Chưa chắc ta đã làm được như họ! 
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Nguyën vàn: 


T+ET3ETTE3E3, e FZ, Ei. 
“ZHE, HAZRA.” HTA, F 
ENE, H: “K'#! 予 之 无 罪 也 。” 曾 子 怒 ， 
E: “Rš! 女 何 无 罪 也 ? 吾 与 女 事 夫 子 于 浙 、 
酒 之 间 ， 退 而 老 于 西河 之 上 。 和 使 西河 之 民 疑 
女 于 夫子 ， 尔 罪 一 也 。 丧 尔 亲 ， 使 民 未 有 疗 
Ë, RPDE, EKF, ERA, RPE. 
TELAS” FERRNA, Ei, 
“#:! &. FAA FARRE JEE A £ 1” 


Phiên âm: 


9 Từ Hạ tang kỳ tử chỉ tang kỳ mình, Tăng tử điếu chỉ viết: "Ngô 
văn chỉ dã, bằng hữu tang minh tắc khốc chỉ” Tăng tử khốc, Tử Hạ 
diệc khốc, viết: "Thiện hó ! Dư chỉ vô tội da !” Tăng tử nội viết: 
"Thương ! Nhữ hà vô tội dã ? Ngô dü nhữ sự phu tf Thà, Tứ chỉ 
gian, thối nhỉ lão w tây hà chỉ thượng, sử tây hà chỉ dân nghỉ nhữ w 
phu tử, nhĩ tội nhất dã. táng nhĩ thân, sử dân vị hữu văn yên, nhĩ tội 
nhị dā. Nhi viết tử, tang nhĩ mình, nhĩ tội tam dã. Nhĩ viết nhĩ hà vô 
tội du?” Tử Hạ đầu kỳ trượng nhỉ bái viết:"Ngô quả hī !Ngó quá hi 
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Ngô ly quân nhi sách cư diệc dt cửu ht “, 


Dịch nghĩa: 


9. TỬ HẠ CHẾT CON. 

Vì con chết, Tử Hạ khóc đến mù mắt. Tăng tử đến điếu nói: 

- Tôi nghe rằng, có bằng hữu bị mù mắt tất ta phải khóc. 

Rồi Tăng tử khóc, Tử Hạ cũng khóc theo than: 

- Trời di! Tôi có tội gì đâu! 

Tăng tử nổi giận: 

- Thương! (1) Ông sao lại vô tội? Tôi và ông theo thờ thây ở bên 
sông Thú sông Tứ (2), rồi ông lui về ở ẩn bên sông Tây hà (3) khiến 
dân Tây hà ngờ ông chưa hể học được đạo gì của thây, đó là một tội. 
Khi cha mẹ ông mất, ông không cho ai hay, đó là hai tội. Con ông chết, 
ông khóc cho đến mù, đó là ba tội, sao lại nói ông không tội gì? 

Tử Hạ buông cây trượng xuống bái rằng: 

- Tôi có lỗi! Tôi có lỗi! Tôi rời bỏ cuộc đời ẩn cư lâu quá rồi 
(nên không hiểu gì về lễ), 


Chú thích: 

(1)- Thương: tên thật của Tử Hạ. 

(2)- sông Thù, sông Tif: hai con sông ở nước Lỗ, quê hương của Khổng 
Tử. 

(3)- Tây hà: địa danh nơi Tử Hạ ẩn cư, 
Nguyên văn: 


ILTZE. ARAR. FRS: “FE 
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夫子 之 丧 颜 渊 , 若 丧 子 而 无 服 ; 丧 子 路 亦 然 。 
请 丧 夫 子 若 丧 父 而 无 服 。?” 


Phiên âm: 


10. Khổng Tử chỉ tang, môn nhân nghỉ sở phục. Tử Cống viết: "Tích 
giả phu tử chỉ tang Nhan Uyên, nhược tang tử nhỉ vô phục. Tang Tử Lộ 
diệc nhiên. Thinh tang phu từ nhược tang phụ nhỉ vô phục. 


Dịch nghĩa: 


10. ĐÁM TANG KHỐNG TỬ. 

Đám tang Khổng Tử, các môn nhân đệ tử đều ngờ rằng (mình) 
phải mặc tang phục. Tử Cống nói: 

- Xưa kia, thầy để tang Nhan Uyên như để tang con ruột mà vẫn 
không mặc tang phục. Lúc để tang Tử Lộ cũng vậy. Xin chúng ta cứ để 
tang thầy như để tang cha mà không cần mặc tang phục (nghĩa là chỉ 
cần thực sự bi ai là đủ). 


Nguyên văn: 

TIM TH: “PT?” Ei 
“BZ Z: EKER, IKEF.” 有 于 日， 
“是 非 独子 之 言 也 。” 曾 子 已 :“ 人 参 也 闻 诸 夫子 
th.” f#XH: “是 非 君 子 之 言 也 。 HTE: 
“SESTE.” ETH: “R. 然则 去 子 
有 为 言 之 也 。” 

STARE Ti. FIE: “ti, 


ETZE URTE! SA PAK, ME 
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EHÌ SH WHfP› —£ETII BH. ATE.: “若是 
其 靡 也 ， 死 不 如 速配 之 愈 也 。” 死 之 欲 速 朽 ， 
31H nị Z E < 1U. MER, 必 载 宝 而 朝 。 
RFE: “若是 其 货 也 , T HIEE $t Z Sr +B, 
EZKER. -为 敬 叔 言 之 也 。” 
` 普 子 以 子 游 之 言 告 于 有 子 . 有 子 百 :“ 然 。 | 
HHE: “ES TZ B tB?) .7” TEH: “F 
Ua?” ETE: “RIFAT RER, WF 
棺 ， 五 寸 之 樟 ， 以 斯 知 不 欲 速 朽 也 。 昔 者 夫 
子 失 鲁 司 宕 ， 将 之 斌 ， 盖 先 之 以 子 夏 ， 又 申 
之 以 骨 有 ， 以 斯 知 不 欲 速 贫 也 。?” 
Phiên âm: 

11. Hữu từ vấn u Tăng tử viết: ”Vấn tang u phu từ hỗ?” Viết: "Văn 
Chỉ ht: tang dục tốc bán, từ u tốc hả “, Hữu từ viết: "Thị phi quân từ chỉ 
ngôn 1". Tăng tử viết:"Sâm dã văn chư phu từ dã”. Hữu từ huu 
viết: "Thị phi quân tử chỉ ngôn đã.” Tăng tử viết: "Sâm dà dit Tử Du 
văn chỉ”, Hữu tů viết: "Nhiên. Nhiên tắc phu từ hữu vì ngôn chỉ dã?” 
Tăng tử di tz ngôn cáo u Tử Du. Từ Du viết: "Thậm tai ! Hữu từ chi 
ngôn tg phu tử dã. Tích giả phu từ cứ u Tống, kiến Hoàn tứ må tu vi 
thạch quách, tam niên nhỉ bất thành. Phu tử viết: `Nhugc thị kỳ mi đã : 
Tử bất như tốc hà chỉ dũ đã ' Tử chỉ dục tốc hủ, vi Hoàn tu mã ngôn chỉ 
đã. Nam Cung Kính Thúc phán, tất đối bảo nhi triều. Phu tử viết:` 


Nhược thị kỳ hóa dã ! Tang bất như tốc bán chỉ dit đã '. Tang chỉ dục 
tốc bàn, vi Kính Thúc ngôn chỉ dã *. 
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Tăng tw dr Tử Du chỉ ngôn cáo u Hữu từ. Hữu tử viết: "Nhiên. 
ngô cố viết phi phu tử chỉ ngôn đã”. Tăng từ viết: "Tử hà di tri chi?” 
Hữu từ viết:”Pha từ chế w trưng đò, tứ thốn chỉ quan, ngũ thốn chỉ 
quách, dr tứ tri bất dac tốc hủ dã. Tích giả phu tử thất Lỗ tư khẩu, 
tương chỉ kinh, cái tiên chi dư Tử Hạ, huu thân chỉ dš Nhiễm Hiu, dr 
tu trì bất dục tốc bôn dã.” 


Dịch nghĩa: 


11. KHỐNG TỬ NÓI VỀ LỄ TANG VÀ MẤT QUAN. 

Hữu tử hỏi Tăng tử: 

- Ông có bao giờ hỏi thây về việc mất chức quan thì phải xử sự 
ra sao không? (1) 

Páp: 

- Tôi có nghe (thầy) nói thế này: mất chức quan thì nên mau 
nghèo, như chết đi xác nên mau nát. 

Hữu tử nói: 

- Đấy đâu phải lời nói của bậc quân tử. 

Tăng tử đáp: 

- Chính Sâm (2) này nghe lời ấy mà. 

Hữu tử vẫn nói: 

- Đấy không phài lời nói của bậc quân tử đâu. 

Tăng tử đáp: 

- Chính Sâm và Tử Du đã nghe lời như thế mà. 

Hữu tử đáp: 

- Vâng, nhưng chắc không phải là lời nói của thầy. 

Tăng tử đem câu ấy nói với Tử Du. Tử Du nói: 

- Đúng thay! Lời của Hữu tử giống như lời của thầy chúng ta 
lắm. xưa kia khi thầy ta ở nước Tống thấy Hoàn tư mã (3) tự làm cái áo 
quách bằng đá ba năm mà chưa xong, thầy mới bảo: "Nếu tốn kém như 
thế thì chỉ bằng lúc chết (xác) mau nát thì hơn” Câu 
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'chết di xác nên mau nát' là câu thầy nói với Hoàn tư mã đấy thôi. 
Còn Nam Cung Kính Thúc (4) khi mất chức quan về nước lần nào quay 
về cũng mang theo nhiễu vật quý mong cầu được phục chức. Thầy ta 
mới báo: 'Nếu quan chức mà mua được như thế, chỉ bằng lúc mất chức 
mau'aghèo thì hơn”. Câu “mất chức quan thì nên mau nghèo’ là câu 
thầy nói với Kính Thúc đấy thôi. 

Tăng tử đem lời Tử Du kể với Hữu tử. Hữu tử bảo: 

- Đúng vậy, tôi đã cương quyết nói đó không phải là lời nói của 
thầy mà. 

Tăng tử hỏi: 

- Làm sao ông biết vậy? 

Hữu tử đáp: 

- Khi tháy làm quan Trung đô tể đã định ra phép tắc làm áo quan 
dày bốn tấc, làm áo quách dày năm tấc, đủ biết (thẩy) không muốn 
xác sau khi chết mau nát. Xưa trước lúc thầy mất chức Tư khấu ở nước 
Lỗ, thầy sắp qua đất Kinh bèn sai Tử Hạ và Nhiễm Hữu qua đó sắp đặt 
quan sát trước, đủ biết (thẫy) không muốn sau khi mất chức quan phải 
mau nghèo đâu. 


Chú thích: 

(1)-: sách xưa chú giải chữ tang ở đây là mất chức quan gọi là fang (sĩ nhỉ 
thất vị viết tang) 

(2)- Sâm: tên húy của Tăng tử, 


(3)- Hoàn tư mã: tức là Hoàn Ly. 
(4)- Kính Thức: đại phu của nước Lỗ. 


Nguyên văn: 


DARRA 5] BE 2 2 BL 7E. FFR 
TE: “XÃ XK11Ÿ?” JKIR OS ELBESE ZC Z E. 


66 KINH LỄ 


弟 死 ， 问 于 于 夏 。 子 夏 日 :“ 我 未 之 前 闻 也 。 
SAN JZE.” KIIRE. SZFE. 
LZ IBI1,. 

子 思 之 母 死 于 卫 。 柳 车 谓 子 思 晶 :“ 子 ， 
圣人 之 后 也 ， 四 方 于 子平 观礼 ， 子 盖 慎 诸 !” 
TES: “PER? SE. 有 其 礼 , 无 其 
财 , ETETE. ARI AEM., 无 其 时 ， 
EFRI. BATER” 


Phiên âm: 


12. Công Thúc Mộc hitu đồng mẫu dị phụ chỉ côn đệ tỉ, vấn £ Tử 
Du. Tử Du viết: "Kỳ đại công hồ !"Địch Nghi hữu đồng mẫu dị phụ 
chỉ côn đệ tử, vấn u Tử Hạ. Tử Hạ viết: "Ngã vị chỉ tiền văn đã. Lỗ 
nhân tắc vi chỉ Tê ai”. Địch Nghỉ hành TÈ ai Kim chi TÈ ai, Pich 
Nghi chỉ vấn dã. 
` Tử Tư chỉ mẫu tử w Vệ, Liu Nhược vị T Tư viết: "Tứ, thánh 

` nhân chi hậu dã. Tw phương u từ hô quan lễ, tử cái thận chư !” Tử 
Tu viết: "Ngô hà thận tại! Ngô văn chỉ: Hữa kỳ lễ, vô kỳ tài, quân 
từ phát hàng đã; hữu kỳ lễ, hữu kỳ tài, vô kỳ thời, quân tử phát hành 
dã. Ngô hà thận tại /” 


Bich nghĩa: 


,2.BAN VỀ TANG NGHI. 
Công Thúc Mộc có người em cùng mẹ khác cha chết, bèn hỏi 
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Tử Dư xem phải cử hành tang lễ ra sao. Tử Dư đáp: 

~ Nên mặc tang phục đại công! 

Địch Nghi cũng có người em cùng mẹ khác cha chết, bèn hỏi Tử 
' Hạ. Tử Hạ đáp: 

- Trước đây, ta chưa hề nghe phải mặc tang phục ra sao, nhưng 
nếu là người nước Lỗ Át sẽ theo tục nước TÈ để tang ba tháng. 

Địch Nghỉ bèn làm theo tục nước Të. Đến nay vẫn theo tục nước 
Të vì có câu hỏi ấy của Địch Nghỉ vậy. 

Mẹ Tử Tư chết ở đất Vệ, Liễu Nhược nói với Tử Tư: 

- Ông là hậu duệ (học trò) của thánh nhân. Bốn phương (chung 
quanh) sẽ quan sát xem ông thực hành lễ ra sao đấy. Ông nên cẩn 
thận! 

Tử Tư đáp: 

- Việc gì tôi phải cẩn thận! Tôi nghe rằng: có lễ đấy nhưng 
không tiền, quân tử không thi hành được; có lễ đấy, nhung không đúng 

. lúc, quân tử cũng không thi hành. Việc gì tôi phải cẩn thận! 


Nguyên văn: 


LTR, 有 自 燕 来 观 者 , ETTER. 
TRB: “ZAZA? 人 之 芋 圣 人 也 , F 
MRR? 昔 者 夫子 言 之 日 :“ 吾 见 封 之 若 堂 者 
R, REDER, WN##ER#£. LER 
sa. EREB” 马蜂 封 之 谓 也 。 今 一 日 

而 三 斩 板 ， 而 已 封 ， 尚 行 夫子 之 志 乎 截 !” 
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Phiên âm: 


13. Khổng Tử chỉ tang, hữu tự Yên lai quan giả, xá u Tü Hạ thị, 
Tủ Hạ viết: "Thánh nhân chỉ táng nhân dự ? Nhân chỉ táng thánh 
nhân dã, tử hà quan yên? Tích giả phu từ ngôn chỉ viết: "Ngô kiến 
phong chỉ nhược đường giả hi, kiến nhược phường giả hī, kiến nhược 
phúc hạ ốc giả hi kiến nhược gia giả hi Tòng nhược gia giả 
yên'.Mã hiệp phong chỉ vị đã. Kim nhất nhật nhỉ tam trám bản, nhỉ 
di phong, thượng hành phu từ chỉ chí hô tai !” 


Dịch nghĩa: 


13. VIẾNG TANG KHỐNG TỬ. 

Tang lễ của Khổng Tử, cơ người nước Yên đến viếng, tạm ngụ ở 
nhà Tử Hạ. Tử Hạ hỏi: 

- Dù là lễ tang của thánh nhân táng người hay là lễ tang của 
người (thường) táng thánh nhân cũng đâu có gì khác nhau, ông muốn 
đến xem điều gì? Xưa kia tôicó nghe thầy dạy: "Ta đã thấy những ngôi 
mộ xây móng vững chắc như tòa nhà, bốn bể cao lớn, ta lại thấy mộ 
xây chung quanh như bờ đê, thấy mộ như ngôi nhà lớn, thấy mộ xây 
như hình lưỡi búa, phần trên nhỏ hẹp như sống đao, theo ta là thích hợp 
hơn cả mà lại dễ xây nên lời tục gọi (kiểu mộ) này là “ Mã hiệp 
phong” . Kiểu mộ này ở bên trên như miếng thịt mỏng, thế đất kín đáo. 
Nay chúng tôi xây cho thầy kiểu mộ. ấy để thực hiện cái chí của thầy 
vậy!” 


Nguyên văn: 

®#IEA£#®*ARtđ%E. ERKE. F 
HAA. 

马 惊 败绩 , A4. EERE. AEH: “>. 
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Z hE.” ERRA: “f H AMR, TW 
To ELBE.” ZEZ. 

HARE, 有 流 矢 在 白肉 。 公 日:“ 非 其 
mior ARZ. +2k., BHiểU. 


Phiên âm: 


_14.Lỗ Trang công cập Tống nhân chiến u Thừa Khâu huyện 
Phu ngự, Bốc Quốc vi hữu. Mã Kinh bại tích, công đội, tå xa thụ 
tay. Công viết:” Mat chỉ bốc đã"Huyện Bôn Phụ viết:”Tha nhật bất 
bai tích, nhi kim bại tích, thi vô đãng đã “ Toqi tử chỉ. Ngự nhân đục 
mã, hữu lưu ihi tại bạch nhạc. Công viết:”Phi kỳ tội đã “. Togi lỗi 
Chỉ. Sĩ chỉ hữu lỗi, tự thử thủy dã. 


Dịch nghĩa: 


14. Lỗ Trang công đánh nhau với người nước Tống ở Thừa Khâu có 
Huyện Bôn Phụ cầm cương ngựa, bên hữu là Bốc Quốc hộ vệ. Đột 
nhiên ngựa kinh hoảng như có dấu hiệu thua trận. Vừa lúc Trang công 
sắp ngã thì xe sau chạy tới cứu Trang công lên xe. Công nói: 

- Bốc Quốc làm hỏng việc ta rồi! 

Huyện Bôn Phụ tâu: 

- Xưa nay chưa hë thua, nay lại thua là do chúng ta thiếu đũng 
cảm. 

Rồi sau đó chết trận. Sau đó kẻ tắm ngựa mới biết sau vó ngựa 
(của Trang công) có vết trúng mũi tên (vì vậy nó mới kinh hoảng), 
Công mới nói: 

- Thì ra không phải do tội của Bôn Phụ và Bốc Quốc. 

Sau đó truy tặng cho cả hai. Từ đó có tục ấy. 
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CHƯƠNG THỨ BON 


ĐÀN CUNG(_ HẠ `) 


4, 晋 献公 之 丧 , 秦 穆 人 使 人 吊 公 子 重耳 , 且 
E: “#ABMZ. TEB TE, GAETH. 
虽 吾 子 伍 然 在 忧 服 之 中 ， 丧 亦 不 可 久 也 ， 时 
DERRE, $f EE t7 Ta 

z53U. SIE: “fñƒ RE. W 
无 室 ， 仁 亲 以 为 宝 。 父 死 之 谓 何 ! 又 因 以 为 
利 ， 而 天 下 其 训 能 说 之 ? T-TICEEES I” 

公子 重耳 对 客 日 :“ 君 惠 吊 亡 臣 , 重耳 身 
ERKE, DRIFTER, 8H. 4 
死 之 谓 何 ! 或 敢 有 他 志 , URA?” WM 
DE, RME, EMA. : 

子 显 以 致命 于 穆公 。 BAA: “ERAF 
重耳 ! REINT, WRAAE, WP 
FÆ. RME, MEKE. EMEA, MEFR 


也 。” 
; o 
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Phiên âm: 


1. Tấn Hiếu công chỉ tang, Tần Muc công sử nhân điếu công tứ 
Tràng Nhĩ, thả viết: "Quả nhân văn chỉ, vọng quốc hằng ư tự, dắc 
quốc hàng u tư. Tuy ngô tử nghiễm nhiên tại uu phục chỉ trung, tang 
điệc bất khả cửu đã, thời diệc bất khả thất đã. Nhu tử kỳ đồ chỉ 1” 
Dĩ cáo Cứu Phạm, Citu Phạm viết: "Nhu tử kỳ từ yên ! Tang nhân vô 
bảo, nhân thân dr vi bảo. Phụ từ chỉ vị hà? Hyu nhân di vi lợi, nhỉ 
thiên hạ kỳ thục năng khuyết chỉ? Nhu tử kỳ từ yên !” Công tử 
Tràng Nhĩ đối khách viết: "Quât. huệ điếu vong thần Trùng Nhĩ, 
thân tang phụ tử, bất đắc dữ u khóc khấp chỉ ai, dr vi quân uu. Phụ 
tử chỉ vị hà? Hoặc cẩm hữu tha chí, A nhục quân nghĩa “. Khể tång 
nhi bát bái, khóc nhu khởi, khởi nhi bất tứ Tử Hiển dt trí mệnh ư 
Muc công. Mục công viết: ”Nhân phù công ttt Trùng Nhĩ ! Phù khể 
tång nhỉ bất bái, tắc vị vi hậu đã, cố bất thành bái. Khốc nhi khôi, 
tắc ái phụ đã; khởi nhi bất tu, tắc viễn lợi đã “. 


Dịch nghĩa: 


1. TRUNG NHĨ ĐÁP KHÁCH TÅN. 

Hiến công nước Tấn chết, Tần Mục công sai sứ đến an ủi 
công tử Trùng Nhĩ (1) rằng: 

~ Quả nhân nghe nói, mất nước ở dip này mà được nước cũng 
Š dịp này. Tuy công tử đang có tang nhưng cũng đâu có tang lâu 
mãi được, mà thời thì không thể bỏ lỡ. Công tử hãy lo liêu đi! 

Trùng Nhĩ đem lời Ấy hỏi Cữu Phạm (2), Ciu Phạm nói: 

- Công tử hãy từ chối! Đang có tang, điều gì là quý giá nhất? 
Là nhân ái với cha mẹ. Cha chết là sao? Në vì lợi mình thì thiên hạ 
ai bênh vực nữa? Công tử hãy từ chối đi! 

Công tử Trùng Nhĩ nói với sứ giả: 

- Nhà vua thương ban viếng vong thân Trùng Nhĩ này, thân 
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đang mang tang cha không được ở bën canh mà than khóc để buôn 
lo cho nhà vua. Cha chết là việc thế nào? Đâu đám có chí gì khác 
để nhuc đến nghĩa của nhà vua. 

Rồi cúi đầu sát xuống nhưng không lay (3), xong khóc đứng 
lên không nói gì nữa. Tử Hiển (4) vë phục mạng lại với Mục công. 

Mục công nói: 

- Công tử Trùng Nhĩ là người nhân vậy thay! Cúi sát đầu mà 
không lạy là vì chưa kế ngôi nên lễ chưa thành. Khóc đứng lên là 
lòng yêu cha, không nói gì thêm nữa là không nghĩ tới lợi riêng 
minh. 


Chú thích: 


(1)- Công t? Trùng Nhi: con vua nước Tấn, khi Hiến công chết, 
Trùng Nhĩ đang trốn ở đất Cù ( một dân tộc ít người ở tây bắc Trung quốc 


(2)- Cữu Pham: tức Hỗ Yến tự là Tử Phạm, cậu của Trùng Nhĩ. 

(3)-: nguyên tác là Eh tảng, lễ nghi của chủ nhân đối với các khách 
đến viếng cha chết, đầu cúi chạm đất rồi cất lên. 

(4)- Tử Hiển: tên sứ giả của Tán Mục công. 


x 


Nguyên văn: 


BASE, #MT-IH-FSEHIMTEH: “JA 
HA?” HTE: “AW, XE2iLU, 8 
二 臣 者 之 不 能 居 公 室 也 ， 四 方 莫不 闻 矣 。 勉 
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MAR, WERE, #75 A SEK SPA E HN 
EFR? 我 则 食 食 。” 


卫 司徒 敬 子 死 。 TETS, FARDA, 
AmE, TEBE., EARNS, 子 游 出 , % 
EE, 

O #WH: “tu?” H: “MERT: 
主人 未 改 服 ， 则 不 经 。” 


曾子 百 :“ 受 子 可 谓 知 礼 也 已 , 恭敬 之 有 


K” ARD: “&Ÿ—-ïWX—†#, i#— 
R, KEM. HEET, BEER; 大夫 
ES, BERR. 4Ÿ 11L?” 

时 子 日 :“ 国 无 道 , ATERIK., EHF., 
则 示 之 以 俭 ; 国 俭 ， 则 示 之 以 礼 。” 
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Phiën ám: 


2. Điệu công chỉ tang, Quý Chiêu tử vấn z Mạnh Kính tử viết: 
“Vị quân hà thực ?”Kính tử viết: "Thực chúc, thiên hạ ch đạt lễ dã. 
Ngô tam thần giả chỉ bất năng cư công thất dã, tứ phương mạc bất 

. văn ht. Miễn nhỉ vi tích, tấcngô năng, vô nãi sử nhân nghỉ phu bất dt 
cư tích giả hề tai ! Ngã tắc thực thực. ” 

Vệ Tư DŠ Kính tứ tử, Tử Hạ điếu yên, chả nhân vị tiểu liëm, điệt 
nhí vãng. Tử Du điếu yên, chủ nhân ký tiểu liễm, Tử Du xuất điệt, 
phán khốc. Tử Hạ viết:"Văn chỉ da du?” Viết:"Văn chư phụ tử : 
chủ nhân vị cải phục, tắc bất dié1”. 

Tăng tử viết:"Án từ khả vị tri lễ dã dr, cung kính chỉ hữu 
yên. "Hữu Nhược viết: "Ấn tử nhất hồ cừu tam thập niên, khiển xa 
nhất thừa, cập mộ nhi phân. Quốc quân thất cá, khiển xa thất thừa, 
đại phu ngũ cá, khiển xa ngũ thừa. Án tử yên tri lễ?" Tăng tử viết: 
"Quốc vô đạo, quân từ si danh lễ yên. Quốc xa tắc thị chí đữ kiệm, 
quốc kiệm tắc thị chỉ dt lễ ”. 


Dịch nghĩa: 


2. CÁC KIỂU LỄ TANG. 

Tang lễ Điệu công (1), Chiêu tử (2) hỏi Mạnh Kính tử (3) 
rằng: 

- Tôi phải ăn uống ra sao mới đúng lễ thờ vua? 

Kính tử đáp: 

- Ăn cháo, là lễ của thiên hạ. Còn nhà “tam thân“ (4) ta 
không được ở nhà lớn, bốn phương ai cũng biết được điều ấy rồi. Ta 
có cố gắng (ăn cháo) cho gây ốm bớt cũng có thể được nhưng chỉ 
sợ làm vậy chỉ khiến cho người ta nghi ngờ ta cố ý làm cho gẩy 
mòn mà thiếu tình cảm chân thật. Bởi vậy chỉ bằng ta cứ ăn uống 
bình thường. 
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Tư đồ là Kính tử (5) nước Vệ chết, Tử Hạ đến điếu, chủ nhân 
chưa làm lễ iệm mà Tử Hạ đã đội mũ “điệt” (mũ gai khi có tang). 
Tử Du cũng đến điếu, lúc ấy chủ nhân đã liém xong, Tử Du đội mũ 
“điệt”, khốc lớn. Tử Hạ hỏi: 

- Xin nói cho nghe lễ như thế nào mới đúng? 

Đáp: 

- Tôi nghe thầy dạy: chủ nhân chưa làm lễ liệm, chưa mặc 
tang phục thì ta chưa được đội mũ “điệt”. 

Tăng tử nói: I 

- Án tử (6) có thể gọi là người biết lễ, ông ta rất cung kính, 

Hữu NHược nói: 

- Án tử ba mươi năm mặc một áo hé cừu, xe chỉ đi một cái, 
khi làm lễ tang vừa đưa đến mộ đã vội vàng quay về. Theo lễ, bậc 
vua một nước theo đúng lễ tang phải có bảy cổ xe, còn đại phu năm 
cổ xe mới phải, như vậy Án tử sao gọi là biết lễ được? (Vì Án tử là 
đại phu, theo đúng lễ phải có năm cổ xe chứ không thể có một cổ). 

Tăng tử giải thích: 

- Nước không có đạo, bậc quân tử tự then vì phải theo những 
lễ nghỉ vô nghĩa. Khi nước xa xỉ quá, quân tử phải làm gương cho 
sự tiết kiệm, khi nước tiết kiệm quá, quân tử lại lấy lễ để làm 
gương. 


Chú thích: 


(1)- Điệu công: con của Lỗ Ai công. 

(2)- Chiêu n? : cháu của Khang tử, tên là Cường, 

(3)- Kính f: con của Võ Bá, tên là Tiệp. 

(4)- zam thần: tức ba nhà Trọng tôn, Thúc tôn và Quý tôn. 

(5)- Tư đồ Kính n? : tên là Kính tử, chức quan là tư dó nên lấy chức 
quan làm họ. 

(6)- Án nb : tức Án Anh, đại phu nước Të. 
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Nguyên văn: 


AMETE, RE., FAW, PEB”. 2 
调 侍 ， 鼓 钟 。 

ERAIK, WAE, H: “247?” H: 
“ER.” ERAR, DNR. W, Ei; “B” 
饮 斯 !” 又 酌 ， H: AR” XE, Ede 
面 坐 饮 之 ， 降 ， 趋 而 出 。 

平公 呼 而 进 之 ,， H “3#! EERON 
了 予 ， 是 以 不 与 尔 言 。 尔 饮 旷 何 也 ?” 昌 :“ 子 
MRR. METE, 斯 其 为 子 卯 也 大 疾 ! 旷 
也 ,大 师 也 ， 不 以 诏 ， 是 以 饮 之 也 。”“ 尔 饮 
W?” H: GAE, AZRE, Hik 
一 食 , BEZIK, 是 以 饮 之 也 。”“ 尔 饮 何 也 ?” 
El, “PEE, FRE., JEE, 又 敢 与 知 
防 ， 是 以 饮 之 也 。” 

24H: “FADAS. BS f pK aE À. 17 
村 黄 洗 而 扬 鲜 。 公 谓 侍 者 日 :“ 如 我 死 ,， 则 必 
TAHERE!” ETS, WER., WAR, W 
Z “t—#”. 


NGUYÊN TÔN NHAN 77 


Phiên âm: 


3. Trí Điệu tử tốt, vị táng. Bình công âm ntu, Sư Khoáng, Lý Điều 
thị, cổ chung. Đỗ Khoái tự ngoại lai, văn chưng thanh, viết: "Án 
tại?” Viết:"Tại tâm”. Đỗ Khodi nhập tẩm, lịch giai nhỉ thăng, 
chước viết: "Khoáng Ẩm tư !” Huu chước viết: "Điều m tư !” Hyu 
chước, đường thượng bắc điện tọa Ẩm chỉ, giáng, xu nhi xuất. Bình 
công hô nhí tiến chỉ, viết: "Khoái ! nẵng giả nhĩ tâm hoặc khai dư, 
thị dĩ bất dữ nhĩ ngôn. Nhĩ dm Khoáng, hà đã?” Viết:”Tý, mão bất 
lạc, Trí Điệu tů tại đương, tu kỳ vi tý, mão dã đại ht. Khoáng đã, 
thái sư dã, bất dt chiếu, thị dĩ ẩm chỉ dã” “Nhĩ âm Điều, hà đã?” 
Viết: "Điều dã, quân chỉ tiết thần dã, vi nhất åm nhất thực, vong 
quân chỉ tật, thị dt ẩm chí đã". “Nhĩ ẩm, hà dã?” Viết: ”Khoái dã, t 
phu dã, phí dao chảy thị cung, hựu cảm dữ tri phòng, thị dĩ ẩm chỉ 
dã”. Bình công viét: ”Qud nhân diệc hữu quá yên. Chước nhỉ dm 
quả nhân !" Đỗ Khoái tẩy nhỉ dương trí. Công vị thị giả viết:” Như 
ngã tử, tắc tất vô phế tu tước đã.” Chí u kim, ký tất hiến, tư dương 
trí, vị chỉ Đỗ cử. 


Dịch nghĩa: 


3. ĐỒ KHOÁI PHẠT RƯỢU. 

Trí Điệu tử chết (1), chưa chôn. Bình công (2) uống rượu, có 
Sư Khoáng, Lý Điều (3) ngồi hầu. Họ đánh chuông khánh thành âm 
nhạc trợ vui. Đỗ Khoái từ ngoài đi vào nghe tiếng chuông khánh, 
hỏi: 

- Họ ở đâu? 

Đáp: 

- Trong phòng ngủ. 

Đỗ Khoái vào phòng ngủ, bước lên thểm, rót rượu nói: 

- Khoái uống này! 
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Lai rót nữa nói tiếp: 

- Điều uống này! 

Lại rót rượu đứng xoay vë hướng bắc mà uống. Rồi bước xuống 
thểm đi ra. Bình công gọi lại hỏi: 

- Khoái! Lúc nãy ta tưởng ông muốn tàu gì nên chưa kịp hỏi. 
Tại sao ông bắt Khoáng uống rượu phạt? 

Đáp: 

~ Ngày tý, ngày mão không phải là ngày nên vui, Trí Điệu tử còn 
chưa chôn, như vậy càng nên không vui trong hai ngày tý, mão. 
Khoáng là thái sư, đáng lẽ phải tâu mà không tâu, nên bị uống rượu 
phạt. 

- Thế còn Điều, sao bị phạt? 

Đáp: ， 

- Điều là cận thần lại chỉ vì ăn uống mà quên cả tàu, cho nên bị 
phạt uống. 

- Còn ông, sao cũng tự uống? 

Đáp: 

- Khoái là tể phu, công việc không ngoài mâm bát, thế mà lại 
đám xen vào luật lệ, nên cũng xin tự phạt. 

Bình công nói: 

- Quả nhân cũng có lỗi, hãy rót cho quả nhân một chén. 

- Đỗ Khoái rửa sạch chén, rốt rượu dâng lên. Công nói với thị 


- Sau này ta chết, đừng bỏ hư cái chén này đấy! 
Đến ngày nay sau lễ hiến có dâng một cái chén lên, gọi là lễ Đỗ 
Chú thích: 


(1- Trí Điệu u? dai phu nước Tấn. 
(2)- Đình công: vua nước Tấn. 
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(3)- Sư Khoáng: nhạc su nước Tấn. Ly điểu: cận thần của Tấn Bình 
công. 


Nguyên văn: 
RAE ATEK, BEH, EETEE, M 
m5. 
曾子 与 :“ 黄 尚 不 如 杞 梁 之 妻 之 知礼 也 | 
FESRETEF, AEAEE., HSEUURIET 
HORZ, EZE K 22, HE: BE 
不 和 免 于 罪 ， 则 将 肆 诸 市 朝 ， 而 妻妾 执 。 君 之 
E $ F3Ë, HU E A 2 WpS E, HANE 
R”? : 
HAEE, #4 W>È‡#., EHA: 
“% S3, L1?” 2H: “BE! # 
AUER.” 


— ŞTERS JD K Z PRUE, E, 
“l2.” T#4H: “4K ^ÐLEET. 朋 以 
FUERT, PLE ELK Eb , EMH, 
后 难 继 也 。” 
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Phiên âm: 


4 Ái công sử nhân diéu Khoái Thượng, ngộ chư đạo, tịch u lộ, 
họa cung nhỉ thụ điếu yên. Tăng tử viết: "Quý Thượng bất như kỷ 
lương chỉ thê chỉ tri lễ dã. Tè Trang công tập lu u doat, Kỷ Lương tử 
yên. kỳ thê nghinh kỳ quỹ u lệ nhi khốc chi ai. Trang công sử nhân 
diéu chỉ, đối viết: ” Quân chỉ thần bất miễn ư tội, tắc tương tứ chư thị 
triều, nhi thê thiếp chấp. Quân chỉ thần miễn u tội, tắc hitu tiên 
nhân chỉ tệ lu tại, quân vô sở nhục mênh.” 

Điệu công chi mẫu tử, Ai công vi chí TÈ suy. Hữu Nhược viết: "Vi 
thê tè suy, lễ dự?” Công viết: "Ngô đắc dt hô tai ! Lỗ nhân dr thê 
ngã. ” 

Quy’ tử Cao táng u chỉ thê, phạm nhân chỉ hòa. Thân Tường dr 
cáo, viêt: ” Thinh Canh chỉ” Tử Cao viết: "Mạnh thị bất dt thị tội du, 
bằng hữu bất dĩ thị khí dư, dt ngô vì ấp trưởng u tứ da. Mai đạo nhỉ 
táng, hậu nan kế dã. ” 


Dịch nghĩa: 


4. LỖI CUA QUÝ THƯỢNG. 

Ai công sai sứ giả đi điếu tang nhà Quý Thượng, nhưng sứ giả 
gặp đoàn tang (đem di chôn) ở giữa đường. Quý Thượng tránh sang 
một bên rồi vẽ sơ đổ làm như tang vẫn quàn tại nhà để nhận lễ vật 
đi diéu của sứ giả. Tăng tử biết việc ấy, phê phán: 

- Quý Thượng không biết lễ bằng người vợ của Ký Lương 
trước đây nữa, Khi trước TÈ Trang công đánh úp nước Lư, Kỷ 
Lương chết trận đưa xác về. Vợ Kỷ Lương đón lĩnh cữu giữa đường 
khóc thảm thiết. Trang công sai người đến phúng điểu, người vợ ấy 
nói: 

- Nếu vua xá tội cho thần thì xin cho về tới tệ xá rồi đến điếu 
sau, Nhận lễ ở đây e rằng làm nhục đến mệnh vua. 
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Mẹ Điệu công chết, Ai công lấy lễ nước Të đi điếu. Hữu 
Nhược nói: 

- Người ấy là vợ người khác (đây là nói mẹ kế của Điệu 
công) có nën dùng lễ như vậy chăng? 

Công đáp: 

- Ta nghĩ rằng được! Vì tất cả dân nước Lỗ đều coi đó là vợ 
chính thức của ta. 

Khi Quý tử Cao đưa đám tang vợ dẫm đạp hư hết lúa người 
khác. Thần Tường báo lại, nói: 

~ Xin ông hãy đến cho người ta. 

Tử Cao đáp: 

- Họ Mạnh (là chủ nhân của Tử Cao) không buộc tội tôi, bạn 
bè tôi cũng không cho đó là lỗi, vì tôi chính là ấp trưởng ở đất ấy. 
Bây giờ tôi phải mua đường mới được đi mai táng quả ư? Thế thì 
sau này người khác cũng phải làm giống tôi u? 


Nguyên văn: 


孔子 过 泰山 侧 . 有 妇 人 典 于 墓 者 而 哀 , 夫 
子 式 而 听 之 。 

parr H: “FRE, ZWEE 
RE.” WE: “R. PESSI TES, ER 
LIEF po RTE: “fj 2 
tt?” EH: “AIM.” 

夫子 已 :“ 小 子 识 之 : ika TU!” 


x 
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Phiên âm: 


5. Khổng Từ” quả sơn trắc, hữu phụ nhân khốc u mộ giả nhỉ ai. 
Phu të thức nhi thính chỉ sử Të Lộ vấn chỉ viết:"TỪ chỉ khốc da, 
nhất td trùng hữu ưu giả ". Nhi viết:"Nhiên. Tích giả ngô cữu tử w 
Á, ngô phu tựu tử yên, kim ngô tử huu từ yên !"Phu từ viết: "Tiểu từ 
thức chỉ ! Hà chính mãnh u hổ dã. 


Dịch nghĩa: 


5. CHÍNH QUYỀN HÀ KHÁC HON HÓ. 

Khổng Tử di qua bên sườn núi, nghe có tiếng phụ nữ khóc 
thẳm thiết trước ngôi mộ. Phu tử nghiêng tai nghe rồi sai Tử Lộ đến 
hỏi: 

~- Nghe bà khóc như có điều gì lo buôn lắm? 

Đáp: 

Vâng, xưa bố chủng tôi chết vì bị hổ ăn thịt, rồi đến chóng 
tôi cũng vậy. Nay lại đến con tôi nữa. 

Phu tử hỏi: 

- Thế sao không dời nhà đi ndi khác? 

Đáp: 

- Ở đây chính quyển không hà khắc. 

Phu tử nói: 

- Các đệ tử hãy nhớ đấy. Chính quyển hà khắc còn đáng sợ 
hơn cả hổ nữa. 


Ng. vên văn: 
S A#ãñx+t,ấ. RAREZA M7. M 
EH: SRI.” AE: “REER!” 
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AHS. 白 :“ 有 处 氏 未 施 信 于 民 而 民 
信之 ， 夏 后 氏 未 施 敬 于 民 而 民 茹 之 ， 何 施 而 
得 斯 于 民 也 ?” 对 日 :“ 坊 幕 之 间 , KEAT 
_RIR®W: 社 黎 宗 唐 之 中 ， 未 施 散 于 民 而 民 
ít. B2 A fE®fTmi ES táRE, 周 人 作 会 而 民 始 疑 。 
BEIL, BÈ, REZ OUEZ, BEA 
之 ， 民 其 不 解 平 ?” 


Phiên âm: 


ő. LỄ nhân hữu Chu Phong dã giả, Ai công chấp chí thỉnh kiến 
chỉ, nhủ. viết * Bất khả “. Công vičt:” Ngā kỳ dĩ phù 1” Sử nhân vấn 
yên, viết: "Hữu Ngu thị vị thi tín u dân, nhỉ dân tín chỉ; hạ Hậu thi vị 
thị kính w dân, nhỉ dân kính chỉ. hà thì nhì đắc tư u dân đã?” đối 
viêt:” Khu mộ chi gian, vị thi ai ứ dân nhỉ dân ai; xã tắc tông miu 
chi trung, vi thi kính w dän nhi dân kính. An nhân tác thệ nhi dân 
thầy bạn, Chu nhân tác hội nhỉ dân thây nghi. 

Cẩm vô lễ nghĩa, trung tín, thành xác chỉ tâm dt ly chí, tay cố kết 
chi, dân kỳ bất giải hô !” 


Dịch nghĩa: 
6. CHUYỆN CHU PHONG NƯỚC LỖ. 


Nước Lỗ có Chu Phong là một hiển giả ở ẩn. Ai công muốn 
được gặp nhưng Chu Phong từ chối “không được". Công than: 
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- Thế thì đành vậy. 

Nhưng vẫn cố sai người đến hỏi Chu Phong: 

- Thời vua Ngu Thuấn không hë dạy dân tín nghĩa mà dân 
vẫn tin; thời Hạ Hậu không dạy dân cung kính mà dân vẫn cung 
kính. Họ làm sao mà được dân như vậy? 

Chu Phong trả lời: 

- Đứng trước mộ tổ tiên, không cần phải dạy người ta phải bi 
ai mà dân vẫn bi ai. Trong đển xã tắc tông miếu, không cần dạy 
người ta cung kính mà dán vẫn cung kính. Người thời Ẩn trói buộc 
nhau vì lời thể, người thời Chu hẹn ước nên mới bắt đầu nảy sinh 
nghỉ ngờ (lẫn nhau). 

Lấy những lễ nghĩa, trung tín, thành thật giả ra mà dạy người 
ta, tuy cố hết sức, dân họ cũng biết cả thôi. 


Nguyên văn: 


延 陵 季子 适 齐 , 于 其 反 也 , 其 长 子 死 , 3E 
FA. Bi. 

孔子 日 : “ERPF, 吴 之 习 于 礼 者 也 。” 
ETARE. 

J#XIX“Z#T#E. AUER. MT 
封 , Rk, 其 高 可 隐 也 。 既 封 , 左 祖 , 右 
还 其 封 , 目 号 者 三 , H. “ENHAEET+E, f 
也 , 车 魂 气 则 无 不 之 也 , 无 不 之 也 !” 而 遂行 。 
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LTE: “ 延 院 季子 之 于 礼 也 ， 其 合作 
平 1” 


Phién ám: 


7 Diên Lăng Quy’ tå thích Të, u kỳ phân da, kỳ trưởng tü tử, táng 
Doanh, Phó chỉ gian. Khổng Từ viết: "Diên Lăng Quý từ, Ngô chỉ 
tập u LẺ giả da ".Văng nhỉ quan kỳ táng yên. Ky` khám thâm bất chi 
tuyển, kỳ liễm dĩ thời phục, ký táng nhỉ phong, quảng luân yêm 
khám, ky cao khả ẩn dã. Ký phong, tả đản, hữu hoàn kỳ phong thả 
hiệu giả tam, viết: "Cốt nhục quy phục u thổ, mệnh dã ! Nhược hồn 
khí tắc vô bất chỉ dã' vô bất chỉ đã °“ Nhi togi hành. Khổng Tử viết: 
"Diên Lăng Quý tř chỉ u lễ dã, kỳ hợp ht hồ !" 


Dịch nghĩa: 


7. QUÝ TỬ CHÔN CON. 

Diên Lăng Quý tử sang nước Të, khi quay vë thì con trai 
trưởng chết, mai táng ở vùng đất hai ấp Doanh và Phó. Khổng Tử 
bảo: 

- Diên Lăng Quý tử đã từng theo học lễ với ta! 

Rôi đến nơi xem mai táng ra sao. 

Thấy đất đào không sâu lắm, xác khâm liệm theo áo thời ấy, 
vừa chôn xong là xây mộ đúng theo nghi thức với tường thành 
ngang dọc cao có thể nấp người ở dưới được. Mộ, đúng với cách 
xây thuận hai khí âm duong, lại bảo: 

- Xương thịt sẽ quay về với đất, nhưng hôn khí lúc nào cũng 
còn. 
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Cách làm ấy được Khổng Tử khen : 
- Diên Lăng Quý tử biết lễ đấy, rất thích hợp vậy thay ! 


Nguyên văn : 


BEZAZ E, 徐 君 使 容 居 来 刷 含 ， 
“#4423, HRE. S s ° 
ARE: “lế&*+##lt#. 易 则 易 , 于 则 

ITRE, RZA.” RERNE: “F 
居 闻 之 : ##“#UGSR.E. 亦 不 敢 遗 其 祖 。 昔 
REEE, 济 于 河 , 无 所 不 用 斯 言 也 。 


容 居 鲁 人 也 ， 不 敢 忘 其 祖 . 


Phiên âm: 


8. Trâu Lâu Khảo công chỉ tang, Từ quân sử Dung Cư lai điếu, 
hàm, viết” Quả quân sử Dung Cư tọa hàm, tiến hầu ngọc, kỳ sử 
Dung cư dí hàm". Hữu Tư viết: "Chư hầu chỉ lai nhục tệ ấp giả, dịch 
tắc dịch, w tắc u, dich, w, tạp giả, vị chỉ hữu da “ Dung Cư đối viết: 
"Dung Cu văn chi: Sự quân bất cảm vong kỳ quân, diéc bất cẩm di 
kỳ tổ. Tây thảo TÊ w hà, vô sở bất dụng tư ngôn dã. Dung Cư, Lỗ 
nhân da, bất cảm vong kỳ tổ “. 
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Dịch nghĩa: 


8. TANG LỄ TRÂU LẦU KHẢO CÔNG. 

Tang lễ Trâu Lâu Khảo công, vua nước Từ sai Dung Cư t` 
điếu và làm lễ “hàm“ (1), ông ta nói: 

- Quả nhân của tôi sai Dung Cư tôi đến làm lễ “hàm“ bỏ 
ngọc chư hầu vào miệng xác. (Trâu Lâu Khảo công) Hãy cho cử 
hành lễ ấy đi! 

Quan coi việc tang là Hữu Tư phản đối: 

- Đây là lễ phải do chính thân vua chư hầu đến thì mới cử 
hành ®*“ÿc chứ còn đại diện cho vua chư hầu là nhục tệ ấp tôi. Điều 
này không thể thay đổi một cách bừa bãi được. 

Dung Cư đáp: 

- Dung Cư tôi nghe: thờ vua không dám quên vua, tôi là thần 
tử không dám quên tổ tiên của vua. Xưa vua nước tôi là Câu vương 
đã từng đánh dẹp phía tây đến sông Hoàng hà, không tới đâu là 
không nói ý ấy. Dung Cư tôi là người nước Lỗ, đâu đám quên tổ tiên. 


Chú thích : 
(1)- Lë “hàm ” tức lễ đặt viên ngọc vào miệng người chết để ky tà ma. 
Nguyên văn: 

SZ BEST T, T7. TEB + 
tổ. 门人 至 , B: “ERZE, MARFIL 
EZmT7?” TRE: “Bi! PNA” Z 
zrez, 
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Phiên âm: 


9, Tư” tu chỉ mẫu từ w vệ, phó u Tå tu, Tử tu khốc  miếu. Món 
nhàn chí, viết: "Thứ thị chỉ mẫu tử, hà vị khốc z Khổng thị chỉ miču 
hỗ?” Từ tu viết: "Ngô quá ht ! Ngô quá ht ! Toqi khốc u tha thất. 


Dịch nghĩa: 


9. CÁI CHẾT CỦA MẸ TỬ TU. 

Mẹ (đã tái giá với người họ Thứ, sau khi cha Tử tư mất) của Tử 
tư chết ở nước Vệ. Tin đưa về đến Tử tư. Tử tư khóc mẹ trong miếu. 
các học trò (của Tử tư) đến, nói: 

- Đó là người đàn bà họ Thứ chết, tại sao lại khóc ở trong nhà 
tông miếu họ Khổng vậy? 

Tử tư đáp: 

- Ta sai mất rồi! Ta sai mất rồi! 

Sau đó tìm chỗ khác mà khóc (mẹ mình). 


Nguyên văn: 


条 类 定 公 之 时 ，, 有 狼 其 父 者 , 有 司 以 告 。 


é 
mwe” H.: “F 


ZA BE 5k A RE, H:“ = AZ 3Ë 


人 尝 学 断 斯 狱 锋 : ERE, MEER. RA 
赦 ;， 子 狼 父 ， 凡 在 宫 者 杀 无 赦 ， 杀 其 人 ， 坏 
HZ, GERMS. MAARMAN.” 


7N 
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Phiên âm: 


10. Trâu Lâu Định công thời, hữu thí kỳ phụ giả, Hữu Tu dr cáo. 
Công cù nhiên thất tịch viết: "Thí quả nhân chỉ tội dã.” Viết: "Quả 
nhân thường học đoán tu ngục lữ : thần thí quân, phầm tại cưng giả, 
sả! vô xá. Tử thí phụ, phạm tại cung giả, sát vô xá. Sát kỳ nhân, 
hoại kỳ thất, ó kỳ cung nhi tru yên”. Cái quân du nguyệt nhỉ hậu cử 
tước. 


Dịch nghĩa: 


10. VỤ ÁN CON GIẾT CHA. 

Vào thời Trâu Lâu Định công, có vụ án con giết cha. Quan 
hữu ty tâu vụ án ấy lên cho công biết, Định công biến sắc hoảng sợ, 
đứng bật lên khỏi chiếu, kêu lên: 

- Là do lỗi của ta vậy. 

Rồi nói tiếp: 

- Quả nhân đã từng học qua cách phán xét những loại ấn 
ngục này: tôi giết vua, hē là đang làm quan cũng đều bị giết sạch 
không thể tha, Con giết cha, hễ là đang ở nhà cũng phải giết sạch 
không tha. Ngoài giết ra còn phá sạch nhà (kẻ có tội) lấp hết 
chuồng trại (của tội phạm) lột bỏ hết tước hiệu (của tội phạm). 


Nguyên vẫn: 
阳 门 之 介 夫 死 B] ?-f“ A i52. E 
A Z85386 TR T  &H:“FH[1*2iXZE, 
ññnT#®#3%#+®«. WAE., MAARE.” 
孔子 疗 之 日 : “FRAP CG) 2: 
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ARAE, KRAZ. 5?ñXEÉIME,. KF 
其 就 能 当 之 !1” 


Phién ám: 


11. Duong Môn chi giới phu tt, Tư Thành tú Hán nhập nhi khốc 
chỉ ai. Tán nhân chỉ nghiễn Tống giả, phán báo w Tấn hầu viết: 
"Dương Môn chỉ giới phu tử, nhỉ Tử Hän khốc chỉ ai, nhì dân duyệt 
(1), đãi bất khả phạt dã “. Khổng Tử văn chỉ viết: "Thiện tai nghiên 
quốc hó ! Thi vân: ` Phàm dân hữu tang, phù phục cứu chỉ * Tuy vi 
Tấn nhi di, thiên hạ kỳ thục năng đương chỉ?” 


Dịch nghĩa: 


11. TỬ HÁN ĐƯỢC KHEN. 

Người giáp sĩ giữ cửa Dương Môn chết, Tư thành là Tử Hãn 
(2) đi vào khóc rất bi ai. Người nước Tấn báo việc ấy cho Tấn hầu 
biết: 

- Người giáp sĩ cửa Dương Môn nước ta (Tấn) chết mà Tử 
Hân khóc rất bi ai, như vậy dân lấy làm vui vẻ làm sao còn đánh 
(nước Tống) được nữa. 

Khổng Tử nghe chuyện ấy, bảo: 

- Hay thay việc xem ấy. Kinh Thi có nói rằng: `Phàm dân có 
tang hãy cố giúp họ' (3) Tuy (Tử Hän) không phải là dân Tấn, 
nhưng trong thiên hạ có ai làm được như ông ấy? 


Chú thích: 
(1)-: Mpguyên văn 2 dây là chữ thuyét (mới) nhưng trong trường hợp 
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này phải đọc là đuyệt ( vui ming ). 

(2)- Tư thành Tử Han : Tử Hän người nước Tống chức quan là Tư không 
nhưng vì ky húy nên Tấn Võ vương đổi là Tư thành. 

(3)-: đây là chương “ Cốc phong “ trong Kinh Thi. 


Nguyên văn: 


赵 文 子 与 叔 誉 观 乎 九 原 。 LTE: “IE 
wm HEE, BESA?” WEE.: “RMR 
F" aE a 国 , 不 没 其 身 , 其 
知 不 足 称 也 。”“ 其 田 犯 平 ?” 文 子 旦 :“ 见 利 
SRE > E i 我 则 随 武 子 乎 ! 利 
HE. 不 忘 其 身 ; 谋 其 身 ， 不 遗 其 友 。” 晋 人 
请 文子 知人 入 ， 

文子 其 中 退 然 如 不 胜 衣 ， 其 言 呐 呐 然 如 
不 出 其 口 。 所 举 于 普 国 ， 管 库 之 士 七 十 有 人 包 
家 ， 生 不 交 利 ， 死 不 属 其 子 顷 。 


x 
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Phiên âm: 


12 Triệu Văn tử dữ Thúc Dự quan hô Cửu Nguyên. Văn tử viết: 
"Tử giả như khả tác dã, ngô thày dữ quy?” Thúc Dự viét: "KY dương 
xứ phụ hô?” Văn tử viết:"Hành tính thực £ Tấn quốc, bất một kỳ 
thân, kỳ tri bất túc xưng dā“ “Kỳ cầu phạm hồ?” Văn từ viết: 
"Kiến lợi bất cô kỳ quân, kỳ nhân bất tác xưng dã. Ngã tắc tuğ Võ 
từ hồ ! Lợi kỳ quân, bất vong kỳ thân, muu kỳ thân, bất di kỳ hữu.” 
Tấn nhân vị Văn từ tri nhân. Văn từ” kỳ trang thoái nhiên như bất 
thẳng y, kỳ ngôn nạp nạp nhiên như bất xuất chư kỳ khẩu. Só cử w 
Tấn quốc quân khó chỉ sĩ thất thập hữu du gia, sinh bất giao lợi, tử 
bất thuộc kỳ tử yên. 


Dịch nghĩa: 


12. LUẬN VỀ CÁC NGƯỜI HIỀN ĐỜI TRƯỚC. 

Triệu Văn tử (1) cùng Thúc Dự (2) đi chơi đất Cửu Nguyên, 
nơi có nhiều mộ địa. Văn tử nói: 

- Nều như những người chết kia có thể sống lại thì chúng ta 
nên học theo ai đây? 

Thúc Dự đáp: 

- Học theo Dương Xứ Phụ (3) được chứ? 

Văn tử bảo: 

- Người ấy khi ở nước Tấn, cứng cỏi chuyên quyển, không 
chết yên lành, không đáng học theo. 

- Thế Cữu Phạm (4) được chăng? 

Văn tử đáp: 

- Vì cái lợi mà không quan tâm gì đến vua (5). Kể về lòng 
nhân thì Cữu Phạm không đáng theo. Theo tôi, tôi muốn học theo 
Tùy Võ tử (6). Người này làm lợi cho vua mà vẫn không quên thân 
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mình; lo cho mình mà không bỏ bằng hữu. Người nước Tấn cho 
rằng Võ tử là bậc hiểu nge Văn tử là người yếu ớt như mặc áo 
không nổi. lời nói của ông ta ấp úng như không ra lời, nhưng ông đã 
từng tiến cử hơn bảy mươi kẻ sĩ đảm nhiệm trọng trách quốc gia, 
khi còn sống ông ta không nhắm vào lợi, khi chết rồi ông cũng 
cháng lo cho riêng con cái của mình. 


Chú thích: 


(1)- Triệu Văn n?: đại phu nước Tấn, tên Võ, 

(2)- Thức Dự : hoặc cũng có tên là Thúc Hướng. 

(3)- Đương Xu Phụ: cận thần của Tấn Tương công. 

(4)- Cửu Phạm: tức Tử Phạm. 

(5)- Tử Phạm: theo Văn công chạy ra nước ngoài mười chín năm, đến 
khi quay vé nước trong lúc hiểm nguy, dà lập xong người phò tá, nhưng 
lúc đến sông Hoàng hà, ông ta nhận ngọc bích xong lại đòi chia tay (vua) 
bó đi để mưu đòi tước lộc trọng hậu hơn nữa, vì vậy ở đây cho rằng ông 
ta là người vì lợi của mình mà ép vua không nghĩ gì đến an nguy của vua. 
Đó là khóng có lòng nhân. 

(6)- Tùy Vo te; kë sĩ ăn thực ấp ở nước Tùy. Theo sách 7# truyện, 
ông là người khéo trị nhà, giỏi việc nước nhưng vẫn quên lợi cho bầu thân 
mình là bậc Fré làm lợi cho vua mà vẫn không quên bạn bè là Nhân. 


Nguyên văn: 
2#. 穆公 召 县 子 而 问 然 , El. “RAF 


F. #X#jEliiSZ?” B: “KA SE, 
38 A “#7. Æ, HATIS!” “#&MÍ# SK 
“n2?” H: “AU SF, MAZ 81 
人 ,于 以 求 之 , BEJ5 E ks r” “ETUR” 
E: “RTIA. 埠 市 七 日 。 lễ  vẼ, 巷 市 三 = El: 
WZ ter. KIPEE!” 
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Phiên âm: 


13. Tuế hạn, Mục công chiêu Huyện từ nhi vấn yên, viết: "Thiên 
cửu bất vũ, ngô dục bạo uông nhì hề nhược?” Viết: "Thiên tắc bất 
vũ, nhi bạo nhân chỉ tật Hữ. Ngược, vô nai bất khả dự ! “ "Nhiên tắc 
ngô dục bạo vụ nhỉ hề nhược?” Viết: "Thiên tắc bất vũ, nhỉ vọng chỉ 
ngu phụ nhân, u dr cầu chỉ, vô nai dr sơ hó?” “Tỉ thị tắc hê nhược?” 
Viết:” Thiên tử băng, hạng thị thất nhật chư hầu hoàng, hạng thị 
tam nhật. Vi chỉ tỉ thị, bất diéc khả hồ?" 


Dịch nghĩa: 


13. CHUYỂN CHỢ CÂU MƯA. 

Gặp năm trời hạn hán, Mục công gọi Huyện tử đến hỏi: 

- Lâu quá trời không mưa, ta muốn dem những kẻ bệnh nặng 
yếu ớt ra làm lễ tế được chăng? 

Đáp: 

- Vì lâu trời không mưa mà đem những kẻ yếu ớt bệnh nặng 
ra làm lễ tế là bạo ngược tần nhẫn lắm, không nên! 

- Thế bắt mấy kẻ làm nghé đồng bóng bói toán ra làm lễ tế 
được chăng? 

Đáp: 

- Trời đã không mưa mà còn hi vọng nơi máy người đàn bà 
đồng bóng ngu muội kia để mong cầu chảng là sơ lậu lắm sao? 

- Thế thì ta giải tán chợ búa để cầu mưa được chăng? 

Đáp: 

- Theo lễ, vua băng hà bãi chợ bảy ngày, chư hầu chết, bãi 
chợ ba ngày. nay đã lâu trời không mưa, nhân dân khổ sở, di 
chuyển chợ vào những ngõ nhỏ để tỏ tâm thành cầu đảo, là điểu có 
thể làm được. 
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Nguyên văn : 


T£ kE. k. 公司: FRE, 
4. .” 

SERRÉ AFE A EIEthế. 
非 寒 人 之 臣 ， 社 稳 之 臣 也 。 闻 之 死 ， 请 往 。” 
不 释 服 而 往 ， 遂 以 谤 之 ,与 之 邑 裂 氏 与 县 潘 
E PTAR: “HESTER!” 


RRL E, EFi m., B. + 
民 惠 伯 为 介 。 及 郊 ， 为 发 伯 之 鼠 不 入 。 
sa HE: “TH, 不 可 以 叔父 之 私 , 不 将 


Ze.” XE Q 


Phiên âm: 


I4. Vê hữu thái sứ viết Liễu Trang, tẩm tật. Công viết: "Nhược 
lật cách, tuy đương tế tất cáo.” Công tái bái kê thủ thỉnh u thí viết: 
"Hữu thần Liễu Trang dã giả, phi quả nhân chỉ thần xã tắc chỉ 
thân dã. Văn chỉ tå thỉnh vãng. " Bất thích phục nhì vãng, toqi di toát chỉ, 
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dự chỉ ấp Câu thị dë Huyện Phan thi, thu nhi nạp chư quan viết: 
"Thế thế vạn tử tôn vô biến dā.” 


Dịch nghĩa: 


14. HAI CÁCH ĐIẾU TANG. , 

Quan thái sử nước Vệ là Liễu Trang bệnh nặng. Vệ Hiến 
công phải chủ trì một cuộc tế lớn, dặn các cận thần: 

- Nếu như Liễu Trang có mệnh hệ gì, dù ta đang tế cũng phải 
báo cho ta biết. 

Khi Liễu Trang chết, Hiến công cho đặt người thay thế, ông 
bái lạy rạp đầu nói: 

- Có tôi thần là Liễu Trang, không phải chỉ là tôi thần của 
quả nhân mà là tôi thần của xã tác. nay vừa nghe tin người ấy chết, 
xin cho đi điếu tang. 

Vua không thay áo vội đến nhà (Liêu Trang) dùng áo tế đắp 
lên xác (Liễu Trang) và phong cho hai ấp là Cầu thị và ấp Huyện 
Phan thị, đặc biệt còn bó sách phong vào áo quan nói rằng: 

- Vĩnh viễn các đời sau (của Liễu Trang) vẫn được hưởng 
không way đổi. 

Thành công nước Đằng chết, nước Lỗ sai Tử Thúc và Kính 
Thúc sang điếu tang cầm cả thư chia buồn và có Tử Phục Huệ Bá 
theo giúp đỡ. Đến ngoài chân thành trúng vào ngày ky giỗ của Ý 
Bá nên họ không vào (thành). Huê Bá nói: 

- Đây là việc công chính dáng, xin đừng vì việc ky riêng của 
thúc phụ tôi (Ý Bá là chú của Huệ Bá) mà làm lỡ việc công. 

Rồi đó, họ mới vào thành. 
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CHUONG THỨ NĂM 


VƯƠNG CHẾ 


Đây là chương “Vuong chế “ nói vë các quy định ban đất đai 
phẩm tước của bậc thiên tử và các chư hầu, sự khác nhau của từng 
nước lớn nhỏ, các cấp bậc quan tước v.v... Những thể chế này ở đời 
cổ đại, ngày nay không cồn giá trị gì nhiều nên xin lược bỏ. 

Để độc giả có khái niệm về chương này, chúng tôi xin dịch vài 
phần đầu. 


Sa se: TRÍ 

ên văn : . 

EERE: A. S. jH. 7. E, N 

02 Ex#ẪM, FA. E+. rh 

+. 下 十 > MES, 

天 子 之 田 方 千 里 ， 公 、 候 田 方 百 里 ， 从 
七 十 里 ， 子 、 男 五 十 里 ,不 能 五 十 里 者 ， 不 
. KEE, Em. 天 子 之 三 公 


之 田 视 公 、ft 大 +<. R 子 之 大 去 
AF. S XZ XEM 
Phiên âm: 


1. Vuong giả chỉ chế lộc tước: công, hấu, bá, tử, nam, phàm ngũ 
đẳng. Chư hầu chỉ thượng đại pha khanh, hạ đại phu, thượng sĩ, 
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- trung si, in sĩ, phầm ngü đẳng. Thiên tử chỉ điền phương thiên lý, 
công hàu dien phương bách lý, bá thất thập lý, tử, nam ngã thập lý. 
Bất năng ngũ thập lý giả, bất hợp w thiên tử, phụ u chu hẳu, viết 
Phụ dung. 


Địch nghĩa: 


1. Chế độ ban lộc tước của vương giả gồm có năm bậc là: công, 
hầu, bá, tử, nam. Chư hầu cũng có năm bậc là: thượng đại phu 
khanh, hạ đại phu, thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. Thiên tử có đất vuông 
ngàn dặm, công hầu có đất vuông trăm dặm, bá có đất vuông bảy 
mươi dặm, tử, nam có đất vuông năm mươi dặm. Người không thể 
có năm mươi dám thì không hợp với chế độ của thiên tử mà chỉ 
được coi phụ vào chư hầu nên gọi là đất Phụ dung. 


Nguyên văn: 


天 子 五 年 一 巡 守 。 岁 二 月 东 巡 守 ， 至 于 
BR. STAEL. MAR, MEFR 
见 之 。 命 大师 陈 诗 , 以 观 民风 。 命 市 纳 贾 , 以 
观 民 之 所 好 恶 、 志 淫 好 辟 。 命 典礼 ， 考 时 月 ， 
定 日 ， 同 律 、 礼 乐 、 制 度 、 衣 服 ， 正 之 。 
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Phiên âm: 


2 Thiên từ ngũ niên nhất tuân thủ. Tuế nhị nguyệt, đông tuần thủ 
chí u Đại Tông (1) sài nhỉ vọng tự sơn xuyên. Cẩn chư hầu, vấn 
bách niên giả tựu kiến chỉ Mệnh théi sw (2) trần thì dt quan dân 
phong. Mệnh thị nạp cổ dr quan dân chỉ sở hảo ó, chí dâm hảo tịch. 
Mệnh điển lễ, khảo thời nguyệt, định nhật, đồng luật lễ nhạc chế độ, 
y phục chính chỉ. 


Dịch nghĩa: 


2. Cứ năm năm, thiên tử đi tuần thú một lần. Mỗi lần ấy vào 
tháng hai trong năm, tuần thú phía đông đến núi Đại Tông, tế lễ mà 
xem xét núi sông giang sơn. Viếng các chư hầu, hỏi thăm các bậc 
cao niên từ trăm tuổi trở lên. Sai thái sư đọc “Kinh Thi“ để xét 
phong tục của nhân dân. Sai quan coi chợ để xem sự tốt xấu của 
dân. Sai điển chế lại lễ nhạc, xét ngày tháng, định lịch pháp thời 
vụ, đặt ra phép ăn mặc cho hợp với phong tục của nước. - 


Chú thích: 
(1)- Daí Tông : tức núi Thái Sơn, núi cao nhất ở phía đông. 


(2)- Thái sự: ở đây viết chữ đại những phải đọc là (hái, quan trưởng về 
lễ nhạc. 
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CHƯƠNG SÁU 
NGUYỆT LỆNH 


Chương Nguyệt Lệnh nói về thiên văn độ số, bậc thiên tử cần 
phải biết quy luật tuần hoàn của vũ trụ để thi hành ban bố cho thích 
nghỉ với mùa màng thời tiết. Thiên văn cổ ngày nay không còn ảnh 
hưởng gì nhiều, chúng tôi xin dịch vài đoạn tượng trung, 


- Nguyên văn: 月 5 


ÆRE, UE. LEH, KER 
ZTE: “£H 3, BEER.” RÝ 
Wi. SH + xi S2. AE, wS. 
大 夫 ， 以 迎春 于 东 郊 。 还 反 , HAW, tế, 
KRT. MERES, TRER, FA 
兆 民 ; 庆 赐 遂行 ， 星 有 不 当 。 力 命 太 史 守 上 典 
奉 法 ， 可 天 日 月 星辰 之 行 ， 宿 离 不 贷 ， 毋 失 
经 纪 ， 以 初 为 常 。 

是 月 也 ， 天 子 乃 以 元 日 祈 谷 于 上 帝 。 态 
ELER, KTRK, ALTERNA 

fl; IPERS, AE, tất, AR, A L 
天 子 三 推 , 三 公 五 推 , W., zấ7Lf: FE. 执 
lfT XI. ZZ. AW., WS. ARES. A 
E “3087, 
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Phiën ám: 


1. Thị nguyệt dã, dr lập xuân. Tiên lập xuân tam nhật, thái sử yết 
chi thiên tử viết: "M6 nhật lập xuân, thịnh đức tại mộc." Thiên ne 
nãi trai (1). Lập xuân chỉ nhật, thiên từ thân súy tam công cửu 
khanh chư hầu đại phu đi nghinh xuân u đông giao. Hoàn phản, 
thưởng công khanh đại phu u triều. Mệnh tương bố đức hòa lệnh, 
hành khánh thi huệ, hạ cập triệu dân. Đại khánh toại hành, vô hữu 
bất đương. 

Thị nguyệt dã, thiên tử nai dr nguyên nhật kỳ cốc u thượng đế. 
Nãi trach nguyên thân, thiên tử thân đái lỗi lu tá chỉ u tham bảo 
giới chỉ ngự gian. Súy tam công cửu khanh chư hầu đại phu cung 
canh đế tịch. Thiên từ tam thôi, tam công ngũ thôi, khanh chư hầu 
cửu thôi. Phần, chấp tước u thái tẩm; tam công cửu khanh chư hầu 
đại phu giai ngự, mệnh viết lao tu. 


Dịch nghĩa: 


1. Tháng ấy, sắp đến tiết lập xuân. Trước tiết lập xuân ba ngày, 
quan thái sử tâu với thiên tử: "Ngày lập xuân hôm ấy, thịnh đức ở 
mộc (2)“ Thiên tử bèn trai giới. Ngày lập xuân, tự thân thiên tử dẫn 
tam công cửu khanh chư hầu và các đại phu ra cửa thành phía đông 
làm lễ đón xuân. Khi quay về, thiên tử thưởng cho công khanh đại 
phu ở triểu đình. Rồi sai ban bố lệnh ban ân đức đến cho muôn dân. 
Lễ lớn hoàn tất không có gì sai sót. 

Tháng ấy, thiên tử bèn lấy ngày bắt đầu làm lễ dâng lúa gạo lên 
cho thượng đế. Thiên tử chọn buổi sáng ngày đầu tự thân mang 
theo cày bừa, cho các quan phò tá cùng đi xe ngựa, dẫn tam công 
cửu khanh chư hầu và các đại phu kính cẩn cùng cåy ruộng tịch 
điển. Thiên tử (đẩy cày tượng trưng) năm lần, khanh và chư hầu 
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(đẩy cày tượng trưng) chín lần. Trở vë, theo chức tước vào nhà thái 
tẩm, tam công cửu khanh chư hầu đại phu đều được ngự ban gọi là 
rượu “lao tiru“. 


Chú thích: 


(1)-: chữ trai ở đây vốn là chữ £ê. 
(2)- thịnh đức ở mộc: thời xưa tinh toán theo ngũ hành kìm, mộc, thủy, 
hỏa, thổ, tùy theo tháng năm ngày giờ... 


Nguyên văn: 


中 央 土 ， 其 日 戊 已 ;其 帝 黄帝 ， 其 神 后 
+; ERR; 其 音 宫 ， 律 中 黄 钟 之 宫 ; 其 数 
五 ， 其 味 寺 ,其 臭 香 ; HEPER, Rib. 
Phiên âm: 
2. Trung ương Thể. Kỳ đế Hoàng đế, kỳ thần Hậu Thổ. Kỳ trùng 


lỏa. Kỳ âm cung, luật trung Hoàng chung chỉ cung. Kỳ vị cam, kỳ xú 
hương. Ky tự Trung Luu, tế tiên tâm. 


Dich nghĩa: 


2. Thể ở trung ương (1) có đế là Hoàng đế (2). Thần (của nó) là 
Hậu Thổ, chủ về hổ báo (3). Vë âm nhạc (nó) thuộc âm “Cung* 
(4), vë luật thuộc cung “Hoàng chung" (5). Số của nó là năm (6). vị 
của nó ngọt, mùi của nó hôi. lễ tế nó ở nhà Trung Lựu, kẻ tế tượng 
trưng cho vua, 
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Chú thích: 


(1)-: theo Agz hành thì Thổ đóng ở giữa nên gọi là trung ương. 

(2)-: Vua Hoàng đế họ Hiên Viên thuộc vë Thể. 

(3)-: nguyên văn Tròng /õz, Trinh Huyễn nói là loài hổ báo. 

(4)-: âm nhạc cổ chia ra năm cung là Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ, 
Thổ thuộc Cung. 

(5)- Hoàng chung ; là âm luật đứng đầu trong nhạc luật cổ vì âm 
thanh lớn và vang. 

(6)-: mỗi hành (trong ngữ hành) đều có số tượng trưng. Số của hành 
Thổ là số 5 vì có câu “ Thiên ngũ sinh Thổ, địa thập thành chỉ °: số 5 là 
số trời tạo thành Thổ, số của đất là số 10 hoàn thành, 


Nguyên văn: 


ZAE, UZZK. 26V fXC=H, AER 
ZTE: “RHL, REEE.” KFI 
mo KZH, KRFEWZA, 7L. HR, 
大 夫 以 迎 秋 于 西 郊 , 还 反 , 赏 军 帅 武 人 于 朝 。 
天 子 力 命 将 吊 选 士 厉 兵 ,简练 雏 俊 .专任 有 
功 ， 以 征 不 义 ， 读 诛 暴 慢 以 明 好 恶 ， 顺 彼 远 
pa 
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Phiên âm: 


3. Thị nguyệt đã, dĩ lập thu. Tiên lập thu tam nhật, thái sử yết chỉ 
thiện từ viết: "Mỗ nhật lập thu, thịnh đức tại Kim.” Thiên tử nai trai. 
tập thu chi nhật, thiên từ thân súy tam công, cửu khanh, chư hấu, 
đại phu di nghinh thu w tây giao. Hoàn phản, thưởng nhân súy võ 
nhân u triều. Thiên tử nãi mệnh tướng súy tuyển sĩ lệ bình, giản 
luyện kiệt tuấn, chuyên nhiệm hữu công, dĩ chinh bất nghĩa, cật thù 
bạo mạn, di mình hảo ác, thuận bỉ viễn phương. 


Dịch nghĩa: 


3. Tháng ấy, sáp đến tiết lập thu. Trước tiết lập thu ba ngày, 
quan thái sử tâu với thiên tử : 

- Ngày lập thu hôm ấy, thịnh đức ở Kim (1). 

Thiên tử bèn trai giới. Ngày lập thu, tự thân thiên tử dẫn tam 
công, cửu khanh, chư hầu và các đại phu ra cửa thành phía tây làm 
lễ đón thu (2). Khi quay vë, thiên tử thưởng cho võ tướng quân đội 
ở triều đình. Thiên tử bèn sai tướng súy chọn binh sĩ khỏe mạnh, 
luyện tập kë anh tuấn giỏi giang để lập công (với nước) chỉnh phạt 
những ke bất nghĩa, tru diệt hỏi tội kë bạo ngược để làm sáng tốt 
xấu, làm cho nơi xa thuận phục. 


Chú thích: 
(1)-'theo ngã hành thì mùa thu thuộc hành Kim (xem lại đoạn 1, mùa 


xuân thuộc hành mộc). 
(2)- hành Kým thuộc phương tây nên làm lễ đón thu ở cửa thành phía tây. 
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CHƯƠNG THỨ BẢY 


TĂNG TỬ VẤN 
( NHỮNG CÂU HOI CUA TANG TỬ ) 


Nguyên văn: 
tt # o] 

曾子 间 旦 :“ 君 莞 而 世子 生 , m 2 f1?” #L 
FE: “Wl. KR, +, 从 摄 主 , 北面 于 西 阶 
F. Khas, HWER, 升 自 西 阶 , 尽 等 , 不 
FE, MHR, WEZ, SE, HFE, 
KE 7E, 奠 币 于 殡 东 几 上 , EE, REA, 
A, k2. +. ATER, TÍN. RR, 反 
fi. HHA., hE, Rm. 

“三 日 ， 众 主人 、 师 、 大 夫 、 士 如 初 位 ， 
北面 ; KZ, kA, KIERA; 少 师 奉子 
UE, RE, TA, 3, AM, AN, % 
者 止 。 子 升 自 西 阶 ， 歼 前 北面 。 祝 立 于 殡 东 
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Pa FB. WEZ, H: ZTE, 从 执事 ， É 


m. TREIE., W ë. TA REA 
g, 大夫、 士 , 34, 三 者 三 ; EREM, W 
祖 。 子 踊 ， 房 中 亦 踊 ， 三 者 三 ; ẤN: JF 
出 。 大 宁 命 祝 、 史 以 名 遍 告 于 五 祀 山川。 


Phiên âm: 


1. Tang từ vấn viết: ” Quân hoăng (1) nhi thế từ sinh, như chỉ 
hà?” Khổng Tử viết:”Khanh, đại phu, sĩ, tòng nhiếp chủ (2) bắc 
điện u tây giai nam. Đại chúc fi miện, chấp thúc bạch, thăng tự tây 
giai tận đẳng, bất thăng đường, mệnh vô khốc. Chúc thanh tam, cáo 
viết: Mỗ chỉ tử sinh, cảm cáo’. Thăng điện tệ u tån đông kỷ thượng, 
khốc giáng. Chúng chủ nhân, khanh, đại phu, sĩ, phòng trung (3) 
giai khốc bất diing. Tận nhất ai, phản vị Toại triều điện. Tiểu tế 
thăng cử tệ. Tam nhật chúng chủ nhân, khanh, đại phu, sĩ, như sơ 
vị bắc diện. Dai tê đại tông đại chúc giai ti miện. Thiếu sư phụng tử 
di thôi, chúc tiên, tư” tòng, të tông nhân tòng. Nhập môn, khốc giả 
chỉ. T thăng tự tây giai tån tiền bắc diện. Chúc lập w tán đông 
nam ngung. Chúc thanh tam, viêt M chỉ tử mó, lòng chấp sự, cảm 
kiên’. Từ bái khể tảng, khốc. Chúc, tê, tông nhân, chúng chú nhân, 
khanh, đại phu, sĩ, khốc dũng, tam giả tam, giáng đông phán vị, Giai 
dan. Tử dũng, phòng trung diéc diing, tam giả tam. Tập thôi, trượng, 
điện xuất. Dai té mệnh chúc sử di danh thiên cáo ngũ chúc sơn xuyên. 
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Dich nghĩa: 


1. Tăng tử hồi: 

- Khi vua chết mà thái tử mới sinh ra thì tế lễ ra sao? 

Khổng Tử đáp: 

- Các khanh, đại phu, sĩ theo nhiếp chủ đứng quay về phía 
bắc ở thêm phía tây. Người xướng chúc mặc áo gai mũ thô, cầm lụa 
bạch bước lên thèm phía tây đứng chờ ở đó, chưa lên chính đường, 
chưa được khóc. Người xướng chúc hô (4) ba tiếng, báo rằng: 

- Con mới sinh tên má, xin dám báo. 

Lên điện thờ đặt đồ cúng lên phía đông quan tài, khóc rồi 
xuống. Các chủ nhân, khanh, đại phu, sĩ, phụ nữ, bắt đâu khóc. 
Khóc một lúc rồi về lại chỗ đứng cũ. Quay mặt về phía điện thờ 
linh vị. Quan tiểu të lên dâng vật tế. Làm lễ ba ngày, các chủ nhân, 
khanh, đại phu, sĩ đứng ở vị trí cü quay mặt về hướng bắc. Các quan 
đại té, đại tông, đại chúc đều mặc áo gai mũ thô. Quan thiếu sư 
mặc áo tang phụng sự đứa con (tức thế tử) chúc ai oán trước, thế tử 
theo sau, mọi người theo sau nữa. Vào cửa, ngừng khóc. Thế tử lên 
thêm phía tây quay mặt vë bung bắc trước linh cữu. Kẻ hô tang 
đứng ở góc đông nam (so với linh cữu), hô tang ba tiếng rằng: 

- Con tên đó của bà đó, thco người chấp sự, xin ra mắt. 

Thế tử bái chạm đầu xuống đất, khóc. Các người chúc sự, đại 
tể, đại tông và các chủ nhân, khanh, đại phu, sĩ bắt đầu khóc, dãy 
dua ba lần rôi cầm áo tang, gậy ra khỏi điện. Quan đại t sai người 
chúc sứ đem tên ra tế cáo với thần núi sông. 


Chú thích: 
(1)-: Thiên tử chết gọi là băng, vua nước chư hầu chết gọi là hoăng. 


(2)- Nhiếp chủ: tức vị quan thượng khanh đại điện thay thế làm chủ tang 
lễ. 
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(3)- Phóng trung: tức các phụ nữ trong nhà tang chú. 
(4)- Chức bó: là người giữ bổn phận hô lên những tiếng bi ai trong tang 


lẽ. 


Nguyên văn: 


PHE: “如 已 匡 而 世子 生 ， 则 如 之 
f?” AFE: “KZ, KRAKA T#R. 
三 月 , PATR., 4ã W†LE. RE LÍ 
J 5 

Apa: EE, #2 i? 26 ipi a 27 


†L#H: “F, 25361 BE, HAE, AET 
后 轻 , 礼 也 。 自 启 及 莫不 葛 。 TATEK. K 
FA, MERTE, ERF. HAE, 4 
重 而 后 轻 , 礼 也 。” 


Phién ám: 


2 Tăng te vấn: "Nhu dĩ táng nhi thế từ sinh, tắc như chi hà?” 
Khổng Tử viết:”"Đại tế, đại tông tòng đại chúc nhỉ cáo w në. Tam 
nguyệt nai danh v në, dĩ danh biến cáo cập xã tắc, tông miču, sơn 
xuyên,” 

Tăng tử viết:"Tích hữu tang, như chi hà? Hà tiên hà hậu?” 
Khổng Tử viết:” Táng, tiên khinh nhỉ hậu trọng; kỳ điện dã, tiên 
trọng nhi hậu khinh, lễ dã. Tự khåi cập táng bất điện. Hành táng bất 
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ai thứ. Phần táng, điện nhỉ hậu từ w tán, toqi tu táng sự. Kỳ ngu đã, 
tiên trọng nhi hậu khinh, lễ da.” 


Dịch nghĩa: 


2. Tăng tử hỏi: 

- Nếu như chôn rồi thế tử mới sinh ra đời thì sẽ làm sao? 

Khổng Tử đáp: 

- Lúc ấy quan đại tể, đại tông sẽ theo các quan đại chúc vào 
báo trong nhà thỡ (1). Ba tháng lién báo tên (thế tử) trong nhà thờ 
rồi mới báo tên trong dén thờ xã tắc, dén thờ nhà tông miếu và dén 
thờ thân núi sông. 

Tăng tử lại hỏi: 

- Nếu cha mẹ và ông bà chết cùng một lúc thì phải theo thứ 
tự ra sao? 

Khổng Tử đáp: 

- Trước tiên làm lễ tang cho bà nội rôi mới tới cha, còn nếu 
thờ trên bàn thờ thì thờ cha trước rồi đến mẹ là hợp với lễ. Lë tang 
cũng phải có tuẦn tự, từ khi đem áo quan đi chôn đến khi trở vë 
thiết lập bàn thờ, mỗi hành động đều phải tuân theo lễ. 


Chú thích : 


{1)- nguyên văn ở đây là chữ NE nghĩa là xác cha đang đặt thờ trong nhà 
thờ, 


Nguyện văn: 
STH: “RTA, RE s, 其 

Rtt?” LFE: “UERTZ? 

K: WE: “孝子 某 , INTE, 荐 其 常事 。> 
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若 宗 子 有 罪 居于 他 国 , 庶子 为 大 夫 , XU. 
nE: ZTH, ENTE., WEHE. 
ERR, AK. KE, TEAR, ABD. M 
ATR, 1##SI®3É. PEHA. # F SE: 
=R, RTE, ERR.” 

曾子 问 旦 :“ 宗 子 去 在 他 国 , ETAR M 
EATUR?” ATE: “RR” “lãm 
gizi” LFE: “AAMA, URR. 
若 宗 子 死 , ETE, #4 T2. 宗 子 死 , 称 
名 不 言 孝 , 身 没 而 已 。” 子 游 之 徒 有 庶子 妹 者 ， 
UELLE. SRE, REREN, WEF 
佘 也 。 


Phiên âm: 


3. Tăng tử vấn viết: "Tông tử vì sĩ, th từ vì dai phu, kỳ tế dã như 
chỉ hà?” Khổng Tü viết:”Dĩ thượng sinh (1) tế u tông tử chỉ gia, chú 
viết: `Hiều tử mó, vì giới tů mó (2), tiến kỳ thường sy.’ Nhược tông 
tử hữu tội cư u tha quốc, thứ tử vi đại pha, kỳ tế dã, chúc viết: "Hiếu 
từ mõ sử giới tử mó chấp kỳ thường sự ' Nhiếp chả (3) bất yếm tế, 
bất thi, bất giả, bất tuy tế, bất phối. ” 

Tăng tử vấn viết: "Tông từ khứ tại tha quốc, thứ tử vô tước nhỉ cư 
giả khả dt tế hồ?” Khổng Từ viết:"TẾ tai !” “Thinh vấn kỳ tế như 
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chi hà ?"Khổng Tử viết: "Vọng mộ nhi vì dàn, dt thời tế Nhược tông 
tử tử, cáo w mộ, nhi hậu tế u gia. Tông từ tử, xung danh bất ngôn 
hiểu, thân một nhi dĩ “ Từ Du chỉ dó hữu thứ tử tế giả dĩ thử, nhược 
nghĩa đã. Kim chỉ tế giả bất thử kỳ nghĩa, cố vụ u tế dã (4). 


Địch nghĩa: 


3. Tăng tử hỏi; 

- Con trưởng giữ chức sĩ, con thứ giữ chức đại phu, đến ngày 
tế nên làm sao? 

Khổng Tử đáp: 

- Lấy lễ “thượng sinh“ mà tế ở nhà con trưởng, đọc lời chúc 
rằng: “Hiếu tử là mó là con thứ më, xin dâng lễ thường' Nếu như 
con trưởng vì có tội mà ph¿i sang ó nước khác, con thứ là đại phu, 
đến ngày tế, đọc lời chúc rằng: Hiếu tử mỗ sai giới tử mỗ thực 
hanh lễ thường' Nhiếp chú kiðng dám lười biếng, không dám quá 
lạm, không đám giả đối, không dám tự nhận mình xứng đáng. 

Tăng tử lại hỏi: 

- Nếu như con trưởng đang ở nước khác mà con thứ lại không 
có tước vị gì thì có thể đứng ra tế được không? 

Khổng Tử đáp: 

- Tế được! 

- Xin hỏi tế như thế nào? 

Khổng Tử đáp: 

-Lap đàn nhìn vê hướng mộ, đến ngày gid cử hành lễ tế, 
Nếu như con trưởng chết thì phải cáo ở trước mộ (con trưởng) rồi 
sau đó mới làm lễ tế ở nhà. Con trưởng chết, không được xưng danh 
là hiếu tử mỗ nữa mà chỉ xưng tên trống mà thôi. 

Học trò Tử Du đã có người con thứ làm lễ tế như thế là thuận 
theo lễ cổ. Ngày nay các con thứ tế lễ không chịu tìm hiểu ý nghĩa 
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tế lễ của người xưa mà cứ theo ý riêng mình là sai lầm vậy. 
Chú thích : 


(1)- Thượng sinh: vật dùng để tế lễ như trâu bò... 

(2)- Më: là đại từ phiếm chỉ. 

(3) hiếp chỉ: vì con thứ đứng ra tế lễ (đúng ra việc tế lễ phái do con 
trưởng dám trách) nên gọi là nhiếp chủ: (thay quyền chủ). 

(4)- Tông tử ; là con trưởng, thi A? là con thứ, vì tự khiêm nên lại tự xưng 
B giới tử. 
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CHƯƠNG THỨ TÁM 


VĂN VƯƠNG THẾ TỬ 


Chương này bàn về tư cách hành vi khi Văn vương còn làm thái tử, 
Vì không quan trọng chúng tôi xin lược bỏ không dịch. 


CHƯƠNG THỨ CHÍN 
LỄ VẬN 
Nguyên văn: 
+L iz: 


#&1tESTIS, FE, Hif#ttz 
E, RRR. PEZI, Sem eb. 

SEEM, H: “AFAR?” LH, 
“大 道 之 行 也 , 与 三 代 之 英 ,， 丘 未 之 过 也, 而 
ERE. 大道 之 行 也 , 天 下 为 公 , 选 贤 与 能 ， 
讲 信 修 睦 。 故 人 不 独 亲 其 亲 , 不 独子 其 子 ; 使 
EARR, EERE, HERK, HE. M 
1, ERRERA NA: 男 有 分 ， 女 有 归 。 货 ; 


,14 KINH LỄ 
恶 其 这 于 地 也 ， 不 必 藏 于 已 。 力 ， 亚 其 不 出 
于 身 七 ， 不 必 为 已 。 是 故 谋 闭 而 不 兴 ， 盗 窃 
乱 贼 而 不 作 。 故 外 户 而 不 闭 ， 是 谓 大 同 。 

“今天 道 既 隐 , 天 下 为 家 , ARER, 各 
FEF, R, JAE: 大 人 世 及 以 为 礼 . 城 
郭 沟 池 以 为 固 ， 礼 义 以 为 纪 ， 以 正 君 臣 ， 以 
ZFP, 以 睦 兄 弟 , 以 和 夫妇 . 以 设 制度 .以 
EZ, 以 贤 筋 知 , 以 功 为 已 。 故 谋 用 是 作 、 
而 兵 由 此 起 。 ã. . X. ES. RE HA 
由 此 其 选 也 。 此 六 君子 者 ， 未 育 不 谨 于 礼 者 
也 ， 以 著 其 义 ， 以 考 其 信 ， 著 育 过 ， 刑 仁 讲 
ik, 示 民 有 常 。 如 有 不 由 此 者 . TAEK. 众 
以 为 殊 。 是 谓 小 康 。” 

言 优 复 间 百 :“ 如 此 乎 礼 之 急 也 ?” 礼 于 
特 ;,“ 夫 礼 ， 先 王 以 承 天 之 道 . 以 治 人 之 情 . 
故 失 之 者 死 ， 得 之 者 生 。《 诗 》 百 : WERE 
体 ， 人 而 无 礼 。 人 而 无 礼 . 胡 不 道 死 !” 是 故 
天 礼 ， 必 本 于 天 ， 淆 于 地 ， 列 于 鬼神 、 达 于 
E., #. 8l. f. S. &. SH. ME. Sk 3 À 
以 礼 示 之 ， 故 天 下 国家 可 得 而 正 也 。” 
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Phiên âm: 


1. Tích giả Trọng Ni dữ v lap tân, sự tất, xuất du w quan chỉ 
thượng, vị nhiên nhi thán. Trọng Ni chi thản, cái thán Lỗ da. Ngôn 
Yến (1) tại trắc viết:"Quân tů hà thán?” Khổng Tử viết: "Đại đạc 
Chỉ hành đã, dit tam đại chỉ anh, Khâu vị chỉ đãi đã, nhi hữu chí yên. 
Đạt đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dł năng, giảng 
tín ta mục, cố nhân bất độc thân kỳ thân, bất độc tử kỳ tử Sử Ila. 
hiu sở chung, trắng hữu sở dụng, ấu hiểu sở trưởng, khâm quả, cô 
độc, phế tật giả, giai hitu sở dưỡng. Nam hữu phận, nữ hữu quy 
Hóa, ố kỳ khí u địa dã, bất tất tàng u kỷ. Lực, ố kỳ bất xuất u thâa 
dã, bất tất vị ky. Thị cố mưa kế nhỉ bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi 
bất tác. Cố ngoại hộ nhủ nhỉ bất bế, thị vị đại đồng. 

“Kim đại đạo ký ẩn, thiên hạ vi gia, các thân kỳ thân, các tử kỳ 
tử, hóa lực vị kỷ. Đại nhân thế cập dĩ vi lễ, thành quách câu trì dt vi 
cố, lễ nghĩa dĩ vì kỷ, dt chính quân thần, dr đốc phụ tử, dr muc 
huynh đệ, dĩ hòa phu phụ, dĩ thiết chế độ, dt lập điền lý, dr hiền 
đũng trí, di công vi kỷ. Cố muu dụng thị tác, nhi bình do thử khởi. 
Ya, Thang, Văn, Võ, Thành vương, Chu công, do thử kỳ tuyển đã. 
Thử lục quân từ giả, vị hữu bất cẩn w lễ giả dã, dĩ trú kỳ nghĩa, dĩ 
khảo kỳ tín, trứ hữu quá, hình nhân giảng nhượng, thị dân hữu 
thường. Như htu bất do thù giả, tại thế giá khứ, chúng dt vi uang, 
thị vi Tiểu Khang.” 

Ngôn Yển phuc vấn vit: ”Nhu thử hô lễ chỉ cấp dã?” Khổng Tử 
viêt:”Phù lễ, tiên vương di thừa thiên chỉ đạo, dt trị nhân chỉ tình, 
cố thất chỉ giả tử, đắc chỉ giả sinh. “Thi” viết: ` Tương thử hữu thể, 
nhân nhỉ vô lễ: nhân nhỉ vô lễ, hô bất suyén từ ' thị cố phù lễ, tất 
bản u thiên, hào ư địa, liệt w quỷ thần, đạt u tang, té, xa, ngu, quan, 
hôn, triều, sính. Cố Hanh nhân di lË thị chỉ, cố thiên hạ quốc gia 
khả đắc nhỉ chính dã. 
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Dịch nghĩa: 


1. Xưa kia Trọng Ni có lần được mời làm khách dự lễ lạp cuối 
năm, lễ xong, ông ra ngoài du ngoạn nhìn những cổng kết làm lễ, 
đột nhiên thở dài. Ngôn YEn đứng bên cạnh hỏi: 

- Người quân tử có gì mà phải thở dài? 

Khổng Tử đáp: 

- Đạo lớn vào lúc ấy nên ba đời Hạ, Thương, Chu mới có 
nhiều anh tài. Khâu này chưa thấy được nhưng chí lúc nào cũng 
muốn vậy. Đạo lớn thi hành, cả thiên hạ déu là của công, tuyển 
chọn người hiển có tài năng, nói điều tín nghĩa hòa mục, cho nên 
người ta không chỉ lo cho người thân của mình, không chỉ lo cho con 
cái của mình, Xã hội như vậy đủ khiến cho người già được chết yên 
lành và người khỏe mạnh có chỗ dùng tới, xã hội như vậy khiến cho 
trê nhỏ được yên vui lớn lên. Xã hội như vậy kính trọng người cô 
quả bơ vơ, bệnh tật và nuôi dưỡng họ. Đàn ông nào cũng có chức 
phận, dàn bà nào cũng có chồng. Của cải không bị phung phí mà 
cũng chảng cẩn cất dấu. Sức mạnh không cần mang ra khoe mà 
cũng chẳng vì mình. Cho nên xã hội như thế không cẩn dùng trí 
mưu lược mà bọn đạo tặc trộm cắp cũng không nổi lên được, cho 
nên cửa ngoài không cần đóng. Đó gọi là xã hội Đại Đồng. 

“ Ngày nay đạo lớn đã bị che lấp, người ta coi thiên hạ là nhà 
của mình, mỗi người chỉ tự yêu lấy người thân cha mẹ mình, chỉ lo 
` cho cơn cái riêng của mình, coi của cải sức mạnh là của riêng mình. 
Các bậc đại nhân, thiên tử chư hầu coi việc truyền đời cho 
- giòng họ mình là lễ, cố giữ cho thành quách sông hồ của minh được 
bën lâu vững vàng, dùng lễ nghĩa trói buộc để chính danh vua tôi, 
ước thúc vào đạo cha con, ràng buộc vào nghĩa hòa mục anh em, 
thuận hòa chóng vợ để thiết lập chế độ, phân chia ruộng đất, chỉ 
dùng người hiển kẻ trí, lo lập công vì mình. Lấy mưu mô mà làm 
việc, mà việc bình đao do đó mà xảy ra. Các vua Vũ, Thang, Văn, 
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Võ, Thành vương, Chu công đều tuyển chọn từ đó mà ra. Sáu người gọi 
là quân tử ấy, không ai là không biết lễ, họ còn đặt ra Nghĩa, chọn lựa 
bằng chữ Tín. Ai có tội, họ dùng hình phạt là việc thường. Nếu như có 
ai không tuân theo đấy họ đều loại bỏ và coi là tai họa của nhân dân. 
Xã hội như vậy gọi là Tiểu Khang.” 

Ngôn Yển lại hỏi: 

- Như vậy thì lễ là điều cần thiết chứ? 

Khổng Tử đáp: 

- Lễ, vốn là đạo do tiên vương thuận theo ý trời lấy tình mà trị 
dân, cho nên mất cái tình ấy thì chết mà được thì sống. Kinh Thi viết:” 
Chuột nhỏ kia còn biết lễ với nhau, lẽ nào người không có lễ. Người 
không có lễ, sao không chết đi?” Cho nên, lễ lấy gốc ở trời mà hiệu 
quả hiện ra ở đất, bày ra với quỷ thần, lễ diễn ra ở các nghỉ thức tang, 
tế, xạ (bắn), hôn (hôn lễ), triểu (triểu bái), sính (quà biếu). Cho nên 
thánh nhân dùng lễ để biểu thị, nên thiên hạ quốc gia có thể dùng nó 
để làm ngay chính mọi điều. ” 


Chú thích: 
(1)- Ngôn Yến: học trò Khổng Tử, còn tên là Tử Du. 


Nguyên văn: : 

BIESIH: “A TZ S 4LtB,, 可 得 而 
闻 与 ?” 孔 子 日 :“ 我 欲 观 夏 道 , 是 故 之 柜 , 而 
不 足 征 也 , EE CE WF) K. #®2XMWECIE, E 
故 之 宋 , 而 不 足 征 也 ,在 得 《 坤 蓝 》 克 。《 坤 
乾 》 之 义 ,《 夏 时 》 之 等 ， 剖 以 是 观 之 。 夫 礼 
之 初 , 始 诸 饮食 , KERR, Hmi, 
黄村 而 土 救 ， 犹 若 可 以 致 其 敬 于 揭 神 。 及 其 
FW., HEMS, #5: #——XÄ!' RE 
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REER. tKEIIHHHZREU“; WUE, 4 
气 在 上 。 故 死者 北 首 , EAM, EAEI. 
BERERA EE, LUER, ANUEN 
#8: 未 有 火化 ， 食 草木 之 实 、 鸟 兽 之 肉 ,， 饮 
其 血 ， 茹 其 毛 ; RAR, KEHE. 


Phién ám: 


2. Ngôn Yên phục vấn viér: ”Phu từ chi cực ngôn lễ dã, khả đắc nhi 
văn dự?" Khổng Tử viết: "Ngã đục quan Hạ đạo, thi cố chỉ Kỷ (1) nhi 
bất túc chứng đã, ngô đắc “Hạ Thời” yên. Ngã đục quan Ân đạo, thị cố 
chỉ Tống (2) nhi bất túc chứng đã, ngô đắc “Khôn Càn” yên. “Khôn 
Càn” chỉ nghĩa, “Hạ Thời” chỉ đẳng, ngô đĩ thị quan chỉ. 

Tích giả tiên vương vị hữu cung thất, đông tắc cu doanh quật, hạ tắc 
cu tăng sào. Vi hu hóa hóa, thực thảo mộc chỉ thực diéu thú chỉ nhục, 
ẩm kỳ huyết nhứ kỳ mao. Vị hữu ma ti, ý kỳ vũ bì. 


Dịch nghĩa: 


2. Ngôn YEn lại hỏi: 

- Con nghe thầy rất thích nói về lễ, con xin nghe được chăng? 

Khổng Tử đáp: 

- Ta muốn tìm hiểu vë đạo đời Hạ nhưng các điển chương của 
nước Kỷ không đủ để chúng minh, may mà ta còn lấy được sách “Hạ 
Thời (3), ta lại muốn tìm hiểu đạo đời Ân nhưng các điển chương của 
nước Tống không đủ để chứng minh, may mà ta còn lấy được sách 
“Khôn Càn” (4), Nghĩa lý của “Hạ Thời” và “Khôn Càn” đã giúp ta 
quan sát và tìm hiểu được. 
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Xưa kia các tiên vương chưa biết xây dựng cung thất, mùa đông phải 
đào hang động mà ở, mùa hạ phải kết ó trên cây mà ở. Lúc ấy cung 
chưa biết nấu nướng qua lửa, phải ăn cây cỏ thịt thú rừng uống sương 
móc đọng trên lá cây. Cũng chưa biết dệt vải mặc phải lấy lông 
thú vő cây mà làm quân áo. 


Chú thích : 


(1)- Ky: hậu duệ của nhà Hạ. 
(2)- Tống: hậu duệ của nhà Ân. 
(3)- Ha Thoi: còn gọi là sách Hạ tiểu chính. 


(4- „ôn Cân: tức là sách dịch đời Thương cón gọi là dịch Quy tàng lấy 
quẻ Khôn làm đầu. 


Nguyên văn: 


有 作 ， 然 后 修 火 之 利 ， 范 爹 ， 合 士 ， 以 为 以 
GAE ZIRS: 以 炮 ， PL, PUE, 以 多 ,以 
HET IUR, MAA A RAE, 
IER, EARD 
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Ph;ên âm: 


3. Hậu thánh hữu tác, nhiên hậu tu hóa chỉ lợi, phạm kim hợp thổ, dt 
vị đài tạ cung thất dë hộ. Dĩ bão, di phiên, di hanh, di chích, di vi lễ lạc. 
Trị kỳ ma ty, dt vi bố bạch. Dĩ dưỡng sinh tống tử, dt sự quỷ thần thượng 
dé, giai tòng kỳ sóc (1). 


Dịch nghĩa: 


3. Các bậc thánh vë sau tìm ra, sau đó mới biết cái lợi của lửa, 
luyện các chất kim, nung các vật sành sứ (2), xây dựng cung điện nhà 
cửa. Biết dùng chiên xào, nấu nướng chế thức ăn. Dệt vải nhuộm tơ 
làm vải vóc. Biết nuôi nấng người sống, đưa tiễn người chết, biết thờ 
quỷ thân thượng đế. Mọi việc đều bắt đầu từ đó. 


Chú thích: 
(1)- Søe: thời kỳ bắt đầu. 


(2)- sách Vận chứ giải nghĩa phạm kim là luyện các chất bằng kim loại, 
hgp thổ là chế nặn các khí dụng bắng đất như chén bát v.v... 
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CHƯƠNG THỨ MƯỜI 
LỄ KHÍ 
Nguyên văn: 
礼 器 


礼 器 ， 是 故 大 备 。 大 备 ， 盛 德 也 。 

礼 , 释 回 , 增 美 质 , 措 则 正 , 施 则 行 。 其 
在 人 也 , 如 人 竹 稍 之 有 筠 也 , 如 松柏 之 有 心 也 ， 
二 者 居 天 下 之 大 端 侨 ， 故 贯 四 时 而 不 改 柯 易 
叶 。 故 君子 有 礼 ， 则 外 谐 而 内 无 乱 。 故 物 无 
不 怀 仁 ， 鬼 神 绘 德 。 

先王 之 立 礼 也 ， 有 本 有 文 。 忠 信 ， 礼 之 
本 也 ; 义理 ， 礼 之 文 也 。 无 本 不 立 ， 无 文 不 
F. LEZ, ATRN, ETE, MFA 
神 ， 合 于 入 心 ， 理 万 物 者 也 。 是 故 天 时 有 生 
也 , WRAAE, ARAE. 物 曲 有 利 也 。 
故 天 不 生 ， 地 不 养 ， 关 子 不 以 为 礼 ， 瞻 神 弗 


122 KINH LỄ 


+. EUER NIL, EFELER. 
君子 谓 之 不 知礼 。 


Phién ám: 


1. Lë khí thị cố đại bi. Đại bị, thịnh đức dã. Lễ thích hãi, tăng mü 
chất, thác tắc chính, thì tắc hành. Kỳ tại nhân đã, như trúc tiễn chỉ hữu 
quân đã, như tùng bách chỉ hữu tâm dã. Nhị giả cư thiên hạ chỉ đại 
đoan hī, cố quán tứ thời nhỉ bất cải kha dịch điệp. Cố quân tử hữu lễ, 
tắc ngoại hài nhi nội vô oán. Cố vật vô bất hoài nhân, quỷ thần huông 
đức. 

Tiên vương chỉ lập lễ dā, hữu bản hữu văn. Trung tín, lễ chỉ bán đã; 
nghĩa lý, lễ chi văn dã. Vô bản bất lập, vô văn bất hành. 

LĒ đã giả,hợp u thiên thời, thiết u địa tài, thuận u quỷ thân, hợp u 
nhân dân, lý vạn våt giả dã. Thị cố thiên thời hữu sinh đã, địa lý hữu 
nghi đã, nhân quan hữu năng dã, vật khúc hiều lợi dã. Cố thiên bất sinh, 
địa bất dưỡng, quân tử bất dt vì lễ, quỷ thần phát hương đã. Cư sơn dt 
ngư tệ vi lễ, cư trach dt lộc thì vị lễ, quân tử vị chỉ bất tri lễ. 


Dich nghĩa: 


2. Khí dụng của lễ vì đó cực hoàn bị. Hoàn bị là thịnh đức vậy. 
Dụng của lễ là có thể tiêu trừ được cái tâm tà vay của người ta, làm 
tăng thêm bản chất tốt đẹp. Áp dụng vào thân không chỗ nào không 
chính đáng, thi hành ra ngoài không việc gì không đạt. Nếu nói vë bản 
thân thì lễ như cái cốt của mũi tên; như cái lòng của cây tùng cây bách 
đủ làm cho kiên cố bên trong. Hai điểu (cốt lõi) ấy là 
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đầu mối của thiên hạ, nhờ có hai cốt lõi ấy mà bốn mùa không thay 
cành đổi lá. Cho nên bậc quân tử có lễ thì bể ngoài hài hòa vui vẻ 
bên trong không oán hận. Vì vậy không điểu gì là không có lòng nhân 
và nhờ đó quỷ thân cũng được hưởng đức. 

Các tiên vương chế lập ra lễ vừa có gốc vừa có văn vë bên ngoài. 
Trung Tín là gốc của lễ; Nghĩa lý là văn vẻ của lễ. Không có gốc thì 
không thể đứng, không có văn vẻ (bể ngoài) thì không phổ biến được. 

Người biết lễ (thì) hợp với thời của trời, bày ra tài lợi cho đất, 
° thuĝn với quỷ thần, hợp với lòng người, hiểu được vạn vật. Cho nên 
thời của trời là sinh, lý của đất là nên, tài của người là làm được, chất 
của vật là lợi. Vì vậy trời (mà) không sinh, đất (mà) không nuôi (thì) 
quân tử không cho là lễ và quỷ thần không hưởng thụ. Ở núi rừng mà 
áp dụng lễ của loài tôm cá, ở đầm nước mà áp dụng lễ của loài nai 
hươu (thì) quân tử cho rằng là không biết lễ (1). 


Chú thích: 
Chữ Khí ở đây có hai nghĩa : một là khí dụng tốt đẹp để học lễ thành đức, 
hai là khí dụng đo người thi hành lễ chế định ra. 


{1)-: đoạn cuối cùng ý nói áp dụng ngược đời không đúng chỗ thì không 
phải là lễ. 


Nguyên văn: 


礼 ， 时 为 大 ， 顺 次 之 , 体 次 之 , 宜 次 之 ， 
KK, HEA, HEB, DAE, RER 
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£F, 时 也 。《 诗 》 云 : “ 菲 革 其 犹 , PERZ.” 
KAŻ, TELF, 父子 之 道 , 君臣 之 义 ， 
tt. ‡+tfLHiJH 3S, WZ, Wt. E 
#~ HH. #23. XE. X BMR, ÉE E 
tạm; A3ET E, 不必 有 余 : 此 之 谓 称 也 。 


Phiên âm: 


2. Lễ thời vi đại, thuận thứ chỉ, thể thứ chỉ, nghỉ thứ chỉ, xung thứ chỉ. 
Nghiêu thụ Thuấn, Thuấn thụ Võ, Thang phóng Kiệt, Vũ vương phạt 
Trụ, thời da. “Thi” vân: " Phi cách kỳ do, luật trung lai hiếu “. Thiên địa 
chỉ tế, tông miếu chỉ sự, phụ tử chỉ đạo, quân thân chỉ nghĩa, luân đã. 
Xã tắc sơn xuyên chỉ sự, quỷ thần chỉ tế, thể da,. Tang chế chỉ dụng, tân 
khách chỉ giao, nghĩa đã. I 

Cao dôn nhi tế, bách quan giai túc, đại lao nhi tế, bất tất hữu dự, thử 
chỉ vị xưng đã. Chư hầu dĩ quy vi bảo, dt khuê vi thuy. Gia bất bảo quy, 
bất tàng khuê, bất đài môn, ngôn hữu xứng dá. 


Dich nghĩa: 


2. Lễ, lớn nhất là tùy theo thời rồi mới đến bản thể, rồi mới đến 
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sự thích nghi (tùy lúc). Vua Nghiêu truyền ngôi cho vya Thuấn, vua 
Thuấn truyền ngôi cho vua Võ, vua Thang đuổi vua Kiệt, vua Vũ 
vương thảo phạt vua Trụ là theo thời đó vậy. Kinh Thư viết rằng: 
"Không phái muốn cải cách sớm mà vì muốn theo cho vẹn toàn chữ 
Hiếu”. 

Thời khác nhau nên việc lầm cũng khác, bậc thiên tử tế trời đất, 
chư hầu tế tông miếu. Cha con là đạo, vua tôi là nghĩa, đó là luân 
thường vậy. Thờ xã tắc thần núi sông, tế quỷ thần là thể. Việc dùng 
các nghi thức tang tế, việc giao du với khách khứa là nghĩa. 

Tế đê và heo, trăm quan đều được chia thịt không cần phải để 
thừa, đó gọi là xứng đáng (với chức phận). Các chư hầu cho rằng mai 
rùa là quý, ngọc khuê là điểm lành. Còn người thường nhà không có 
mai rùa, không cất giữ ngọc Khuê, không có lầu gác cũng là xứng với 

` chức phận của từng người khác nhau. 


Nguyên văn: 


THAER., ERR, EEM; H 
不 足 , 继 之 以 烛 。 虽 有 强力 之 容 、 肃 敬之 心 ， 


PEBR. ® ñn[Wfff LÍ h2, R39 ©ifU &kÁ&! 
fh F 28, THS, 室 事 交 平 户 , XS WT, 
HAm TE, SAME., LFA, Ei; 
“ 谁 谓 由 也 而 不 知礼 平 1” 
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Phiên âm: 


3, Tử Lộ vi Quý thị tê. Quý thị tế, đãi ám nhi tế, nhật bất tác, kế chỉ 
di chúc. Tuy hữu cường lực chỉ dụng, túc kính chỉ tâm, giai quyện đãi hi. 
Hữu ty bì y dt lâm tế, kỳ vi bất kính đại ht. Tha nhật tế, Tử Lộ dự, thất 
sự giao hồ hộ, đường sự giao hồ giai, chất mình nhỉ thảy hành sự, yến 
triều nhỉ thối. Khổng Tử văn chi viết: "Thùy vị Do dã, nhi bất tri lễ hồ !” 


Dịch nghĩa: 


3. Tử Lộ coi sóc việc nhà cho họ Quý. Nhà họ Quý có tế, bắt đầu 
từ lúc còn tối đến suốt một ngày chưa xong, trời lại tối họ phải thắp 
đuốc. Tuy có sức khỏe và đồng lòng cung kính nhưng lúc ấy ai cũng 
phái môi mệt. Ai nấy miễn cưỡng gượng làm lễ tế. Như vậy, việc tế lễ 
giảm nhiều tôn kính. 

Lần tế lễ khác, Tử Lộ tham du. Ông sắp đặt mọi việc sai người 
chuẩn bị sin mọi đổ tế bên ngoài, đến khi vào chính lễ cứ tuần tự đem 
vào dọn bày rõ ràng rồi mới cử lễ. Lễ chỉ từ sáng sớm đến chiu là 
xong. Khổng Tử biết chuyện bảo: 

- Ai bảo là Do (tên húy của Tử Lộ) không biết lễ đâu! 
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CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT 


GIAO ĐẶC SINH 


Chương này toàn bộ chép về lễ tế tự, từ các lễ ở triéu đình đến lễ 
hôn, quan. Các chương tiết rất phức tạp rối rắm, nhiều học giả cho 
rằng chương này do nhiều người đời sau chép ‹ạp nhạp mà thành. 
Trong chương này lại ảnh hưởng lớn phái âm dương ngũ hành thời ấy, 
phần lớn dùng âm dương để giải thích các nghỉ lễ nên rất tối nghĩa và 
không có ích cho người thời nay. Chúng tôi bỏ không dịch. 
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CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI 
NỘI TÁ C 


Në: tắc là những nghi lễ của con cái trong nhà, theo nhiều học giả, 
chương này có nhiều điểm giống với chương Khúc Lễ. 


内 则 


” 江 事 父母 : 鸡 初 鸣 , RER, Rh. tk. FE 
AZ, Ti. £. PE. EM. E. PH, lễ Z, 
EARE, ERA. tí. JJ. Ø5, h ® 
tÈ AMR PE. dt. KE KẾ. 18. 
E ##. OFS, WELE: IA. 威 
ER F. E, 3. &. KA EMA th . 
Jj. B. hii E, AMOR. É. 2. 2. 
Hek, KE AE, BA, RE. MEL 


Nguyên văn: 
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Fk. 55352 PT. 
E, TABA, Dj K38238; RAIE, 
mam. 出 入 则 或 先 或 后 , 而 敬 扶 持 之 。 


ER, DEER, KEEK, WARR: WE, 
Eh. HAARE , 柔 色 以 漫 之 ,和 馆 、 柄 、 
R, ENK. t. K, i RUH, E. E. 
#\, lữ. #%. i. EAE, Ba. EA 
FZ. BR, Sh 2 mE. 

3 PR F › X6 J HỆ , BÀ HE XẾX › Fa. HE. 
HE, TA. BA, BRAR, RRMA, 问 
“ 何 食 饮 矣 ”; 若 已 食 则 退 ， 若 未 食 则 佐 长 者 
视 具 。 


Phien ám: 


1. Tử sự phu mẫu, kê sơ minh, hàm quán thấu, tiết túng kê tổng, phí 
mao, quan tú anh, đoan tất thân, tấn hốt. 
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Tả hữu bội dụng, tả bội phân, thuế, đạo lệ, tiểu hué, kim toai, hữu 
bội anh, han, quản, đối, đại hué, mộc toai, Phụ sự cữu cô, như sự phụ 
mẫu. Kê sơ minh, hàm quán thấu, tiết tíng, kê tổng, y thân. 

Tả bội phân, thuế, đạo lệ, tiểu hué, kim toại, hữu bội châm, quản, 
tuyến, quảng. Ban trật, đại hué, mộc toại, khám anh, ky lý dĩ thích phụ 
mẫu cu cô chỉ sở. 

Cập sở, hạ khí di thanh, vấn y úc hàn, tật thống hà dương, nhi kích 
uc tao chỉ. Xuất nhập, tắc hoặc tiên hoặc hậu nhỉ kính phù trì chỉ. Tiến 
quán, thiếu giả phụng ban, trưởng giả phụng thủy, thinh ốc quán, quán 
tốt thụ cân, vấn sở dục nhỉ kính tiến chỉ, nhu sắc đi ôn chỉ, dàn di, titu 
lễ, mao canh, tiêu, mạch phân, thao, quý, lương, truật, duy sở dục, tảo 
lật di mật dĩ cam chỉ, cẩn huyện phân du, miễn khảo tu tẩy dt hoạt chỉ, 
chi cao di cao chỉ. Phụ mẫu cữu cô tất thường chỉ nhỉ hậu thốt. 

Nam nữ vị quan kê giả. kê sơ mình, hàm quản thấu, tiết túng, phát 
mao, tổng giác, khám anh, giai bội dung xú. Muĝi sáng nhi triều, vấn 
hà thực m hi? Nhược dt thực tắc thối, nhược vị thực tắc tá trưởng giả 
thị cụ. 


Dịch nghĩa: 


1.Con thờ cha mẹ, gà vứa mới gáy sáng phải mang thau rửa đựng 
nước súc miệng rửa tay đến, cả lược, trâm cài tóc. Tự tay chải đầu cho 
cha mẹ, sau đó đội mũ có dải vải. Tùy theo địa vị của cha mà dâng áo: 
áo bậc thượng sĩ màu đen huyền, áo bậc trung sĩ mầu vàng, áo bậc hạ 
sĩ mầu tạp. Các vật đeo trên mình (của cha) cũng tùy theo chức phận, 
bên trái đeo khăn phân (để lau khí dụng) và khăn thuế (để lau tay), đao 
nh. bằng xương và hòn đánh lửa (1), bên phải đeo miếng quyết (2) và 
bao < ng cung, bao đựng đao....(3). 

C. n gái thờ cha mẹ chồng phải giếng như thờ cha mẹ ruột. Gà vừa 
gấy báv trời sáng phải mang chậu rửa mặi, khăn lược, trâm cài 
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đầu, áo quần tới. Bên trái deo túi đựng khăn và những vật dụng khác 
sẵn sàng thích ứng với sự cần thiết của cha mẹ chồng (4). 

Trước mặt cha mẹ chồng phải tỏ ra nhu thuận nhẹ nhàng, hỏi thăm 
sức khỏe cha mẹ chóng ấm lạnh ra sao, có đau ở chỗ nào không một 
cách hết sức kính cẩn. Cha mẹ di ra hay di vào, đều phải thận trọng 
nâng đỡ. Khi dâng chậu nước rửa mặt lên thì phải bung mâm đựng ở 
tưới, trên đặt chậu nước, mời cha mẹ chóng rửa ráy xong liền đưa 
4hăn, hỏi cha mẹ chóng muốn gì để đáp ứng, sắc mặt luôn luôn phải 
dt ôn hòa. Sau đó dâng thức ăn sáng. Thức ăn điểm tâm tráng miệng 
hư các loại trái táo phải ngọt, rau phải tươi sạch béo bở (5). Cha mẹ 
chóng ăn xong mới được lui ra. 

Con trai con gái chưa tới tuổi đội mũ cài trâm (tức chưa thành 
nhân), gà vừa gáy sáng dâng nước rửa mặt lên (cho cha mẹ), tự mình 
phải gài tóc ăn mặc chỉnh të đến châu cha mẹ lúc trời chưa kịp sáng, 
hỏi thăm cha mẹ (hôm nay) muốn ăn uống thức ăn gì? Nếu (cha mẹ) 
đã ăn rồi thì lui ra, nếu chưa ăn phải gọi người mang đầy đủ (thức ăn} 
lên. 


Chú thích: 


(1)- Đá đánh lửa thời xưa có nhiều loại như chương này viết là kim toai, 
mộc toqi v.v..đại khái áp đụng trong những thời tiết khác nhau. 

(2)- QuyếT ; miếng deo vào ngón tay đệm khi bán cung. 

(3)- Những vật dụng thời xưa rất chí tiết vá xa lạ với chúng ta hiện nay, 
xín lược bớt. 

(4)- Đây là những chỉ tiết về thủ tục đâng vật dụng buổi sáng lên cha mẹ 
chóng của con dâu, nhiều vật dung và nghỉ thức đã xa lạ với chúng ta ngày 
nay nên xin lược bớt. 

(5)- Những món ăn, lương thực ở đây khác bản với hiện nay và khác cả về 
phong tục từng miễn, chúng ta không cần thiết phải hiểu tường tận, chỉ biết 
cổ nhân chọn lọc thức ăn rất tinh tế cẩn thận. 
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Nguyên văn: Oo | 
2. ELE, BEN ARZ, E E”, 
敬 对 ， 进 退 周旋 慎 帝 。 升 降 出 入 拇 游 ， 不 敢 
men. EZ, Rih, Dis. BÉỀU, TRUHE¡S. 
ITAR, ETAR. FERF, TREH. 
不 涉 不 摄 。 变 衣 会 不 见 里 。 LERE; 冠 
E, AKER: KAR, AKER: 衣裳 
ER, EARE. HHIUJEjï8fi2, = RH 
RX. REAR. AAW Boh, ADW 
k.e DEK, ， 贱 事 贵 ， 共 帅 时 。 
EREK, KREJN IERIE, KH 
授 器 。 其 相 授 ， 则 女 受 以 能 ， 其 无 能 ， 则 皆 
Z, A, MERZ. IARR, KHE 
浴 , NARR, 不 通 乞 假 。 男女 不 通 衣 党 。 内 
言 不 出 ， 外 言 不 入 。 

男子 入 内 ， 不 是 不 指 ; 夜行 以 烛 ， 无 烛 
WE. ZPE, 必 拥 项 其 面 ; 夜行 以 籽 , 无 


UIE. ER., SGAE, FHE. 
子 妇 孝 者 敬 者 ,父母 、 田 好 之 命 勿 逆 银 
B. EKR. BAE, VAnF. MZK 
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Ro RRK DRTE. 加 之 事 , 人 待 之 , E 
虽 弗 欲 ， 姑 与 之 ， 而 姑 使 之 ， 而 后 复 之 。 子 
妇 有 勤劳 之 事 ， 虽 甚 爱 之 ， 姑 纵 之 ， 而 宁 数 
休 之 。 

TARER, JMR, WAZ. $ 
A, MEZZ: RIR, PRAH, m 
£#1L8. 

KFE FAME, #HDIÙE, WE 
FA, BREZ, WUER: 不 悦 ， 与 其 得 
EFSM, FAR. LEZ, TH, T 
的 之 流血 ， 不 敢 疾 忽 ， 起 敬 起 孝 。 


Phiên âm: 


2. Tại phụ mẫu clu cô chỉ sở, hữu mệnh chỉ, ứng duy kính đốt, 
tiến thối chu toàn thận tê, thăng giáng xuất nhập tấp du, bất cảm uế 
hac, khiếm thân, kỳ y, đệ thị, bất cảm thóa thế, 

Hân bất cảm tập, dương bất cảm tao, bất htu kính sự, bất cảm 
dán tích, bất thiệp bất quyết, riết y khám, bất kiến lý, 

Phụ mẫu thóa thế bất kiến, quan đối cấu, hòa khôi thình thấu; y 
thường cấu, hòa khói thinh hoán; y thường dinh lệ, nhẫn châm thinh 
bổ xuyết. 

Ngĩ nhật tắc đàm thang thỉnh đục, tam nhật cụ mộc. Kỳ 
quan 


134 KINH LË 


diện cấu, dàm phiên thinh hối; túc cấu, đầm thang thỉnh tẩy. 

Nam bất ngôn nội, nữ bất ngôn ngoại, phi tế phi tang, bất tuong 
thụ khí. Kỳ tương thụ, tắc nữ thụ dr phỉ; kỳ vô phi, tắc giai tọa, điện 
chỉ nhi hậu chi. 

Ngoại nội bất cộng tỉnh, bất công bức dục, bất thông tẩm tịch, 
bất thông khất giả, nam nữ bất thông y thường. Nội ngôn bất xuất, 
ngoại ngôn bất nhập. Nam tü nội nhập, bất khiếu bất chỉ, dạ hành 
dĩ chúc, vô chúc tắc chỉ. Nữ tử xuất môn, tất ủng tế kỳ diện, da 
hành dr chúc, vô chúc tắc chỉ. Đạo lộ, nam nữ do hữu, nữ tử do tả. 

Từ phụ hiếu giả kính giả, phụ mẫu cữu cô chỉ mệnh, vật nghịch 
vật đãi. Nhược ẩm thực chỉ, tuy bất thị, tất thường nhi đãi: gia chỉ y 
phục, tuy bất dục, tất phục nhỉ đãi. 

Phụ mẫu hữu quá, hạ khi di sắc nhu thanh dĩ gián. Gián nhược 
bất nhập, khởi kính khỏi hiếu, duyệt tắc phục gián. Bất duyệt, dZ kỳ 
đắc tội a hương đảng châu lu, ninh thục gián. Phụ mẫu nộ bất 
duyệt, nhi dát chỉ lưu huyết, bất cảm tật oán, khởi kính khỏi hiếu. 


Dich nghĩa: 


2. Khi ở trước mặt cha mẹ ruột hoặc cha mẹ chồng, nếu có lệnh 
phải vâng dạ kính cẩn, tiến thoái phải chu toàn thận trọng, lên xuống 
ra vào phải cung kính, không dám ho oe, đằng hắng hay ngáp dài, 
không được đứng dựa nghiêng ngã liếc ngang Bc dọc, không dám 
phun nước bọt chùi nước mũi. 

Khi ở trước mặt cha mẹ ruột hoặc cha mẹ chồng không được tùy 
tiện mặc áo ấm dù trời lạnh, có ngứa cũng không dám gãi, không 
có việc cần thiết không dám thay quần áo, không được vén áo quần 

nếu đưới chân không có nước. Không được để lộ áo trong ra ngoài. 

Năm ngày nấu nước nóng một lần mời cha mẹ tắm, ba ngày gội 
đầu (cho cha mẹ) một lần, lúc ấy nếu thấy mặt cha mẹ có vết bẩn 
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dd phải nấu nước nóng cho cha mẹ rửa mặt; chân cha me dơ bẩn 
cũng nên rửa ngay. 

Là đàn ông không nên bàn việc trong phòng khuê (tức việc của 
dàn bà), là phụ nữ không được bàn việc bên ngoài (tức việc của 
đần ông). Nếu không phải ngày tế lễ hoặc ngày tang chế, trai ái 
không được đưa cho nhau những vật dụng (vì tránh chạm vào tay 
nhau). Nếu có trao, người nữ phái cầm một cái thúng (để nhận vật 
ấy), không có thúng thì hai bên (trai gái) phải quỳ xuống đặt vật 
(định trao) xuống đất rồi người nữ nhận lấy. 

Ngoài và trong không được chung đụng, (trai gái) không được 
tắm chung, không được ngôi chung chiếu ngủ chung phòng, không 
được ăn chung. Trai gái không được mặc chung áo quần. Những 
việc uvng phòng khuê không được nói ra ngoài, những việc bên 
ngoài không được cho lọt vào (phòng kbuê). Trai vào phòng khuê 
không được nói cười chỉ chỏ, đang đêm đi đâu phải cầm đuốc, nếu 
không có đuốc thì không đi. Đi trên đường cái, trai đi bên phải, gái 
đi bên trái. 

Con trai giữ được chữ hiếu thì cha mẹ yêu quý, con gái giữ được 
lòng kính thì cha mẹ chồng yêu quý. Đối với mệnh lệnh của cha mẹ 
chồng không được trái nghịch, không được lười biếng. 

Nếu như cha mẹ ban cho ăn uống, dù mình không thích cũng 
phải ăn; cha mẹ ban cho áo quần, tuy mình không thích cũng phải 
mặc, 

Nếu như cha mẹ có lỗi lầm gì, mình vẫn phải vui vẻ hòa nhã 
dùng lời ôn hòa mà can gián. Nếu can mà (cha mẹ) không nghe lại 
càng phải giữ thái độ hòa nhã cung kính hơn, đợi cha mẹ nguôi 
ngoai rôi lại can gián Nếu cha mẹ không nghe để đến nỗi pham 
lỗi lầm có tội với bạn bè hàng xóm, ta vẫn phải ôn hòa khuyên can. 
Nếu cha mẹ nóng giận đánh ta đến chảy máu, ta vẫn không dám 
iân oán mà vẫn phải kính trọng hiếu thuận với cha me. 


B6 o O KNHLỄỆ 


Nguyên vàn: 


父母 有 婢 子 ， 若 庶子 庶 孙 ， 其 爱 之 ; BE 
父母 没 ， 没 身 敬 之 不 豪 。 子 有 二 妆 ， 父 母爱 
— À3: 子 爱 一 人 在， 由 衣服 饮食 ,由 执事 ， 
组 敢 视 父 母 所 爱 ， 虽 父母 没 不 训 。 子 甚 宜 其 
妻 ， 父 母 不 悦 ， 出 。 子 不 宜 其 妻 ， 父 母 旦 : 
“是 善事 我 .” 子 行 夫妇 之 礼 项 ， 没 身 不 衰 。 


TERR, 教 以 右手 ; 能 言 , 男 “ 唯 ” 女 
“ấn”: 男 狂 革 ， 女 党 丝 。 六 年 ， 教 之 数 与 方 
Bo CE, BARER., TER. AE, H 
入 门户 及 即席 饮食 , 必 后 长 者 ; 始 教之 让 。 九 
年 ,教之 数 日 。 TEF, HRE, EET 
学 书 计 ; KERR: FLID, 朝夕 学 幼 仪 ， 
HER. mu TAZE, FRM Q†), # 
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《 义 》。 成 童 ， 舞 《和 象 》， 学 射 御 。 二 十 而 冠 ， 
始 学 礼 , [DI KE 8, KE). ENA, 


博学 不 教 ， 内 而 不 出 。 


Phién ám: 

3. Phụ mẫu hữu tỉ tử, nhược thứ tử thứ tôn, thậm di chỉ. Tuy phu 
mẫu một, một thân kính chỉ bất suy. 

Tứ hữu nhí thiếp, phụ mẫu ái nhất nhân yên, tử ái nhất nhân yên, 
do y phục dm hưực, do chấp sự, vô cảm thị phụ mẫu sở ái, tuy phụ 
mẫu một bất suy. 

Tử thậm nghỉ kỳ thê, phụ mẫu bất duyệt (1), xuất. Tử bất nghi kỳ 
thê, phụ mẫu viết: "Thị thiện thị ngã”, tử hành phu phụ chỉ lễ yên, 
một thân bất suy. 

Tủ năng thực thực, giáo dt hiểu thủ; năng ngôn, nam duy nữ du. 
Nam bàn cách, nữ bàn ti. Lục ngôn, giáo chỉ số dữ phương danh. 
Thất niên, nam nữ bất đồng tịch, bất cộng thực. Bát niên, xuất nhập 
môn hộ, cập tức tịch ẩm thực, tất hậu trưởng giả, thấy giáo chỉ 
nhượng. Cửu miên, giáo chỉ số nhật. Thập niên, xuất tựu ngoại phó, 
cư tác ngoại, học thư kế. Y bất bạch nhu khoa. LỄ súy sơ, triêu tịch 
học ấu nghị, thinh di giản lượng. 

Thập hiểu tam niên, học nhạc, tüng thi, vũ “Thược”. Thành đồng, 
vũ “Tượng”, học xạ ngự. Nhị thập nhỉ quan, thấy học lễ, khả ar y 
cầu bạch, vũ “Dai Hạ”, đôn hành hiếu để, bác học bất giáo, nội nhỉ 
bất xuất. 
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Dich nghĩa: 


3. Nếu cha mẹ có con nuôi, dù ta là con thứ hay là chí: cung 

phải yêu quý người ấy. Tuy cha mẹ đã qua ?si :uốt đời ta không 
. được thay đổi (lòng yêu ấy), 

Con có hai người thiếp (vợ thứ) mà cha me ta lại yêu một người 
này còn ta lại yêu người kia, ta không được theo ý riêng mà khinh 
thường người được cha me ta yêu, tuy cha mẹ ta mất, ta vẫn không 
được thay đổi. 

Ta có người vợ tốt lành mà cha mẹ ta lại không vui thích thì ta 
cũng phải bỏ. Còn người vợ không xứng đáng mà cha me ta cho 
rằng “Người ấy tốt lành” thì phận làm con cüng phải lấy lễ vợ 
chồng mà đối xứ (với người ấy), suốt đời không được thay đổi. (2) 

Khi con cái đến tuổi biết ăn cơm, cần thiết phải dạy nó biết sử 
dụng tay phải, con trai phải biết thưa dạ, con gái phải biết nhu hòa. 
Con trai đeo túi da, con gái đeo túi lụa. Khi con lên sáu tuổi, bāy 
dạy chúng về số học và đếm số. Năm lên bảy, trai gái không được 
ngồi cùng chiếu, ăn cùng mâm. Tám tuổi, dạy chúng khi ra vào hay 
khi ngồi vào bàn ăn, nhất nhất phải theo sau bậc trưởng thượng, bắt 
đầu dạy cho chúng biết nhường nhịn. 

Chín tuổi, dạy chúng cách tính toán ngày tháng. Mười tuổi, cho 
ra bên ngoài học thêm sách vở khác. Ao mặc không cần bằng vải 
lụa tơ mềm, bắt đầu hướng dẫn chúng về lễ, sớm tối tuân theo nghỉ 
thức của trẻ nhỏ. 

Năm mười ba tuổi, bắt đầu cho học nhạc, học thi, và cho “chúng 
biết điệu múa “Thược”. Đến lúc lên hơn khoảng mười lăm tuổi, dạy 
cho biết bài múa “Tượng”, rồi học bắn cung, cỡi si 

Hai mươi là làm lễ đội mũ, bắt đầu học lễ, có thể cho mặc áo 

cừu và cho chúng biết múa khúc ”Đại Hạ” (4) dạy chúng thuần hậu 
về hiếu để, đến đây chúng học đã rộng nhưng chưa nên làmÌviệc 
đạy người khác và chưa nên để lộ (tài học) của mình. 


NGUYÉN TÓN NHAN 139 


Chú thích: 


(1)- Duyệt: vui vẻ, ở đây chính là âm cổ cửa chữ thuyét. 

(2)- Theo sách Đại Đái LỄ có bảy điểu có quyền bỏ vợ B: - không 
thuận với cha mẹ — không đẻ con - dâm đãng — đố ky ghen ghét ~ có ác 
tật - nhiều lời đa ngôn - trộm cắp. Nhưng cũng có ba dièu không thể bỏ 
được là: - người vợ ấy không còn chỗ nương tựa — người vợ ấy đã để tang 
ba năm cho cha mẹ mình — người vợ ấy lấy từ lúc nghèo hèn mà nay giàu 
có. 

(3)- Các điệu múa “Thược” và “Tượng” đêu là những điệu phối hợp 
với nhạc thời cổ. 

(4)- Đại Hạ: điệu múa của vua Vũ, nhạc đời Vũ nổi tiếng là văn vũ 
kiêm toàn, 
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CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA 


NGỌC TẢO 


Chương này chủ yếu nói vë các lễ pháp trang sức, áo quán, ăn 
uống, cư xử của các bậc thiên tử, chư hầu, đại phu, sĩ, vương hậu, phu 
nhân, mệnh phụ....Trong đó ghi chép hỗn tạp từ những lễ tiết, cử chỉ, 
dung mạo. Tuy ghi chép rất tường tận chế độ của người xưa nhưng lại 
vô ích với người thời nay khi chế độ phong kiến vua chúa, chư hầu 
không còn tôn tại nữa nên chúng tôi không cân thiết phải dịch, hai chữ 
“Ngọc tảo“ có nghĩa là văn vẻ của Ngọc (tức một loại tượng trưng 
cho sự quý giá) tức là những lễ tiết của vua chúa vương hậu, 
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CHƯƠNG THỨ MƯỜI BỐN 


MINH ĐƯỜNG VỊ 


Chương này chép chuyện Chu công phò tá Thành vương, triểu kiến 
các chư hầu ở nhà Minh đường đưa thiên hạ đến chỗ thái bình. Thành 
vương phong đất ở nước Lỗ cho Chu công và những việc vé lễ nhạc 
trong thiên hạ. Phần sau lại chép vë những lễ nhạc khí dụng lớn lao sử 
dụng ở nước Lỗ, chúng tôi xin dich vài đoạn tiêu biểu, 


明堂 位 


昔 者 周公 朝 诸侯 于 明堂 之 位 ， 天 子 负 壬 
依 均 调 而 立 。 三 公 , 中 阶 之 前 , 北 而 东 上 , 诸 
侯 之 位 , PEEr2 3, 西 面 北上 . 诸 伯 之 国 , 西 
阶 之 西 ， 东 面 北 上 。 诸 子 之 国 ， 门 东 ， 北面 
RE., WAE, E, KERE. AE 


Nguyên vàn: 
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Bl, KIZI Fam E. AZE, AN 
之 外 ， 北 面 东 上 。 六 戎 之 国 ， 西 门 之 外 ， 东 
EHRL. RAZE, 北 门 之 外 , 南面 东 上 。 7ú 
采 之 国 ， 应 门 之 外 ， 北 面 东 上 。 四 塞 ， 世 告 
至 。 此 周公 明堂 之 位 也 。 

明堂 也 者 ， 明 诸 修之 尊 摆 也 。 


Phiên âm: 


1. Tích giả Chu công triều chư hầu u Minh đường chỉ vị, thiên từ phụ 
phủ y nam hương nhỉ lập. Tam công, trung giai chỉ tiền, bắc diện đông 
thượng. Chư hậu chỉ vị, tô giai chỉ đông, tây diện bắc thượng. Chu bá 
chỉ quốc, tây giai chỉ tây, đông điện bắc thượng. Chư tử chỉ quốc, môn 
đông, bắc điện đông thượng. Chư nam chỉ quốc, môn tây, bắc điện đông 
thượng. Cửu Dí chỉ quốc, đông môn chỉ ngoại, tây điện bắc thượng. Bát 
Man chỉ quốc, nam môn chỉ ngoại, bắc diện đông thượng. Lục Nhang 
chỉ quốc, tây môn chỉ ngoai, đông điện nam thượng. Ngu Địch chỉ quốc, 
bắc diện chỉ ngoại, nam diện đông thượng. 

Cửu Thái chỉ quốc, ứng môn chỉ ngoại, bắc diện đông thượng. Tứ 
trại thế cáo chí. Thử Chu công Minh đường chỉ vị dã. Minh đường đã 
giả, minh chư hầu chỉ tôn tỉ da. 
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Dịch nghĩa: 


L. Xưa kia, Chu công triểu kiến các chư hẳu ở nhà Minh đường, có 
thiên tử cầm phủ việt đứng ở phía nam. Bậc tam công đứng trước giữa 
bë trung tâm ở hướng đông, mặt hướng về bắc. Các chư hầu đứng ở 
phía đông thèm ở hướng bắc, mặt hướng về tây. Các tước “bá* đứng ở 
phía tây bậc thểm tây ở hướng bắc, mặt hướng về bắc. Các tước “tử” 
đứng ở cửa phía đông ngoài mặt bắc, quay mặt về hướng nam. 

Các nước “Cửu Di” (1) đứng ngoài cửa phía đông, mặt quay về 
hướng bắc. Các nước “Bát Man” (1) đứng ngoài cửa phía nam, mặt 
quay về hướng đông. Các nước “Lục Nhung” (1) đứng ngoài cửa phía 
tây, mặt quay về hướng nam. Các nước “N gt Địch” (1) đứng ngoài cửa 
phía bắc, mặt quay về hướng đông. 

Các nước “Cửu Thái” (2) tùy theo vị trị của mình mà đứng ngoài 
cửa quay về hướng đông. Các nước di địch ngoài Trung nguyên (3) đến 
báo cáo ở nơi Minh đường là nơi Chu công đang ngự trị. Người cai trị 
nhà Minh đường với ý nghĩa là lầm sáng rõ tôn t; trật tự của các chư 
hân. 


Chú thích: 


(D- cifu di, Bát man, Lục nhung, Ngũ dịch dèu là những rước nhỏ chung 
quanh Trung quốc. Thời cổ đại, Trung quốc tự cho mình là nước lớn ở trung 
tâm Hoa Hạ và cho các nước nhỏ chung quanh đều là man mọi cả. 

(2)- Ciu Thái: tên Trùng quốc gọi các sắc mục không phải tộc Hán, các 
sắc mục này hằng năm vẫn phải triều cống lễ vật lén thiền tử (người Hán). 

(3)- tên các dân tộc quốc Bia mọi rd ó ngoài Trung nguyên theo quan điểm 
sai lạc của người Trung quốc cổ đại. : 
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Nguyên văn: 


#FEE2THLSTE, HẾEDU/AIKŒ&, EU 


JAj-ftZÙI1tš2†. REN, REAS. M 
公 践 天 子 之 位 ， 以 治 天 下 。 六 年 ， 朝 诸侯 于 
明堂 ， 制 礼 作乐 ， 颁 度量 ， 而 天 下 大 服 。 七 
年 ， 致 政 于 成 于 。 成 王 以 周公 为 有 勋 劳 于 天 
下 ， 是 以 封 周公 于 上 曲阜， 地方 七 百 里 ， 革 车 
+; 命 鲁 公 世 世 礼 周公 以 天 子 之 礼 乐 。 


Phiên âm: 


2. Tích An Trụ loạn thiên hạ, phủ quỷ di hưởng chứ hầu, thị di Chu 
công tương Võ vương dĩ phạt Trụ. Võ vương băng, Thành vương 
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ấu nhược, Chu công tiễn thiên từ chi vị dt trị thiên hạ. Lục niên triều 
chư hầu Minh đường, chế IË tác nhạc ban độ lượng, nhi thiên hạ đại 
phục. Thất niên trí chính £ Thành vương. 

Thành vương dĩ Chu công vi hiểu vận lao u thiên hạ, thị di phong 
Chu công ư khác phụ, địa phương thất bách lý, cách xa thiên thặng, 
mệnh Lỗ công thế thế tự Chu công dĩ thiên hạ chỉ lễ nhạc. Thị đĩ LÃ 
quân mạnh xuân thừa đại lộ, đối hồ độc, kỳ thập hữu nhị lưu, nhật 
nguyệt chỉ chương, tự dZ u giao, phối dĩ Hậu Tắc, thiên tử chỉ lễ dã. 


Dịch nghĩa: 


2. Xưa kia vua Trụ nhà An làm loạn thiên hạ, lấn hiếp xâm chiếm 
các chư hầu, vì vậy Chu công theo Võ vương đi đánh Trụ. Khi Võ 
vương qua đời, vua Thành vương còn nhỏ, Chu công đoạt lấy ngôi vị 
thiên tử mà cai trị thiên hạ. Cứ sáu năm chiêu kiến các chư hầu đến 
nhà Minh đường và biên định ra lễ nhạc, ban bố luật lệ mà quy phục 
thiên hạ. Bay năm sau mới trả triều chính cho Thành vương. 

Thành vương cho rằng Chu công có công lớn với thiên hạ nén 
phong đất Khúc phụ vuông bảy trăm dăm cho Chu công và ngàn cổ xe 
rồi truyền cho đời đời nước Lỗ phải lấy lễ nhạc của bậc thiên tử mà 
thờ cúng Chu công. Vì vậy vào ngày đầu tháng mạnh xuân (hằng năm) 
vua Lỗ cỡi xe lớn, treo cung tên dăng cò quạt thêu mặt trời mặt trăng 
làm lễ tế ở ngoài thành, phối thờ (Chu công) ngang với thân Hậu Tắc 
(1) coi như lễ của bậc thiên tử vậy. f 


Chú thích: 


(1)- Thần Hậu Tắc: tức thần đất đai, tượng trưng cho tổ quốc. 
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CHƯƠNG THỨ MƯỜI LĂM 


TANG PHỤC TIỂU KÝ 


Chương này chủ yếu ghi chép về chế độ mặc quần áo tang. Mỗi khi 
thân nhân có người qua đời, tùy theo sự liên hệ của ta và thân nhân mà 
phải mặc loại áo tang như thế nào cho hợp với lễ. Vì những kiểu áo 
tang ấy ngày nay không còn áp dụng nên chúng tôi chỉ dịch một đoạn 
tiêu biểu. 


wes ehig 


37xmiaA#. #ZX»57M%. WAA 


妇 人 为 夫 与 长 子 稽 颗 ， 其 余 则 否 。 


为 父 后 者 ， 为 出 母 无 服 。 
Ph én âm: 
Non tł quan nhị phụ nhân kê, nam từ miễn nhi phụ nhân đủa. Kỳ 
ghia vi nam từ tắc miễn, vi phụ nhân tắc đủa. 


Phụ .han vì phu dữ trưởng từ khể tảng, kỳ dư tắc phủ. 
Vi phụ hâu giả, vị xuất mẫu vô phục. 
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Dịch nghĩa: 


Thời xưa đàn ông thì đội mũ, đàn bà thì cài trâm. Nếu như có tang 
thì dàn ông bỏ mũ, đàn bà bỏ trâm. Cha mẹ chết, dàn ông thì dùng vải 
thô làm mũ, đàn bà thì lấy gai làm trầm. Nếu là tang không quan trọng 
thì đàn ông được miễn (để tang) mà đàn bà thì phải bím tóc. 

Khi chóng hay con trưởng chết, đàn bà phải lay chạm đầu xuống 
đất, còn những người khác chết thì miễn. 

Là con đích tôn khi vợ (nhỏ) đã bị (cha) bỏ rồi chết đi, không phải 
chịu tang, 


CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU 


ĐẠI TRUYỀN 


Nội dung chương này chép về những khuôn phép tế lễ, và chế độ 
tang phục, thờ cúng tổ tiên của các bậc đế vương. Tư tưởng chủ điểm 
là thiên tử trị thiên hạ phải bắt đầu từ đạo người, đó là chỗ nho gia gọi 
là hiếu để. Y nghĩa hai chữ Dai truyén này theo Trịnh Huyền là đg/ 


nghĩa thờ cúng tổ tiên _ 


牧 之 野 ， 武 王 之 大 事 也 。 即 事 而 退 ， 柴 
于 上 帝 ， 祈 于 社 ， 设 葛 于 牧 室 ， 遂 率 天 下 诸 
E, RES, RFE, BEKEER, EF 
B. 文王 虽 ， 不 以 卓 临 尊 也 。 


Nguyên văn: 


Phiên âm: 


1. Mục chi dã, Võ vương chỉ đại sự da. Ký sự nhỉ thối, sài ư thượng 
đế, kỳ u xã, thiết tôn tư mục thất, toqi xuất thiên hạ chư hầu 


NGUYËN TÓN NHAN 149 


chấp đậu diën, tuấn bón tdu, truy vương đại vương Đàn phụ, vương Quy 
Lệ, Vương văn Xương, bất dt tỉ lâm tôn dã. 


Dịch nghĩa : 


7 


1. Sau khi diệt Trụ rồi, Võ vương lui về đốt lửa lên cáo với trời, bày 
tế ra cáo với thần xã, bày bàn thờ trong nhà mục thất rồi dẫn các chư 
hầu vào nhà tổ miếu làm lễ tế cáo, sau đó vội truy tặng thụy hiệu cho 
tổ tiên mình là Đàn phụ, Quý Lệ, Văn Xương để định tôn tỉ trật tự. 


Nguyên văn : 
SL 
权 度 量 , #v#. KEM., ARE, RAF., 
异 器 械 , 别 衣服 , 此 其 所 得 与 民 变革 者 也 。 


Phiên âm: 


2. Lập quyên độ lượng, khảo văn chương, cải chính sóc, dịch phục 
sắc, thà huy hiệu, di khí giới, biệt y phục, thử kỳ só đắc dt dân biến 
cách giả đã. 


Dịch nghĩa: 


2. (Vua) nắm lấy quyển chế ra chế độ đo lưỡng, khảo xét vë văn 
chương điển tịch, đổi lại lịch pháp ngày tháng, thay màu sắc áo quần 
khác nhau, huy hiệu tên gọi khác nhau, sửa khí giới, phân biệt y phục 
(từng chức vụ), thay đổi cả dân tình. 


15 KINH LË 


CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY 


THIẾU NGHI 


Chương này có phần tương tg như hai chương Khic Lễ và Nội Tắc 
bàn đến nhiều lễ nghỉ tang tế, thăm hỏi, ẩm thực, thờ vua, kính anh, cả 
những lễ tắc cỡi xe, tặng biếu, bói toán, quét dọn hết sức phức tạp, 
chúng tôi dịch vài đoạn tiêu biểu. 


Nguyên văn: 
少 仪 
RAAM. Bd F, 已 :“ 义 与 ? 志 与 ?2” 义 
Waa, ESUE. 


尊 长 于 已 逾 等 ， 不 敢 问 其 年 。 燕 见 不 将 
命 . 遇 于 道 , 见 则 面 。 不 请 所 之 KEF, 不 
Am. FERE, FAFS. TEA, FE 
容 , TRE., 究 则 坐 而 将 命 。 


士 依 于 德 ， 游 于 艺 。 工 依 于 法 ， 游 于 说 。 
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言语 之 美 ， 称 穆 皇 皇 。 朝 廷 之 美 ， 济 济 
aa. REŽ, FFA., FHR, E 
ERR. #Zn23%. WREE. 


Phiên âm: 


1.Bất nhị vấn. Vấn bốc phê, viết-”Nghĩa du chí du?” Nghia tắc khá 

vấn, chí tắc ph. 
Tân trưởng u ky du đẳng, bất cảm vấn kỳ niên Yên kiến bất tương 

mệnh. Ngộ ư đạo kiến tắc diện, bất thỉnh sở chỉ. Tang sĩ sự bất trị difu. 

Thi toa phát sử bất chấp câm sắt, bất họa địa, thủ vô dung, bất triếp 
da. Tám ac tọa nhi tương mệnh. 

2. Sĩ y u đức, du ư nghệ; công y u pháp, du u thuyết. 

3. Ngôn ngữ chỉ mỹ, mục muc hoàng hoàng. Triều đình chỉ mỹ, tế të 
tường tường. Tế tự chỉ mỹ, tÈ të hoàng hoàng.Xa mã chỉ mỹ, phl phi duc 
duc. Loan hòa chỉ my, túc túc ung ung. 


Dịch nghĩa: 


1.Khi có việc cẩn hỏi tới bói toán thì nên biết “hỏi về nghĩa hay hỏi 
về chí?” Nghĩa thì có thể hỏi được, nhưng chí thì không nên hỏi (1). 
Những việc làm của bậc tôn trưởng (ta) không nên hỏi về tuổi tác (của 
họ). Khi đến gặp bậc tôn trưởng người trẻ tuổi hơn không được ra lệnh. 
Nếu gặp bậc tôn trưởng ngoài đường, nếu bậc tôn trưởng nhìn thấy ta 
thì ta chào kính, nếu không nhìn thấy thì ta tránh đi không nên làm 
phiển bậc tôn trưởng và không nên hỏi bậc tôn trưởng đi đâu. Trong 
đám tang bậc tôn trưởng, hãy đợi lúc phát tang rồi ta hãy tới diéu. 
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Ngỗi hầu bậc tôn trưởng, không nên tùy tiện dàn hát, không nên láy 
máy vẽ xuống đất hay lấy tay che mặt (vì như thế là thiếu cung kinh). 
Trời tuy nóng nực cũng không được quạt. Nếu gặp lúc bậc tôn trưởng 
nằm trên giường ngủ mà ra lệnh (cho ta), ta phải quỳ mà nghe lệnh chứ 
không được đứng. 

2. Kẻ sĩ căn cứ vào đạo đức mà hành xử, giải trí bằng “lyc nghệ” 
(2). Phép tắc của người làm công nghệ là phải căn cứ vào luật pháp và 
giải trí bằng ngôn luận giảng thuyết. I 

3. Vẻ đẹp của ngôn ngữ là kính cẩn mà ôn hòa; vẻ đẹp của triểu 
đình là chỉnh të tốt lành; vẻ đẹp của tế tự là chỉnh të nghiêm cẩn. Vẻ 
đẹp của ngựa xe là oai phong văn sức. Vẻ đẹp của tình vợ chồng là 
kính cẩn lẫn nhau mà vẫn hòa hợp. 


Chú thích: 


(1)- Đoạn này có nghĩa là khi Bắp người đang coi bói hoặc chính ta coi 
bói, chỉ nên hỏi về nghĩa, không nên hỏi về chí nguyện. 

(2)- Luc nghệ: sáu bộ môn nghệ thuật cổ: Xa (bắn cubg), Ngự (cỡi ngựa). 
Lễ (biết lễ nghi), Nhạc (học biết vë âm nhạc), Thư (học viết chữ đẹp), Số 
(học về toán pháp). 


Nguyên văn: 

TZEZ, KEER, ERER, 会同 
+13. 

军旅 思 险 ， 隐情 以 处 。- 
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Phiên âm: 


4. Tân khách chủ cung, tế tự chủ kính, tang sự chủ ai, hội đồng chả 
hứa. Quân lữ tứ hiểm, ẩn tình dt ngu. 


Dịch ngiữa: 


4. (Tình) giữa chủ và khách quan trọng là ở chỗ cung kính mà vẫn 
thân cận. (Việc) tế tự quan trọng là ở chỗ kính cẩn nghiêm trang. Tang 
lễ quan trọng là ở sự buổn thưong, ở chung với nhau quan trọng ở chỗ 
nhường nhịn vui vẻ. Việc quân sự phải biết để phòng trước sự nguy 
hiểm và biết giữ bí mật và tiên đoán được dự tính của địch. 


LÍ 


CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM 


HỌC KÝ 


Chương này luận thuật vå công dụng của sự học tập. Lại bàn cả về 
mục đích và phương pháp của việc học, đồng thời để cập tới hiệu quả 
và các trật tự thứ lớp của việc học thời cổ đại. Trong chương bàn tới 
phương pháp của bậc làm thây và ý nghĩa tôn sư học đạo. 

Chương này được các học giả đời Tống ca ngợi như câu của Trình 
Di:”Trong sách Lễ Ký trừ hai chương Trung Dung và Đại Học ra 
chỉ có chương Học Ký này là gần với Dao hơn cả. 


学 记 


ZEZ, RSR, ELAS, PELS 
众 。 就 贤 体 远 ， 足 以 动 众 ， 未 足以 化 民 。 君 
子 如 欲 化 民 成 俗 ， 其 必 由 学 平 ! 

玉 不 琢 ， 不 成 器 。 人 不 学 ,不 知道 。 是 
故 古 之 王者 建国 君 民 , 教学 为 先 《 兑 命 ) H: 
“ 念 终 始 典 于 学 。” 其 此 之 谓 平 ? - 


Nguyên văn: 
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虽 有 嘉 葫 ， 弗 食 ， 不 知 其 则 也 ; BAE 
道 , 弗 学 , 不 知 其 善 也 。 是 故 学 然后 知 不 吨 ， 
教 然 后 知 困 。 知 不 足 , 然后 能 自 反 也 ; 知 困 ， 
然后 能 自强 也 。 故 日 “教学 相 长 ”也 。 
命 ) 日 “学 学 半 。” 其 此 之 谓 平 ? 

古 之 教 者 , KAA, SAR, 术 有 序 , E 


有 学 。 比 年 入 学 ， 中 年 考 校 。 一 年 ， 视 离 经 
PE. ZE, WELKE. LE, WWIK 
BH. CE, 视 论 学 取 友 , 谓 之 小 成 。 九 年 , 知 
类 通达 ， 强 立 而 不 反 ， 谓 之 大 成 。 夫 然后 足 
”以 化 民 易 俗 ， 近 者 说 服 而 远 者 怀 之 。 此 大 学 

23t. dữ) H: RPR.” RWz I† 
3? 
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Phiên âm: 


1.Phát lự hiến, cầu thiện lương, túc dt du văn, bát túc dt động chúng. 

Tyu hiền thể viễn, tác dr động chúng, vị tác dt hóa dân. 

Quân tử như dục hóa dân thành tục, kỳ tất do học hó ! ° 

Ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất tri đạo. Thị cố cổ chỉ 
vương giả kiến quốc quân dân, giáo học vì tiên. “Duyệt mệnh” 
viết:” Niệm chung thủy điển u học”. Kỳ thử chi vị hó ! 

Tuy hữu gia hào, phát thựe bất tri kỳ chỉ dã; tuy hitu chí đạo, phát 
học bất tri kỳ thiện đã. Thị cố học nhiên hậu tri bất túc, giáo nhiên hậu 
tri khốn. Tri bất tác, nhiên hậu năng tự phản đã, tri khốn, nhiên hậu 
năng tự cường dã. Cố viết giáo học tương trường đã. “Duyệt mệnh” 
viết: ” Học học bán”. Kỳ th chí vị hồ ! 

CỔ chỉ giáo giả, gia hữu thục, đẳng hiểu tường, thuật hữu tự, quốc 
hitu học. Tỉ niên nhập học, trung niên khảo hiệu. Nhất niên thị ly kinh 
biện chí, tam niên thị kính nghiệp lạc quân, ngũ niên thị bác tập thân 
sư, thất niên thị luận học thủ hữu, vị chỉ tiểu thành. Cửu niên tri loại 
thông đạt, cường lập nhỉ bất phản, vị chỉ đại thành. 

Phù nhiên hậu tác đĩ hóa dân dịch tục, cận giả duyệt phục nhỉ viễn 
giả hoài chỉ. Thử đại học chỉ đạo dã. Ký viết:”Nga tử thời thuật chỉ” 
Kỳ thử chỉ vị hồ ! 


Dịch nghĩa: 


1.Người suy tư tim cầu cho việc làm thích hợp với phép tắc và người 
tìm câu thiện lương có thể cũng đạt được ít nhiều danh tiếng nhưng 
¡ không thể làm cho nhiều người cảm động. 
Người hiển năng biết tự xét mình là đã có thể làm động lòng người 
nhưng chưa đủ (lấy đó) giáo hóa nhân dân được. 
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Bậc quân tử muốn dạy cho dân thay đổi phong tục.xấu thành tốt bắt 
buộc chỉ có con đường là tìm học mà thôi. 

Ngọc không được mài đũa (thì) không thể trở thành khí dụng được; 
người ta mà không học (thì) không thể hiểu đạo được. Vì vậy cho nên 
bậc vương giả đời xưa khi lập quốc an dân, việc đầu tiên là phải dạy 
cho dân học. Sách “Duyệt mệnh” (1) có viết: "Nhớ chuyện trước 
chuyện sau thường phải nhờ vào việc học” là nghĩa ấy vậy. 

Tuy có món ăn ngon đấy nhưng không ăn (thì) không thể biết vị 

! ngon ra sao; tuy có đạo lớn đấy, nhưng không học (thì) không biết điều 

| hay ra sao. Cho nên học đi rồi mới biết chưa đủ, day học đi rỗi mới 

_biết khó khăn, Biết chưa đủ mới quay lại tìm cầu khổ công nơi bản 
thân; biết khó khăn sau đó mới có thể tự cường được. Vì vậy mới cho 
rằng học và dạy học đều có lợi ích như nhau như sách “Duyệt mênh” 
viết: "Học là học một nửa” (2) là nghĩa ấy vậy ! 

Quy định day học ngày xưa, cứ hai mươi lăm nhà gọi là một “Lư”, 
một lư có một nhà học gọi là “Thục”, cứ năm trăm nhà gọi là một 
“Đẳng”, nhà học của dàng gọi là “Tường”. Cứ một vạn hai ngần nhà 
gọi là một “Châu”, nhà học của châu gọi là “Tự”. Còn ở kinh đô của 
thiên tử hay ở kinh đô của một chư hầu gọi là nhà “Học” hoặc nhà 
“Quốc học” để day dỗ con của vua, con của khanh sĩ đại phu. Mỗi năm 

, đều có học sinh mới vào học, đến giữa năm thì xét hỏi hiệu quả (việc 
học). Một năm là biết rõ cách chấm câu và xác định được xư hướng ý 
chí, ba năm (thì) chăm chỉ vào việc học và vui vẻ với các bạn (học 
chung), năm năm thì không bị hạn chế bởi trình độ nữa và thân cận 
hiểu ý thầy dạy (của mình), bẩy năm thì học vấn đến chỗ uyên áo và 
biết chọn bạn có ích lợi, đó gọi là đã thành tựu nhỏ rồi. Đến như học 
đã chín năm (thì) hiểu rõ nghĩa lý, thông đạt sự việc, đủ sức tự lập một 
minh nên gọi là thành tựu lớn. 

Cho nên thành tựu đẩy đủ rồi mới có thể giáo hóa dân chúng 
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thay đổi phong tục xấu. Kẻ sĩ mà đã có thành tựu lớn ra làm quan thì 
công hiệu rất lớn, đó gọi là cái đạo đại học dạy người vậy. Sách “Lễ 
Ký” viết: "Tuy nhỏ bé nhưng lúc nào cũng thuật hoc” là nghĩa ấy vậy. 


Chú thích: 


(1)- Duyệt mệnh : là sách đời Thương. 
(2)- Câu này có nghĩa : học đã có ích'một nửa, dạy người học lại có ích 
thêm một nửa nữa. l 


Nguyên văn: 


大 学 之 教 也 ， 时 教 必 有 正业 ， 退 息 必 有 
Ja. St: ĐT, 不 能 安 弦 ; 不 学 博 依 , 不 
能 安 诗 ; 不 学 杂 服 , 不 能 安 社 ; 不 与 其 艺 , 不 
能 乐 学 RETTE, ARER. ER 


Phiên âm: 


2. Dai học chi giáo dā, thời giáo tất hữu chính nghiệp, thối tức tất 
hữu cư học. Bất học tháo mạn, bất năng an huyên; bất học bác y, bất. 
năng an thi; bất học tạp phục, bất năng an lễ; bất hưng kỳ nghệ, bất 
năng lạc học. Cố quân tử chỉ z học đã, tàng yên, tu yên, tức yên, du 
yên. 
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Dịch nghĩa : 


2. Dạy bậc đại học, bốn mùa đều học theo chính nghiệp, lúc nghỉ 
ngơi vẫn cũng là học, như mùa xuân mùa thu thì dạy Lễ và Nhạc; mùa 
đông và mùa hạ thì day kinh Thư và kinh Thi. Phàm là người theo bọc 
quý nhất là tâm phải an. Không học đàn cầm không thể hiểu được 
Nhạc, không học rộng khắp không thể hiểu được kinh Thi; không học 
đủ các y phục chế độ, không thể hiểu được kinh Lễ. Hë tâm an thì học 
dễ thuộc. Ngay cả khi nghỉ ngơi cũng phải chuyên tâm vui với việc 
học. Vì vậy bậc quân tử vui với việc học đù lúc ở riêng một mình cũng 
vẫn theo chính nghiệp chuyên chú không phân tán chí hướng; dù khi 
nghỉ ngơi hay khi rong chơi vẫn để tâm vào học. 


Nguyện vặn : 


决然 ， 故 安 其 学 而 亲 其 师 ， 乐 其 友 而 
信 其 道 ， 是 以 虽 离 师 辅 而 不 反 。《 兑 命 》 日 : 
“WIEN EDR.” 其 此 之 谓 平 ? 

SAE, MEHE, SEM, FAF 
数 进而 不 顾 其 安 ,使 人 不 由 其 诚 ， 教 人 不 尽 
其 材 。 其 施 之 也 悖 ， 其 求 之 也 佛 。 夫 然 ， 故 
隐 其 学 而 疾 其 师 ， 蔡 其 难 而 不 知 其 益 也 。 虽 
终 其 业 ， 其 去 之 必 速 。 教 之 不 刑 ， 其 此 之 由 
Fr 
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Phiên âm: 


3. Ph nhiên, cố an kỳ học nhi thân kỳ sư, lạc kỳ hữu nhi tín kỳ 
đạo, thị di tuy ly su phụ nhì bất phân dã.” Duyệt mệnh” viết: " Kính tốn 
vụ thời mẫn, quyết tu nãi lai”. Kỳ thử chỉ vị hó ! 

Kim chỉ giáo giả, thân kỳ chiếm tất, đa kỳ tấn, ngôn cập u số, tiến 
nhỉ bất cố kỳ an, sử nhân bất do kỳ thành, giáo nhân bất tận kỳ tài, kỳ 
thi chỉ dà bột, kỳ cầu chỉ dã phật. Phù nhiên, cố ẩn kỳ học nhỉ tật kỳ 
sư, khổ kỳ nan nhỉ bất trí kỳ ích dã. Tuy chung kỳ nghiệp, kỳ khứ chỉ tất 
tốc. Giao chỉ bất hình, kỳ thử chỉ do hô ! 


Dịch nghĩa: 


3. Thế nên, không lúc nào không học là vui, an tin tưởng vào thây 
và bạn, được như vậy thì dù không có thầy cũng không làm trái với 
đạo. Sách “Duyệt mệnh” viết: "Lúc nào cũng thông mẫn, đạo càng 
ngày càng nhất định được thêm ích như nước chay từ nguồn đến” là 
nghĩa như Ấấy vậy. 

. Kẻ day hoc ngày nay, chỉ vụ vào việc ngâm đọc mà day nội 

dung sơ lược, hỏi thì nhiều mà không đạt tới chỗ uyên áo, hỏi nhiều mà 
không có đầu mối, không lưu ý gì đến chỗ yên vui ổn cố, không quan 
tâm gì đến người học có vui vẻ (học) hay không khiến người ta không 
có tâm thành (về việc học) và không giúp (người học) tận dụng được 
hết tâm lực. Đạo học thi hành như vậy là ít hiệu quả và khiến (người 
học) tìm cầu nơi những kiến thức xa lạ khác. Cứ như thế-kẻ làm thây 
sẽ tiến đến chỗ trái ngược, và như thế là không biểu hiện hết sở học 
của mình, việc dạy học sẽ khó khăn mà lại không có ích lợi, Nhưng 
học mà mong tiến bộ quá mau cũng dễ bị gián đoạn vì mau chán. Dạy 
mà không dùng theo hình phạt nghiêm khắc (thì) những điều ấy sẽ xảy 
ra vậy! 
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Nguyên văn: 


大 学 之 法 ， 禁 于 未 发 之 谓 丈 ， 当 其 可 之 
谓 时 , 不 陵 节 而 施 之 谓 孙 , 相 观 而 善之 谓 摩 。 
此 四 者 ， 教 之 所 由 兴 也 。 

”发 然后 禁 , 则 计 格 而 不 胜 ; 时 过 然后 学 ， 
则 勤 苦 而 难 成 ; 杂 施 而 不 孙 , 则 坏 乱 而 不 修 ; 
独 学 而 无 友 , 则 孤 陋 而 客 闻 。 燕 时 逆 其 师 , 38 
辟 废 其 学 。 此 六 者 ， 教 之 所 由 废 也 。 
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Phiên âm: 


4. Đại học chỉ pháp, cẩm ư vị phát chỉ vị dự, đương kỳ khả chỉ vị 
thời, bất lăng tiết nhỉ chỉ vị tôn, tương quan nhỉ thiện chỉ vị ma. Thử tứ 
giả, giáo chỉ sở do hưng dã. f 

Phát nhiên hậu cấm, tắc hàn cách nhi bất thắng; thời quá nhiên hậu 
học, tắc cần khổ nhí nan thành; tạp thi nhỉ bất tôn, tắc hoại loạn nhỉ 
bất tu; độc học nhi vô hữu, tắc cô lậu nhỉ quả văn; yến bằng nghịch kỳ 
sư, yến ti phế kỳ học. Thử lục giả, giáo chỉ sở do phế dã. 


Dịch nghĩa: 
4. Phép của bậc đại học là chưa để cái xấu phát 1ó ra đã ngăn cấm, 
, như vậy gọi là dự đoán trước; việc làm đúng lúc gọi là Thời. Không 
lăng phạm tới lễ tiết nhạc tiết gọi là Tôn (thuận theo thứ tự) Cùng giúp 
nhau làm điều thiện gọi là Ma (tưởng lệ để cùng tiến) (1). Bốn điều ấy 
làm được thì việc học sẽ hưng thịnh vậy. 

(Điều xấu) đã phát lộ ra rồi mới cấm chỉ thì khó mà làm được như 
nước đã đóng thành băng cứng rồi; Thời đã qua rồi mới học thì chuyên 
cần khó nhọc mà khó thành công, học bừa bãi không theo thứ tu (thì) 
chỉ là tạp loạn mà không chuyên; học một mình mà không có bạn 
(cùng bàn luận học chung) thì trở thành thô lậu ít hiểu. Chơi với bạn vô 
bổ là trái với ý chỉ của thây; chơi với bạn xấu cháng khác nào phế bỏ 
cả những gi (đã học được). Những diéu tai hại ấy đều do vì (điều xấu) 
đã phát lộ ra rồi sau mới tìm cách ngăn cấm. Đến sáu (diéu xấu) như 
vậy chẳng khác nào phế bỏ việc học. 

Chú thích: 


(1,: Những chữ Tôn nghĩa là thuận theo thứ tự, hoặc Ma nghĩa là khuyến 
khích të cùng nhau tiến bộ, ở đây đều là những nghĩa cổ, Theo lễ ngày xưa 
đến bảy 'uổi, trai gái không được an cùng mâm, không được chơi đùa chung 
lộn đều có :bể coi là cách dạy dỗ dự liệu từ xa. 
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CHƯƠNG THỨ MƯỜI CHÍN 


NHẠC KÝ 


Đây là một chương luận văn sâu sắc về lý luận âm nhạc, trong ấy 
luận thuật vë bản chất của âm nhạc và cơ sở vì sao lại sản sinh ra âm 
nhạc, công dụng của âm nhạc đối với xã hội, ý nghĩa tu đưỡng của âm 
nhạc đối với môt cá nhân và cơ sở sản sinh phát triển của âm nhạc 
v.v... Nho gia quan trọng cả Lễ và Nhạc, mục đích của Lễ là kiến lập 
trật tự cho xã hội nhân loại (phân biệt trên dưới thân sơ), mục đích của 
Nhạc là giúp con người được un:; đúc trong trật tự ấy, cũng là thống 
nhất lòng người, thay đổi sửa chữa những phong tục xấu. Nhạc là một 
trong “lục nghệ” của Nho gia (thi, thư, lễ, nhạc, xạ, ngự). Bất luận là 
đại học hay tiểu học đều coi đạo lý này là quan trọng. 

Chương này để cao Nhạc đến độ coi nó là bản thể luận của triết 
học, khác hản với ngày nay người ta chỉ coi nó như một bộ môn nghệ 
thuật giải trí. 


Nguyên văn: 


RIC 


LEZE, BHALE., A4b2Z1, # 
使 之 然 也 。 感 于 物 而 动 , 故 形 于 声 。 声 相应 ， 


J_-—=.—=.—_-—-—-..-._. KINHILË 


故 生变 。 变 成 方 ， 谓 之 音 。 比 音 而 乐 之 ， 及 
干 、 威 、 羽 、 旋 ， 谓 之 乐 。 

乐 者 ， 音 之 所 由 生 也 ， 其 本 在 人 心 之 感 
于 物 也 。 是 故 其 哀 心 感 者 ， 其 声 只 以 杀 ; 其 
乐 心 感 者， 其 声 噶 以 缓 ; 其 喜 心 感 者 ， 其 声 
RUR RREZ, REHU: X#UÙ 
感 考 ， 其 声 直 以 廉 ， 其 爱心 感 者 ， 其 声 和 以 
和 柔 。 六 者 非 性 也 ， 感 于 物 而 后 动 。 是 故 先 王 
慎 所 以 感 之 者 , 故 礼 以 道 其 志 , KUARE, 
政 以 一 其 行 ， 刑 以 防 其 奸 。 礼 乐 刑 政 ， 其 极 


一 也 ， 所 以 同 民 心 而 出 治 道 也 。 

凡 音 者 ， 生 人 心 者 也 。 情 动 于 中 ， 故 形 
于 声 。 声 成 文 ， 谓 之 音 。 是 故 治世 之 音 安 以 
乐 ， 其 政和 ; fñLIH2 #06, KAW; È 
国之 音 哀 以 思 ， 其 民 嫩 。 声 音 之 道 ， 与 政通 
Re 

BAR, HAE, AAR, RAF, A 
»?. EET: MXlifZ#&. ZAN 
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3, REN: MAUR, AER: MELUR, 
其 民怨 ; AUR, EFA; AANE. H 
HE. 1# HãL. RAR, ÌE218. ¿HHJM 
国之 灭亡 无 日 侨 。 


Phiên âm: 


1.Phàm âm chỉ khỏi, do nhân tâm sinh đã. Nhân tâm chỉ động, vật 
sử niên chỉ nhiên dã. Cảm u vật nhi động, cố hình u thanh. Thanh tương 
ứng, cố sinh biến. Biến thành phương, vị chỉ âm. Tt âm nhỉ nhạc chỉ, 
cập can thích vñ mao, vị chỉ nhạc. 

Nhạc giả, âm chỉ sở do sinh đã, kỳ bản tại nhân tâm chỉ câm u vật 
dã. Thị cố kỳ ai tâm cảm giả, kỳ thanh tiêu dr sát; kỳ lạc tâm cẩm giả, 
kỳ thanh xiển dt hoãn; kỳ ht tâm cảm giả, kỳ thanh phát dt tán; kỳ nộ 
tâm cảm giả, kỳ thanh thô di lệ; kỳ kinh tâm cảm giả, kỳ thanh trực dt 
khiêm; kỳ ái tâm cảm giả, kỳ thanh hòa dt như. Lục giả phi tính đã; 
cảm u vật nhi hậu động, 

Thị cố tiên vương thận så dĩ cảm dhr giả, cố lễ dr đạo kỳ chi, nhạc đĩ 
hóa kỳ thanh, chính dĩ nhất kỳ hành, hình dĩ phòng kỳ gian. Lễ nhạc 
hình chính, kỳ cực nhất dã, sở dt đằng dân tâm nhỉ xuất trị đạo đã. 

Phàm âm giả, sinh nhân tâm giả đã. Tình động u trung, cố hình £ 
thanh, thanh thành văn, vị chỉ âm. Thị cố trị thế chỉ âm an dt nhạc, kỳ 
chính hòa; loạn thế chỉ âm oán dt nộ, kỳ chính quai; vong quốc chỉ âm 
ai dt tu, kò dân khốn. Thanh ân chỉ đạo, dữ chính thông ht. 

Cung vị quân, Thương vì thần, Giốc vi dân, Chủy vi sự, Vũ vi vật. 
Ngã giả bất loạn, tắc vô chiêm xí du âm hi. 


z 
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Cung loạn tắc hoang, kỳ quân kiêu; Thương loạn tắc tỉ, kỳ thần 
hoại; Giốc loạn tắc ưa, kỳ dân oán; Chảy loạn tắc ai; kỳ sự cần; Vũ 
loạn tắc nguy, kỳ tài quỹ. Ngũ giả giai loạn, dật tương lăng, vị chỉ mạn. 
Như thủ tắc quốc chỉ diệt vong vô nhật ht. 


Dịch nghĩa: 


1.Tiếng mà nổi lên là do tâm người sinh ra. Tâm người động khiến 
mọi vật thành ra vậy. Cảm ở vật mà động nên thành hình nơi thanh. 
Nhiều thanh tương ứng với nhau nên sinh biến thành cao thấp hoặc 
biến thành thi ca nên gọi là Am. Am ấy phổ vào nhạc khí và các vũ 
điệu văn và võ (1), đó gọi là Nhạc. 

Nhạc do âm sinh ra nhưng căn bản của nó là từ tâm người cảm ở 
vật. Cho nên khi lấy lòng bi ai mà cảm thì tiếng buôn mà khô xác; khi 
lòng vui mà cảm thì tiếng mau lẹ ôn hòa; khi lấy lòng hân hoan mà 
cảm thì tiếng phát ra ở chỗ tản mạn; khi lấy lòng giận mà cim thì tiếng 
thô thiển dữ dội; khi lấy lòng kính cẩn mà cảm thì tiếng tháng thắn 
khiêm hòa; khi lấy lòng yêu mà cảm thì tiếng hoãn hòa mëm mại. Sáu 
trường hợp ấy đều không phải là bản tính (của nhạc) mà là do tâm 
người cảm ở vật mà động ra như vậy. - 

Vì vậy cho nên các bậc tiên vương rất cẩn thận để tâm cảm ở vật, 
cho nên đạo lấy lễ tỏ chí mình, nhạc để hòa với tiếng. Chính trị lấy 
một để thi hành, hình phạt dùng để phòng người gian xảo. Lễ, Nhạc, 
Hình phạt, Chính trị là cái một cực nhất, vì vậy (nếu nó) hợp với lòng 
người thì sẽ có được đạo trị. 

Phàm là âm (thì) sinh ra từ tâm người. Tình động ở bên trong nên 
hiện ra thành tiếng, tiếng mà có văn vẻ gọi là Am. Cho nên Am trị đời 
an bình thì yên vui và Chính trị bình hòa; Am của đời loạn thì ai oán 
giận dt? và Chính trị lừa đối; Am của nước mất thì có ý tứ bi ai vì dàn 
chúng lâm vào cảnh cùng khốn. Đạo của âm thanh có liên quan tới 
Chính trị như vậy đó. 
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Cung là vua, Thương là tôi thần, Giốc là dàn, Chủy là sự viec (tron, 
nước), Vũ là vật chất (2). Năm điển này mà không hỗn loạn thì mó. 
hòa hài không ngừng trệ. 

Cưng mà loạn thì (chính trị) tan hoang, bậc vua chúa sẽ sinh ra k. 
ngạo xa xỉ; Thương mà loạn thì (chính trị) đảo lộn, bầy tôi thần đối 
mat; Giốc mà loạn thì đáng lo sợ, dân chúng oán hận; Chủy mà loại 
thì đáng bi ai, sự việc sẽ mệt mỏi; Vũ mà loạn thì nguy đến nơi, và 
chất tài vật cùng tận. Cả năm âm ấy (Cung, Thương , Giốc, Chủy, Vũ, 
đều loạn thì trật tự đảo lộn, gọi là suy đổi. Tình trạng như vậy xảy r: 
nhất định quốc gia sẽ có ngày diệt vong. 


Chú thích: 


(1)- Can thích; điệu múa (có âm nhạc) của võ tưởng. 
Vi mao: điệu múa (cố âm nhạc) của quan văn. 

(2)- Ngũ âm: (năm thứ âm luật), âm nhạc cổ của Trung quốc chia ân 
thanh ra làm nám loại: Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ. Đoạn này chứng mini 
mỗi âm thanh có tương thông quan hệ tượng trưng cho một sự việc củu con. 
người. 


Nguyên văn: 


SZ, lZ Pis, HT. 5 


间 滩 上 之 音 , 亡国 之 音 也 。 AER, ARW, 
译 上 行 私 而 不 可 止 也 ，。 


168  _  _ KNHLỄ 


凡 音 者 ， 生 于 人 心 者 也 。 乐 者 ， 通 伦理 
疹 也 。 是 故 知 声 而 不 知音 者 ， 禽 兽 是 也 。 NU 
FADARE., REEE. 唯 君 子 为 能 知 乐 。 
是 故 审 声 以 知音 , 审 音 以 知 乐 , 审 乐 以 知 政 ， 
mi. 是 故 不 知 声 者 , 不 可 与 言 音 ;不 


知音 者 ， 不 可 与 言 乐 ; 知 乐 则 几 于 礼 侨 。 礼 
REE, 谓 之 有 德 , 德 者 得 也 。 


Phién ám: 


2. Trịnh Vệ chỉ âm, loạn thể chi âm dã, tỉ u man hi. Tang gian Bộc 
Thượng chỉ âm, vong quốc chỉ âm dá, kỳ chính tán, và thượng hành tu 
nhỉ bất khả chỉ đã. 

Phàm âm giả, sinh u nhân tâm giả đã. Nhạc giả, thông luân lý giả 
dã. Thị cố trí thanh nhì bất tri âm giả, cầm thú thị đã. Tri âm nhỉ bất tri 
Nhạc giả, chúng thứ thị dã. Duy quân từ vì năng tri Nhạc. Thị cố thẩm 
thanh dt tri âm, thẩm âm dt trí Nhạc, thẩm nhạc dt trí chính, nhi trị đạo 
bị hr. Thị cố bất trì thanh giả, bất khả dữ ngôn âm; bất tri âm giả, bất 
khả dü ngôn nhạc. Tri nhạc tắc cơ ứ lễ ht. Lễ nhạc giai đắc, vị chỉ hữu 
đức. Đức giả đắc đã. 
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Dịch nghĩa: 


2.Âm của nước Trịnh nước Vệ gân sự suy đổi (1). Âm của vườn dâu 
trên sông Bộc (của nước Vệ) là âm mất nước (2) chính trị tán loạn, dân 
chúng ly tan phong tục dâm đãng không ngăn cản được nữa. 

Phàm đã là Âm đều do tâm người sinh ra. Còn Nhạc thì thông quán 
với Luân lý. Vì vậy người biết Thanh mà không biết Âm là cầm thú. 
Người biết Âm mà không biết Nhạc là người tầm thường. Chỉ có bậc 
quân tử mới có thể biết Nhạc. Vì vậy người không biết Thanh không 
thể bàn về Âm được với họ được; người không biết Âm, không thể bàn 
về nhạc với họ được. Hiểu Nhạc tức là đã gần với Lễ rỗi vậy. Lễ và 
Nhạc đều đạt được (thì) gọi là có Đức. Đức tức là đạt được vậy. 


Chú thích: 


(1)- 7f : ở đây được coi là có nghĩa gần với. 

(2)- Sách Sứ Ký chép: Khi Vệ Linh công đi sang nước Tấn tạm ngụ ó bên 
sông Bộc, đêm ấy nghe tiếng đàn bèn gọi (quan nhạc là) Su Quyên vào nghe 
rồi ghi lại. Đến nước Tấn sai Sư Quyên tấu lên cho Tấn Bình công nghe. Sư 
Khoáng tâu :” đây là âm nhạc của Sư Diên đó, khi Võ vương đánh Trụ, Sư 
Diên nhảy xuống sông Bộc mà chết, cho nên nghe âm nhạc này tôi biết ngay 
là am nhạc trên sông Bộc “. 


Nguyên văn: 
人 生 而 静 ， 天 之 性 也 。 感 于 物 而 动 ， 人 性 


TW. 知 诱 于 外 , TERE, REKE, K 
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物 之 感人 无 穷 ， 而 人 之 好 恶 无 节 ， 则 是 物 至 
而 人 化 物 也 。 人 化 物 也 者 ， 灭 天 理 而 穷人 和 欲 
者 也 。 于 是 有 悖 逆 许 伪 之 心 ， 有 泽 佚 作乱 之 
事 , 是 故 强 者 胁 弱 , 众 者 暴 赛 , AAR. 5 
者 苦 愤 ， 疾 病 不 养 ， 老 幼 孤 独 不 得 其 所 ， 此 
大 乱 之 道 也 。 是 故 先王 之 制 礼 乐 , 人 为 之 节 : 
FRAM, MUTE: HATE, MA 
和 安乐 也 ; EINMWZE, MUIS cB: 射 乡 
RR, 所 以 正 交接 也 。 礼节 民心 ， 乐 和 民 声 ， 


政 以 行 之 , 刑 以 防 之 。 礼 乐 刑 政 ， 四 达 而 不 
'‡. MIEiE#4. 

X 乐 者 为 同 ， 社 者 为 异 。 同 则 相亲 ， 异 则 
相 敬 。 乐 胜 则 流 , 礼 胜 则 离 。 AmE, +L 
乐 之 事 也 。 礼 义 立 , WERZA. RLE. MU 
上 下 和 人 矣 。 ###. UARA. MER. 
HRR, WKAR, CUES, 义 以 正之 , 如 
此 则 民治 行 任 。 
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Phiên âm: 


3.Nhán sinh nhi tĩnh, thiên chỉ tính dã. Cảm w vật £ động, tính chỉ 
dục da. Vật chí tri tri, nhiên hậu hiếu Ó hình yên. Hiếu ố vô tiết ư nội, 
trị dụ u ngoại, bất năng phán cung, thiên lý diệt hī. Phù vật chỉ cảm 
nhân vô cùng, nhi nhân chỉ hiếu ố vô niết, tắc thị vật chí nhì nhân hóa 
vật đã. Nhân hóa vật dã giả, diệt thiên lý nhi cùng nhân dục giả đã. U 
thị hữu bột nghịch trá ngụy chỉ tâm, hữu dâm dát tác loạn chỉ sự. Thị cé 
cường giả hiệp nhược, chúng giả bạo quả, tri giả trá ngu, đăng giả khổ 
khiếp tật bệnh bất dưỡng, lão ấu cô độc bất đắc kỳ sở, thử đại loạn chỉ 
đạo đã. 

Thị cố tiên vương chỉ chế Lễ Nhạc, nhân vị chỉ tiết. Thôi ma khốc 
khấp, sở dt tiết tang kỷ dã. Chung cổ can thích, sở dr hòa an lạc dã. 
Hôn nhân quan kê, sở đĩ biệt nam nữ dã. Xạ hương thực hưởng, sở dĩ 
chính giao tiếp dã. Lễ tiết dân tâm, nhạc hòa dân thanh, chính dr hành 
chỉ, hình dĩ phòng chỉ. Lë Nhạc hình chính, tứ đạt nhi bất bột, tắc vương 
đạo bị hi. 

Nhạc giả vị đẳng, Lễ giả vị dị. Đồng tắc tương thân, di tẮc tương 
kính. Nhạc thắng tắc lưu, LỄ thắng tắc ly. Hợp tình suc mạo giả, Lễ 
Nhạc chỉ sự dã. Lễ nghĩa lập. Tắc quý tiện đẳng hī. Nhạc văn đồng, tắc 
thượng hạ hòa ht. Hiếu ó m, tắc hiền bất tiêu biệt ht. Hình cấm bạo, 
tước cử hiên, tắc chính quân hî. Nhân dt ái chỉ, nghĩa dt chính chỉ, như 
thử tắc dán trị hành ht. 


Địch nghĩa: 


3. Ngưới ta sinh ra thích an tĩnh, đó là tính trời vậy. Nhưng rồi 
cảm ứng với vật mà động, đó là ham muốn của tính vậy. Vật đến 
chỗ biết “thể” và biết “dụng” thì sau đó yêu và ghét mới thành 
hình. Yêu và ghét không có tiết độ bên trong nhưng bên ngoài biết 


x 
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nghe lời day bảo dẫn dụ nên không để cho sự më muội làm chủ mình. 
Không để cho sự mê muội làm chủ mình nên còn biết phân biệt thị phi, 
nếu chỉ làm theo lòng mình tham muốn thì thiên lý bị tiêu diệt rồi vậy. 
Ôi, vật có thể cảm ứng với người thì nhiều vô cùng mà sự yêu ghét của 
người không có tiết độ thì người sẽ bị vật saï khiến Bị vật sai khiến rồi 
(thì) thiên lý bị tiêu diét mà lòng tham muốn tới cùng. Rồi đó sinh ra 
lòng bột nghịch man trá, làm những điều đâm dục hỗn loạn. Vì vậy mà 
kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, người đông đối xử tàn bạo với kẻ ít, vì vậy mà 
kẻ trí dối trá như kẻ ngu, kë đũng mãnh cố làm ra như sợ hãi, kë bệnh 
tật không được nuôi đưỡng, người già cả đứa trẻ con không nơi ăn chốn 
ở, như vậy là xảy ra đại loạn vậy. i 

Cho nên bậc tiên vương xưa phải chế định ra Lễ, Nhạc để tiết chế 
người. Tang ma than khóc lấy lễ tiết tang mà quy định. Chuông trống 
múa hát lấy bình hòa an ổn làm vui. Hôn nhân, lễ đội mũ, lễ cài tâm 
để mà phân biệt nam nữ. Lấy quy định về ăn tống hưởng thụ để làm 
chính đính trong sự giao tiếp với nhau. Lễ tiết chế lại lòng người, Nhạc 
làm ôn hòa lại âm thanh của dân chúng. Chính trị như vậy được thi 
hành. Hình phạt như vậy mới thành nguyên tắc để phòng ngừa (những 
điều xấu). Lễ, Nhạc, Hình luật, Chính trị, bốn đều ấy đạt đến chỗ 

không sai trái thì là vương đạo hoàn bị vậy. 

Nhạc là cùng hòa đồng, Lễ là để phân biệt trật tự khác nhau. Trật 
tự khác nhau nghĩa là phải tương kính lẫn nhau. Nhạc mà lấn lướt quá 
thì sẽ xa rời, Lễ mà lấn lướt quá thì sẽ ña mất. Hợp với tình, Nhạc sẽ 
hòa bên trong nên cứu được những mất mát vì Da xa; người trang sức 
dáng mạo bên ngoài thì lễ sẽ biểu hiện ra ngoài nên cứu được những 
mất mát vì xa rời. Lễ như vậy gọi là Nghĩa, Nhạc như vậy gọi là Văn, 
cho nên phải áp dụng cả hai. Nhân là lấy lòng yêu (người) mà thực 
hiện, nghĩa là dùng chính đáng mà thực hiện. Như vậy thì dân được trị 
vậy. 
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Nguyên văn: 


乐 由 中 出 , 礼 自 外 作 。 乐 由 中 出 ， 故 静 ; 
礼 自 外 作 ， 故 文 。 大 乐 必 易 ， 大 礼 必 简 。 乐 
至 则 无 她 , 礼 至 则 不 争 , 拇 让 而 治 天 下 者 ， 礼 
乐 之 谓 也 。 暴 民 不 作 , 诸侯 宾 服 , EARR, 
ENDHA, HETE, KFR, ENR 
这 疾 。 合 父子 之 亲 ， 明 长 幼 之 序 ， 以 敬 四 海 
之 内 ， 天 子 如 此 则 礼 行 余 。 

六 乐 与 天 地 同和 , 大 礼 与 天 地 同 节 . 和 ， 
故 百 物 不 失 ; 节 , BERZH., 明 则 有 礼 乐 ， 
幽 则 有 鬼神 。 如 此 , 则 四 海 之 内 合 散 同 爱 烽 ， 
TLE. RE, CEE: RE, RX, Sg 
者 也 。 礼 乐 之 情 同 ， 故 明王 以 相沿 也 。 故 事 


与 时 并 ， 名 与 功 借 。 
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Phiên âm: 


4Nhac do trung xuất, lỄ tự ngoại tác. Nhạc do trung xuất cố tĩnh, lễ 
tự ngoại tác cố văn. Đại nhạc tất dị, đại lễ tất giân. Nhạc chí tắc vô 
oán, lễ chí tắc bất tranh. Tấp nhượng nhi trị thiên hạ giả, lễ nhạc chỉ vị 
dã, Bao dân bất tác, chư hầu tân phục, binh cách bất thí, ngũ hình bất 
dụng, bách tính vô hoạn, thiên tử bất nộ, như thử, tắc Nhạc đạt hĩ. Hợp 
phụ tử chỉ thân, mình trưởng ấu chỉ tự, đĩ kính tứ hãi chỉ nội, thiên tử 
như thử, tắc lễ hành hi. 

Đại nhạc dữ thiên địa đồng hòa, đại lễ dữ thiên địa đẳng tiết. Hòa 
cố bách vật bất thất, tiết cố tự thiên tế địa. Minh tắc hữu lē nhạc, u tắc 
hữu quỷ thân. Như thử, tắc tứ hãi chỉ nội hợp kính đẳng ái hī. LĒ giả 
thù sự hợp bích giả dã. Nhạc giả dị văn hợp ái giả dã. LỄ nhạc chỉ tình 
đông, cố minh vương dt tương duyên đã. Cố sự dữ thời tính, danh đữ 
công hài. 


Dich nghĩa: 


4. Nhạc phát ra ở bên trong, lễ chế tác ra ở bên ngoài. (Vì) nhạc 
phát ra ở bên trong nên finh lặng, lễ chế tác ở bên ngoài nên có văn 
vẻ. Đại Nhạc tất là phải dễ (hiểu). Đại Lễ tất là phải giản dị. Nhạc 
(mà đúng) là Nhạc ắt không oán. Lễ (mà đúng) là Lễ Át không tranh 
dành. Như các đế vương nhường ngôi mà trị thiên hạ là đã tôi độ 
(thông hiểu) Lễ Nhạc rồi vậy. Như vậy (dù) dân có dữ dàn cũng không 
nổi dậy (phản đối) được, chư hầu sẽ dùng lễ tân khách (đối với mình), 
không cần đụng tới bình khí, không cần dùng tới năm hình phạt (1) mà 
trăm dân không có tai oán, thiên tử không oán hận. Như thế là Nhạc đã 
đạt vậy. (Nhạc) hợp tình thân của cha con, làm rõ thứ tự của lớn nhỏ, 
trong vòng bốn bể đểu kính yêu. Bậc thiên như thế, át Lễ được thi 
hành. 
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Đại Nhạc hòa cùng trời đất, Đại Lễ giữ tiết độ như trời đất. Hòa nên 
trăm vật không mất (bản tính của nó), tiết độ nên thờ trời tế đất chỗ 
sáng rõ thì có Lễ Nhạc, chỗ u tối thì có quỷ thần. Như thế, trong vòng 
bốn biển là kính và yêu. Người có lễ (dù) việc khác nhau nhưng (đều 
vẫn) kính nhau. Người biết Nhạc (dù) văn hóa khác nhau nhưng vẫn 
quý nhau. Tình của Lễ và Nhạc là đồng với nhau nên bậc vua sáng lấy 
đó mà theo. Vì vậy sự việc hợp với thời thì danh và công đều điều hòa. 


Chú thích: 


(1)- Năm hình phat: tức Ngã hình gồm: Mặc (thích chữ vào mặt), Tỉ (cắt 
mũi), Phí (chặt chân), Cung (thiến dương vật) và Đại ích (chém chết). 


Nguyên văn: 


&R#fU“ùb#l2#t, MEARKES 
常 ; 应 感 起 物 而 动 ， 然 后 心术 形 硕 。 是 故 志 
微 叭 杀 之 音 作 ， 而 民 思 忧 ; HF, 168, # 
x. 简 节 之 音 作 , 而 民 康乐 ; 粗 厉 、 猛 起 、 奋 
RJ ARME, MRNA: EE, WE E 
诚 之 音 作 , 而 民 击 敬 ; 宽裕 、 肉 好 、 顺 成 、 和 
动 之 音 作 , MRAZ: ME, TH, XU. 次 
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浇 之 音 作 ,而 民 淫 乱 , 是 故 先王 本 之 情 性 ,种 
之 度数 ， 制 之 礼 义 ,合生 气 之 和 ， 道 五 常 之 
F, 使 之 阳 而 不 散 , 阴 而 不 密 , MADE, R 
ERE, 0z» th, MRETI ERR 
位 而 不 相 夺 也 ; 然后 立 之 学 等 , 广 其 节奏 , 省 
其 文采 ， 以 绳 德 厚 ， 律 小 大 之 称 ， 比 终 始 之 
F, Uag., Ezi. BR. KỚØI. Bx 
>## #7 MT. KE: &WR#&. 


Phiên âm: 


5. Phà dân hữu huyết khí tâm tri chỉ tính, nhỉ vô ai lạc hi nộ chi 
thường, ứng cám khỏi vật nhi động, nhiện hậu tâm thuật hình yên. Thị 
cổ chí vi tiêu sát chỉ âm tác, nhỉ dân tư ưu. Xiển hài man di phôn văn 
giản tiết chỉ âm tác, nhỉ dân khang lạc, thô lệ mãnh khởi phấn mạt 
quảng bón chỉ âm tác, nhi dân cương nghị, Liêm trực kính chính trang 
thành âm chỉ tác, nhỉ dán tác kính; khoan dụ nhục hão thuận thành hòa 
động chỉ âm tác, nhỉ dân từ ái; lưu tịch tà tán địch thành điều lạm chỉ 
âm tác, nhi dân dám loạn. 

Thị cố tiên vương bản chỉ tình tính, kê chỉ độ số, chế chỉ lễ nghĩa, 
hợp sinh khí chỉ hòa, đạo ngũ thường chỉ hành, sử chỉ dương nhi bất 
tán, âm nhỉ bất mật, cương khí bất nộ, nhu khí bất nhiếp, tứ sướng giao 
u trung, nhỉ phát tá cu ngoại, giai an kỳ vị nhi bất tương đoạt dã. Nhiên 
hậu lập nhỉ học đẳng, quãng kỳ tiết tấu, tỉnh kỳ văn thái, 
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di thằng đức hậu, luật tiểu đại chỉ xưng, tỉ chung thầy chỉ tự, dt tượng 
sự hành, sử thân sơ quý tiện trưởng ấu nam nữ chỉ lý, giai hình kiến u 
Nhạc. Cố viết “Nhạc quan kỳ thâm ht.” 


Dịch nghĩa: 


5. Dân có cái tính của huyết khí và tâm trí nên không lấy những 
chuyện bi thương, vui vẻ, sung sướng, giận dữ làm chuyện thường. Cảm 
ứng với vật mà động tâm, sau đó tâm thuật mới hình thành. Cho nên 
chí nhỏ bé thì âm thanh cục súc mới nổi lên làm dân lo lắng: nếu âm 
thanh giản dị đôn thuần thì dân an khang vui vẻ; nếu âm thanh thô bạo 
mạnh mẽ nổi lên thì dân cương nghị, nếu âm thanh liêm khiết chính 
trực nổi lên thì dân nghiêm trang kính cẩn; nếu âm thanh khoan hòa 
rộng rãi bình hòa thì dân từ bi yêu quý; nếu âm thanh nghiêng lệch tán 
mạn kích động thì dân dâm loạn. 

Cho nên các tiên vương xưa lấy tính tình người ta làm căn bản, kê 
cứu độ số mà chế tác ra Lễ Nghĩa, (họ) hợp sự điều hòa của sinh khí, 
đức hạnh của ngũ thường (1) để khiến cho (khí) Dương không tán, (khí) 
Âm trầm lặng, (khí) Cương không giận dữ, (khí) Nhu không bị thu 
nhiếp, bốn khí giao hòa với nhau ở trong mà phát tác ra ngoài, để vị trí 
nào yên vui ở vị trí ấy mà không tranh đoạt (lẫn nhau). Sau đó mới 
thành lập các cấp học, thi hành rộng rãi các tiết tấu (của Nhạc), bớt 
văn vẻ vô ích, để đức dày thêm, đặt tên âm luật lớn nhỏ và lập thứ tự 
trước sau, lấy “tượng” (hình tượng) mà việc tự làm ra. Khến cho thân 
sơ, lớn nhỏ trở thành đạo lý, những cái đó đều hiện hình thấy ở Nhạc. 
Cho nên bảo: "Sự quan sát hiểu biết do Nhạc thật là sâu xa vậy”. 


Chú thích: 


(1)- Ngũ thường: năm đức tính là Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. 
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Nguyên văn: 


Ø1 :lll TH: “1M TW. 
WETEN UTS. EZF, MRAN. HKI; 
吉 乐 之 如 徙 ， 何 也 ? 新 乐 之 如 此 ， 何 也 ?” 

子 夏 对 白 :“ 今 夫 古 乐 , 进 旅 退 旅 , 和 正 
以 广 ; RAER, AFHR: 始 奏 以 文 ， E 
乱 以 武 ; 治 乱 以 相 , 讯 疾 以 雅 ; 君子 于 是 语 ， 
于 是 道 古 ， 修 身 及 家 ， 平均 天 下 。 此 十 乐 之 
发 也 。 今 夫 新 乐 ， 进 售 退 以 ， 奸 声 以 滥 ， 渐 
而 不 止 ; ERRE RTA, 不 知 父子 ; R 
终 不 可 以 语 , 不 可 以 道 古 。 此 新 乐 之 发 也 。 今 
君 之 所 问 者 乐 也 ， 所 好 者 音 也 。 夫 乐 者 ， 与 
音 相近 而 不 同 。” 


Phién ám: 


6. Nguy Văn hầu vấn Tử Ha vič” Ngô đoan miện nhi thích cổ 
nhạc, tắc duy khủng ngọa; thính Trịnh Vệ trí âm, tắc bất tri quyện- 
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Cảm vấn cổ nhạc chỉ như bỉ hà đã? Tân nhạc chỉ như thử hà dã?” Tử 
Hạ đối viét: ”Kim phù cổ nhạc, tiến lữ thối lữ, hòa chính dr quảng, 
huyền bào sanh hoàng, hội thủ phả cổ, thây tấu dr văn, phục loạn dt võ, 
trị loạn di tướng, tấn tật dr nhã. Quân tử u thị ngữ, u thị đạo cổ, tu thân 
cập gia, bình quân thiên hạ, thử cổ nhạc chỉ phát dã. Kim phù tân 
nhạc, tiến phủ thối phú, gian thanh dr lạm, nich nhỉ bất chỉ, cập ưa thì 
nho, nao tạp tử nữ, bất trì phụ tử. Nhạc chung bất khả dĩ ngë, bất khả 
dr đạo cổ. Thử tân nhạc chỉ phát dã. Kim quân chỉ sở vấn giả nhạc dã, 
sở hiếu giả âm dã. Phà nhạc giả, dữ âm tương cận nhỉ bất đông. ” 


Dịch nghĩa: 


6. Ngụy Văn hầu hỏi Tử Hạ rằng: 

-Ta đội mũ miện nghiêm chỉnh nghe nhạc cổ, sợ không dầm nằm 
dù buồn ngủ lắm; nhưng khi nghe nhạc của nước Trịnh nước Vệ lại 
cháng biết mệt mỏi là gì. Dám hỏi nhạc cổ chán như thể sao? Nhạc 
mới (tức nhạc Trịnh và nhạc Vệ) dë nghe như thế sao? 

- Tử Hạ đáp: 

- Hãy nói về nhạc cổ, nhạc cổ nhiều người chơi, lúc tiến lúc lui 
đều một lugt, tiếng ôn hòa rộng rãi, các loại nhạc khí như huyển bào 
sênh hoàng tuy nhiều nhưng rất thích hợp nên khi đánh lên không có 
tiếng gian tà, thoại đầu là tấu khúc “văn”, khi khôi phục tiếng loạn lại 
tấu khúc “vë” (1). Sửa trị những âm loạn có trống tên “tưởng” phụ 
họa, khi tiếng quá mau có điệu “nhã” giữ lại. Quân tử dùng ngôn ngữ 
để học Veo thời có, tu thân ở nhà rồi bình thiên hạ. Đó là nguyên lý 
của nhạc cổ vậy. 

Nay xin nói về nhạc mới, tiến cũng đánh mà lui cũng đánh, tiếng 
nhạc gian tà quá lạm, làm người nghe như bị chìm đắm. Lại còn bày ra 
thứ hí kịch, có người làn nhỏ, trai gái đứng chung hỗn tạp, không phân 
biệt cha con. Khi nhạc. hết rồi thì chẳng có gì đáng nói, không có gì 
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hướng dẫn nhớ về đời cổ, đó là nguyên lý của nhạc mới vậy. 
Nay ngài hỏi về nhạc là cũng có ý thích âm nhạc đấy, nhưng mà 
Nhạc với Âm tuy gần nhau nhưng lại không giống nhau đâu. 


Chú thích: 


(U- Văn: tiếng trống vỗ, Vố : tiếng nhạc của kim loại. 


Nguyên vấn: 


ATE: 礼 乐 不 可 斯 须 去 身 。 致 乐 以 治 
心 ， 则 易 直 子 惊 之 心 油 然 生 侨 。' 易 直子 谅 之 
心 生 则 乐 ， 乐 则 安 ， 安 则 和 久 ， 久 则 天 ， 天 则 
Wo RUPEM PUDER. BORA 
治 心 者 也 。 致 礼 以 治 躬 则 庄 敬 , 庄 敬 则 严 威 。 
心中 斯 须 不 和 不 乐 ， 而 二 诈 之 心 入 之 侨 。 外 
貌 斯 须 不 庄 不 敬 ， 而 易 慢 之 心 入 之 狂 。 故 乐 
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也 者 , 动 于 内 者 也 ; 礼 也 者 , 动 于 外 者 也 。 乐 
极 和 ， 礼 极 顺 ， 内 和 而 外 顺 ， 则 民 瞻 其 颜色 
而 弗 与 争 也 ， 望 其 容貌 而 民 不 生 易 慢 丰 。 故 
德 辉 动 于 内 ， 而 民 莫不 承 听 ;， 理发 诸 外 ， 而 
民 莫不 承 顺 。 故 已 ， 致 礼 乐 之 道 ， 举 而 错 之 
KF. TËR. 

乐 也 者 ， 动 于 内 者 也 。 礼 也 者 ， 动 于 外 
者 也 。 故 礼 主 其 减 , RERA. URTA, 以 
进 为 文 ， 乐 盈 而 反 ， 以 反 为 文 。 礼 减 而 不 进 
则 销 ， 乐 到 而 不 反 则 放 。 故 礼 有 报 ,而 乐 有 
反 。 礼 得 其 报 则 乐 ,乐得 其 所 则 安 。 礼 之 报 ， 
乐 之 反 ， 其 义 一 也 。 


Phién fim: 


7. Quân từ viết:”Lễ Nhạc bất khả tu tu khứ thân. Chí nhạc di trị 
tâm, tắc dị trực từ lượng chỉ tâm du nhiên sinh hī. Dị trực tử lượng chỉ 
tâm sinh tắc lạc, lạc tắc an, an tắc cửu, cửu tắc thiên, thiên tắc thần. 
Thiên tắc bất ngôn nhỉ tín, thần tắc bất nộ nhì uy, chỉ lạc đĩ trị tâm giả 
đã. 

Chí lễ di trị cung tắc trang kính, trang kính tắc nghiêm tự. Tâm 
trung tư tu bất hòa bất lạc, nhi bi trá chỉ tâm nhập chỉ hī. Ngoại mạo 
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tư tụ bất trang bất kính, nhỉ di mạn chỉ tâm nhập chỉ hî. 

Cố Nhạc da giả, động u nội giả dã. LË dã giả, ông u ngoại giả dã. 
Nhạc cực hòa, LỄ cực thuận. Nội hòa nhi ngoạf thuận, tắc dân chiêm 
kỳ nhan sắc nhi phát dř tranh dã, vọng kỳ dụng mạo nhỉ dán bất sinh di 
mạn yên. Cố đức hay động u nội nhỉ dân mạc bất thừa thính, lý phát 
chư ngoại nhỉ dân mạc bất thừa thuận. Cố viết :” Chí Lễ Nhạc chỉ đạo, 
cử nhỉ thố chỉ thiên hạ vô nan ht.” I 

Nhạc dã giả, động u nội giả dã, Lễ dã giả, động u ngoại giả da. Cố 
Lễ chủ kỳ giảm, Nhạc chủ kỳ doanh. LË giảm nhi tiến, đi tiến di văn; 
Nhạc doanh nhi phân, di phần di văn. LỄ giầm nhỉ bất tiến tắc tiêu, 
Nhạc giảm nhỉ bất phán tắc phóng, cố Lễ hữu báo nhi Nhạc hữu phản. 
Lễ đắc kỳ báo tắc lạc, Nhạc đắc kỳ phân tắc an. LĒ chỉ báo, Nhạc chỉ 
phân, kỳ nghĩa nhất đã. 


Dịch nghĩa: 


7. Bậc quân tử cho rằng: Lễ Nhạc không thể xa Ba một khoảnh 
khắc nào. Nghiên cứu Nhạc để sửa trị tâm, làm cho tâm ý hiển từ 
lương thiện sản sinh. Tâm ý hiên từ lương thiện sinh ra tất sẽ an lạc, an 
lạc tất yên ổn, yên ổn tất dài lâu, đài lâu tất đạt đến chỗ vi diệu của 
trời, đạt đến trời đất thông với thần. Trời không nói mà (ai cũng) tin, 
thân không giận đữ mà (vẫn có) uy. Đó là chỗ nghiên cứu Nhạc mà 
sửa trị tâm đó vậy (1). 

Nghiên cứu Lễ là để sửa trị bản thân ta cho trang nghiêm thành 
kính. Trang nghiêm thành kính tất có uy. Nếu tâm ta mà có khoảnh 
khắc nào không bình hòa an vui thì cái lòng gian dối thấp kém sẽ xâm 
nhập lin. Vẻ mặt bên ngoài của ta nếu có khoảnh khắc nào 
không trang nghiêm thành kính thì dễ để cho cái ý kiêu mạn xâm nhập 
liền. 

Vì vậy nên Nhạc cảm động ở bên trong, Lễ cảm động ở bên 
ngoài. Nhạc là cực hòa, Lễ là cực thuận. Trong hòa mà ngoài thuận 
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ắt dân (lấy đó) chiêm ngưỡng mà không xảy ra tranh dành, (dân) chỉ 
cần nhìn dung mạo bên ngoài mà đã không dám sỉnh ra kiêu mạn. Đó 
là vì ánh sáng rực rỡ của Đức làm động bên trong nên dân không ai 
dám không nghe theo, nguyên lý phát ra bên ngoài nên dân không ai 
không thuận theo. Cho nên bảo:”Đạo nghiên cứu Lễ Nhạc thì hành vi 
trị thiên hạ không có gì là khó cả.” 

Nhạc là cảm động ở bên trong, Lễ là cảm động ở bên ngoài. Cho 
nên chủ yếu của Lễ là bớt đi, chủ yếu của Nhạc là đây hơn. Lễ bớt đi 
nên tiến tới, tiến đến chỗ là văn vë; Nhạc đây hơn nên quay trở về, 
cũng quay về đến chỗ văn vẻ. Lễ bớt đi mà không tiến £t sẽ bị tiêu 
mất, Nhạc tràn đây mà không quay trở về ắt sẽ lan man phóng trí, cho 
nên Lê phải có báo (tương tế, cùng giúp đỡ lẫn nhau) mà Nhạc phải có 
phản (biết dừng lại) Lễ mà được báo tất an lạc, Nhạc mà được phản tất 
cũng an lạc. Như vậy báo của Lễ và phản của Nhạc là cùng một nghĩa 
vậy (2). 


Chú thích: 


(1)- Theo chú thích của sách cổ thì câu:dịch trực tử lượng ở đây rất vô lý, 
theo sách “Hàn thi ngoại truyện” thì hai chữ tử lượng đúng ra là hai chữ? ty 
rong mới là hợp lý (từ-lương là lòng nhân từ lương thiện). 

(2)- Chú thích giảng nghĩa đoạn này theo sách cổ: Lễ động ở ngoài thì 
phải giữ phần khiêm tốn nhường nhịn cho nên chủ vë giảm bớt; đức của nhạc 
động bên trong nên phải hòa thuận tích chứa nên chủ ve đây tràn. Nhưng 
Nhạc thuộc Dương nên đây, Lễ thuộc Âm nên giảm. Nhưng Lễ tuy chủ vë 
nhường nhịn mà dụng của nó lại quý ở chỗ hành vi ôn hòa cho nên lấy tiến 
làm văn sức. Thể của Nhạc tuy chủ vë tràn đẩy nhưng dụng lại quý ở chỗ ức 
chế về tiết độ nên lấy sự quay về làm văn sức. Nếu Lễ vì nhường nhịn quá 
mà không tiến thì uy aghi bị tiêu trừ, như vậy sẽ mất Lễ; còn Nhạc quá trần 
đây thịnh mãn mà không biết quay vë sẽ thành ra phóng túng thì Nhạc sẽ 
trượt đến chỗ hủ bại. Cho nên Lễ phải có bình hòa và báo ở chỗ biết giám. 
Chữ báo ở đây có nghĩa là tyong të (cùng giúp lẫn nhau). 
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Nhạc phải có tràn đẩy có tiết độ để quay trổ vë (phản). Chữ phán ở đây có 
ng: là đừng lai (chỉ). Lễ và Nhạc lúc nào cũng phải kiêm dụng để thích hợp 
với əw lý nên gọi là giống nhau như một. 


Nguyên văn: 


夫 乐 者 ， 乐 也 ， 人 情 之 所 不 能 免 也 。 和 忒 
必 发 于 声音 , 形 于 动静 , 人 之 道 也 。 pa Pr. 5 
静 , 性 术 之 变 , RETER. KAPNEK, W 
不 耐 无 形 ， 形 而 不 为 道 ， 不 耐 无 乱 。 先 王 耻 
HEL wh GE) (C ZEUE, WEE 
声 足 乐 而 不 流 ， 使 其 文 足 论 而 不 息 ， 使 其 划 
直 、 繁 疤 、 廉 肉 、 节 奏 足 以 感动 人 之 善心 而 
已 侨 ， 不 使 放心 邪气 得 接 看 。 是 先王 立 乐 之 


方 也 。 是 故 乐 在 宗庙 之 中 , 君臣 上 下 同 昕 之 ， 
则 莫不 和 敬 ; 在 族长 乡里 之 中 , 长 幼 同 昕 之 ， 
则 莫不 和 顺 ; 在 闺 门 之 内 ,父子 兄弟 同 听 之 ， 
则 莫不 和 亲 。 故 乐 者 ， 审 一 以 定 和 ， 比 物 以 
饰 节 , 节奏 合 以 成 文 , 所 以 合 和 父子 君臣 、 附 
杀 万 民 也 。 是 先王 立 乐 之 方 也 。 
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Phiên âm: 


8. Phà Nhạc giả lạc đã, nhân tình chỉ sở bất năng miễn dã. Lạc tất 
phát u thanh âm, hình u động tĩnh, nhân chỉ đạo dã. Thanh âm động 
tinh, tính thuật chỉ biến tận u thử ht. Cố nhân bất nại vô nhạc, nhạc bất 
nại vô hình. Hình nhi bất vi đạo, bất nại vô loạn. Tiêu vương sĩ kỳ loạn, 
cố chế “Nha”, “Tung” chỉ thanh dt đạo chỉ, sử kỳ thanh túc nhạc chỉ 
bất lưu, sử kỳ văn tác luận nhỉ bất tức, sử kỳ khúc trực phón tích liêm 
nhục tiết tấu, tức dt cảm động nhân chỉ thiện tâm nhì dĩ hī, bất sử 
phóng tâm tà khí đắc tiếp yên. Thị tiên vương lập nhạc chỉ phương dá. 


Dịch nghĩa: 


8. Nhạc chính là vui vẻ vậy, tính tình của người ta không thể không 
có vui vẻ. Nhạc phải phát vào thanh âm và thể hiện thành động tĩnh, 
đó là đạo của người vậy. Thanh âm động tinh do tính tình mà biến đổi 
đến tận cùng. Cho nên người ta không thể không có Nhạc, Nhạc không 
thể không thể hiện ra hình, Hình mà không vì đạo không thể không 
loạn. Các bậc tiên vương xưa lấy làm sợ cái loạn ấy nên chế tác ra các 
âm thanh của “Nhã” và “Tụng "để khiến âm thanh đủ vui mà không sa 
đọa, khiến văn đủ để bàn luận không ngừng nghỉ, khiến các tiết tấu có 
đủ âm sắc nhạc khí (1) đủ để cảm động lòng thiện của người ta mà 
thôi, không để khiến cho (người ta) tiếp cận với tà khí phóng túng, Đó 
là ý nghĩa chế tác Nhạc của tiên vương vậy. 

Chú thích: 

(1)- Theo chú thích cổ thì #/mức là âm thanh nhu hòa như của tiếng tơ; 
Trực là âm thanh cương như của tiếng kim; Phón là âm thanh tạp như tiếng 
Sênh (một loại nhạc khí có); Tích là âm thanh dôn dập như của tiếng Khánh 
; Liêm là âm: thanh trong như của tiếng Vü. Nhyc là âm thanh đục như của 
tiếng Cung. 
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CHUGNG THỨ HAI MƯƠI 


TẠP KÝ 


Chương này chia ra làm hai phần thượng và hạ. Chương Tap ký 
(thượng) chủ yếu ghi chép về các lễ tang tế, nhưng Tạp Ký (ha) lại 
có nhiều đoạn cuối chép những chuyện khác chẳng có quan hệ gì 
đến tang tế cả. Vì lễ tiết về tang tế đã có dịch rải rác ở nhiều 
chương khác nên chúng tôi lược bỏ phần lớn bai chương này, chỉ 
dịch vài đoạn tiêu biểu ở chương Tạp ký (hạ). 
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CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT 
TẠP KÝ (HA) 
Nguyên văn: 


杂记 下 


曾 申 间 于 曾子 日 ，“ 姻 父母 有 常 声 乎 2” 
日 ;“ 中 路 婴儿 失 其 母 右 ， 何 常 声 之 有 2?” 


Phiên âm: 


T.Tang Thân vấn u Tăng tử viết: "Khốc phụ mẫu hữu thường thanh 
hô?” Viết:"Trung lộ anh nhỉ thất kỳ mẫu yên, hà thường thanh chỉ 
hữu?” 


Dịch nghĩa: 


1.Tăng Thân hỏi Tăng tử : 
- Cha mẹ mình mất, có nên khóc như khóc những chuyện buồn 
thường chăng? 
Đáp: 
- Trẻ con đi giữa đường đột nhiên lạc mất mẹ có khóc như 
những chuyện buôn thường chăng? 
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Nguyên văn: 


君子 有 三 患 : 未 之 闻 ， 患 弗 得 闻 也 ; ER 
闻 之 , 患 弗 得 学 也 ; 既 学 之 , 患 弟 能 行 也 。 8 
FHE: BR, WES, HTZ: 有 
其 言 , 无 其 行 , 君子 耻 之 ; 既得 之 而 又 失 之 ， 
君子 耻 之 ; 地 有 余 而 民 不 足 ， 君 子 耻 之 ; £ 
FAES, ATZ. 


Phiên åm: 


2, Quân tử hữu tam hoạn: Vị chỉ văn, hoan phát đắc văn đã. Ký văn 
chỉ, hoạn phất đắc học dã. Ký học chỉ, hoạn phát năng hành dã. Quân 
tử hữu ngũ sĩ: Cư kỳ vị vô kỳ ngôn, quân từ sỉ chỉ. Hữu kỳ ngôn vô kỳ 
hành, quân tử sỉ chỉ. Ký đắc chỉ nhỉ hu thất chi, quân tử si chi. Địa 
hữu dư nhỉ dân bất túc, quân t sl chi. Chúng quả quân nhỉ bội yến, 
quân từ sỉ chỉ. 


Dịch nghĩa: 


2. Bậc quân tử có ba cái lo: lo rằng mình không nghe biết nhiều. Lo 
rằng mình đã biết nhiều nhưng không học được (những điều biết ấy). 
Lo rằng mình đã học được nhưng không thực hành được (những điều đã 
học). Quân tử có năm điều lấy làm tự sỉ nhục: ở vị trí ấy mà 
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không dám nói những lời xứng đáng với vi trí (của minh), quân tử lấy 
lầm nhục. Nói được mà không thực hành được, quân tử lấy làm nhục. 
Làm được nhưng rôi lại để hỏng mất, quân tử lấy làm nhục. Đất đai 
rộng rãi mà để dân không đủ (ăn), quân tử lấy làm nhục. Mọi người 
đều được chia ít mà riêng mình được nhiều, quân tử lấy làm nhục. (1) 


Chú thích: 


(1)- Ba điều lo là của bậc quân tử dang còn theo bọc. Năm điển nhục là 
của bậc quân tử khi đã ra nhận nhiệm vụ (tức làm quan). 


z 
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CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI HAI 


TANG ĐẠI KÝ 


Chương này chủ yếu ghi chép về thứ tự tang lễ của vua chúa, đại 
phu, sĩ như các nghỉ thức mới chết, đại liệm, tiểu liệm, liệm, táng 
v.v..Vì vậy mới được đặt tên là daí ký. Theo Trịnh Huyền chương này 
phổn tạp, vì không có lên hệ gì nhiều đến sinh hoạt ngày nay, chúng 
tôi chỉ dịch một đoạn tiêu biểu. 


Nguyên văn: & < 


8£, EAW, WAR, HARM. 
MEF, 子 坐 于 东方 ， W, KR, R, 
子 姓 立 于 东方 。 有 司 度 士 器 于 堂 下 , 北面, K 
人 坐 于 西方 .内 命 妇 姑 姊 妹子 姓 立 于 西方 。 外 
命 妇 率 外 宗 器 于 党 上， 北面 。 
Phién ám: 
Thúy tốt, chả nhân dê, huynh đệ khốc, phụ nhân khốc đãng. 


Ký chính thi, từ tọa u đông phương, khanh đại phu phụ huynh tử tính 
lập u đông phương, hữu tu thứ sĩ khốc u đường hạ bắc điện, phu 
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nhân toa u tây phương, nội mệnh phụ cô d muội từ tính lập w tây 
phương, ngoại mệnh phụ suất ngoại tông khốc u đường thượng bắc 
điện. 


Dịch nghĩa: 


Khi mới chết, chủ nhà khóc không thành tiếng, anh em khóc lớn, vợ 
khóc nhảy lên (1). 

Khi đã đặt thi thể nghiêm chỉnh rôi, con (của người chết) ng6i ở 
phương đông, các khanh đại phu đứng ở phương đông, các t thuộc và 
bậc sĩ ở dưới khóc ở dưới nhà phía bắc, vợ chính ngôi ở phía tây sai 
các chị em, thế phụ đứng ở phía tây, vợ của các khanh đại phu cùng 
các con cháu họ ngoại khóc ở trên nhà phía bắc (2). 


Chú thích: 


(1)- Lễ tang ngày xưa hết sức nhiễu chỉ tiết phức tạp. Dê: là tiếng đau 
thương đến cực độ nên khóc không thành lời nữa, như tré con Hac mất mẹ vậy. 
Tình anh em có nhe hơn nên khóc thành lời. Còn vợ thì phái vừa khóc vừa 
nhảy. 

(2} Đây là tang lễ của vua một nước, Thi thể (của vua ấy) phải được đặt 
phía nam. T? tính : là con ruột, gọi chung các con cháu. Aóí mệnh phụ : là 
gồm các vợ lớn vợ nhỏ trong nhà, Có # muĝi : là các chị cm của vua ấy. 
Ngoai mênh phụ : là các vợ của khanh đại phu. Ngoai tông : là con cái của 
các chị em vua, 
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CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BA 
TẾ PHÁP 


Chương này ghi chép các phép tắc tế thân xã tắc, tổ tông từ thời 
Ngu đến các thiên tử thời Chu. Chúng tôi chỉ dịch một đoạn tiêu biểu. 


Nguyên văn: #x = 
PSN F. ; 


Au tE TX Z Bj #Hfữ. HHE 
#Hữ, ， 人 死 特 鬼 。 此 五 代 之 所 不 变 也 。 七 
代 之 所 更 并 者 , 请 郊 宗 祖 ， 其 余 不 变 也 。 

天 下 有 王 ， 分 地 建国 ， 置 都 立 邑 ， 设 庙 
WAM, 75 93:ữz»>%r./ 


Phiên âm: 


Đại phầm sinh u thiên địa chỉ gian giả giai viết Mệnh. Kỳ vạn vật t 
giai viết Chiết, nhân tử viết Quỷ. Thủ ngũ đại chỉ sở bất biến dã. 
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Thất đại chỉ sở cánh lập giả, đế giao tổ tông, kỳ du bất biến đã. 
Thiên hạ hữu vương, phân địa kiến quốc, trí dô lập ấp, thiết miču 
đào đàn thiện nhi tế chỉ, nãi vì thân sơ da thiểu chỉ cố. 


Dịch nghĩa: 


Đại phàm là người sinh ra giữa trời đất đều có Mệnh. Mọi vạn vêt 
chết đều gọi là Chiết (gãy), người ta chết gọi là Quỷ. Điều ấy từ thời 
Ngũ đại (1) đã không thay đổi. Đến Thất đại (2) mới thêm vào sự tế tự 
thờ phụng tổ tông, ngoài ra cũng không thay đối gì. 

Trong thiên hạ có vưa, chia đất lập nước, đặt kinh đô lập làng ấp và 
xây đàn miču để tế lễ, phân biệt thân sơ nhiễu it. 


Chú thích: 


(1)- Agỹ đại: năm đời vua, có nhiễn thuyết, một thuyết phổ biến gồm 
năm vua: Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Cốc, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn - một 
thuyết phổ biến hơn gồm năm vua: Đường , Ngu, Hạ, Thương, Chu. 

(2)- Thất đại: gòm năm đời vua kể trên cộng thêm Hoàng Đế, Chuyên 
Húc nữa là bẩy. Tóm lại, ngữ đại hay thất đại chỉ là ý niệm thời gian các 
triéu đại thời tối cổ, đến nay không thể tra cứu chính xác được. 


14 sec ca C7 cóc NINH 


CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BỐN 


TẾ NGHĨA 


Chương này triển khai thêm ý nghĩa của tế lễ ở chương trước. Ngoài 
ra còn luận thuật thêm về ý nghĩa của Lễ Nhạc đối với sự tu dưỡng 
nhân tâm và những lễ tiết cần thiết trong sự hiếu với cha mẹ, kính với 
người lớn tuổi. Chương này còn dùng tinh thần của con người để giải 
thích những tế lễ sùng bái quỷ thần, từ đó lấy sự sùng bái quỷ thần ở 
thời nguyên thủy chuyển thành một thứ nguyên tắc văn hóa, từ đó cho 
chúng ta cái nhìn chính xác về tinh thần lý tính của nhà Nho ngày xưa. 


Nguyên văn: ` 
FN 


文王 之 祭 也 ， 事 死者 如 事 生 ， 思 死者 如 
AE, BEVA, 称 讳 如 见 亲 。 礼 之 忠 也 ， 
如 见 亲 之 所 爱 ， 如 欲 色 然 ， 其 文王 与 !《 诗 》 
Z=: “HERR, 有 怀 二 人 。> 文王 之 诗 也 。 # 
ZHR, “HERR”, MAZ, XAMA 
Z. #2H. RSR, RAR, E = 
= 
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Phiên âm: 


1. Văn vương chí tế dã, sự từ giả như sự sinh, ky nhật tất ai, xưng 
húy nhu kiến thân. Tự chỉ trung dã, như kiến thân tự sở ái, như dục sắc 
nhiên, kỳ Văn vương du ! “Thi” vân, "Minh phát bất mi, hữu hoài nhị 
nhân” Văn vương chỉ thi đã. Tế chỉ mình nhật, “Minh phát bất tẩm”, 
Huông nhỉ chí chi, hựu tòng nhi tu chi. Tế chỉ nhật, lạc dữ ai bản, 
hưởng di tất lạc, đĩ chí tất ai. 


Dich nghĩa: 


1. Khi Văn vương tế (thì) thờ người chết như lúc người ấy còn sống, 
(vua) nhớ người đã chết (tha thiết) đến độ không muốn sống nữa. Ngày 
ky lễ tất phải bi thương và tôn trọng những tên húy như c5 thân nhân ở 
trước mặt. Giữ lòng trung trong khi tế lễ như thấy tình yêu của cha mẹ 
khi còn sống. “Kinh Thi” viết: *Suốt đêm không ngủ, vì nhớ hai người 
(cha và mẹ)” (1) Văn vương cũng giống như câu thở trong Kinh Thi ấy 
vậy. Sáng hôm sau là ngày tế nên “suốt đêm không ngủ”, khi hưởng 
thụ (những đồ vật tế lễ) phải tận tình hưởng thụ và do đó càng nhớ đến 
(người chết). Ngày tế lễ, vui và buôn đều có. Hưởng thụ vật tế lễ là 
vui mà hết tế lễ là buồn. 


Chú thích: 
(1)- Nh hai người: câu Kinh Thi này vốn nói về việc Tuyên vương tế lễ 
và nhớ công tích của hai vua Vău vương và Võ vượng. Ở đây mượn ý để nói 


Văn vương nhớ cha mẹ. 


Nguyên văn: 


先王 之 所 以 治 天 下 者 五 ; 贵 有 德 ， 贵 贵 ， 
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RE, UK, i. Ira, j#EE2BfĐ 
天 下 也 。 贵 有 德 , 何 为 也 ? 为 其 近 于 道 也 。 贵 
资 , 为 其 近 于 君 也 。 贵 老 , 为 其 近 于 亲 也 。 敬 
长 ,为 其 近 于 兄 也 。 21, 为 其 近 于 子 也 。 是 
故 至 孝 近 乎 王 , ZEPS., 至 孝 近 平王 , 虽 
天 子 必 有 父 。 lãi Ÿ Đi. BERUA J. F 
王 之 教 ， 因 而 弗 改 ， 所 以 领 天 下 国家 也 ，。 


Phién ám: 


2. Tiên vương chi sở dt trị thiên ha giả ngũ: quý hữu đức, quy quy, 
quý lão, kính trưởng, từ ấu. Thử ngũ giả, tiên vương chỉ sở dt định thiên 
hạ dã. Quý hữu đức, hà vị đã? Vi kỳ cận u đạo đã. Quý quý, vị kỳ cận u 
quân đã. Quý lão, vị kỳ cận u thân da. Kính trưởng, vị kỳ cận ư huynh 
da. Tứ ấu, vị kỳ cận u từ dã. Thị cố chí hiếu cận hô vương, chí dë cận 
hồ bá. Chí hiếu cận hô vương, tuy thiên tử tất hữu phụ. Chí dë cận hỗ 
bá, tuy chư hậu tất hữu huynh. Tiên vương chỉ giáo, nhân nhỉ phất cải, 
sở đĩ lãnh thiên hạ quốc gia dã. 


Địch nghĩa: 


2. Sở di các tiên vương trị được thiên hạ vì có năm đức tính 
sau : Quý (người) có đức, quý (người) tôn quý, quý (người) già lão, 
kính (người) lớn tuổi, ái yêu trẻ nhỏ. Có năm đức tính ấy cho nên tiên 
vương định yên được thiên hạ. Quý (người) có đức vì sao? Vì 
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(người) có đức gần với đạo. Quý (người) tôn quý, vì (người như vậy) 
gần với bậc quân tử. Quý (người) già lão, vì gần với song thân (của 
mình). Kính (người) lớn tuổi, vì gân với bậc huynh trưởng (của mình). 
Tứ ái yêu trẻ nhỏ, vì gần với con (của minh). Cho nên người chí hiếu 
gần với bậc vương, người chí đễ gần với bậc bá (tức chư hầu). Người 
chí hiếu gần với bậc vương, vì tuy là thiên tử vẫn có (cha mẹ). Người 
chí dë gần với bậc bá, vì tuy là chư hâu vẫn có huynh trưởng. Sự day 
dỗ của tiên vương, vì đó mà không thay đổi, sở đĩ như vậy mới lãnh 
đạo được thiên hạ quốc gia. 


Nguyên văn: 


FE: “AARE, AREE. VKA 
长 始 , 教 民 顺 也 。 AUAE, 而 民 贵 有 亲 。 #t 
以 散 长 ,而 民 贵 用 命 。 孝 以 事 亲 , 顺 以 听命 ， 
错 诸 天 下 ， 无 所 不 行 。” 


Phiên âm: 


3. Tử viết: "Lập ái tự thân thấy, giáo dân mục dã. Lập kính tự trưởng 
thay, giáo dân thuận dá. Giáo dr từ mục, nhi dân quý hữu thân, Giáo dt 
kính trưởng,nhỉ dân quý dụng mệnh. Hiếu dĩ sự thân, thuận di thính 
mệnh, thác giả thiên hạ, vô sở bất hành. 


x 
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Dịch nghĩa: 


3. Khổng Tử nói: 

- Lồng nhân ái có được bắt đầu từ chỗ yêu người thân như cha 
mẹ, như vậy mới dạy dân hiếu mục được. Muốn dạy dỗ người khác, 
phải bắt đầu từ người lớn trước mới dạy dân thuận theo được. (Trong 
sự nghiệp) dạy dỗ dùng tình nhân ái hòa mục thì dân quý và coi mình 
như người thân. Dạy biết kính bậc tôn trưởng nên dân quý mà nghe 
theo. Lấy lòng hiếu ra thờ cha mẹ, thuận theo mệnh lệnh thì đức giáo 
sẽ rộng ra khắp thiên hạ, không ai là không theo (1). 


Chú thích: 
(1)- Đoạn này chú yếu nói vế Ai và Kính là gốc của të gia trị quốc bình 


thiên hạ. Vua có yêu cha mẹ chính mình thì dân mới hòa mục và yêu cha mẹ. 
Vua có kính với bậc tôn trưởng thì mới dạy dán nghe theo mình được. 


Nguyên văn: 


曾子 日 :“ 考 有 三 。 大 孝 尊 亲 , HKI, 
其 下 能 养 .” 公 明 仪 问 于 曾子 白 :“ 夫 子 可 以 
DAF” YTE: “PARS? 是 何 言 与 ! 8 
子 之 所 为 孝 者 ， 先 意 承 志 ， 论 父母 于 道 。 参 
直 养 者 也 ， 安 能 为 者 乎 ?” 
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曾子 日 :“ 身 也 者 , 父母 之 遗体 也 。 T 
ZBE, MU ST? 居 处 不 庄 , 非 孝 也 。 事 
君 不 忠 ， 非 学 也 。 莅 官 不 敬 ， 非 孝 也 。 朋 友 
不 信 ， 非 垃 也 。 战 陈 无 勇 ， 非 垃 也 。 五 者 不 
B, REFR, RRF? 


Phiên âm: 


4. Tăng ttt viết: "Hiếu hữu tam: Đại hiếu tôn thân, kỳ thứ phát nhục, 
kỳ hạ năng dưỡng”. Công Minh Nghi (1) vấn u Tăng từ viết: "Phu tử 
khả dr vi hiếu hồ ?” Tăng từ viết: "Thị hà ngôn dư? Quân chỉ sở vị hiếu 
giả, nên ý thừa chí, dụ phụ mẫu u đạo. Sâm trực dưỡng giả dã, an năng 
vi hiếu hô?” 

Tang tử viết: "Thân dà giả, phụ mẫu chi di thể dã. Hành phu mẫu ch 
di thể, cảm bất kinh hô ? Cư xử bất trang, phí hiếu đã. Sự quân bã. 
trung, phi hiếu dã. Li quan bất kính, phi hiếu dã. Chiến trần vô dũng, 
phi hiếu dã. Ngũ giả bất toại, triệt cập u thân, cẩm bất kính hô? 


Dịch nghĩa: 


4. Tăng tử cho rằng: 
- Có ba điều hiếu: đại hiếu là tôn trọng cha me, thứ đến là không 
lầm nhục (cha mẹ), thấp nhất là nuôi được (cha me). 
Công Minh Nghỉ hoi Tăng tử: 
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Thế thầy có thể gọi là hiếu được không? 

äng tử đáp: 

- Vì sao hỏi thế? Vì sao hỏi thế? Người mà ta gọi rằng hiếu đó, 
trước tiên là phải nối tiếp dược chí (của cha mẹ) và khuyên nhủ cha 
mẹ theo đạo. Như Tăng Sâm chỉ nuôi được cha mẹ, đâu đáng gọi là 
hiếu? 

Tăng tử lại nói: 

- Thân thể của ta đây là do cha mẹ để lại. Làm di thể của cha mẹ, 
dám không kính sao? Cư xử không trang nghiêm, không phải là hiếu. 
Thờ vua không trung thành, không phải là hiếu. Làm quan không kính, 
không phải là hiếu. Bằng hữu mà thiếu tin tưởng lẫn nhau, không phải 
là hiếu. Lâm chiến mà không đũng cảm, không phải là hiếu. Cả năm 
điều ấy đều không làm được là để liên lụy tới cha mẹ. Ta há không 
dám kính cẩn sao? 
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CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI LAM 
TẾ THỐNG 


Chương này khai triển thêm tôn chỉ của chương trên, căn cứ vào 
nhân luân hiện thực để xiển minh hàm nghĩa sâu xa của tế tự. Chữ 
“Thống“ ở đây có nghĩa căn bản là: các tiết mục của të tự tuy rất 
nhiều nhưng cơ bản đều có một mối chính là lòng người (nhân tâm). 
Người xưa rất trọng chữ hiếu đối với tổ tiên cha mẹ, nhà Nho lại càng 
coi đây là tình cảm quan trọng nên rất để cao việc tế lễ. Chương này 
nhận định rằng tế tự không phải là hình thức bên ngoài, mà nó phát 
xuất từ nội tâm biểu hiện ra bằng những nghi thức tế lễ. 


Nguyên văn: 


£S 66 


凡 治 人 之 道 ， 莫 急于 礼 。 礼 有 五 经 ， 黄 
重 于 祭 。 夫 祭 者 ， 非 物 自 外 至 者 也 ;， 自 中 出 
生 于 心 也 。 心 眉 而 奉 之 以 礼 ， 是 故 唯 贤 者 能 
J#&> VY, 
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贤 者 之 祭 也 , 必 受 其 福 , 非 世 所 谓 福 也 。 
福 者 备 也 ， 备 者 百 顺 之 名 也 。 无 所 不 顺 者 谓 
之 备 ， 言 内 尽 于 已 ， 而 外 顺 于 道 也 。 忠 臣 以 
SRA, 孝子 以 事 其 亲 ， 其 本 一 也 。 上 则 顺 
于 鬼神 ， 外 则 顺 于 君 长 ， 内 则 以 孝 于 亲 ， 如 
此 之 谓 备 。 唯 贤 者 能 备 ， 能 备 然后 能 祭 。 是 
故 贤 者 之 祭 也 ， 致 其 诚信 ， 与 其 忠 敬 ， 奉 之 
以 物 ， 道 之 以 礼 ， 安 之 以 乐 ， 参 之 以 时 ， 明 


荐 之 而 已 活 。 不 求 其 为 ， 此 孝子 之 心 也 。 
| RE, MORRER. ZERE. M 
于 道 ， 不 闭 于 伦 ， 是 之 谓 畜 。 是 故 孝子 之 事 
3t =Iš: 生 则 养 , UE, EUR. 
养 则 观 其 顺 也 ， 丧 则 观 其 哀 也 ， 妹 则 观 其 敬 
而 时 也 。 尽 此 三 道 者 ， 孝 子 之 行 也 。 
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Phiën ám: 


1. Phàm trị nhân chỉ đạo, mạc cáp ut lễ. LỄ hữu ngũ kinh, mac trọng 
u tế. Phù tế giả, phi vật tự ngoại chí giả dā, tự trung xuất sinh u tâm 
giả dã. Tâm thuật nhỉ phụng chỉ dt lễ, thị cố duy hiền giả năng tận tế 
chỉ nghĩa. 

Hiền giả chỉ tế dã, tất phụ kỳ phác, phí thế sở vị phác dã.Phúc dã, 
bị đã, bị giả, bách thuận chỉ danh dã. Vô sở bất thuận giả chỉ vi bị, 
ngôn nội tận tt kỷ, phi ngoại thuận v đạo đã. Trung thân dt sự kỳ quân, 
hiếu tử dr sự kỳ thân, như thử chỉ vị bị. Duy hiền giả năng bị, năng bị 
nhiên hậu năng tế. Thị cố hiển giả chí tế dã, chí kỳ thành tín, dữ kỳ 
trung kính, phụng chỉ đĩ vật, đạo chỉ dt lễ, an chỉ dt nhạc, tham chỉ az 
thời, mình tiến chỉ nhi ar hi. Bất cầu kỳ vị, thử hiếu tử chỉ tâm đã. 

Tế giả, sở dĩ truy dưỡng kế hiếu đã. Hiếu giả súc dã. Thuận u đạo, 
bất nghịch ư luân, thị chỉ vị súc. Thị cố hiếu tử chỉ sự thân đã, hữu tam 
đạo yên: Sinh tắc dưỡng, một tắc tang, tang tất tắc tế. Dưỡng tẮc quan 
kỳ thuận dã, tang tắc quan kỳ ai dã, tế tắc quan kỳ kính nhỉ thời dã. 
Phàm thử tam đạo giả, hiếu tử chỉ hạnh đã. 


Dịch nghĩa: 


1. Phàm đạo để trị người, không gì cần bằng lễ. Lễ có näm dièu 
(1), không gì quan trọng bằng tế. Người đứng tế không phải là do vật 
tế ở ngoài mà là do (lòng thành) xuất tự tấm lòng. Lòng sợ hãi kính 
cẩn mà thờ phụng bằng lễ. Vì vậy chỉ có bậc hiển giả mới thực hiện 
đây đủ ý nghĩa của lễ tế. 

Bậc hiển giả khi tế lễ tất được hưởng phúc, phúc ấy không phải là 
phúc người đời vẫn gọi đâu. Phúc đây là hoàn bị, hoàn bị, là tên gọi 
của trăm điều thuận vậy Không điểu nào không thuận gọi là 
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hoàn bị, đó là bên trong thì tận hết sức mình, ngoài thì thuận với đạo 
vậy. Thần trung thì thờ vua, con hiếu thì thờ cha mẹ, căn bản vốn là 
một vậy. Trên thì thuận với quỷ thần, ngoài thì thuận với bậc tôn 
trưởng, trong thì hiếu với cha mẹ, như thế gọi là hoàn bị. Duy chỉ có 
bậc hiển giả mới có thể hoàn bị, có thể hoàn bị rôi mới có thể đứng ra 
làm lễ tế, Vì vậy việc tế của bậc hiền giả đến độ cực thành tín, lấy 
lòng trung kính mà dâng vật thờ cúng, lấy lễ làm đạo, lấy nhạc làm an, 
lấy thời tham dự, dâng phụng rõ ràng sáng sủa mà thôi vậy. Không có 
tâm cầu phúc, đó là tấm lòng hiếu tử vậy. Người đứng tế, do đó coi sự 
nuôi nấng là kế theo lòng hiếu. Người hiếu là nuôi nấng. Thuận với 
đạo, không làm trái ngược nhân luân nên gọi là nuôi nấng. Cho nên 
con hiếu thờ cha mẹ có ba đạo: (cha mẹ) còn sống tất phải nuôi dưỡng, 
(cha mẹ) chết di tất phải lo tang ma, tang ma hoàn tất £t phải tế lễ, 
(Khi) nuôi dưỡng quan trọng nhất là phải vâng thuận, (khi) tang ma 
quan trọng nhất là phải bi ai, (khi) tế lễ quan trọng nhất là phải kính 
mà luôn luôn. Làm hết ba đạo ấy là đức hạnh của người con hiếu vậy. 


Chú thích: 
(1)- Xăm điều (ngũ kinh): là cát (lễ khi gặp việc tốt lành may mắn), ưng 
(lễ tế khi gặp điều xui xẻo tai nạn), quán (lễ tế khi gặp việc quân sự can 


qua), £#ø (lễ khi có bạn bè tân khách đến thăm) và gía (lễ khi có việc vui 
mừng). Trong năm thứ lễ ấy không có lễ nào quan trọng bằng lễ tế cha mẹ, 


Nguyên văn: 


KRATER: 见 事 鬼神 之 道 正 ， 见 君 
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EZE, M4216, 见 贵贱 之 等 再 , 见 
FALAS, MBLR2Z IS, MROZEK, 
it 25, MKZÙ2J#Ø, MEFR 


S. Ht WT f. 


Phién ám: 


2. Phà tế hữu thập luân yên: hiện (1) sự quỷ thần chỉ đạo yên, hiện 
quân thần chỉ nghĩa yên, hiện phụ tử chỉ luân yên, hiện quý tiện chỉ 
đẳng yên, hiện thân sơ chỉ sát yên, hiện tước thưởng chỉ thi yên, hiện 
phu phụ chỉ biệt yên, hiện chính sự chỉ quân yên, hiện trưởng ấu chỉ tự 
yên, hiện thượng hạ chỉ tế yên. Thử chi vị thập luân. 


Dịch nghĩa: 


2. Việc tế lễ có mười trật tự luân lý: 1) thực hiện đạo thờ quỷ thần, 
2) thực hiện nghĩa vua tôi, 3) thực hiện luân thường cha con, 4) thực 
hiện thứ lớp quý tiện, 5) thực hiện bỏ bớt thân sơ, 6) thực hiện ban bố 
tước thưởng, 7) thực hiện sự phân biệt vợ chồng, 8) thực hiện sự quân 
bình chính trị, 9) thực hiện thứ tự lớn nhỏ, 10) thực hiện phân chia trên 
dưới. Mười điều thực hiện ấy gọi là “thập luân”. 

Chú thích: 
(1)- Đây viết là chữ kién nhưng có nghĩa dùng thay cho chữ Hiên. 
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Nguyên văn: 


AEA BB. MEE, MAURE., ue 
jr. KZI. 28882 PF 66 tD. Aa 48 ST 
大 庙 ， 则 群 昭 群 称 咸 在 而 不 失 其 伦 。 此 之 育 
sS fL Z AS th. | 


Phiên âm: 


3. Phù tế hiểu chiêu mục. Chiêu mục giả, sở dt biệt phụ tử, viễn cận, 
trưởng ấu, thân sơ chỉ tự nhỉ vô loạn đã. Thị cố hữu sự u đại miếu, tắc 
quân chiêu quần mục hàm tại bất thất kỳ luân. Thử chỉ vị thân sơ chỉ 
sát đã. 


Dịch nghĩa: 

3. Tế lễ có bên trái và bên phải. Bên trái và bên phải là dë có thứ tự 
không hỗn loạn giữa cha con, xa gần, lớn nhỏ, thân sơ đó vậy. Vì vậy 
thờ cúng trong đại miếu thì bên trái bên phải vẫn thờ chưng mà không 
đánh mất luân thường. Đó gọi là giảm bớt sự thân sơ vậy. 


Nguyên văn: 


FLANI, PRAI, BRAI, #4 
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FEAR, ZRAK. lý, WJ, 阳 义 也 。 党、 未 
明 义 也 , i EHRE, 2226882 gặth. S 
H RETH, 22”, TETH BIR, 
顺 阳 义 也 ; FA, HEE, ZE, WBA 
XO. Ak Gi) E: “222 H, RAX, pÉ 
也 。 EXUS, REKK, WERKE, 
HA: lĩ. 、 党 之 义 大 矣 ， 治 国之 本 也 ， 不 可 
不 知 也 。 明 其 义 者 君 也 ， 能 其 事 者 下 也 。 不 
WREX, BATE: REEF, WERKA.. 

夫 义 者 ， 所 济 志 也 ， 请 德 之 发 也 。 是 放 
其 德 盛 者 其 志 厚 ， 其 志 厚 者 其 义 章 ， 其 义 章 
者 其 祭 也 敬 ， 球 敬 ， 则 境内 之 子孙 莫 敢 不 敬 
医 。 是 故 君 子 之 夭 也 ， 必 身 亲 莅 之 ， 有 故 则 
使 人 可 也 。 虽 使 人 也 ， 君 不 失 其 义 者 ， 君 明 
其 义 帮 也。 其 德 薄 者 其 志 轻 ， 疑 于 其 义 而 求 
祭 ， 使 之 必 笋 也 弗 可 得 已 ; KTR, 何以 
HRE? 
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Phiên âm: 


4. Phàm tế hữa tứ thời, xuân tế viết được, hạ tế viết dë, thu tế viết 
thường, đông tế viết chưng. Dược, đề, dương nghĩa dã; thường, chưng, 
âm nghĩa dã. Đề giả, dương chỉ thịnh dā; thường giả, âm chỉ thịnh đã. 
Cố viết: "Mạc trọng u đề thường” Cổ giả w đề dã, phát tước tứ phục, 
thuận dương nghĩa dã; u thường đã, xuất điền ấp, phát thu chính, thuận 
âm nghĩa dã. Cố “Ký” viết:"Thường chỉ nhật, phát công thất, thị 
thưởng da.” Thảo ngài tắc mặc, vị phát thu chính, tắc dân bất cảm thảo 
đã. 

Cố viết: ” Đề thường chỉ nghĩa đại hi, trị quốc chỉ bán dã, bất khả bất 
tì dã. Minh kỳ nghĩa giả quân dã, năng kỳ sự giả thần đã. Bất mình kỳ 
nghĩa, quân nhân bất toàn; bất năng kỳ sự, vi thân bất toàn. Phi nghĩa 
giả, sở di tế chí dã, chư đức chỉ phát đã. Thị cố kỳ đức thịnh giả kỳ chí 
hậu, kỳ chí hậu giả kỳ nghĩa chương, kỳ nghĩa chương giả kỳ tế dã kính; 
tế kính, tắc cánh nội chỉ tử chỉ tế dã, tất thân thân ly chi, hữu cố, tắc sử 
nhân khả dã. Tuy sử nhân dã, quân bất thất kỳ nghĩa giả, quân mình ky 
nghĩa cố đã. Kỳ đức bạc giả kỳ chí khinh, nghỉ u kỳ nghĩa nhi cầu tế, sử 
chỉ tất kinh dã phát khả đắc di. Tế nhỉ ất kiih, hà dt vi dân phụ mẫu 
hi2, 


Dịch nghĩa: 


4. Phàm lễ tế có bốn mùa:tế mùa xuân gọi là Dược, tế mùa hạ 
gọi là Để, tế mùa thu gọi là Thường, tế mùa đông gọi là Chung. 
Ngày xưa làm lễ tế để thì phát tước ban phẩm phục là thuận với 
nghĩa dương; còn lễ tế thường định ra đất đai ruộng đất, ngày lễ 
thường (mùa thu) ra khỏi cung thất, vì mùa thu vật đã kết thành 
nên ban thưởng là thuận với nghĩa âm. Cho nên sách “Lễ Ký” viết: 
"Ngày lễ thường ra khỏi cung thất, để biểu thị ý thưởng phạt” Mùa 
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thu mùa đông là mùa thi hành hình phạt, chưa đến lễ thường mùa thu, 
thì chưa đám mang dân ra trừng phạt. 

Cho nên bảo: lễ tế để và lễ tế thường có nghĩa rất lớn và là căn bản 
để trị quốc, không thể không biết (nghĩa ấy). Làm sáng nghĩa ấy là 
(nhiệm vụ) của vua, thi hành nghĩa ấy là (nhiệm vụ) của bể tôi. Không 
làm sáng được nghĩa ấy là sự thiếu sót của vua; không thí hành được 
việc là thiếu sót của bể tôi. Nghĩa là dùng để nâng chí và để các đức 
phát ra. Cho nên người có đức thịnh thì chí cũng đây, người có chí đây 
thì nghĩa phải rực rỡ, người có nghĩa rực rỡ thì trong việc tế lễ # thành 
kính. Tế lễ thành kính thì bên trong con cháu cũng không ai dám không 
thành kính, Cho nên bậc quân tử khi làm việc tế lễ thì tự thân phải 
làm, đã có nën nếp đâu vào đấy rôi mới có thể nhờ người được. Tuy 
nhờ người nhưng quân tử vẫn không để mất cái nghĩa ban đầu. Quân tử, 
hiểu rõ nghĩa căn bản ấy. Kẻ đức mỏng thì chí ít, chỉ nghi ngờ ở nghĩa 
mà cầu tìm ở việc tế lễ, như vậy không thể đủ lòng thành kính được. 
Tế mà không thành kính, sao đáng làm cha mẹ của dân? 


= l KINH LË 


CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI SÁU 


KINH GIẢI 


Chương này có tên là “Kinh giải“ nghĩa là giải thích khái quát lục 
kinh của Nho gia. Theo học giả Tôn Hy Đán thì sau khi Khổng Tử san 
định sáu sách “Thi“, “Thư“, “LÃ“, “Dịch“, “Nhạc”, “Xuân thu“ 
rồi, ông chưa hë đùng chữ “Kinh“ để gọi sáu sách ấy. Vì vậy có lẽ do 
các đệ tử của ông sau này đem sáu sách ra gọi là “Kinh“ và viết phê 
bình thẩm định thành chương này. 

Chương này có thể chia làm ba phân lớn, phần đầu bình luận giá trị 
vë giáo dục của sáu kinh, phân sau luận vë các đức tính của bậc thiên 
tử và cuối cùng luận về ý nghĩa của Lễ đối với quốc gia. 


Nguyên văn: 
LA 
mo 


AFS: “ARE, 其 教 可 知 也 。 其 为 人 
j, HZA, 《 诗 》 教 也 ; WG BB lì, 
《 书 》 教 也 ;广博 易 良 ,《 乐 》 教 也 ; 洁 静 精 
t, (D) AtB, BEER (3L) #tU; 属 
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KER, (EAK) Hte. W G#) ZRA, 
Ch) SRE, CK) RE, (5) Z EBR, 
《 礼 》 之 失 烦 ,《 春 秋 》 之 失 乱 。 甚 为 人 也 , 温 
FPERRA. MRF (G A; POEA 
iwm, MRF B tt; J Bš BI 
A, BEST CK) 者 也 ; 洁 静 精微 而 不 贼 ， 
则 深 于 《 易 》 者 也 ; 蔡 俭 庄 敬 而 不 烦 ， 则 深 
于 《 礼 》 者 也 ; 属 辞 比 事 而 不 乱 ， 则 深 于 


《春秋 》 者 也 。” 


Phiên âm : 


1. Khổng Tử viết : "Nhập kỳ quốc, kỳ giáo khả tri dã. Kỳ vi nhân dã, 
ôn nhu đôn hậu, “Thi” giáo dá; sơ thông trí viễn, “thự” giáo đã; khiết 
tĩnh tinh ví, “Dịch” giáo da; cung kiệm trang kính, “LỄ” giáo da; thuộc 
từ tỉ sự, “Xuân thu” giáo dã. Cố “Thi” chỉ thất ngu, “Thư” chỉ thất vu, 
“Nhạc” chỉ thất xa, “Dịch” chỉ thất tặc, “LỄ” chỉ thất phiền, “Xuân 
thu” chỉ thất loạn. Kỳ vi nhân dã, ôn nha đôn hâu nhỉ bất ngu, tắc thâm 
u “Thi” giả đã; sơ thông tri viễn nhi bất vu, sắc thâm u “Thư” giả đã; 
quảng bác dịch lương nhì bất xa, ắc thâm w “Nhạc” giả dã; khiết tĩnh 
tình vì nhi bất tặc, tắc thâm u "Dịch" giả đã; cung kiệm trang kính nhỉ 
bất phiền, ắc thâm w “LĒ” giả đã; thuộc từ tỉ sự nhỉ bất loạn, tắc thâm 
ý “Xuân thu” giả đã. 
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D:ch nghĩa : 


1. Khổng Tử nói : 

- Vào một nước, xét nền giáo dục (của nước ấy) là có thể biết 
được. Làm người ó nhu đôn hậu, là diéu mà “Thi” muốn dạy; uyên 
thâm biết nhiều, là điều mà “Thư” muốn dạy; học rộng để thành lương 
thiện, là diéu mà “Nhạc” muốn dạy; thanh khiết tỉnh vi, là điều mà 
“Dịch” muốn dạy; cung kính cần kiệm, là điều mà “LŠ” muốn dạy; 
biết ăn nói biết sự lý, là điêu mà “Xuân thu” muốn dạy. Vì vậy cho 
nên, học “Thi” thì hết ngu; học “Thư” thì hết vu khoát; học “Nhạc” thì 
hết xa xỉ, học “Dịch” thì không làm đạo tặc; học “Lễ” thì hết (làm 
những việc) phiên toái; học “Xuân thu” thì chấm dứt (những điêu) hỗn 
loạn. Làm người, ôn nhu đôn hậu mà không ngu độn, Át là đã học hiểu 
sâu sắc về “Thi” réi, uyên thâm bêt nhiều mà khôn vu khoát, £t là đã 
học hiểu sâu sắc về “Thư” rồi; học nhiều lương thiện mà không xa xi, 
£t là đã học hiểu sâu ắc vë “Nhạc” rồi; thanh khiết tinh vi mà không 
làm giặc cướp, ắt là đã học hiểu sâu sắc về “Dịch” rồi; cung kính cần 
kiệm mà không phiên tạp, Kt là đã học hiểu sâu sắc về “Lễ” rồi; biết 
ăn nói bết sự lý mà không hỗn loạn, £t là đã học hiểu sâu sắc về 
“Xuân thu” rồi. 


Nguyên văn : 


RFE, SRW, WMR, A 
万 物 , 与 日 月 并 明 , 明 照 四 海 而 不 遗 微小 。 其 
在 朝廷 ， 则 道 仁 圣 礼 义 之 序 ， 燕 处 ， 则 听 
CE) (D ZR: F, WARMA; JF 
E, 则 有 弯 和 之 音 。 居 处 有 礼 , 进退 有 度 , 百 
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RARE 3, GP Z, “WAF 
T, 其 仪 不 忒 。 其 仪 不 忒 ， 正 是 四 国 .” 此 之 
谓 也 。 

发 号 出 令 而 民 说 , 谓 之 和 ，; 上 下 相亲 ， 谓 
之 仁 ; 民 不 求 其 所 欲 而 得 之 ， 谓 之 信 ， 除 去 
天 地 之 害 ， 谓 之 义 。 义 与 信 ， 和 与 仁 ， 霸 王 
之 器 也 。 有 治 民 之 意 ， 而 无 其 器 则 不 成 。 


Phiên âm : 


2 Thiên tử giả, dữ thiên địa tham, cố đức phối thiên địa, kiêm lợi vạn 
vật, đữ nhật nguyệt tính mình, mình chiếu tứ hdi nhì bất di vi tiểu. Kỳ 
tại triều đình, tắc đạo nhân thánh lễ nghĩa chỉ tự, yên xử, tắc thính 
“Nhã”, “Tụng” chỉ âm; hành bộ, tắc hữu hoàn bội chỉ thanh, thăng xa, 
tắc hitu loan hòa chỉ âm. Cư xử hu lễ, tiến thối hữu độ, bách quan đắc 
kỳ nghỉ, vạn sự đắc kỳ tự. “Thi” vân :”Thục nhân quân t kỳ nghỉ bất 
thắc, chính thĩ tứ quốc”. Thử chỉ vị đã. 

Phát hiệu xuất lệnh nhỉ dân duyệt, vị chỉ hòa; thượng hạ tương thân, 
vị chỉ nhân; dân bất cầu kỳ sở dục nhỉ đắc chỉ, vị chỉ tín; trừ khử thiên 
địa chi hại, vị chỉ nghĩa. Nghĩa dữ tín, hòa dit nhân, bá vương chỉ khí 
dã. Hữu trị dân chi ý nhi vô kỳ khí, tắc bất thành. 


Dịch nghĩa : 


2. Bậc thiên tử cùng tham dự với trời đất, cho nên đức phối hợp với 
trời đất, lợi kiêm tới vạn vật, (bậc thiên tử) cùng sáng với mặt trăng 
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mặt trời, chiếu sáng bốn bë mà không sót (một vật gì) nhỏ bé. Khi ở 
triểu đình £t lấy đạo nhân thánh và lễ nghĩa làm trật tự; khi nhàn cu, št 
nghe âm thanh của các chương “Nhã” và “Tụng” (trong “Kinh Thi”); 
khi đi ra ngoài, ắt có tiếng của ngọc vàng (đeo bên mình); khi lên xe, 
£t có tiếng loan tiếng họa (treo trên xe). Cư xử (lúc nào) cũng điều độ, 
trăm quan lấy đó làm nghi biểu, vạn vật lấy đó làm thứ tự. 

(Bậc thiên tử) khi ban ra hiệu lệnh thì dân vui, gợi là Hòa; trên dười 
coi nhau như người thân, gọi là Nhân; dân không cần mà (diéu gì) cũng 
đạt được, gọi là Tín; trừ khử (những điều) họa hại của trời đất, gọi là 
Nghĩa. Nghĩa và Tín, Hòa và Nhân, là khí cụ (trị dân) của bậc bá 
vương vậy. Có ý muốn trị dân mà không có khí cụ (tức giống như 
phương tiện) át không thể được. 


Nguyên văn : 


故 朝 疯 之 礼 ， 所 以 明君 臣 之 义 也 ;， WE 
之 礼 ， 所 以 使 诸侯 相 尊 敬 也 ， 交 祭 之 礼 ， 所 
以 明 臣 子 之 恩 也 ， 乡 饮酒 之 礼 ， 所 以 明 长 幼 
之 序 也 ; 婚姻 之 礼 ， 所 以 明 男 女 之 别 也 。 夫 
礼 , 禁 乱 之 所 由 生 , 犹 坊 止 水 之 所 自 来 也 , 故 
以 旧 坊 为 无 所 用 而 坏 之 者 ， 必 有 水 败 ; 以 旧 
礼 为 无 所 用 而 去 之 者 ， 必 有 乱 患 。 
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故 婚姻 之 礼 废 ， 则 夫妇 之 道 苦 ， 而 淫 辟 
SEER, 乡 饮酒 之 礼 废 , 则 长 幼 之 序 失 , 而 
争斗 之 狱 繁 锋 ; ERILE, 则 臣子 之 恩 薄 ， 
而 倍 死 忘 生 者 众 侨 ; Bë. AiE, WEHE 
之 位 失 , 诸侯 之 行 恶 , MERGEZ KER, 
故 礼 之 教化 也 微 ， 其 止 邪 也 于 未 形 , 使 人 日 
徙 善 远 罪 而 不 自 知 也 ， 是 以 先王 隆之 也 。 
(p) B: “TY lão, 23M, AUTH,” 
此 之 谓 也 。 


Phiên am : 


3. Cố triều cận chí lễ, sở dr mình quân thần chí nghĩa dã; sính vấn chỉ 
lễ, sở dt sử chư hầu tương tôn kính đã: tang tế chỉ lễ, sở di mình thần tử 
chỉ ân đã; hương ẩm titu chi lễ, sở dĩ mình trưởng ấu chỉ tự đã; hôn 
nhân chỉ lễ, sở df mình nam nữ chỉ biệt dā. Phà lễ, cấm loạn chỉ sở do 
sinh, do phường chỉ thầy chỉ sở tự lai da. Cố dt cựu phường vi vô sở 
dụng nhi hoại chỉ giả, tất hữu thủy bạt; dt cựu lễ vi vô sở dụng nhỉ khứ 
chỉ giả, tất hữu loạn hoạn. 

Cố hôn nhân chỉ lễ phế, tắc phu phụ chỉ đạo khổ, nhỉ dâm tịch chỉ tội 
da ht; hương ẩm ttu chỉ lễ phế, tắc trưởng ấu chỉ tự thất, nhi tranh đấu 
chỉ ngục phôn hī; tang tế chỉ lễ phế, tắc thần tử chỉ ân bạc, nhi 
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b: từ vong sinh giả chúng hī; sinh, cẩn chi lễ phế, tắc quân thân chi vị 
u. , Chu hầu chỉ hành ác, nhi bội bạn xâm lăng chỉ bại khởi hī. Cố lỗ 
chỉ giáo hóa dã vi, kỳ chính tà dà u vị hình, sử nhân nhật tì thiện viễn 
lội nhỉ bất tự trí dã, thị di tiên vương long chỉ đã. “Dich” viết : "Quân 
từ thận thủy. Sai nhược hào ly, màu dr thiên lý.” Thử chỉ vị đã. 


Dịch nghĩa : 


3. Cho nên có lễ triéu cẩn là để làm sáng nghĩa vua tôi, có lễ sính lễ 
hỏi là để tôn kính các chư hầu; có lễ tang lễ tế, là để làm rõ ân đức 
của kẻ tôi thần; có lễ hương ẩm, là để làm rõ trật tự lớn nhỏ; có lễ hôn 
nhân, là để làm rõ sự khác biệt của nam nữ. Lễ, phát sinh là để ngăn 
cấm sự hỗn loạn như đắp đê ngăn nước trước vậy. Chỉ vì lớp đê cũ 
không dùng được nữa mà nước tràn vào; như những lễ cũ đã hết chỗ 
dùng (mà vẫn dùng) tất nhiên xảy ra mối lo loạn lạc. (1) 

Vì vậy nếu phế bỏ lễ hôn nhân £t đạo vợ chóng không thuận mà tội 
lỗi thêm nhiều, nếu phế bỏ lễ hương ẩm Át không còn trật tự lớn nhỏ 
mà sự tranh giành thêm phức tạp; nếu phế bỏ lễ tang tế Át ân nghĩa của 
kẻ tôi thần không còn mà những ké liều lĩnh càng đông; nếu phế bỏ 
những lễ sính, lễ triều cẩn £t mất hết vị trí đâu là vua đâu là tôi, các 
chư hầu sẽ làm điều ác mà những chuyện xâm lấn phân nghịch nổi lên. 
Cho nên sự giáo hóa của lễ rất vi tế nhỏ nhặt, (nó) chân điều tà ác từ 
lúc chưa thành hình, khiến cho người ta mỗi ngày lại đến gần điều 
thiện, xa dần tội lỗi mà không tự biết, do đó tiên vương nhờ vậy mà 
hưng thịnh lên. “Kinh Dịch” viết :”Quân tử cẩn thận ngay từ đầu, sai 
như tơ hào đã là lầm ngàn dặm rôi “. (2) Ý là như vậy. 


Chú thích : 


(1)- Dẫn giải về đoạn này, chú thích trong sách cổ viết: Sở dĩ vua tôi hỗn 
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loạn là do vô nghĩa, nên phái dùng lễ triêu cẩn mà ngăn cấm; sở di chư hiu 
hỗn loạn là do bất hòa, nên phải lấy lễ sính lễ vấn mà ngăn cấm; sở di kẻ tôi 
thần hỗn loạn, là do vô ân, nên phải lấy lễ tang lễ tế mà ngăn cấm; còn như 
dùng lễ hương ẩm thi hành để phân biệt lớn nhỏ, dùng lễ hôn lễ nhân thì hành 
để định rõ nam nữ cũng đều có nghĩa như thế cả. 

(2)- Câu này cùng ý với câu tục ngữ Việt Nam : "Sai một ly đi một dám”. 
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CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY 


AI CÔNG VẤN 


Nội dung chương này ghi chép những câu hỏi của Lỗ Ai công và 
những câu trả lời của Khổng Tử vë năm vấn dé lễ, chính sự, tu thân, 
hôn lễ, thiên đạo. Vì vậy, chương này ở sách “Đại Đái Lễ Ky” có tên 
là “Ai công vấn ngũ nghĩa ” (năm ý nghĩa do Ai công hỏi Khổng Tử). 


Nguyên văn ; 


VÀ 


2A E] FL T Ei; “Kili? 君子 之 言 
礼 ， 何其 苯 也 ?” ITFA: “EEDA, +E 
以 知礼 。” 君 日 :“ 否 。 ATAL” ILTA: 
“据闻 之 ; 民 之 所 由 生 ， 礼 为 大 ,非礼 无 以 节 
事 天 地 之 神 也 ， 非 礼 无 以 辩 君臣 、 上 下 、 长 
幼 之 位 也 ， 非 礼 无 以 别 男女 、 父 子 、 兄 弟 之 
亲 , t#ElÙiXt2 th. 君子 以 此 之 为 尊敬 然 。 
然后 以 其 所 能 教 百姓 , 不 废 其 会 节 。 有 成 事 ， 
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RERE, xi, MRLE. 其 顺 之 , 然 
HARRA, ARMA, REKE, BEHER 
庙 , SURRE, 以 序 宗族 , 即 安 其 居 , 节 
HHR AB, HEE, EPHEL, ETA, 


RAPRA, USRAA. #2T72+7i1L# 
如 此 。” 

24H: “SZATA?” ILF; 
“ 今 之 君子 好 实 无 天， 淫 德 不 倦 ， 荒 熏 傲 慢 ， 
回民 是 尽 ， 午 其 众 以 伐 有 道 ， 求 得 当 欲 不 以 
其 所 。 昔 之 用 民 者 由 前 , 今 之 用 民 者 由 后 , 今 
之 君子 莫 为 礼 也 。” | 


Phiên âm : 


1. Ai công vấn u Khổng Từ viết : "Đại lễ hà như ? Quân từ chỉ ngôn 
lễ, hà kỳ tôn dã ?” Khổng Tử viết :"Khâu dã tiểu nhân, bất tác dĩ trí 
lễ.” Quân viết:”Phủ. Ngô tử ngôn chỉ dã." Khổng Tử viết :”Khâu 
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văn chi, dân chi sở do sinh, lễ vi đại, phi lễ vô dĩ tết sự thiên địa chỉ 
thần dã, phi lễ vô dt biện quân thân, thượng hạ, trưởng ấu chỉ vị dä, phi 
lễ vô dt biệt nam nữ, phụ từ, huynh đệ chỉ thân, hôn nhân, sơ số chỉ 
giao dã. Quân từ dĩ thử vi tôn kính nhiên. Nhiên hậu dt kỳ sở năng giáo 
bách tính, bất phế kỳ hội tiết. Hữu thành sự, nhiên hậu trị kỳ điêu lũ, 
văn chương, phủ phát chỉ tự. Kỳ thuận chi, nhiên hậu ngôn kỳ tang 
toán, bị kỳ đỉnh trở thiết kỳ thì lap, tu kỳ tông miếu, thế thời dt kính tế 
tự, dr tự tông tộc, tức an kỳ cư, tiết xú kỳ y phục, ty kỳ cung thất, xa bất 
điêu kỷ, khí bất khắc lü, thực bất nhị vị, dĩ dữ dân đồng lợi. Tích chỉ 
quân tử chỉ hành lễ giả như thủ”, 

Công viết :”Kim chỉ quân tử hỗ mạc chỉ hành dà ?” Khổng Tử 
viết:” Kim chỉ quân tử hiếu thực vô yếm, dâm đức bất quyện, hoang đãi 
ngạo mạn, cố dân thị tận, ngo kỳ chúng dt phạt hữu đạo, câu đắc đương 
dục, bất dt kỳ sở. Tích chỉ dụng dân giã do tiền, kim chỉ dụng dân giả 
do hậu, kim chỉ quân tử mạc vi lễ da.” 


Địch nghĩa : 


1. Ai công (1) hỏi Khổng Tử : 

- Đại lễ là thế nào ? Tại sao các bậc quân tử khi nói tới Lễ, đều 
có ý tôn trọng vậy ? 

Khổng Tử đáp : 

- Khâu này chỉ là người bé nhỏ đâu đủ để hiểu biết về Lễ ? 

Vua nói : 

- Thôi đi, đừng khiêm nhượng, hãy nói cho ta nghe. 

Khổng Tử nói : 

- Khâu này được nghe rằng, dân chúng do Lễ mà sinh sống vì 
vậy Lễ rất lớn, không có Lễ thì không có tiết độ ý nghĩa để thờ trời đất 
thần linh, Không có Lễ thì không phân biệt đâu là tình trai gái, cha 
con, anh em, hoặc như những giao tình xa gần, hôn nhân. Bậc quân tử 
vì thế mà phải tôn kính Lễ; sau đó mới dùng tài năng mình dạy dỗ 
trăm họ để đừng bỏ mất tiết lễ. 
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Được như vậy rôi sau đó mới bổ sung, trau chuốt thêm. Đến khi trăm 
họ đã thuận tòng rồi mới giảng giải thêm về lễ tang, dọn bày dó cúng 
lễ. Thịt heo giỗ chạp, sửa sang nhà tông miếu, kính tế hằng năm cho 
có thứ tự trong đòng họ, nhờ vậy mới hướng dẫn nhân dân và quân 
vương an cư, tiết kiệm y phục, bớt xa hoa (vë chuyện) cung thất, xe cộ 
không chạm khắc đẹp quá, khí cụ không xa xỉ quá, ăn không quá mức, 
cùng lợi cùng khổ với dân. Xưa kia, bậc quân vương thi hành Lễ như 
thế đấy. 

Vua lại hỏi : 

- Thế tại sao ngày nay các quân vương không làm như vậy? 

Khổng Tử đáp : 

- Các quân vương ngày nay tham tién tài không biết chán, phóng 
đãng không biết mệt, hoang đản ngạo mạn, bóc lột hết sức dân, phản 
bội lại dân chúng, xúc phạm tới đạo lý, muốn gì là làm nấy không bao 
giờ thỏa mãn. Xưa kia quân vương đối xử với dân như đoạn trước đã 
nói, hiện nay quân vương đối xử với dân như đoạn sau vừa nói. Các 
quân vương ngày nay không ai chịu thi hành lễ vậy, (2) 


Chú thích : 

(1)- Aí công : vua nước Lỗ, tên là Tưởng. 

(2)- Ó đoạn này có những chữ như EU thuc, đâm dic được các nhà chú 
giải giảng là ham tién tài và phóng đãng. Chữ Ago ở đây có nghĩa như chữ 
AB5 nghĩa là làm trái ngược lại lòng người. 


Nguyên văn : 


AE: “KEPED?” 孔子 对 日 “K 
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#iEtb. 8E. WAAKA. R23, 
百姓 之 所 从 也 。 帮 所 不 为 , AETA” AH: 
“ 敢 间 为 政 如 之 何 ?” 和 孔子 对 日 :“ 夫 妇 别 , 父 
FR, 君臣 严 , ZHE, 则 庶 物 从 之 锋 。” 公 
日 :“ 赛 人 虽 无 似 也 ， 愿 离 所 以 行 三 言 之 道 ， 
可 得 闻 平 ?” 和 孔子 对 日 :“ 古 之 为 政 ， 爱人 为 
大 。 所 以 治 爱 人 ， 礼 为 大 。 所 以 治 礼 ， 敬 为 
ke WZFE, KEJK. KEER! KI 


KE, NWSEIM, 3245. KUE, 32 
也 。 是 故 君 子 兴 敬 为 亲 ， 舍 敬 是 遗 亲 也 。 弗 
爱 不 亲 ， 弗 敬 不 正 。 爱 与 获 ， 其 政之 本 与 1” 

ZE. “FARATA. S3, 不 已 
重 乎 ?” 和 孔子 司 然 作 色 而 对 日 :“ 合 二 姓 之 好 ， 
以 继 先 圣 之 后 ， 以 为 天 地 宗庙 社 牧 之 主 ， 帮 
fIIIRES#?” 4A: “#ABI, XI, B 
ERRE? 寡人 和 欲 问 ， 不 得 其 辞 ， 请 少 进 。” 
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LFE: “RERE, 万 物 不 生 。 AHS, Ft 
ZD, ##flifftf:” 

LFR: “内 以 治 宗庙 之 礼 , 足以 配 
天 地 之 神明 。 出 以 治 直言 之 礼 ， 足 以 立 上 下 
之 艇 。 物 由 足以 振 之 ,国耻 足以 兴 之 。 为 政 
先 礼 ， 礼 其 政之 本 与 1” | 


Phiên âm : 


2 Công viết :”Câm vč hà vị vi chính ?” Khổng Tử đối viết “Chính 
giả, chính đã. Quân v: chính, tắc bách tính tòng chính hi Quân chi sở 
vì, bách tính chỉ sở tòng đã. Quân sở bất vì, bách tính hà tòng ?"Công 
viết : "Cầm vấn vi chính như chỉ hà ? "Khổng Tå đối viết :”Phu phụ 
biệt, phụ từ thân, quân thần nghiêm, tam giả chính, tắc thứ vật tòng nhi 
hi” Công viết :"Quả nhân tuy vô tg dã, nguyện văn sở dĩ hành tam 
ngôn chỉ đạo, khả đắc văn hề ?” Khổng Tử đối viết : "Cổ chỉ vi chính, 
ái nhân vi đại. Só dt trị ái nhân, lễ vi đại. Sở dr trí lễ, kính vì đại. Kính 
chỉ chỉ ht, dai hôn vi đại. Đại hôn chí ht ! Đại hôn ký chí, miện nhi thân 
nghinh, thân chỉ dã. Thân chỉ dã giả, thân chỉ đã. Thị cố quân tử hưng 
kính vi thân, xá kính thì dị thân đã. Phất ái bất thân, phất kính bất 
Chính. Ai đữ kính, kỳ chính chỉ bản dự!” 

Công viết - "Quả nhân nguyện hữu ngôn yên. Miên nhi thân nghĩnh, 
bất dĩ trọng hồ ?" Khổng Tử sâu nhiên tác sắc. nhi đổi viết : 
"Hợp 
nhị tính chỉ hảo, dr kế tiên thánh chỉ hậu, dr vi thiên địa, tông 
miếu, xã tắc chỉ chủ, quân hà vị dr trọng hô?” Công viêt: "Quả 
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nhân cố. Bất cố, yên đắc văn thử ngôn dã ? Quả nhân dục vấn, bất đắc 
kỳ từ, thinh thiểu tiến." Khổng Tử viết : "Thiên địa bất hợp, vạn vật bất 
sinh. Đại hôn, vạn thế chi tự đã, quân hà vị di trọng yên ?” Khổng Tử 
toqi ngôn viết : "Nội dt trị tông miếu chỉ lễ, tác di phốt thiên địa chỉ 
thần mình. Xuất dt trị trực ngôn chỉ lễ, tác dĩ lập thượng hạ chỉ kính. 
Vật sỉ tác dĩ chấn chỉ, quốc sỉ tác dĩ hưng chỉ, vi chính tiên lễ, lễ kỳ 
chính chi bản dự !” 


Dịch nghĩa : 


2. Ai công hỏi : 

- Dám hỏi thế nào là chính trị ? 

Khổng Tử đáp : I 

- Chính tri, là phải tự chính đính minh. Vua mà chính đính, ắt 
trăm họ theo chính trị của mình. Vua mà làm chính đính thì trăm họ 
làm theo. Vua mà không làm chính đính thì trăm họ việc gì phải theo? 

Ai công lại hỏi : 

- Dám hồi làm chính trị như thế nào ? 

Khổng Tử đáp : 

- Phân biệt vợ chéng, thân thiết cha con, nghiêm khắc vua tôi 
(1), ba điều ấy chính đính được thì mọi việc đều được. 

Công nói : 

- Quả nhân tuy không hoàn toàn được như vậy nhưng cũng xin 
nguyện được nghe về cách thi hành ba điều ấy, quả nhân có thể nghe 
được chăng ? 

Khổng Tử đáp : 

- Đời xưa làm chính trị lấy lòng yêu người làm lớn. Sở dĩ yêu 
người được vì coi Lễ là lớn (quan trọng). Sở dí sửa trị Lễ được, vì có 
lòng kính cẩn lớn. Lòng kính đến cực điểm thì sẽ coi Hôn lễ là quan 
trọng. Hôn 1é quan trọng thay ! Thi hành toàn vẹn được hôn lễ thì (dù 
là thiên tù hay chư hầu) cũng phải đội mũ miện thân ra đón lễ, 
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nghĩa của thân là thân thiết tự thân ấy vậy. Cho nên quân tử làm hưng 
khởi lòng kính làm tình thân, bỏ kính tức là cũng bỏ thân vậy. Không 
có lòng yêu thì không thân, không có lòng kính thì không chính đính. 
Thân và Kính là căn bản của chính trị vậy ! (2) 

Công nói : 

- Quả nhân xin có ý kiến. Đội mũ miện thân ra đón chẳng là quá 
trọng đại ư ? 

Khổng Tử bỗng đổi sắc mặt đáp : 

- Phối hợp sự đẹp dë của hai họ (tức hôn lễ) để kế thừa đời sau 
của tiên thánh, coi đó là đạo trời đất và là chủ yếu của tông miếu, xã 
tác, sao vua lại nói là quá trọng đại ? 

Công nói : 

- Quả nhân cố chấp quá. Nếu quả nhân không cố chấp, có thể 
được nghe tiếp chăng ? Quả nhân muốn hỏi lắm nhưng không chọn lựa 
được câu (hỏi), xin ông cứ nói tiếp. 

Khéng Tử nói tiếp : 

- Trời đất mà không hòa hợp thì vạn vật không sinh sẵn. Hôn lễ 
` 1à nối tiếp vạn đời, sao vua lại nói là quá trọng đại ? 

Khổng Tử lại nói tiếp : 

- Trong thì phải có lễ để trị an tông miếu để lấy đó phối hợp với 
với thần minh của trời đất. Khi ra ngoài phải có lễ sửa sang thản thắn, 
để giữ sự tôn kính của trên dưới thứ tự, vạn vật không phấn chấn được 
thì lấy làm sĩ nhục, quốc gia không hưng khởi được thì lấy làm sĩ nhục, 
làm chính trị trước tiên là phải có lễ, lễ chính là căn bản của chính trị 
vậy. 


Chú thích : 


(D- Nguyên văn là phu phu (vợ chồng), phụ tử (cha con) , quân thần 
(vua tôi) gọi chung là tam cương (ba riêng mới). 

(2)- Đoạn này sách cổ giảng nghĩa: "Vợ chồng có vị trí trong và ngoài nên 
phải phân biệt; cha con có ân nghĩa từ hiếu nên phải thân thiết; vua 
' tôi 
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có phân cách trên dưới nên phải nghiêm”. Kinh Dịch lại viết:”Có vợ chóng, 
san đó mới có cha con; có cha con, sau đố mới có vua tôi” cho nên thứ tự 
trước sau là như thế. 


Nguyên văn : 


孔子 遂 言 日 :“ 普 三 代 明 王 之 政 , 8E 
妻子 也 ， 有 道 。 妻 也 者 ， 亲 之 主 也 ， 敢 不 敬 
与 ? 子 也 者 ， 亲 之 后 也 ， 敢 不 敬 与 ? 君子 无 
不 敬 也 ， 敬 身 为 大 。 身 也 者 ， 亲 之 枝 也 ， 敢 
不 敬 与 ? 不 能 敬 其 身 , 是 伤 其 亲 。 伤 其 亲 , 是 
伤 其 本 。 伤 其 本 ， 枝 从 而 亡 。 三 者 ， 百 姓 之 


Ri. URA, FURT. WARE, A 
行 此 三 者 ， 则 忧 乎 天 下 侨 ， 大 王 之 道 也 。 如 
此 ， 则 国家 顺 侨 。” 


Phiên âm : 


3. Khổng T togi ngôn viết : "Tích tam đại minh vương chỉ chính, 
tất kính kỳ thê tử dã, hữu đạo. Thê dã giả, thân chỉ chủ đã, cẩm bất 
` kính dư? Tử da giả, phân chỉ hậu đã, kính thân vì dai. Thân đã giả, 
thân chỉ chỉ dã, cẩm bất kính dự ? Bất năng kính kỳ thân, thị thương kỳ 
thân. Thương kỳ thân, thị thương kỳ bản. Thương kỳ bản, chỉ tòng 


NGUYÊN TÓN NHAN 227 


nhỉ vong. Tam giả, bách tính chỉ tượng dà. Thân dr cập thân,từ dr cập 
tả, phi dĩ cập phi, quân hành thử tam giả, tắc khí hô thiên hạ lữ, đại 
vương chỉ đạo dã. Như thủ, tắc quốc gia thuận hĩ. 


Dich nghĩa : 


3. Khổng Tử lại nói : 

- Xưa kia đời tam đại (Hạ, Thương, Chu) thi hành chính sự Át 
kính yêu vợ con (của minh). Đạo là như thế, Vợ mình làm chủ bên 
trong, dám không kính yêu u ? Con mình, là hậu nhân nối đõi dòng tộc 
mình, đám không kính yêu ư ? Kính yêu, nhưng kính bản thân mình là 
lớn nhất. Thân thể là cành nhánh. Bậc quân vương không gì là không 
kính yêu, nhưng kính yêu bản thân mình là điểu lớn nhất. Thân thể 
giống như cành nhánh của một gốc cây, dám không kính yêu w ? 
Không thể kính yêu bản thân mình thì đã là tổn thương đến dòng họ 
cha mẹ mình vậy. Tổn thương dòng họ cha mẹ mình là làm thương tổn 
đến gốc rễ. Thương tổn gốc rễ thì cành nhánh sẽ theo đó mà chết. Ba 
điều kể trên (kính yêu vợ, kính yêu con, kính yêu bản thân) làm tượng 
trưng cho trăm họ. Thân phải ra thân, con phải ra con, vợ phải ra vợ, 
bậc quân vương giữ gìn ba điều đó Át đạt được thiên hạ vậy. Đạo của 
bậc minh vương được như thế thì tất quốc gia an thuận vậy. 


Nguyên văn : 


24H: “KAMARA?” FHE: “E 
TAA ME EFFE, AARE. BFAR 
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过 辞 ， 动 不 过 则 ， 百 姓 不 命 而 敬 恭 。 如 是 则 
能 敬 其 身 ， ERRA, MERRER.” 


Phiên âm : 


4. Công viết :"Cảm vấn hà vị kính thân ?” Khổng Tử đối viết : 
"Quân tử quá ngôn tắc dân tác từ, quả động tắc dân tác tắc. Quân tử 
ngôn bất quá từ, động bất quá tắc, báxh tính bất mệnh nhi kính cung, 
như thị tắc năng kính kỳ thân. Năng kính kỳ thân, tắc năng thành kỳ 
thân ht. ” i 


Dịch nghĩa : 


4. (Ai) công hỏi : 

- Dám hỏi thế nào gọi là kính yêu thân mình ? 

Khổng Tử đáp : 

- Bậc quân vương có nói gì quá lời thì đân cứ coi đó như điển 
hình của ngôn từ (1), bậc quân vương có hành động gì quá đáng thì dân 
vẫn cứ coi đó là chuẩn tắc. Vì vậy quân vương không nên nói quá lời, 
không nên có hành động quá chuẩn tắc thì không cần ra mệnh lệnh 
trăm họ cũng cung kính tuân theo, như vậy đó là đã biết kính yêu thân 
mình. Biết kính yêu thân mình là đã hoàn thành được (bổn phận của 
mình) với mẹ cha dòng tộc rồi vậy. 


Chú thích : f 
(1)- Ti có nghĩa là lời nói được ghi chép lại thành văn (tức là để đời sau 
noi theo). 
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CHƯƠNG THỨ HAI MUƠI TÁM 


TRỌNG NI YẾN CƯ 


Chương này cũng như chương sau (Khổng Tử nhàn cư) cũng cùng ý 
như nhau (KAóng Tử và Trọng Ni là một người, yến cư và nhàn cư 
cùng một nghĩa là lúc nhàn nhã rảnh rỗi) đều ghi chép những lời đối 
đáp về Lễ giữa Khổng Tử và các học trò. Vì ý có trùng lấp nên chúng 
tôi chỉ dịch đoạn nào xét ra cần thiết. 


Nguyên văn : {th 尼 mk JÆ 


仲 尼 燕 居 ， 子 张 、 子 贡 、 言 游 侍 ， 纵 言 
FİL. FS: “E, KIAR! BEL, 
使 女 以 礼 周 流 ， 无 不 遍 也 。” 

子 贡 越 席 而 对 日 “Kaim” FA: 
“ 效 而 不 中 礼 谓 之 野 , 燕 而 不 中 礼 谓 之 给 , 勇 
APALNA.” fE “2884.7 

+H “JH, Rt, 而 商 也 不 及 。 子 产 犹 
众人 之 母 也 , ERZ, 不 能 教 也 。” 子 贡 越 席 
而 对 白 :“ 敢 问 将 何以 为 此 中 者 也 ?” 子 日 : 
“ 礼 平 礼 ! 夫 礼 所 以 制 中 也 。” 
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Phiên âm : 


1. Trọng Ni yến cư, Të Trương, Tử Cống. Ngôn Du thị, tíng ngôn chí 
t Lễ. Tử viết : ”Cu nhữ (1) tam nhân giả ! ngô nhữ nhữ lễ, sử nhữ lễ 
chu lưu vô bất biến dã.” Tử Cống việt tịch nhi đốt viết :"Câm vấn hà 
như ?” Tử viết :" Kính nhi bất trúng lễ vị chỉ dã, cung nhi bất trúng lễ 
vị chỉ cấp, dũng nhi bất trúng lỄ vị chỉ nghịch.” Từ viết : ” Cấp đoạt từ 
nhân. ” š 

Tử viết : "Sư ! Nhĩ quá, nhi Thương dã bất cập Tử Sản do chúng nhân 
chỉ mẫu dã, năng thực chỉ, bất năng giáo dã.” Tử Cống việt tịch nhỉ đối 
viết : ”Cảm vấn tương hà dt vị thử trung giả da ?” Tử viết : "Lễ hề lễ. 
Pha lễ sở dĩ chế trung đã. ° 


Dịch nghĩa : 


` 1, Trọng Ni rảnh rỗi, ba học trò là Tử Trương, Tử Cống, Ngôn Du 
đứng hầu, họ bàn vê mọi chuyện rỗi nói đến Lễ. Khổng Tử nói : 

- Ngồi xuống đây, ba chúng con! Ta sẽ nói cho các con biết về 
Lễ để các con đem Lễ ra phổ biến ra khắp. 

Tử Cống rời chiếu thưa : 

- Xin hỏi là thế nào ? 

Thây đáp : 

- Kính mà không trúng lễ gọi là quê mùa, cung cẩn mà không 
trúng lễ là nịnh nọt (2), dũng mãnh mà không trúng lễ là thô bạo. 

Thầy lại nói thêm : 

- Nịnh nọt thì mất lòng từ ái nhân đạo. 

Thầy bảo : 

- Sư này! (3) Con làm có phần quá đáng, còn Thương (4) lại 
không đủ giống như Tử Sản là mẹ của dân chúng (nước Trịnh) vậy, chỉ 
cho ăn no mà không dạy dỗ. 

Tử Cống vội rời chiếu hỏi : 

- Xin hỏi phải làm sao mới là vừa mức ? 
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Thầy bảo : 
- Phải nắm vững Lễ. Chỉ có LÆ mới làm vừa mức được thôi! 


Chú thích : 


(1)- N7: ở đây và ở dưới đều phải đọc là Nh? (ngôi thứ hai, anh, con, 
mày...) 

(2)- Cấp: được giải thích là có dáng vë ninh bg. 

(3)- Mr: tên Tử Cống. 

(4)- Thương: tên Tử Ha. 


Nguyên văn : 


PIOR, 言 游 进 日 :“ 敢 问 礼 也 者 , 9E 
面 全 好 者 与 ?” 子 已 :“ 然 .”“ 然 则 何如 ?” F 
罩 :“ 郊 社 之 义 ， 所 以 仁和 鬼神 也 。 党 湛 之 礼 ， 
所 以 仁 昭 穆 也 。 馈 葛 之 礼 , 所 以 仁 死 两 也。 射 
乡 之 礼 ， 所 以 仁 乡 党 也 。 食 给 之 礼 ， 所 以 仁 
REU.” FA: “PREZ ZN ZAL, 
治国 其 如 指 诸 掌 而 已 乎 ! 是 故 以 之 居 处 有 礼 ， 
故 长 幼 汰 也 ; 以 之 图 门 之 内 有 礼 ， 故 三 族 和 
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也 ; PLXWH#f1L,. KERF; bl2> HIS 
Atl, KARNE: 以 之 军旅 有 礼 ， 故 武功 
成 也 。 


Phiên âm : 


2. Tử Cống thối, Ngôn Du tiến viết :”Câm vấn lễ dã giả, lãnh ố nhi 
toàn hảo giả dự ?” Từ viết :"Nhiên” “nhiên tắc hà như ?” Tử viết - 
"Giao xã chỉ nghĩa, sở dĩ nhân quỷ thần dã. Thường đề chỉ lễ, sở dĩ 
nhân chiêu mục đã. Quỹ điện chi lễ, sở dr nhân từ tang đã. Xa hương 
chỉ lễ, sở dĩ nhân hương đẳng dã. Thực hưởng chỉ lễ, sở di nhân tân 
khách đã. ” 

Tử viết -”Minh hồ giao xã chỉ nghĩa, thường đề chỉ lễ, trị quốc kỳ 
`nhu chỉ chư chưởng nhi dĩ hồ ! Thị cố dt chỉ lễ cư xử htu lễ, cố trưởng 
tấu biện dã; dĩ chỉ khuê môn chỉ nội hữu lễ, cố tam tộc hòa dã; dt tri 
triều đình hữu lễ, cố quan tước tự đã; di chỉ điền lap hữu lễ, cố nhung 
sự nhàn dã; dr chỉ quân lữ hữu lễ, cố võ công thành đã. 


Địch nghĩa : 


2. Tử Cống lưi ra, Ngôn Du tiến lên hỏi : 
- Xin hỏi về người làm lễ, có thể là người hoàn toàn tốt hay hoàn 
toàn xấu được chăng ? 
Thầy đáp : 
- Được. 
- Được như thế nào ? 
Thây đáp : 
- Nghĩa của tế giao tế xã là để chứng tỏ lòng nhân đối với quỷ 
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thần, lễ thường lễ để (lễ vào hai mùa xuân hạ) là để chứng tỏ lòng 
nhân với quần thán đứng bên phải bên trái; lễ thờ bài vị là để chứng tỏ 
lòng nhân trong việc tang, lễ Xạ hương (1) là để chứng tỏ lòng nhân 
với quê làng. Lễ thực hưởng ăn uống là để chứng tỏ lòng nhân đối với 
khách khứa vậy. 

Thầy lại nói : 

- Làm sáng nghĩa tế giao tế xã, làm sáng lễ tế thường tế dë (thì) 
trị nước dễ dàng thôi vậy! Vì vậy cư xử có lễ nên phân biệt lớn nhỏ, 
trong khuê môn có lễ nên ba họ ôn hòa; triểu đình có lễ nên quan tước 
trật tự; săn bắn cấy cày có lễ, nên chiến sự an nhàn, quân đội có lễ 
nên võ công thành. 


Chú thích : 


(1)- Đoạn này sách cü giảng nghĩa: làm sáng nghĩa tế giao tế xã thì thờ 
trời cũng như thờ cha mẹ,làm sáng nghĩa lễ tế thường tế để thì thờ cha mẹ 
cũng như thờ tời. Người có lòng nhân con có lòng hiếu mà sáng được các lễ 
ấy là có lòng bao dung hết dân và vạn vật, như vậy chẳng khó gì cai trị được 
quốc gia thiên hạ. 
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CHƯỚNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN 


KHỐNG TỬ NHÀN CƯ 


Chương này ngoài những đoạn luận thuật về Lễ, lại còn bàn về 
cả Kinh Thi trong ấy có nhiều câu dẫn chứng từ Kinh Thi khác hẳn 
bản Kinh Thi còn lại đến ngày nay. Riêng vë những đoạn bàn về 
Lễ ở đây nhuốm nhiều màu sắc thần bí huyền điệu nhưng có phần 
nhỏ vẫn thể hiện được tỉnh thần thực tiễn nhân ái của nhà Nho. 


Nguyên văn : 


孔子 朵 居 


†LT RE. TE. FEH: “B| 
(GPF) Z SAT, REE, Hani 
W “ 民 之 父母 ”人 矣 ?” 孔 子 日 ,“ 夫 “ 民 之 父 
母 ' 平 ， 必 达 于 礼 乐 之 原 ， 以 致 ‘五 至 而 
T ER, 以 横 于 天 下 , 四 方 有 败 , 必 先 知 
之 。 此 之 谓 “ 民 之 父母 R”, 

FEA: “ RZF KEME, 
敢 问 何谓 EE? 孔子 白 : “ 志 之 所 至 ， 
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(PF) SE. G#) 25022, UREK. 3L 
之 所 至 , #1. 乐 之 所 至 , RANER. R 
乐 相 生 , 是 故 正明 目 而 视 之 , 不 可 得 而 见 也 ; 
REMF. 不 可 得 而 闻 也 ; 志气 塞 乎 天 地 。 

此 之 请 “五 至 ?。” 


Phiên âm : 


1. Khổng Tå nhàn cư, Tử Hạ thị, Tử Hạ viết :”Cám vấn 'Th” 
vân` Khải dé quân tử, dân chỉ phụ mẫu", hà như t khả vị đân chỉ phụ 
mẫu hr ?" Khổng Tử viết :”Phù dân chỉ phụ mẫu hô ! Tất đạt u lễ 
Nhạc chỉ nguyên, dr chí ngũ chí, nhỉ hành tam vô, dĩ hoành u thiên 
hạ. Tứ phương hữu bại, tất tiên trí chỉ, Thử Ichi vị dân chỉ phụ mẫu, 
hr.” 

Tử Ha viết :” Dân chi phu mẫu ký đắc nhi văn ci hī, cåm vấn hà 
vị ngũ chí ?" Khổng Từ viết :” Chí chỉ sở chí, “Thi” điệc chí yên; 
“Thi” chỉ sở chí, lễ diéc chí yên; Lễ chỉ sở chí, lạc diéc chí yên; Lạc 
chí sở chí, ai diệc chí yên. Ai lạc tương sinh. Thị cố chính mình muc 
nhỉ thị chi, bất khả đắc nhi kiến dā; khuynh nhĩ nhì thích chỉ, bất 
khả đắc nhi văn dã. Chí khí tắc hô thiên địa. Thử chỉ vị ngū chi.” 


Dịch nghĩa : 
1. Khổng Tử nhàn rỗi, Tử Hạ đứng hầu. Tử Hạ hỏi : 


- Xin hỏi, trong Kinh Thi (1) có viết : "Khải dë quân tử dân 
chỉ phụ mẫu”, thế nào mới gọi là cha mẹ của dân? 
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Khổng Tử đáp : 

- Cha mẹ dân ấy u! Chắc phải đạt tới nguên gốc Lễ Nhạc và 
đạt tới năm điều cực thịnh để thực hành ba điểu không khắp trong 
thiên hạ. Chắc phải biết trước những tai họa ở bốn phương. Như vậy 
mới gọi được là cha mẹ của dân. 

Tử Hạ hỏi : 

- Con đã được nghe về bậc làm cha mẹ của dân rồi, dám xin 
hỏi thế nào là năm điều cực thịnh? 

Khổng Tử đáp : 

- Chí lên chỗ cực thịnh thì lời cũng đến chỗ ấy (2), Lời lên 
đến chỗ cực thịnh thì Lễ cũng sẽ đến; Lë lên đến chỗ cực thịnh thì 
niềm vui cũng sẽ đến; Vui đến chỗ cực thịnh thì buôn cũng sẽ đến. 
Vui buồn cùng sinh ra (với nhau). Cho nên mở mắt ra nhìn mà 
không thấy; nghiêng tai nghe mà không thấy, chí khí đã bít ở giữa 
trời đất. Cái ấy gọi là năm điều cực thịnh đấy (1). 


Chú thích : 


(1)- Chương này rất tối nghĩa. mỗi sách giải nghĩa một khác rất phân 
tán. Chúng tôi xin lược dịch theo chú giải của Trân Hạo đời Nguyên: 
*Chí” là cực thịnh không thể thêm vào được nữa, còn “Vô” là nói những 
gì rất nhỏ bé. Khi ở trong tâm gọi là “Chí”, mà khi nói ra lời gọi là “Thi”, 
Chí thịnh thì Lời cũng thịnh. “Thi” có lời phúng thích phê bình nën có thể 
làm hưng khởi những diu thiện ác, hưng ở Thi át lập ở Lễ. Lễ quý ở thứ 
tự, Nhạc quý ở hài hòa, có thứ tự át có hài hòa, không có trật tự thì không 
có hài hòa. Nhạc tức là vui với sự sống của dân, buồn vì nổi chết của dân 
nên nói: "Vui đến cực thịnh; buôn cũng sẽ đến”, nếu bậc quân vương như 
thế thì dân sẽ vui vì sự sống của vua, buôn vì nổi chết của vua nền gọi là 
buồn vui cùng sinh ra. Vui với niểm vui của dân thì dàn cũng vui với niêm 
vui ấy; buồn với nỗi buồn của dân thì dân cũng buôn với nỗi buôn ấy. Đó 
là chỗ đoạn sau đây gọi là “Nhạc không có tiếng” và “Tạng lễ không 
tang phục” vậy. 

Như đã nói, chương này rất khó hiểu, các nhà chú giải Trung quốc gọi là 


NGUYENTONNHAN 237 


“huyền chỉ cựu huyén" (đã huyền điệu lại huyén diệu-dẫn câu Đạo Đức 
Kinh) nên chúng tôi chỉ dám nhận là đoán ý và tạm dịch. 


Nguyên văn : 


SH: “ “五 至 ”既得 而 闻 之 侨 ， 敢 问 
何谓 “三 无 ??” 孔 子 白 :“ 无 声 之 乐 , 无 体 之 
ÀL: ERZE, ELE ‘三 无 ?.” —ˆ | 

HH: “ SE KERNE, K 
EHHEZ?” ILTTE: “EUXH:ðfE?, 无 
声 之 乐 也 ; RARR, RKA, wk 
3L; AEAEE, #8l>?. 无 服 之 丧 也 。” 


Phiên âm : 


2. Tử Hạ viết : "Ngũ ky chí đắc chi văn chỉ hī, cảm vấn hà vị tam 
vô ?” Khổng Tử viết :"Vỏ thanh chí Nhạc, vô thể chỉ Lễ, vô phục 
chi Tang, thử chỉ vị tam vô.” Tử Hạ viết : "Tam vô ký đắc lược nhỉ 
văn chỉ hi, cåm vấn hà thị cận chỉ ?” Khổng Tử viết -"`Túc dạ kỳ 
mệnh hựu mật, vô thanh chỉ Nhạc; ‘uy nghỉ đãi dai, bất khả tuyển 
da”, vô thể chi Lễ; `phàm dán htu tang, bồ bặc cứu chữ, vệ phục 
chỉ Tang đã. ” 


Dịch nghĩa : 


2. Tử Hạ hỏi : 
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- Con đã được nghe về năm điều cực thịnh, xin hỏi thế nào là 
ba không ? 

Khổng Tử đấp : 

- Nhạc không tiếng; Lễ không thể, Tang không tang phục, 
đấy gọi là ba không. 

Tử Hạ lại hồi : 

- Con đã nghe được sơ lược về ba không ấy, xin hỏi thấy cho 
câu thí dụ nào gần nghĩa hơn được chăng? 

Khổng Tử đáp : 

- Văn vương, Võ vương suốt đêm lo lắng vë thiên mệnh 
khoan hậu tĩnh lặng để trấn an nhân dân, đó là tiếng Nhạc không 
tiếng; uy nghi như lượng độ vẫn thường có, không cần chọn hựa, đó 
là Lễ không thể, khi dân có tai họa chết người, vội vàng đến cứu, 
không nệ vào tang phục, đó là Tang không tang phục (1). 


Chú thích : 


(1)- Chương này cũng rất khó hiểu khó dịch, xin giảng thêm ý của Trần 
Hạo: Văn vương Võ vương suốt đêm ưư tư lo lắng mở nền thiên mệnh chỉ 
mong thực hành an tĩnh để thiên ha an dân, đức Khổng Tử lấy đó thí dụ 
về Nhạc không tiếng; hai chữ đãi đãi nghĩa là vẻ rực rỡ, người đã có đức 
uy nghi thịnh rỡ thì y nhiên giữ độ lượng thường hằng, không cần gì chọn 
lựa. đó là thí dụ về Lễ không có thể; lấy tay chống đi gọi là bể, nằm sát 
đất gọi là bặc, phàm người ta bị tai nạn chết chóc, át ta phải mau mau cấp 
cứu không cần kể gì đến thân thuộc hay tang phục, chỉ lo đến việc cứu 
người nên lấy làm thí dụ Tang không có tang phục vậy, 
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CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI 


PHÒNG KÝ 


Chữ Phòng ở chương này có nghĩa là để phòng, chương này luận 
thuật về lễ chế của quốc gia có thể dùng để để phòng hỗn loạn do 
dân chúng gây ra nên có tên là Phòng Ký (ghi chép về việc để 
phòng). Chương này đầu tiên khái quát về tác dụng của Lễ còn có 
thể phòng phạm các hành vi của nhân dân, sau đó luận thuật cụ thể 
về cái lợi của những dièu Lễ như: kính hiếu tôn trưởng, phòng dâm 
loạn v.v... 


坊 记 
TEŻ: ETŠ, 以 则 坊 与 ! 坊 民 之 
所 不 足 者 也 。 大 为 之 坊 ， 民 狂 逾 之， 故 君 子 
礼 以 坊 德 ， 刑 以 坊 淫 ， 命 以 坊 欲 。” 
子 云 :“ 小 人 贫 斯 约 ， 富 斯 骄 ; 约 斯 盗 ， 
骄 斯 乱 。 礼 者 ， 因 人 之 情 而 为 之 节 文 ， 以 为 


民 坊 者 也 。 故 圣人 之 制 富贵 也 ; 使 民 富 不 足 
UI, 贫 不 至 于 约 , AREFE, 故 乱 益 亡 。” 
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子 云 :““ 贫 而 好 乐 ， 富 而 好 礼 ， 众 而 以 
宁 者 , 天 下 其 几 矣 。《 诗 》 云 :“ 民 之 贪 乱 , 宁 
为 禁毒 。” 故 制 国 不 过 于 乘 ， 都 城 不 过 百 稚 ， 
家 富 不 过 百 乘 。 以 此 坊 民 ， 诸 侯 狂 有 酵 者 。 


Phiên âm : 


1. Tử ngôn chỉ: "Quân từ chỉ đạo, tịch tắc phòng du? Phòng dân 
chỉ sở bất túc giả dã. Đại vi chỉ phòng, dân do du chí, cố quân tử lễ 
di phòng đức, hình di phòng đâm, mệnh dĩ phòng đục” 

Tử vân: "Tiểu nhân bán tư ước, phú tư kiêu. Ước tư đạo, kiêu tu 
loạn. LỄ giả, nhân nhân chỉ tình nhỉ ví chỉ chế phú quý dã, sử dân 
phú bất túc dĩ kiêu, bán bất chỉ u ước, quý bât hiểm u thượng, cố 
loạn ích vong”. 

Tử vân: "Bần nhi hiếu lạc, phú nhi hiểu loạn, chúng nhi di ninh 
giả, thiên hạ kỷ hi. “Thi” vân:`Dân Chỉ tham loạn, ninh vi đề độc". 
Cố chế quốc bất quả thiên thừa, đô thành bất quá bách trĩ (1), gia 


3 


phá bất quá bách thừa. Dĩ thử phòng dân, chư hàu do hữu hấn giả. ° 
Địch nghĩa : 


1. Khổng Tử nói: 

- Đạo của người quân tử, chẳng lẽ không biết phòng ngừa từ 
trước u? Để phòng dàn có chỗ không đầy đủ. Việc dë phòng lớn ià 
làm sao cho dân không vượt qua giới hạn của mình, cho nên bậc 
quân tử phòng ngừa (bằng cách) lấy lễ nuôi dưỡng đức, lấy hình 
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luật để phòng sự dám loạn, dùng mệnh lệnh phòng ngừa sự ham 
muốn. 

Khổng Tử nói: | 

- Kẻ tiểu nhân khi nghèo thì quá thúc ước thắt buộc, khi giàu 
tì lại kiêu ngạo. Thúc ước thắt buộc quá thì (dễ) sinh ra trộm cắp, 
kiêu ngạo quá thì (dễ) xây ra làm loạn. Lễ là vì cái tình của người 
mà ấp dụng tiết chế phòng ngừa cho dân, Vì vậy, thánh nhân tie61t . 
chế sự quá giàu quý, khiến cho dân giàu nhưng không đủ kiêu 
ngạo, nghèo nhưng không đến nỗi quá tiết kiệm thắt buộc, quý 
nhưng không phạm tới bậc trên, nhờ vậy loạn lạc tự hết. 

Khổng Tử nói: 

- Nghèo thì thích vui, giàu thì thích lễ, gia tộc đông đảo thì 
không dám gây họa loạn, đó là diéu thường có trong thiên hạ. 
“Thi” viết: "Dân mà thích loạn, đâu phải chỉ vì nghèo khổ”. Cho 
nên phải ước chế một nước không được giầu quá ngàn cỗ xe, đô 
thành không được cao rộng quá trăm “trĩ” (E), một nhà không được 
giầu quá trăm cỗ xe. Lấy đó mà phòng ngừa dân chúng và chư hầu 
thì họ không gây loạn được. 


Chú thích : 
(1)- Trĩ: đơn vị đo lường, cao một trượng, đài ba trượng. 
Nguyên văn : 
子 云 : “天 无 二 日 , 土 无 二 王 , 家 无 二 主 ， 
FAZE, 示 民 有 和 君臣 之 别 也 。《 春 秋 》 不 称 
ERZEKE. 2L. 君 不 称 天 ， KRKE, 4 
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ESBE. Z: HE SE 32...” 

子 云 :“ 君 不 与 同姓 同 车 , 与 异姓 同 车 不 
同 服 ， 示 民 不 嫌 也 。 以 此 坊 民 ， 民 犹 得 同姓 
URERA.” 


子 云 :“ 君 子 辞 贵 不 秤 贱 ， 辞 富 不 辞 贫 ， 
则 乱 益 亡 。 故 君子 与 其 使 食 浮 于 人 也 ， 宁 使 
”人 浮 于 食 。” 


Phiên âm : 


2. Tử vân: "Thiên vô nhị nhật, thổ vô nhị vương, gia vô nhị chủ, 
tôn vô nhị thượng, thị dân hữu quân thân chỉ biệt dã. “Xuân thu” bất 
xưng Sở, Việt chỉ vương tang (1) lễ, quân bất xưng thiên, đại phu bất 
xưng quân, khủng dán chỉ hoặc dá. “Thi” vân: `Tương bì cái đán, 
thượng do hoạn chỉ'.” Từ vân: "Quân bất dữ đông tính đông xa, dữ 
di tính đông xa bất đồng phục, thị dân bất hiểm đã. Dĩ thử phòng 
dân, dân do đắc đồng tính di thí ky quân. ” 

Tử vân: "Quân tử từ quý bất từ tiện, từ phú bất từ bàn, tắc loạn dt 
vong. Cố quân từ dữ kỳ sử thực phù u nhân dã, ninh sử nhân phù u 
thực. ” - 


Dich nghia : 


2. Khổng Tử nói : 
- Trời không thể có hai mặt trời, đất không thể có hai vua, 
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nhà không thể có hai chủ, ngôi tôn quý không thể có hai, đó là ý 
nghĩa để phân biệt vua tôi. Kinh “Xuân thu "không gọi là “tang” khi 
hai vua nước Sở nước Việt chết (1). Vua không nhận mình là trời 
mà tránh nhận mình là “thiên tử” (con trời), đại phu không gọi là 
“quân” (vua) mà chỉ gọi là “chúa”. Kinh “Thi” bảo:"Đem cái no 
che lấp ánh sáng thì họa hoạn sẽ đến” Thấy bảo:”Vua không ngồi 
cùng xe với những người cùng họ (vì sợ xây ra tai hoa) nhưng 
không hiểm ngài cùng xe với người khác họ. Đó là để phòng ngừa 
(những người) cùng họ ám sát vua.” 

Khổng Tử nói: 

- Bậc quân tử từ chối quý hiển mà không từ chối bán tiện, từ 
chối kể giàu mà không từ chối người nghèo, thì không gây ra loạn 
được. Cho nên quân tử sợ mình tài đức mỏng mà được lộc trên cả 
dân chúng, thà chịu coi dân cao hơn lộc tước. 


Chú thích : 


(1)- Vua nước Sở nước Việt chỉ là chư hầu nên khi chết chỉ được dùng 
chữ Tó; chứ không được dàng chữ Tứng. 
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CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI MỐT 


TRUNG DUNG 


Trung là không thiên không lệch, Dung là bình thường không 
thay đổi, tức có ý nghĩa là vĩnh hằng. Theo Chu Hy (đời Tống), 
chương này là tâm pháp được các đệ tử cửa Khổng truyền thụ từ đời 
này qua đời kia và là trung tâm tư tưởng của Nho gia do cháu của 
Khổng tử là Tử Tư lo sợ bị thất truyền nên ghi chép lại. Chương này 
có ý nghĩa quan trọng bậc nhất trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của 
Nho gia nên chúng tôi địch toàn văn (có bổ sung tham khảo bản dẫn 
giải của Chu Hy). Phân đoạn là do chúng tôi chia để rõ nghĩa. 


Nguyên văn : 


天 命 之 谓 性 , 率 性 之 谓 道 , 修道 之 谓 教 。 
道 也 者 ， 不 可 须 奥 离 也 ， 可 离 非 道 也 。 是 故 
君子 戒 慎 乎 其 所 不 睹 ， 慌 雏 乎 其 所 不 闻 。 莫 
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LPR, DFH SET. #6 
哀乐 之 未 发 , 谓 之 中 ; 发 而 丝 中 节 , WZM. 
中 也 者 ， 天 下 之 大 本 也 ; 和 也 者 ， 天 下 之 达 
道 也 。 致 中 和 。 天 地 位 再, WER. 


Phiên âm : 


1. Thiên mệnh chỉ vị tính, suất tính chỉ vị đạo, tu thân chỉ vị giáo. 
Đạo đã giả, bất khả tu du ly dã, khả ly phi đạo dã. Thị cố quân tử 
giới thận hô kỳ sở bất đổ, khẳng cụ hô kỳ sở bất văn. Mạc kiến hồ 
ẩn, mạc hiển hô vi, cố quân từ thận kỳ độc đã. Hu nộ ai lạc chỉ vị 
phát, vị chỉ Trung; phát nhi giai trúng tiết,vị chỉ Hòa. Trung á giả. 
thiên hạ chỉ đại bản đã; Hòa dã giả, thiên hạ chi đạt đạo đã, chí 
trung Hòa. Thiên địa vị yên, vạn vật dục yên. 


Dịch nghĩa : 


1. Mệnh trời gọi là Tính, làm theo Tính ấy gọi là Đạo, tự tu sửa 
mình gọi là Giáo (dạy dỗ). Đạo ấy, không thể rời xa một khoảnh 
khắc nào, khi đã có thể rời xa được thì không phải là Đạo (thật) nữa 
rồi. Cho nên bậc quân tử phải tự răn giới mình, và cẩn thận cả đến 
những điều mình không trông thấy và lo sợ cả đến những diu mình 
không nghe không biết. Những sự vật càng kín đáo lại càng đễ rõ 
tầng, càng nhỏ bé lại càng (dë) sáng suốt, cho nên quân tử cần phải 
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cẩn thận giữ gìn khi có một mình. Những tình cảm vui mừng, giận 
dữ, buôn thương, vui vẻ chưa phát ra ngoài gọi là Trung, lúc phát ra 
mà đúng tiết độ chừng mực gọi là Hòa. Trung là gốc lớn của thiên 
hạ; Hòa là con đường dat đạo của thiên hạ. Đạt được tới Trung Hòa 
thì trời đất yên vị, vạn vật sinh sôi này nở. 


Nguyên văn : 


PES: “AFPR, 小 人 反 中 良 。 87 
之 中 庸 也 ， 君 子 而 时 中 ; JAZ EB, ¿h 
AMEE.” 

TAH: “rRIWJt 2 £ F 1 REMAS!” 

子 日 :“ 道 之 不 行 也 , 我 知之 侨 : 知 者 过 
Z, BETRE. 道 之 不 明 也 , 我 知之 侨 : 贤 
者 过 之 ,不 肖 者 不 及 也 。 人 莫不 饮食 也 ， 鲜 
能 知味 也 。” 

子 白 :“ 道 其 不 行 狂 夫 !1” 

FE: “FEREKA! AGHIR 
言 ， 隐 恶 而 扬 善 , 执 其 两 端 , 用 其 中 于 民 , 其 
WARF!” | 

TH: “A WE ‘Fa, KAAS H€ 
KHF, WAZ aR., ARH FA, 
AFPR, WG 865388 H FE.” 
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Nl3Ê3ENEJNTHSE 2>. g 
+E: “天 下 国家 可 均 也 ， IRERE, 
ADARE., HERRE.” 


Phiên âm : 


2. Trọng Ni viết: "Quân tử Trung Dung, tiểu nhân phân Trung 
Dung. Quân tử chỉ Trung Dung dã, quân tử nhỉ thời trung; tiểu nhân 
Chỉ Trung Dung dã, tiểu nhân nhỉ vô ky đạn dã "Tử. viết:"Trưng 
Dung kỳ chí hi hô ! Dân tiển năng cửu hī!” Tử viêt” Dao chỉ bất 
hành dã, ngã tri chỉ hī: Tri giả quá chỉ, ngu giả bất cập đã. Đạo chỉ 
bất mình đã, ngã tri chỉ hī: hiền giả quá chỉ, bất tiêu giả bất cập dã. 
Nhân mạc bất ẩm thực dã, tiển năng tri vị dã.” Từ viết: ” Đạo kỳ bất 
hành hi phù !" Tử viết: "Thuấn kỳ đại trì dã du ! Thuấn hiếu vấn nhi 
hiếu sát nhĩ ngôn, ẩn ác chỉ dương thiện, chấp kỳ lưỡng đoan, dựng 
kỳ trung u dân, kỳ tư dt vị Thuấn hô !"Tử viết: "Nhân giai viết “Du 
trẺ, khu nhi nạp chư cổ hoạch hàm tỉnh chỉ trung, nhi mạc Chỉ tri 
tịch đã. Nhân giai viết:`Dư tri’, trach hô Trung Dung, nhì bất năng 
kỳ nguyệt thử đã.” TŘ viết: "Hội chỉ vi nhân đã, trach hô Trung 
Dung, đắc nhất thiện tắc quyền quyền phục ưng nhỉ phát thất chỉ 

hi.” Tè viết: "Thiên hạ quốc gia khả quân dã, tước lộc khả từ dã, 
tp nhận khả đạo dã, Trung Dung bất khả năng dã.” 
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Dịch nghĩa: 


2. Trọng Ni nói: 

- Quân tử giữ đạo Trung Dung, tiểu nhân phản lại đạo Trung 
Dung. Sở đĩ quân tử giữ được đạo Trưng Dung (vì) quân tử theo thời 
mà Trung; còn tiểu nhân giữ đạo Trung Dung lại không biết sợ ky 
là gì.” 

Khổng Tử nói: 

- Trung Dung là đạo lớn thay, nhưng đã lâu ít người giữ được 
đạo Ấy. 

Khổng Tử nói: 

- Đạo (Trung Dung) không thực hành được, ta biết lý do: 
người trí thì thái quá còn kẻ ngu lại bất cập. Đạo không sáng tỏ 
được, ta biết lý do: người hiển thì thái quá còn kë vô dụng lại bất 
cập. Người ta không ai không ăn uống nhưng rất ít người biết 
(thưởng thức) mùi vị. ” 

Khổng Tử nói: 

- Đạo (Trung Dung) không còn thực hành được nữa chăng !” 

Khổng Tử nói: 

- Vua Thuấn là bậc đại trí vậy thay! Thuán thích học hỏi, lại 
thích xét đến cả những lời nói tầm thường, Thuấn biết dấu những 
dièu ác và tuyên dương những điều thiện (của kë khác). Thuấn biết 
nắm hai đâu mối so sánh réi thi hành đúng đạo Trung với dân. Đó 
thực là (trí tuệ) của Thuấn vậy ! 

Khổng Tử nói: 

- Người ta đều bảo: "Ta khôn ”, thế mà khi bị đẩy vào lưới bẫy 
hầm hố chẳng ai biết tránh cả. Người ta đều bảo: ”Ta khôn”. thế mà 
chọn đạo Trung Dung lại không giữ được đến một tháng. 

Khổng Tử nói: 

- Hồi (tức Nhan Uyên hay Nhan Hỏi, đệ tử của Khổng tử) n 
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là người nắm được (đạo) Trung Dung, mỗi lần (học được) một điều 
thiện, Hồi nhất đình giữ khư khư trong lòng quyết không bỏ mất. 
Khổng Tử nói: f 
- Thiên ha quốc gia có thể trị yên được, tước lộc có thể từ 
chối được, đao nhọn có thể dẫm lên được, nhưng thể mà không (thi 
hành) đạo Trung Dung được, 


Nguyên văn : 


_ 子路 问 强 。 TH: “南方 之 强 与 ? 北方 之 
强 与 ? 抑 而 强 与 ? AEUR ARLE, M 
方 之 强 也 , 君子 居 之 。 社 金 革 , 死 而 不 厌 . 北 
方 之 强 也 , 而 强 者 居 之 。 故 君子 和 而 不 流 , 强 
R PAn, RRI BAR, KE 
315, RRA! 国 无 道 , 至 死 不 变 , 强 哉 矫 1” 


Phien ám: 


3. Tử Lộ vấn cường. Tå viết: "Nam phương chỉ cường du? Uc nhi 
cường du? Khoan nhu dit giáo, bất báo vô đạo, nam phương chỉ 
cường đã, quân tử cư chỉ Nhằm kim cách, từ nhỉ bất yếm, bắc 
phương chỉ cường da, nhỉ cường dã cu chí, Cố quân tử hòa nhỉ bất 
has cường tai kiểu! Trung lập nhỉ bất y, cường tai kiểu! Quốc htu 
đạo, bất biển tắc yên, cường tai kiểu! Quốc vô đạo, chỉ từ bất biến, 
cường tại kiểu!, 


20 KNHIE 


Dich nghĩa: 


3. Tử Lộ (học trò Khóng Tử) hỏi về việc cường mạnh. Khổng Tử 
nói: 

- Con muốn hỏi vë cái mạnh của phương nam u? Hay hỏi về 
cái mạnh của phương bắc ư? Hoặc hỏi về cái mạnh của chính con? 
Dùng khoan nhu mà dạy dỗ người, không báo thú (những kẻ) vô 
đạo, đó là cái mạnh của phương nam, bậc quân tử nên theo cái 
mạnh ấy. Xông pha gươm đao, chết mà không chán sợ, đó là cái 
mạnh của phương bắc, kẻ mạnh mẽ thích cái mạnh ấy. Cho nên 
quân tử giữ ôn hòa không bị lôi cuốn (vào diu xấu). Mạnh như vậy 
mới là mạnh chứ! (Quân tử) giữ đạo Trung không dựa (vào ai), 
mạnh như vậy mới là mạnh chứ! Gặp nước có đạo, không thayđổi 
chí hướng, như thế mới là mạnh chứ! Gặp nước vô đạo, dù có chết 
cũng không đổi chí hướng, như thế mới là mạnh chứ! 


Nguyên văn: 


O PE: “ME, BERRE, FEA 
28. BTN PAME. BREE 
£. BTRPPR, XñHKIWAIMZERW, nË 
圣 者 能 之 。 君 子 之 道 费 而 隐 。 夫 妇 之 蚌 ， 可 
USAS; 及 其 至 也 , 虽 圣 人 亦 有 所 不 知 硅 。 
KARÉ, TURGE: 及 其 至 也 ， 虽 圣 
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Ä7Rñ Er 88835. Xit2 tB, AWER. 
KETEK, X F32863958 Tj, RFE 
ERS. (FF) Z: “Š KAR, ARTH? 
言 其 上 下 察 也 。 君 子 之 道 ， 造 端 平 夫妇 ; 及 
REE, RFR.” 


Phiên âm: 


4. Tử viết: "Tố ẩn hành quái, hậu thế hữu thuật yên, ngô phát vi 
Chỉ hī. Quân tử tên đạo nhỉ hành, bán dô nhỉ phế, ngô phát năng dt 
hi. Quân tử y hô Trung Dung, dôn thế bất kiến tri nhi bất hối, duy 
thanh giả năng chỉ. Quân tử chỉ đạo phí nhi ẩn. Phu phụ chỉ ngu, 
khả dĩ dữ tri yên; cập kỳ chí dā, tuy thánh nhân diệc hữu sở bất tri 
yên: phu phụ chí bất tiêu, khả dr năng hành yên; cập kỳ chí dã, tuy 
thánh nhân diệc hữu sở bất năng yên. Thiên địa chỉ đại dã, nhân do 
hữu sở hám, Cố quân tů ngũ đại, thiên hạ mạc năng tải yên; ngữ 
tiểu, thiên hạ mạc năng phá yên. “Thi” vân:` Diên phi lệ thiên, ngư 
được vü uyên". Ngôn kỳ thượng hạ sát dã. Quân tü chỉ đạo, tạo doan 
hó phu phụ; cập kỳ chí dã, sát hô thiên địa,” 


Dịch nghĩa: 
4. Khổng Tử nói: 


- Tìm tài những điều bí ẩn và làm những việc quái dị để đời 
sau bắt chước theo minh là điều ta không làm. Bậc quân tử thực 
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hành theo đạo, còn như nửa đường rồi bỏ, ta không thể như thế. Bậc 
quân tử dựa vào (đạo) Trung Dung, dü đời không biết tới mình cũng 
chẳng có gì đáng ân hận, chỉ có bậc thánh nhân mới được như thế, 
Đạo của bậc quân tử là rộng rãi mà kín đáo, đến nỗi hạng đàn ông 
đàn bà ngu si vẫn có thể hiểu được; nhưng xét đến chỗ cao tột cùng 
thì đến thánh nhân vẫn có điểm chưa biết (hết). Đàn ông đàn bà 
tầm thường cũng có thể làm (theo đạo ấy) được, nhưng đến chỗ tôt 
cùng, đến thánh nhân cũng có điểm không làm được. Trời đất lớn 
rộng vậy thay mà người ta còn có điểm oán trách. Vì vậy đạo quân 
tử nếu nói lớn rộng ra thì thiên hạ không có gì chuyên chở nỗi, nếu 
nói nhỏ lại thì thiên hạ không có gì khám phá hết được. Kinh “Thi” 
viết: "Chim diu bay tận trời cao, cá nhảy tận vực thắm” là lời nói 
. quán triệt trên dưới vậy. 

Đạo của bậc quân tử là dựng đầu mối từ chỗ vợ chóng; đến 

như chỗ cực lớn thì bao trùm hết cả trời đất. . 


Nguyên văn: 


FEH: GENEA. AZ IEMA, 不 
可 以 为 道 。《 诗 》 云 : RARI, 其 则 不 远 。? 
HARE, RMR. RIKE., WAT 
UANGA: KE. CAPETE, WAE 
MDE: 7RZJT6T Á. ETZEN, MARAE 
~R: 所 求 平子 ， 以 事 父 ， 未 能 也 ; 所 求 平 
E, URE, 未 能 也 ; 所 求 平 第 , UEN, R 
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能 也 ; 所 求 平 朋友 ， 先 施 之 ， 未 能 也 , WE 
ZT BEZE: ENTE, TAT, A 


余 不 敢 尽 ; 言 顾 行 ， 行 顾 言 AFRE 
尔 ! 君子 素 其 位 而 行 , 不 愿 乎 其 外 。 素 富贵 ， 
行 乎 富贵 RRR, TFAAR; ZEK, 行 
PRI; REWE, FEE: 君子 无 入 而 不 
自得 天 。 在 上 位 不 陵 下 ， 在 下 位 不 援 上 ， 正 
已 而 不 求 于 人 ， 则 无 她 。' 上 不 怨 天 ， 下 不 尤 
人 。 故 君子 居 易 以 俊 命 ， 小 人 行 险 以 侥幸 。” 


Phiên âm: 


5. Tử viết: ” Đạo bất viễn nhân. Nhân chỉ vì đạo nhỉ viễn nhân, bất 
khả dt vi đạo. “Thi” vân:`Phạt kha phạt kha, kỳ tắc bất vin’. Chấp 
kha dĩ phạt kht, nghễ nhỉ thị chỉ, do vĩ vì viễn. Cố quân từ dĩ nhân 
trị nhân, cải nhi chỉ, Trung thứ vi đạo bất viễn, thi chư kỷ nhì bất 
nguyện, điệc vật thí z nhân. Quân tử chỉ dạo tứ, Khâu vị năng nhất 
yên: sở cầu hô tử, dr sự phụ, vị năng đã: sở cầu hô thân, dr sự quân, 
vị năng dã; sở cầu hồ đệ, dĩ sư huynh, vị năng đã; sở câu hô bằng 
hữu, tiên chỉ thị, vị năng đã, dung đức chỉ hành, dung ngôn chỉ cẩn; 
hữu sở bất tác, bất cảm bất miễn, hữu dư bất cẩm tận; ngôn cố 
hành, hành cố ngôn, quân tử hô bất tháo tháo nhĩ ! Quân tử cố kỳ vị 
nhi hành, bất nguyện hô kỳ ngoại. Tố phú quý, hành hô phú quý; tế 
bán tiện, hành hô bán tiện; tố di địch, hành hồ di địch; tố hoạn nạn, 
hành hà hoạn nạn: quân tử vô nhập nhi bất tự đắc yên. Tại thượng vì 
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lăng hạ, tại hạ vi bất viện thượng, chính kỷ nhi bất câu u nhân, tắc 
vô oán. Thượng bất odn thiên, hạ bất vuu nhân Cố quân tử cu dị dr 
sĩ mệnh, tiểu nhân hành hiểm dt kiêu hạnh. ” 


Dịch nghĩa: 


5. Dức Khổng Tử nói: i 

- Đạo vốn không xa người. Người làm cho đạo xa người là 
không biết đạo. Kinh “Thì” viết: `Đến cán búa, dëo cán búa, kiểu 
mẫu ở bên ta' Cầm búa đẽo cán, khi xong ngó lại còn thấy khác xa. 
Cho nên bậc quân tử dùng người trị người đến khí nào sửa trị được 
mới thôi. Trung và thư không khác xa đạo, những gì mình không 
thích làm thì đừng làm với người (khác). Đạo bậc quân tử có bốn 
(điểu) mà Khâu chưa làm được một: đạo con thờ cha, (ta) chưa làm 
được; đạo tôi thờ vua, (ta) chưa làm được; đạo em thờ anh. (ta) chưa 
làm được; đạo bằng hữu với nhau, (ta) chưa làm được. 

Còn những việc làm và lời nói tầm thường hoặc những điều 
thiếu sót, ta không dám miễn cưỡng làm, có chễ thừa dư, ta cũng 
không dám dùng hêt; (ta) nói là nhớ tới việc làm, làm việc là nhở 
tới lời nói; bậc quân tử lẽ nào chẳng cẩn thận sao! Quân tử theo vị 
trí mình mà sống không cầu ở bên ngoài. Nếu được phú quý thì 
sống theo phú quý; nếu bị nghèo hèn thì sống theo nghèo hèn; nếu 
gặp di địch thì sống theo di địch. Ó địa vị trên không lấn hiếp kẻ 
dưới; ở địa vị dưới không ninh hót trên, làm cho minh chính đính ma 

` không cầu nơi người, như vậy ft không có gì oán than. Trên không 
oán trời, dưới không trách người. Cho nên bậc quân tử ở chỗ giản di 
mà đợi Mệnh, còn tiểu nhân xông pha vào chỗ hiểm nguy để cầu 
may mắn. 
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Nguyën vàn: 


子 日 :“ 射 有 似乎 君子 ; AWER, 反 求 
诸 其 身 。 故 子 之 道 ， 辟 如 行 远 必 自 途 ， 辟 如 
HC 《 诗 》 H: “妻子 好 合 ， 1# 
=, "Xã. MRH. BREZ, RE 
PR” TH: “4253 £ p. 1” 

FEH: “BAAB, HERF! 视 之 而 
弗 见 ， 听 之 而 弗 闻 ， 体 物 而 不 可 遗 。 使 天 下 
之 人 齐 明 盛 服 , URRE, 洋洋 乎 如 在 其 上 ， 
tH#+£ÈLZÍH. GP) E: HB, KIE 
思 ! 知 可 射 思 !” 夫 微 之 显 , RRT 
夫 。” | 


Phiên âm: 


6. Tử viết: "Xa hữu tựa hô quân từ, thất chư chính hộc, phản cầu 
chư kỳ thân. Quân t chỉ do, thí nhu hành viễn tất tự nhĩ, thử như 
đăng cao tất tự ty. “Thi” viết:`Thê tử hảo hợp nhu cổ sắt cầm. 
T, nh đệ ký hấp, hòa lạc thả đam. Nghỉ nhĩ thất gia, lạc nhĩ thế 

oa'," Khổng Tử viết: "Phụ mẫu kỳ thuận hī hô !" 

Tử viết: "Quỷ thần chỉ vi đức, kỳ thịnh ht hô ! Thị chỉ nhỉ phát 
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kiến, thính chi nhi phát văn, thể vật nhi bất khả di. Sử thiên hạ chỉ 
nhân të mình thịnh phuc, dt thừa tế tự, dương dương hồ như tại kỳ 
thượng, như tại tả hu. “Thi” viết:`Thần chỉ cách tứ, bất khả độ 
tư Thần khả xạ tu! Phù vi chỉ hiển, thành chỉ bất khả yếm như thử 
phù !” 


Dịch nghĩa: 


6. Khổng Tử nói: 

- (Nghệ thuật) bắn (cung) cũng giống (đạo) của bậc quân 
tử; khi bắn không trúng thì hãy xét lại (bản lãnh) của mình. Đạo 
của bậc quân tử, ví như di xa phải (bất đầu) tứ chỗ gần, ví như 
muốn lên cao phải (bắt đầu) từ chỗ thấp. 

Kinh Thi viết : `Vợ con hòa hợp, như gay đàn sắt đàn cầm. 
Anh em vui vẫy, thân thiết biết bao. Nên cửa nên nhà, vui vẻ vợ 
con ta.” Khéng Tử khen: "Như vậy thì cha mẹ cũng vui thay!” 

Khổng Tử nói: 

- Đức quỷ thần đó, thịnh lớn lắm thay! (Người ta) nhìn mà 
không thấy, nghe mà không được, nhưng chỗ nào cũng có. Khiến 
người trong thiên hạ dèu khâm phục vì vẫn quan sát được, để lấy đó 
tế tự, dường như (quỷ thần) vẫn rõ ràng như ở bên trên, như ở bên 
trái bên phải. Kinh Thi viết: “Quy thần soi xét, biết đâu mà lường! 
Chd khá xem thường!" Oi, nhỏ nhặt mà mình hiểu, lòng thành (của 
ta) không thể che dấu được là vậy. 


Nguyện văn: 


TE: “FARKAS! 德 为 圣人 ， 尊 为 
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RF- 富有 四 海 之 内 。 宗庙 维 之 , 子孙 保 之 。 


故 大 德 必 得 其 位 ， 必 得 其 禄 ， 必 得 其 名 ， 必 
得 其 寿 。 故 天 之 生物 ， 必 因 其 材 而 笃 硕 。 故 
坊 者 培 之 , MAEZ. GP El. “喜乐 君子 ， 
宪 完 令 德 。 ARRA, RTR. RAMZ 
自 天 申 之 .” 故 大 德 者 必 受 命 。” 

FH: “无 忧 者 , 其 惟 文王 乎 ! 以 王 季 为 
Z, URENT, REZ, PÈZ. REM 
KE, ##, 文王 之 绪 , 索 戎 衣 而 有 天 下 , # 
不 失 天 下 之 显 名 。 尊 为 天 子 , 富有 四 海 之 内 。 
宗庙 给 之 ， 子 孙 保 之 。 武 王 末 受 命 。 周 公 成 
文 、 武 之 德 ， 追 王 大 王 、 王 季 ， 上 礼 先 公 以 
天 子 之 礼 。 斯 礼 也 ， 达 平 诸侯 大 夫 ， 及 士 底 
A 父 为 大 夫 , TAE, PUKK, RAE. 
父 为 士 ， 子 为 大 夫 ， 莫 以 士 ， 球 以 大 夫 。 期 
2£, APAR. TEZE, KERF. 4 
EZE, 无 贵贱 ， 一 也 。” 


28. KNHLỄ 


Phiên âm: 


7. Tử viết:" Thuấn kỳ đại hiếu dã du ! Đúc vì thánh nhân, tôn vi 
thiên từ phú hữu tứ hải chỉ nội. Tông miču hưởng chỉ, từ tôn bảo 
chỉ. Cố đại đức tất đắc kỳ vị, tất đắc kỳ lộc, tất đắc kỳ danh, tất đắc 
kỳ tho. Cố thiên chỉ sinh vật, tất nhân kỳ tài nhỉ đắc yên. Cố tài giả 
bôi chi, khuynh giả phác chỉ. “Thi” viêt: `Gia lạc quân tå, hiến hiến 
lệnh đức. Nghỉ dân nghi nhân, thụ lộc u thiên. Bảo hyu mệnh chi, tự 
thiên thân chỉ, Có dại đức giả tất thụ mênh.” 

Tử viết: "Vô ưu giả, kỳ duy Văn vương hồ ! Dĩ Vương Quý ví phụ, 
đi Võ vương vi tử, phụ tác chỉ, tử thuật chỉ Võ vương todn Thái 
vương, Vương Quý, Văn vương chỉ tự, nhất nhung y nhi hữu thiên hạ, 
thân bất thất thiên hạ chỉ hiển danh. Tôn vi thiên tử, phú hữu tứ hải 
chỉ nội. Tông miču hưởng chi, tử tôn bảo chỉ. Võ vương mat thụ 
mệnh. Chu công thành Văn, Võ chỉ đức, truy vương Thái vương, 
Vương Quý, thượng tự tiên công dĩ thiên tử chỉ lễ, Tư lễ dã, đạt hó 
chu hầu đại pha, cập sĩ thứ nhân. Phụ vi dại phu, ttt vi sĩ, táng di đại 
phu, tế dĩ sĩ. Phụ vi sĩ, từ vi đại phu, táng dt sĩ, tế di đại phu. Triều 
chỉ táng, đại hô đại phu. Tam niên chỉ tang, đạt hô thiên tử-Phụ 
mẫu chỉ tang, vô quý tiện, nhất dã." 


Dịch nghĩa: 


7. Khống Tử nói: 

- Thuấn là bậc đại hiếu vậy thay! Lấy Đức làm thánh nhân, 
lấy tôn quý làm thiên tử, giàu có khắp trong bốn biển. Tông miếu 
đực hưởng thụ (tế lễ) con cháu được bảo tổn. Vì vậy (hễ có) Đức 
lôn thì được địa vị ấy, được lộc ấy, được danh tiếng ấy, được thọ ấy. 
Cho nên trời sinh ra vạn vật thì nhân tư chất (mỗi vật) mà phát triển 
thêm, vì vậy (vật gì) tốt đẹp thì tài bổi thêm, (vật gì) nghiêng ngả 
thì lấp bỏ đi. Kinh Thi viết: `Quân tử vui thay, rõ ràng lệnh và đức 
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hợp dân hợp người, nhận lộc nơi trời. Mệnh ấy lành thay, do trời 
ban xuống.” Cho nên bậc có đức lớn (đều) chịu Mệnh Trời. 

Khổng Tử nói: 

- Chỉ có vua Văn vương là người không buôn lo! Có Vương 
Quý là cha, có Võ vương là con, cha làm 8ì, con theo đó. Võ vương 
noi theo sự nghiệp Thái vương, Vương Quý, Văn vương nối tiếp mối 
nhà, một mảnh nhung y mà đoạt cả thiên hạ, tiếng tăm rỡ ràng 
trong thiên hạ. Giữ ngôi thiên tử tôn quý, giàu có khắp trong bốn 
biển. Tông miếu được hưởng tế lễ, con cháu được bảo tổn. Cuối 
cùng Võ vương nhận Mệnh trời. Chu công hoàn thành (sự nghiệp) 
Văn vương, Võ vương, truy tặng tước vương cho Thái vương, Vương 
Quý, trên thì dùng lễ thiên tử thờ cúng các tiên công. Theo lễ ấy, 
đặt thứ tự cho các chư hầu đại phu và các thứ nhân. Cha là đại phu 
thì con được làm sĩ, táng theo lễ đại phu nhưng tế thì theo chức sĩ. 
Nếu cha là sĩ, con là đại phu (thì) táng theo địa vị sĩ, tế theo địa vị 
đại phu. Thời hạn chịu tang đều là ba năm, dù là thiên tử, Tang cha 
mẹ không phân quý tiện, đều giống như nhau, 


Nguyên văn: 


TE: “+. 周公 , 其 达 孝 乎 ! 夫 孝 者 ， 
善 继 人 之 志 ， 善 述 人 之 事 者 也 。 春 秋 修 其 祖 
庙 ， 陈 其 宗 器 ， 设 其 党 衣 ， 荐 其 时 食 。 宗 庙 
之 礼 , 所 以 序 昭 穆 也 。 FR, MURRU. 
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FF, it, RAFE, MARR 
E. RE, 所 以 序 齿 也 。 践 其 位 , 行 其 礼 , 3š 
ER, 敬 其 所 尊 , 爱 其 所 亲 , 事 死 如 事 生 , 事 
亡 如 事 存 ， 孝 之 至 也 。 郊 社 之 礼 ， 所 以 事 上 
帝 也 。 宗 庙 之 礼 ， 所 以 礼 乎 其 先 也 。 明 平 郊 
社 之 礼 、 谤 尝 之 义 ， 治 国 其 如 示 诸 掌 平 !” 


Phién ám: 


8. Tử viết: ”Võ vương, Chu công, kỳ đạt hiểu hô ! Phù hiếu giả, 
thiện kế nhân chỉ chí, thiện thuật nhân chỉ sự giả dã, Xuân thu tu kỳ 
tổ miču, trần kỳ tông khí, thiết kỳ thường y, tiến kỳ thời thực. Tông 
miếu chi lễ, sở dĩ tự chiêu mạc dã, Tự tước. sở dĩ biện quý, tiện dã. 
Tự sự, sở dĩ biện hiền dã, lữ thù hạ vi thượng, sở dt đãi tiên dã. Yên 
mao. sở dr tự sĩ dã. Tiên kỳ vi, hành kỳ lễ, tấu kỳ nhạc, kính kỳ sở 
tôn, ái kỳ sở thân, sự të như sự sinh, sự vong như sự tôn, hiếu chỉ chí 
đã, Giao xã chỉ lễ, sở di sự thượng đế dã. Tông miču chỉ lZ, sở dĩ tự 
hồ kỳ tiên dã. Minh hồ giao xã chỉ lễ, đế thường chỉ nghĩa, trị quốc 
kỳ như thị chư chưởng hô !" 


Dịch nghĩa:. 
8. Khổng Tử nói: 


- Võ vương và Chu công là những người đạt hiếu vậy thay! 
người biếu là (người) giỏi nối tiếp chí của người (cha), giỏi làm 
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theo những việc của người (cha đã làm). Mùa xuân mùa thu (thì) tu 
sửa miếu tổ tiên, bày khí cụ thờ tự, trần thiết áo xiêm (cũ) của tổ 
tiên, dâng những món ăn đúng mùa. Lễ ở tông miếu là để phân thứ 
tự chiêu mục (trái phái). Lại có thứ tự vật cúng tế là để phân biệt 
người quý kẻ tiện, Bày tỏ, là để phân biệt người hiển, tế xong rót 
rượu kẻ đưới mời người trên là để vui cùng kẻ dưới. Trong lễ phải 
có thứ tự theo tuổi tác. Theo từng địa vị, tiến hành từng lễ, tấu từng 
điệu nhạc, kính những người đáng tôn trọng, yêu những người thân, 
thờ (người) chết như thờ (người) sống, thờ (người) mấ như thờ 
(người) còn là hiếu đến nơi đến chốn vậy. Lễ Giao và lễ Xã là để 
thờ thượng đế vậy. Lễ ở tông miếu là để thờ tổ tiên vậy. Hiểu rõ 
được lễ Giao lễ Xã, biểu rõ được nghĩa lễ Pë lễ Thường, việc trị 

nước sẽ dễ như trở bàn tay vậy thôi!. I 


Nguyën vàn: 


RAHE. FEA: “X, RK, 布 在 方 
策 。 其 人 存 , 则 其 政 举 ; 其 人 亡 , 则 其 政 息 。 
人 道 敏 政 , 地 道 敏 树 。 夫 政 也 者 , 薄 卢 也 。 故 
为 政 在 人 , 取 人 以 身 , 修身 以 道 , 修道 以 仁 。 
仁者 人 也 , 亲 亲 为 大 ; 义 者 宜 也 , 尊 贤 为 大 。 
亲 亲 之 杀 ， 尊 贤 之 等 ， 礼 所 生 也 。 在 下 位 不 
获 乎 上 二， 民 不 可 得 而 治 侨 ! 故 君 子 不 可 以 不 
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BA, BER, TURER BER, k 
四 以 不 知人 ， 恩 知 人， 不 可 以 不 知 天 .” 

天 下 之 达 道 五, 所 以 行 之 者 三 , Fr, = 
TE, ST, Riti, REE, By xe 
名 ;五 者 天 下 之 达 道 也 。 知 ， 仁 ， 田 ”二 
六 下 之 达 德 也 ， 所 以 行 之 者 一 也 。 或 生 而 知 
T: 或 学 而 知之 , 或 困 而 知之 ; gay 
De 或 安 而 行 之 ， 或 和 而 行 之 ， 或 勉强 而 并 
二 :及 其 成 功 ,一 也 。” FE REA 


所 以 修身 ， 知 所 以 收 身 ， 则 知 所 以 治 人 ， 知 
BEURA, WAFER TERA > 


ME, RRE, MAREE, ARED, e 
SiE, KEIU, REAU, PERH œ 
AAEE, RURE, 3t My em S 
48, WKE RR, 体 群 臣 则 士 之 报 礼 重 ， F 


ERUTE, #ETIMHB, RENN 
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四 方 归 之 , PERUR FE 2 , FARR., 非 
礼 不 动 ， 所 以 修身 也 ; ERRA, RATA 
W, MARAE; HET. EER, MRE 
恶 ， 所 以 劝 亲 亲 也 ; BRE, MAAIKE 
tB; BEER, MAUDE, HERK, H 
AHEHE: 日 省 月 试 ， 既 康 称 事 ， 所 以 劝 
ELE; 送 往 迎 来 嘉善 而 稚 不 能 ， 所 以 柔 
远 人 也 ; 继 绝世 ， 举 废 国 ， 治 乱 持 危 ， 朝 聘 
以 时 ， 厚 往 而 薄 来 ， 所 以 怀 诸侯 也 。” - 


“ 凡 为 天 下 国家 有 九 经 ， 所 以 行 之 者 一 
tt. AFRUZ, RENK. FHER 
器 ， 事 前 定 则 不 困 ， 行 前 定 则 不 次 ， 道 前 定 
WRF. 
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“在 下 位 不 获 乎 上 , 民 不 可 得 而 治 侨 ; 获 
乎 上 有 道 : KEPEZ TRILAR; $F 
朋友 有 道 :不 顺 乎 亲 ， 不 信 平 朋友 侨 ， 顺 笠 
亲 有 道 。 反 诸 身 不 诚 ， 不 顺 乎 亲 侨 ， 诚 身 有 
道 . 不 明 乎 善 ， 不 诚 乎 身 侨 。 诚 者 ， 天 之 首 
也 ; 诚 之 者 ， 人 之 道 也 。 诚 者 不 勉 而 中 ， 不 . 
SHR, MEPE, ZAN. RZA, AF 
而 固执 之 考 也 。 

“博学 之 审问 之 , MEZ, HRZ # 
TZ. 有 弗 学 , 学 之 弗 能 , 弗 措 也 ; 有 弗 问 ， 
Ha, RR 有 弗 思 ， 思 之 弗 得 ， 弗 
is ARI FZR, Pb ART 
行 之 弗 笃 ， 弗 措 也 。 人 一 能 之 已 百 之 ， 人 十 
EZETZ. RELER, REXI, RÆ 
必 强 。 


Phiên âm: 


9. Ai công vấn chính. Từ viết: ” Vän, Võ chỉ chính, bố tại phương 
sách. Kỳ nhân tổn, tắc kỳ chính cử; kỳ nhân vong, tắc kỳ chính tức. 
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Nhân dạo mẫn chính, địa đạo mẫn thọ. Phù chính dã giả, bô lu dã. 
Có vì chính tại nhân, thú nhân di thân, tu thân dt đạo, ta đạo dr 
nhân. Nhân gid nhân dà, thân thân vi dại; nghĩa giả nghỉ dã, tôn 
hiền vi đại. Thân thân chỉ sát, tôn hiền chỉ đẳng, lễ sở sinh đã. Tại 
hạ vi bất hoạch hó thượng, dân bất khả đắc nhỉ trị hi ! Cố quân tử 
bất khả dt bất tu thân; tư tu thân, bất khả dt bất sự thân; tu sự thân, 
bất khả dĩ bất trí nhân, tư tri nhân, bất khả dĩ bất tri thiên.” 

“Thiên hạ chỉ dạt đạo ngũ, sở dĩ hành chỉ giả tam. Viết: quân thân 
dã, phu tù dã, phu phụ đã, côn đệ đã, bằng hữu chỉ giao dã, ngũ giả 
thiên hạ chỉ đạt đạo đã. Trí, nhân, diing, tam giả thiên hạ chỉ dat 
đức dã, sở dt hành chí giả nhất dã. Hoặc sinh nhỉ trí chỉ, hoặc học 
nhi trí chỉ, hoặc khốn nhỉ tri chỉ: cập kỳ trì chỉ, nhất dã. Hoặc an 
nhi hành chỉ, hoặc lợi nhỉ hành chỉ, hoặc miễn cưỡng nhi hành chi; 
cập kỳ thành công, nhất da.” Từ viết: "Hiếu học cận hô trí, lực hành 
cận hồ nhân, trí sở cận hô đăng. Tri tứ tam giả, tắc trí sở dĩ tu thân; 
trí så dĩ tu thân, tắc tri sở dĩ trị nhân; tri sở dĩ trị nhân, tắc trì số dt 
trị thiên hạ quốc gia hi.” 

“Phàm vi thiên hạ quốc gia hữu cửu kinh, viết; Tu thân dã, tôn 
hiển dã, thân thân dã, kính đại thần dã, thể quần thân dã, tử thứ 
dân dã, lai bách công dã, nha viễn nhân dã, hoài chư háu då. Ta 
thân tắc đạo lập, tôn hiển tắc bất hoặc, thân thân tắc chư phụ côn 
đệ bất oán, kính đại thần tắc bất huyễn, thể quân thần tắc sĩ chỉ báo 
lễ trọng, tử thú dân tắc bánh tính khuyến, lại bách công tắc tài dung 
túc, nhu viễn nhân tắc tứ phương quy chỉ, hoài chư hầu tắc thiên hạ 
úy Chỉ, Trai mình thịnh phục, phi lễ bất động. sở dt tu thân dã; khử 
sâm viễn sắc, tiện hóa nhỉ quý đức, sở di khuyến hiển đã; tôn kỳ vi, 
trọng kỳ lộc, đồng kỳ hảo ó, sở dĩ khuyến thân thân đã; quan thịnh 
nhiệm sứ, sở dĩ kkhuyến sĩ đã, thời sử bạc lim, sở dĩ khuyến bách 
tính đã; nhật tỉnh nguyệt thí, ký bẩm xưng sự, sở di khuyến bách 
cộng da; tống vãng nghính lại, gia thiện nhỉ khám bất năng, sở dr 
nhụ _— viễn nhân 
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dā; kế tuyệt thế, eğ phế quốc, trị loạn trì nguy, triều sinh dT thời, 
lậu văng nhi bạc lui, sở dĩ hoài chư hầu dã. " 

“Phàm vi thiên hạ quốc gia hữu cửu kinh, sở dĩ hành chỉ giả nhất 
dā. Phàm sự dự tắc lập, bất dự tắc phế. Ngôn tiền thân định tắc bất 
kháp, sự tiền định tắc bất khôn, hành tiên định tắc bất ciu, dạo tiền 
dinh tắc bất cùng.” 

“Tại bạ vị bất hoạch hỗ thượng, dân bất khả đắc nhỉ trị hï; hoạch 
hồ thượng hữu đạo: bất tín hô bằng hữu, bất hoạch hô thượng hi; tín 
hỗ bằng hữu hữu đạo: bất thuận hô thân, bất tín hó bằng hữu hi; 
thuận hô thân hữu đạo: phán chư thân bất thành, bất thuận hỗ thân 
hī: thành tân hữu đạo: bi mình hồ thiện, bất thành hồ thân hi 
Thành giả, thiên chỉ đạo dã; thành chỉ giả, nhân chỉ đạo dã. Thành 
giả bất miễn nhỉ trúng, bất tư nhỉ đắc, thang dung trúng đạo, thánh 
nhân dã. Thành chỉ giả, trach thiện nhi cố chấp chỉ giả đã. ” f 

“Bác học chi, thẩm vấn chí, thận tư chỉ, mình biện chi, đốc hành 
chi. Hữu phát học, học chỉ phất năng, phát thố da; hữu phát vấn, 
vấn chỉ phát trí, phất thố dã; hữu phất tit, tư chỉ phất dat, phát thố 
dā: hữu phát biện, biện chỉ phất mình, phất thổ dã; hữu phát hành, 
hành chỉ phát đốc, phát thố dã. Nhân nhất năng chỉ kỷ bách chi, 
nhân thập năng chỉ kỷ thiên chi. Quả năng thử dạo ht, tuy ngu tất 
mình, tuy nhu tất cường, ” 


Dich ngiũa: 


9. Ai công (vua nước Lỗ) hỏi về chính trị. Khổng Tử dáp: 

- Việc chính trị của vua Văn vương, vua Võ vương còn ghi 
trong sách vô. Nếu người còn thì chính trị được thực hành; nếu 
người mất đi thì chính trị cũng chấm dứt. Đạo của người là phải 
thực hành chính trị linh động như đạo của đất là phải thích hợp với 
cây trồng. Chính trị ấy vậy giống như cỏ bổ cổ lau vậy. Nên đạo 
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lầm chính trị là do người, được lòng người, muốn được lòng người 
phải biết đạo tu sửa thân mình, tu thân bằng lòng nhân. Lòng nhân 
là hựp với người, coi người thân là quan trọng. nghĩa là thích nghị, 
tôn trọng người hiển Ià quan trọng. 

Thân với người thân, tôn trọng người hiển, từ đó sinh ra lễ, Č 
dia vị dưới không dược lòng người trên thì không thể nào an trị dvete 
dân chúng! Vì vậy quân tử không thể không tu thân; muốn tu thân, 
không thể không tôn thờ cha mẹ; muốn thờ cha mẹ. không thể 
không hiểu người; muốn hiểu người, không thể không hiểu trời. 

Đạt đạo trong thiên hạ có năm đường mà dễ dàng làm được 
chỉ có ba. Năm dường đó là: vua tôi, cha con, vu chẳng, anh cn, 
bằng hữu. Năm điểu ấy (mà hoàn toàn) làngười đạt dạo rồi vậy. 
Trí, Nhân, Dũng là ba đức tính trong thiên hạ, ba đức này thực hành 
như một. Hoặc là sinh ra đã hiểu rồi, hoặc là do học mà hiểu, hoặc 
là khó khăn tìm cầu mới biết, nhưng nếu da tới chỗ hiết tức là tà 
một vậy. Tloac thực hành vì an ổn, hoặc thực hành vì lựi ích. hoặc 
thực hành môt cách miễn cưỡng; nhưng đã thực hành thành công thù 
cũng là một. Khổng Tử lại nói: 

- Chỉ cần (đức tính) ham học hỏi là dà gần với Trí rồi, chỉ cần 
cố lầm hết sức mình là đã gần với Nhân rồi, chi cÂn biết hổ then là 
đã gần với Dũng rồi. Biết ba diu như vậy là đã biết cách tu thân; 
biết làm sao tu thân là biết làm sao để trị người: biết lầm sao dé trị 
người là biết làm sao để trị thiên hạ quốc gia rồi vậy. 

Phầm trị thiên hạ quốc gia có chín điều cẩn là: tu thân, tên 
trọng người hiển, thân cận người thân, kính bậc dại thân, thể tất sự 
khó nhọc của các tôi thân, coi dân chúng như con, giúp dữ các công 
nghệ, hòa thiện với các nước xa xôi, thương yêu các chư hầu. Tu 
thân thì đạo lập, tôn trọng người hiển thì không ai ngờ hoặc. thân 
cận người thân thì cha con anh em không than oán, kính bậc đại 
thần thì không bị che dậy lừa dối, thể tất cho bẩy tôi thì kẻ sĩ sẽ báo 
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đáp lại bằng lễ trọng hậu, coi dân chúng nhu con thì trăm họ mới 
tuân lệnh, giúp đỡ các công nghệ thì mới đủ tiễn tài chỉ dụng, hòa 
thiện với các nước xa xôi thì bốn phương quy phục, thương yêu các 
chư hầu thì thiên hạ sợ. Tu sửa minh nghiêm túc, cái gì không phải 
lễ không làm, như thế là tu thân vậy; bó những lời sàm tấu, xa nữ 
sắc, coi nhẹ tiển tài mà quý đức hạnh, do đó mà khuyến khích được 
(nhiều) người hiển vậy; tôn họ lên vị trí cao, ban lộc trọng hậu cho 
họ, biết từng cái tốt cái xấu (của họ). Khuyến khích sự thân cận 
người thân là biết chỗ tốt chỗ xấu của họ. Khuyến khích bậc đại 
thần là biết sử dụng cất nhắc thăng quan lớn cho họ. Khuyến khích 
kể sĩ là dùng trung tín và thưởng bỗng lộc lớn cho họ. Khuyến khích 
dân chúng là biết dùng họ làm việc đúng mùa màng và thuế khóa 
nhẹ nhàng. Khuyến khích công nghệ là xem xét thường ngày trả 
công tương xứng cho họ. Khuyến khích hòa nhã với các nước xa xôi 
là biết đưa đón, khen thưởng tài năng họ, an ủi những chỗ họ chưa 
làm được. Thương yêu chư hầu là biết giữ cho ngôi vua họ được nối 
tiếp, giúp cứu loạn phò nguy. 

Phàm trị thiên hạ quốc gia có chín điểu ấy, nhưng khi thực 
hành cũng là một thôi vậy, Phàm làm việc nên dự định trước mới 
an định được, không dự định trước thì dé hỏng việc. Lời nói có suy 
nghĩ trước át không vấp váp, việc định trước Át không khó khăn, 
làm có dự định trước không sai sót, Đạo mà được định trước ắt sinh 
sôi vô cùng. 

Ở địa vị đưới mà không hòa hợp với người trên thì không trị 
được dàn chúng, muốn hòa hợp với người trên mà không giữ được 
chữ tín với bè bạn thì không thể hòa hợp với người trên. Muốn giữ 
chữ tín với bè bạn mà không hòa thuận với người thân thì không thể 
giữ chữ tín với bè bạn. Muốn hòa thuận với người thân mà chính 
mình không thành thật thì không thể hòa thuận với người thân được. 
Thành thật với mình có đạo lý này: không sáng suốt làm việc thiện 
không thể thành thật được. Thành thật là đạo của trời vậy; người thi 
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hành thành thật là đạt tới đạo của người vậy. Người thành thật thì 
không cố gắng miễn cưỡng mà vẫn trúng, không suy nghĩ mà đạt 
được, thung dung giữ Trung đạo chính là thánh nhân vậy. Người 
chân thành chọn việc thiện rôi cứ theo đó mà thực hành vậy. 

Học cho rộng, hỏi cho kỹ, suy nghĩ cẩn thận, biện biệt một 
cách sáng suốt, làm cho tận lực. Có thể không học nhưng học mà 
chưa tỉnh thì chưa đừng; có thể không hỏi nhưng hỏi mà chưa hiểu 
thì chưa thôi; có thể không suy nghĩ nhưng suy nghĩ mà chưa đạt tới 
thì chưa nghỉ; có thể không biện biệt nhưng biện biệt mà chưa rõ 
chưa chịu bỏ; có thể không làm nhưng làm mà chưa tận lực thì chưa 
ngừng nghỉ. Người ta cố một, mình cần cố trăm, người ta cố mười, 
mình cố ngàn. Nếu quả như theo được đạo ấy (thì) dù có ngu cũng 
SẼ sáng sủa, dù có yếu cũng thành mạnh. 


Nguyện văn: 


“HH, 博之 性 。 自明 诚 ， 谓 之 教 。 wÈ 


NEAR, HURE. ERTER, YERE 
性 ; 能 尽 其 性 ; 则 能 尽 人 之 性 ; 能 尽 人 之 性 ， 
则 能 尽 物 之 性 ;能 尽 物 之 性 ， 则 可 以 先天 地 
之 化 育 ; 可 以 赞 天 地 之 化 育 ， 则 可 以 与 天 地 
##, 
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“其 次 致 曲 。 曲 能 有 诚 , 诚 则 形 , EUF, 
著 则 明 ， 明 则 动 ， 动 则 变 ， 变 则 化 。 唯 天 下 
至 诚 为 能 化 。 | 

“至 诚 之 道 , 可 以 前 知 。 国 家 将 兴 , VA 
MR EREC, VARE, LPFG, 3 
乎 四 体 , 祸 福 将 至 : 善 , 必 先 知之 ; 不 善 , 必 
先知 之 。 故 至 诚 如 神 。 

”“ 诚 者 ， 自 成 也 而 道 ， 自 道 也 。 RE 
_ 物 之 终 始 , 不 诚 无 物 。 是 故 君子 诚 之 为 贵 。 诚 
者 , 非 自 成 已 而 已 也 , 所 以 成 物 也 。 RE, 仁 
也 ; 成 物 , 知 也 。 性 之 德 也 , 合 外 内 之 道 也 ， 
故 时 措 之 宜 也 。 

”<“ 故 至 诚 无 息 。 RANA, AMEA AN 
悠远 ， 和 您 远 则 博 厚 ， 博 厚 则 高 明 。 博 厚 ， 所 
以 载 物 也 ; AA, KURYE: 悠久 ， 所 以 


成 物 也 。 博 厚 配 地 , 高 明 配 天 , BAT. 如 
此 者 ， 不 见 而 章 ， 不 动 而 变 ， 无 为 而 成 。 天 
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h3, [SBT tB.  %#/#ñ, M 
生物 不 测 。 天 地 之 道 , 博 也 , 摩 也 , 高 也 , HH 
也 ， 悠 也 ， 久 也 。 f 

“SRR, 斯 昭 昭 之 多 , 及 其 无 穷 也 , H 
RERA., JUAS. Skik, -Et 
多 ， 及 其 广 厚 ， 载 华 岳 而 不 重 ， 振 河 海 而 不 
i, THRE. SRH, 02E, RR 
PK, REŻ, BS EZ, EENS. + 
夫 水 , 一 勺 之 多 , 及 其 不 测 , ẤM. 蛟龙 、 鱼 
EEE., KUAS. CPE: WRZ A, 于 
称 不 已 !” 盖 忆 天 之 所 以 为 天 也 。*“ 于 乎 不 显 ， 
O PAER EEA 
亦 不 已 。 

“大 哉 圣人 之 道 ! 洋洋 平 发 育 万 物 ， 峻 极 
FPR. ftft X74! 礼仪 三 百 ， 威 仪 三 千 ， 待 
HARE. WEA: 苟 不 至 德 , 至 道 不 凝 在 。 
故 君 子 尊 德 性 而 道 问 学 , 致 广大 而 尽 精微 , 极 
高 明 而 道中 庸 ; 温 故 而 知 新 , 敦厚 以 崇 礼 。 是 
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故居 上 不 骄 ， 为 下 不 倍 ; 国有 道 ， 其 言 足以 
X: HDE, KREU. CGF) E: “EEHH 
HH, URRH” 其 此 之 谓 与 1” 


Phiên âm: 


10. Tự thành minh, vị chỉ tính. Tự minh thành, vị chỉ giáo. Thành 
tắc minh ht, mình tắc thành hi. Duy thiên hạ chí thành, vị năng tận 
kỳ tính, năng tận kỳ tính; tắc năng tận nhân chỉ tính; năng tận nhân 
Chỉ tính, rắc năng tận vật chỉ tính; năng tận vật chỉ tính. tắc khả dt 
tán thiên địa chỉ hóa dục; khả dĩ tán thiên địa chỉ hóa duc, tắc khả 
di dữ thiên địa tham hi. 

“Kỳ thứ chí khúc, khúc năng hữu thành, thành tắc hình, hình tắc 
trú, rú tắc mình, mình tắc động, động tắc biến, biến tắchóa. Duy 
thiên hạ chí thành vi năng hóa. 

“Chi hành chỉ dạo, khả dr tiền trì. Quốc gia tương hưng, tất hữu 
trinh tường. quốc gia tương vong, tất hữu yêu nghiệt. Kiến hỗ thi 
guy, động hồ tứ thể, họa phúc tương chỉ: thiện, tất tiên trí chỉ; bất 
thiện, tất tiên tri chỉ. Cố chí thành như thân. 

“Thành giả, tự thành da; nhỉ đạo, tự đạo đã. Thành giả, vật chỉ 
chưng thay. bất thành vô vật. Thị cố quân tå thành chỉ vi quý. Thành 
giả, phí tự thành kỷ nhi dr dã; thành vật, trí đã. Tính chỉ đức, dã, 
hợp ngoại nội chỉ đạo dà, cố thời thế chỉ nghỉ dã. 

“Có chí thành vô tức. Bất tức tắc cửu, cửu tắc trưng, trưng tắc du 
viễn, du viễn tắc bác hậu, bác hậu tắc cao mình. Báchậu. sở dĩ tải 
vật dà; cao mình, sở dĩ phác vật dã; du dtu, sở dt thành vật da. Bác 
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hậu phối địa, cao minh phối thiên, du cửu vô cương. Nhu thử giả, 
bất kiến kỳ chương, bất động nhỉ biến, vô vi nhỉ thành. Thiên địa chỉ 
đạo, khả nhất ngôn nhi tận dã. Kỳ vi vật bất nhị, tắc kỳ sinh vật bất 
trắc. Thiên địa chỉ đạo, bác dã, hậu dã, cao dã, mình đã, du dã, cửu 
đã. 

Kim pha thiên, tư chiêu chiêu chỉ da, cập kỳ vô cùng đã, nhật 
nguyệt tinh thần hệ yên, vạn vật phác yên. Kim phù địa, nhất toát 
thổ chỉ đa, cập kỳ quảng hậu, tâi Hoa Nhạcnhi bất trọng, chấn hà 
hải nhỉ bất tiết, vạn vật tải yên. Kim phù sơn, nhất quyển thạch chỉ 
đa, cập kỳ quảng đại, thảo mộc sinh chỉ, cầm thứ cư chỉ, bảo tầng 
hưng yên. Kim phù thấy, nhất thược chỉ đa, cập kỳ bất trắc, nguyên 
đà, giao long, ngư biếc sinh yên, hóa tài thực yên. “Thi” viết: ‘Duy 
thiên chi mệnh, vu muc bất dr U'Cái viết thiên chỉ så dr vi thiên 
dã.`Vụ hỗ bất hiển, Văn vương chỉ đức chỉ thuần !' Cái viết Văn 
vương chỉ sở di vi văn dã, thuần diéc bất dĩ. 

“Đại tai thánh nhân chỉ đạo ! Dương dương hô phát dục vạn vật, 
tuấn cực u thiên, Uu ưa đại tai ! LỄ nghỉ tam bách, uy nghỉ tam 
thiên, đãi kỳ nhân nhiên hậu hành Cố viêt:”Cĝu bất chí đức. chí 
đạo bất ngưng yên. Cố quân tử tôn đức tính nhi đạo vấn học, chỉ 
quảng đại nhỉ tận tỉnh vi, cực cao mình nhỉ đạo Trưng Dung; ôn cố 
nhi tri tân, đôn hậu nhi sàng lễ. thị cố cu thượng bất kiêu, vi hạ bất 
bôi; quốc hữu đạo, kỳ ngôn tác dĩ hưng; quốc vô đạo, kỳ mặc tác dt 
dưng. “Thi” viết:`Ký mình thả triết, dr bảo kỳ thân". Kỳ thử chỉ vị dự 


r,” 


Dich nghĩa: 


10. Từ lòng thành thật mà sáng tỏ, gọi là tính, Từ sáng tỏ mà có 
lòng thành thật, gọi là giáo. Có thành thật mới sáng tổ, có sáng tỏ 
mới thành thật. Trong thiên hạ, duy chỉ có người chíhtành mới hiểu 
hết (thiên) tính; hiểu hết (thiên) tính mới hiểu hết (nhân) tính, hiểu ` 
hết nhân tính mới hiểu hết vật tính; hiểu hết vật tính mới giúp được i 
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sự sinh hóa nuôi dưỡng của trời đất, có thể giúp được sự sinh hóa 
nuôi dưỡng của trời đất mới có thể tham dy vào (công việc) của trời 
đất vậy! 

Dưới đó là những kẻ thiên lệch, dù thiên lệch vẫn có thể làm 
cho họ thành thật được. Thành thật bên trong sẽ hiện hình ra bên 
ngoài, hiện hình ra bên ngoài thì rõ rệt, rõ rệt thì sáng sủa, sáng sủa 
thì chuyển động, chuyển động thì biến đổi, biến đổi thì sinh hóa. 
Duy chỉ có người chí thành trong thiên hạ là có thể sinh hóa. 

Đạo của (bậc) chí thành là có thể biết trước (mọi việc). Như 
quốc gia sắp hưng thịnh ắt sẽ có điểm lành. Như quốc gia sắp suy 
diệt Ất có quái dị. Những điểm ấy hiện ra ở cỏ thi mai rùa (hai cách 
xem bói ngày xưa) hoặc thân thể rung động. Họa phúc sắp đến ắt 
biết trước: điều thiện biết trước, mà diéu không thiện cũng biết 
trước. Vì vậy (bậc) chí thành giống như thần linh vậy. 

“Thành thật là tự thành; mà đạo cũng tự là đạo vậy. Thành là 
đầu cuối của vật, không thành (thì) không có vật gì cả. Cho nên 
(bậc) quân tử cho thành là quy. Thành thật không phải chỉ mình tự 
thành cho mình mà thôi mà còn phải làm cho vật khác nữa. Thành 
cho mình mới là Nhân; thành vì vật là Trí. Nhân và trí là đức của 
tính, là đạo hòa hợp trong ngoài vậy, cho nên thực hiện là phải 
đúng thời nghi vậy. 

Vì vậy (người) chí thành không ngừng nghi. Không ngừng 
nghỉ tất dài lâu, đài lâu tất công hiệu, công hiệu tất bën vững, bên 
vững tất uyên bác dày rộng, uyên bác dày rộng tất cao minh. Uyên 
bác dày rộng nên có thể chuyên chở vạn vật; bển vững thì có thể 
làm cho vạn vật hoàn thành vậy. Liyên bác dày rộng để phối hợp 
với đất, cao minh để phối hợp với trời, bèn vững không cương giới. 
Được như thế, đạo không hiển hiện mà sáng tỏ, không động mà vẫn 
biến, không làm gì mà vẫn thành. Dao trời đất có thể nói tóm một 
câu. Sinh ra vạn vật không hai mà sinh ra vạn vật nhiều không xiết. 
Đạo trời đất, rộng khắp vậy, cao cả vậy, sáng sủa vậy, xa xôi vậy, 
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lâu dài vậy. 

Trời kia, chỉ là một khoảng sang sáng, thế mà rộng đến vô 
Cùng, treo cả mặt trăng, mặt trời, muôn sao, che cho vạn våt. Đất 
kia, chỉ là một khối đất, thế mà lớn rộng, mang núi non mà không 
nặng, chứa sông biển mà không tràn, nâng đỡ cho vạn vật. Núi kìa, 
chỉ là môt khối đá, thế mà rộng lớn, cây cỏ sinh ở đó, cầm thú sống 
ở đó, cất chứa biết bao của cải quý báu đó vậy. Nước kìa, chỉ là 
một vốc nước, thế mà đo lường không đuợc, cá sấu cá ngao, rắn rít 
giao long rổng rắn cá tôm sống ở đó, sån sinh biết bao của cải, 
Kinh “Thi” viết: Duy có mệnh trời là sâu xa vậy thay!" Cái gọi là 
trời vì vậy mới là trời đấy!. `Đức không biển hiện là đức thuần 
khiết của Văn vương vây’ Cái gọi là văn làm cho Văn vương thuần 
khiết vô cùng vậy. 

Lớn lao thay đạo của thánh nhân! Lông lộng thay nuôi nấng 
vạn vật, cao thăm thẩm tới trời. Tốt đẹp lớn lao thay! Gồm cả ba 
trăm lễ nghỉ, gồm cả uy nghỉ ba ngàn, phải đợi bậc ấy (thánh nhân) 
ra đời đạo mới thi hành được. Nên nói: nếu không có người chí đức 
thì chí đạo không ngưng kết vậy. Vì vậy quân tử tôn trọng đức tính 
chuyên tâm học hỏi đến mức rộng lớn hết sức tỉnh vi cực cao minh 
để thực hiện đạo Trung Dung; ôn lại những diéu cũ để biết mới, lấy 
đôn hậu tôn sùng lễ. Cho nên ở vị trí trên mà không kiêu, ở địa vị 
đưới không phản bội; nếu là (ở) nước có đạo thì dùng lời nói cũng 
đủ làm hưng thịnh, nếu là (ở) nước vô đạo thì im lặng để yên thân. 
Kinh “Thi” viết: `Bậc sáng suốt lại hiển triết giữ gìn thân mình' Ý 
nghĩa lànhư thế!” 


Nguyên văn: 


子 已 :“ 轴 而 好 自用 ， 贱 而 好 自 专 ， 生平 
22t, 反 十 之 道 。 如 此 者 . 越 及 其 身 者 也 _y” 
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EXT, KRIL, XI, KEX. SRF 
车 同 轨 ， 书 同文 ， 行 同 伦 。 虽 有 其 位 ， 苟 无 
其 德 ,不 敢 作 礼 乐 下 ; BARW, 苟 无 其 位 ， 
REEERE. 

TE: “BARU, 杞 不 足 征 也 。 看 学 乃 
io AREE., AFMI, SHZ BAM. 

“EXT#E#E. RAYAP! LEF 
REKE, HERE, HEREA TEX 
BERKE, TERE, KERAN. KET 
之 道 , 本 诸 身 , 征 诸 庶民 , 考 诸 三 王 而 不 级 ， 
建 诸 天 地 而 不 蛋 ， 质 诸 和 鬼神 而 无 疑 ， 百 世 以 
做 圣人 而 不 惑 。 质 诸 鬼 神 而 无 疑 , 知 天 也 ; 百 
世 以 伐 圣人 而 不 惑 ， 知 人 也 。 是 故 着 子 动 而 
世 为 天 下 道 ， 行 而 世 为 天 下 法 ， 言 而 世 为 天 
NI. E2 M#H, AZURE. GPH E: 
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“在 彼 无 恶 ,在 此 无 射 , 底 几 风 夜 ,以 永 终 誉 1 
君子 未 有 不 如 此 而 早 有 誉 于 天 下 者 也 。” 

FERRA, F, EEX, R; LEK 
时 ， 下 效 水 土 。 辟 如 天 地 之 无 不 持 载 ， 无 不 
BG 辟 如 四 时 之 错 行 ， 如 日 月 之 代 明 。 万 
物 并 育 而 不 相 害 ， 道 并 行 而 不 相悖 。 小 德 川 
流 ， 大 德 敦化 。 此 天 地 之 所 以 为 大 也 。 

唯 天 下 至 圣 为 能 联 明 害 知 ,足以 有 临 也 ，; 
宽裕 温 乘 足以 有 容 也 ;发 强 刚 毅 ， 足 以 有 
执 也 ; 齐 庄 中 正 , 足以 有 敬 也 ; 文理 密 察 , E 
以 有 别 也 . WER, 而 时 出 之 。 溥 博 如 天 ， 
济 泉 如 浏 。 见 而 民 莫不 敬 , 言 而 民 莫不 信 , 行 
而 民 莫 不 说 。 是 以 声名 洋溢 平 中 国 ， 施 及 蛮 
M. RENE, AJNE: KRE, M 
所 载 ; 日 月 所 照 ， MENR. 凡 有 血气 者 ,区 
FARK, KERR. 


278 KINH LỄ 


唯 天 下 至 诚 ， 为 能 经 纶 天 下 之 大 经 ， 立 
天 下 之 大 本 , 知 天 地 之 化 育 。 夫 下 有 所 倚 ? 及 
WEC! 济济 其 浏 ! 浩 浩 其 天 ! 苟 不 固 联 明 
圣 知 达 天 德 者 ， 其 就 能 知之 ? 


Phiên âm: 


11. Tử viết: ” Ngu nhi hiếu tự dụng, tiện nhi hiếu tự chuyên; sinh 
hô kim chỉ thế, phân cổ chỉ đạo. Như thử giả, tai cập kỳ thân giả 
dã.” Phi thiên tù, bất nghị lễ, bất chế độ, bất khảo văn. Kim thiên 
hạ xa đồng quỹ, thư đông văn, hành đông luân (1). Tuy hữu kỳ vị, 
cẩu vô kỳ đức, bất cảm tác lễ nhạc yên; tay hữu kỳ đức, cẩu vô kỳ 
vị, điệc bất cảm tác lễ nhạc yên. 

Tử viết: "Ngô thuyết Hạ lễ, kỷ bất túc trưng dã. Ngô học An lễ, 
hữu Tống tôn yên. Ngô học Chu lễ, kim dụng chỉ, ngô tòng Chu. 

“Vương thiên hạ hữu tam trọng yên, kỳ quả quá hi hỗ ! Thượng 
yên giả tuy thiện vô trưng, vô trường bất tín, bất tín dân phát tòng; hạ 
yên giả tay thiện bất tôn, bất tôn bất tin, bất tín dân phát tòng. Cố 
quân tử chỉ dạo, bản chu thân, trưng chư thứ dân, khảo chư tam 
vương nhỉ bất mậu, kiến chư thiên địa nhi bất bột, chất chư quỷ thần 
nhi vô nghi, bách thế dĩ sĩ thánh nhân nhỉ bất hoặc. Chất chư quỷ 
thần nhỉ vô nghi, trí thiên dà; bách thế dr sĩ thánh nhân nhi bất 
hoặc, trì nhân dă. Thị cố quân t động nhỉ thë vi thiên hạ đạo, hành 
nhi thế vi thiên hạ pháp, ngôn nhi thế vi thiên hạ tắc. Viễn chỉ tắc 
hữu vọng, cận chỉ tắc bất yếm. “Thi” viết:`Tại bl vô ó, tạithử vô xạ, 
thứ kỷ tác dạ, di vĩnh chung dự ?' Quân tử vị hữu bất như thử nhi tảo 
hữu dự w thiên hạ giả da.” 
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Trong Ni tổ thuật Nghiêu, Thuấn, hiến chương Văn, Võ; thượng 
luật thiên thời, hạ lập thây thổ. Thí như thiên địa chỉ vô bất trì tải, 
vô bất phúc đảo, thí như tứ thời chỉ thố hành, như nhật nguyệt chỉ 
đại mình. Vanvật tính dục nhỉ bất tương hại, dạo tính hành nhỉ bất 
tương bột. Tiểu đức xuyên luu, đạt đức đôn hóa. Thử thiên địa chỉ sở 
dr vì đât đã. 


Duy thiên hạ chí thánh vì năng thông minh dug trí, túc di hữu lâm - 


dã, khoan dụ ôn nhu, tác dĩ hữu dung đã; phát cường cương nghị, 
túc dĩ hữu chấp đã; të trang trang chính, tác dĩ hữu kính đã; văn lý 
mát sát, tác dt hữu biệt dã. Phổ bác uyên truyễn, nhi thời xuất chỉ. 
Phổ bácnhư thiên, uyên truyền như uyên. Kiến nhi dân mạc bất kính, 
ngôn nhỉ dân mạc bất tín, hành nhỉ dân mạc bất duyệt. Thị dĩ thanh 
danh dương ích hồ trung quốc, thi cập man mạch. Chu xa sở chí, 
nhân lực sở thông; thiên chỉ sở phác, địa chỉ sở tdi; nhật nguyệt sở 
chiếu, sương lộ sở toại. Phàm hữu huyết khí giả, mạc bất tôn thân, 
cố viết phối thiên. 

Duy thiên hạ chí thành, vi năng kinh luân thiên hạ chỉ đạt kinh, 
lập thiên hạ chỉ đại bản, tri thiên địa chỉ hóa dục. Phà yên hữu sở 
y? Đôn đồn kỳ nhân ! Uyên uyên kỳ ngôn ! Hạo hao kỳ thiên ! Cẩu 
bất cố thông mình thánh trí dạt thiên đức giả, kỳ chấp năng tri chỉ ? 
(2) 


Dich nghĩa: 


11. Khổng Tử nói: 

- Kẻ ngu thích tự ý làm, kẻ thấp kém thích tự chuyên quyền; 
sống ở đời nay mà làm ngược với đạo thời xưa. Như thế là chuốc 
họa vào thân ấy vậy. Không phải là bậc thiên tử (thì) không bàn vë 
việc lễ, không định ra chế độ, không khảo sát văn tự sách vở. Nay 
trong thiên hạ xe đã cùng một cỡ, sách đã cùng một (thứ) chữ, 
(ngừời) làm cùng một luân thường. Tuy có địa vị nhưng hkông có 
đức (cũng) không dám làm ra lễ nhạc vậy. 
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Khổng Tử nói: 

- Ta thích lễ của triều nhà hạ, nhưng nước Kỷ không đủ minh 
chứng. ta học lễ của triều nhà An thì ở nước Tống vẫn còn. Ta học 
lễ của triểu nhà Chu, nay có chỗ dùng được (thì) ta theo (lễ) của 
Chu. 

(Muốn làm) vua thiên hạ có ba điểu quan trọng để làm bớt 
lỗi lầm! Đời trước tuy có hay đấy nhưng thiếu minh chứng, thiếu 
mình chứng không đáng tin, không đáng tin thì dân không (nghe) 
theo! Đời sau tuy có hay đấy nhưng không tôn quý, không tôn quý 
(thì) không đáng tin, không đáng tin dân không (nghe) theo. Cho 
nên đạo quân tử phải lấy gốc ở mình, minh chứng cho thứ dân, khảo 
sát đời tam vương (3) để không sai lầm, phải kiến lập những điều 
không ngược với trời đất, đối chất với quỷ thân để không nghi ngờ, 
đó là biết trời, đợi trăm đời sau chờ bậc thánh nhân để không còn 
ngờ vực, đó là biết người. Cho nên quân tử động ở đời vì đạo của 
thiên hạ, thi hành ở đời vì pháp độ của thiên hạ, nói lời ở đời vì 
nguyên tắc của thiên hạ. Kẻ ở xa hy vọng nơi mình, kẻ ở gần không 
chán ghét mình như kinh “Thi” viết: `Kẻ kia không ghét, kẻ này 
không chán, ngày qua đêm tới, mãi mãi tiếng thdm Quân tử mà 
không được như thế sao được sớm có tiếng tốt trong thiên hạ. 

Trọng Ni (tức Khổng Tử) nói đạo vua Nghiêu, vua Thuấn, 
làm sáng rõ vua Văn, vua Võ; trên thì theo thiên thời, đưới thì hạp 
thủy thổ. (Đức của Trọng Ni) ví như trời đất không gì là không 
chuyên chở, không gì là không hun đúc, ví như bốn mùa vận hành, 
như mặt trăng mặt trời thay nhau chiếu sáng. Vạn vật sinh sẵn mà 
không cái nào hại cái nào, đạo thi hành mà không gì ngược với 
nhau. Đức nhỏ như sông ngòi chảy khắp nơi, đức lớn thì ôn hậu sinh 
hóa. Trời đất sở đĩ lớn là vậy. 

Trong thiên hạ duy có bậc chí thánh mới có đủ thông minh 
sáng suốt đủ để soi xét khắp cả; đủ khoan hậu ôn nhu để dung chứa 
hết cả, đức tính (của chí thánh) phát ra cương mạnh cương nghị đủ 
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gìn giữ những điểu tốt, (chí thánh) tŠ chỉnh trang nghiêm đủ để 
ngừời đời kính trọng; (chí thánh) xem xét văn chương điều lý cẩn 
mật đủ để phân biệt (điều hay lẽ phải). Mênh mông sâu thẳm thay, 
đúng thời phát ra. Mênh mông như trời, sâu thẳm như vực. Dân thấy 
không ai không kính, lời nói, dân không ai không tin, hành động, 
đân không ai không vui vẻ. Nhờ đó tiếng tăm lừng lẫy trong nước, 
lan tôi cả dân man di. Ó chỗ nào mà xe thuyên tới được thì sức 
người đến được; trời che đất chở, mặt trời mặt trăng chiếu soi, 
sương móc chan hòa. Phàm người có huyết khí, không ai không tôn 
kính thân cận, cho nên (bậc chí thánh) được gọi là phối thiên (hợp 
càng với trời). 

Chỉ có bậc chí thành trong thiên hạ mới chỉnh đốn được nghĩa 
“đại kinh” (giéng mối) của thiên hạ và ón lập được gốc lớn của trời 
đất, biết được sự hóa dục của trời đất. (Bậc chí thành ấy) dựa vào 
cái gì? Vào lòng nhân khẩn thiết sâu xa! Thăm thẳm như vực sâu! 
Rộng rãi như trời! Nếu không có bậc thánh trí đạt tới đức của trời 
thì ai là người biết đây? 


Chú thích: 


(1)- Đông quỹ, đồng văn, đông luân: xe cùng một cỡ, sách cùng một 
chữ, luân lý cùng một, tức là có ý nói quốc gia chế độ thống nhất. 


(2)- Trong đoạn này, cổ văn dùng lẫn lộn thay thế những chữ duyét và 
thuyết, tri và ¿rí , nên chúng tôi tuỳ chó phiên âm cho thích hợp. 


(3)- Tam vương: ba vua ba đời Hạ, Thương, Chu. 


Nguyên văn: 


《 诗 》 E: “KEI, 恶 其 文 之 著 也 , kk. 


22_ kmNHIE 


君子 之 道 ， 暗 然而 日 章 ; 小 人 之 道 ， 的 然而 
日 万。 君子 之 道 : 淡 而 不 厌 ， 简 而 文 ， 温 而 
理 ， 知 远 之 近 ， 知 风 之 自 ， 知 微 之 显 ,， 可 与 
AER. (Œ†} Z: WEBERA, MILE!” 
WET ASK, HETE. ATARIRA 
者 ， 其 唯 人 之 所 不 见 乎 !《 诗 》 云 :“ 相 在 尔 
3. W F TES.” WA FAST, 不 言 
mii. CPP) Er; “BBLR. HREP.” E 
故 君 子 不 赏 而 民 劝 , X R mg Tit pV. 
(RO H: “B1, HEFRJml2.” ERE 
TARARE., G#) Et. “PRAE, K 
大 声 以 色 。” 子 日 : “声色 之 于 以 化 民 , KE.” 
CPF) H: “PEME, BRAE; “上 天 之 载 ， 
TERR”, ZR) 


Phiên âm: 


12.. “Thị” viết:"Y cẩm thượng quýnh, ố kỳ văn chi trứ dã. Cố 
quân từ chỉ đạo, ám nhiên nhí nhật chương; tiểu nhân chỉ đạo, đích 
nhiên nhi nhật vong. Quân tử chỉ đạo: đạm nhỉ bất yếm, giần nhi 
văn, ôn nhi lý, tri viễn chi cận. tri phong chỉ tu, trì vì chỉ hiển, khả 
đữ nhập đức ht. “Thi” vân: "Tiềm ty phục hī, diệc khổng chỉ chiêu!” 
Cố quân tử nội tỉnh bất cứu, vô ác ư chí. Quân tử sở bất khả cập 
giả, 
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kỳ duy nhân chỉ sở bất kiến hô ! “Thi” vân: "Tương tại nhĩ thất, 
thượng bất quý u ốc lậu. "Cố quân tử bất động nhi kính, bất ngôn 
nhi tính, “Thi” viết: "Tấu giả vô ngôn, thời my hữu tranh.” Thị cố 
quân tử bất thượng nhỉ dân khuyến, bất nộ nhi dân uy u phu việt. 
“Thi” viết: " Bất hiển duy đức, bách tịch kỳ hình chi.” Thị cố quân tü 
đốc cưng nhi thiên hạ bình. “Thì” viết: "Đức du như mao, mao do 
hữu luân; thượng thiên chỉ tải, vô thanh vô xú”, chí hī ! 


Dich nghĩa: 


12. Kinh Thi viết: "Mặc áo gấm lại phủ áo đơn, vì không muốn 
phô trương lòe loẹt.” Cho nên đạo người quân tử, dấu kín mà càng 
tô rõ; đạo kẻ tiểu nhân, khoe khoang lại càng mất đi. Đạo người 
quân tử là: nhạt nhưng không chán, giản dị nhưng có văn vẻ, ôn hòa 
mà hữu lý, biết gần gũi những chỗ xa xôi, biết gốc nguồn phong 
hóa, biết những cái rõ rệt của những chỗ nhỏ nhặt, như thế mới có 
thể nhập vào cõi của đức vậy. Kinh Thi viết:”Tuy tiểm phục sâu 
kín người ta cũng thấy rõ!” Cho nên quân tử tự xét mình luôn luôn 
để tránh lỗi lầm, không nghĩ đến điều ác. Những chỗ mà (người) 
quân tử không thể biết thì ai mà biết nữa! Kinh Thi viết: "Ở tại nhà 
ngươi, không làm gì hổ then.” Cho nên quân tử không hành động 
mà (người khác) kính trọng, không nói mà (người khác) tin. Kinh thi 
viết: Mượn lời không tiếng tấu lên thì ai mà tranh đành cho được. ” 
Cho nên quân tử không khen thưởng mà dân vẫn được khuyến 
khích, không giận df mà dân vẫn sợ uy như sợ búa rìu. Kinh Thi 
viết: "Không hiển lộ đức ra mà trăm họ vẫn sợ hình phạt.” Cho nên 
quân tử cung kính hết lòng mà thiên hạ thái bình, Kinh Thi viết: "Ta 
nhờ đức sáng (nên) không cậy vào thanh và sắc.” Khổng Tử 
bảo: "Phải lấy thanh và sắc ra giáo hóa dân thì đó là cùng rồi vậy!” 
Kinh Thi viết: Đức nhẹ như sợi lông, sợi lông còn có lớn nhỏ." Chỉ 
có đức che chở của trời là không có tiếng có mùi gì cả vậy. Lớn 
vậy thay! 


24 KNEE 


Chú thích: 


(1)- Đây là đoạn cuối của chương Trung Dung tán thán Đức lớn rộng 
của thánh nhân. Theo chú giải của Chu Hy thì vì những chương trước đã 
bàn về đạo trời đất “cực chí” (lớn rất mực) nến chương này quay về bàn 
lại cái gốc. Vì đây là những cương yếu quan trọng của Nho gia nên 
chương Trung Dung thường lập đi lập lại một ý để kẻ bọc nhớ mãi mà 
thực hành. 
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CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI HAI 
BIỂU KÝ. 


Chương này ghi chép về những lời Khổng Tử bàn thuật về lòng 

Nhân. Sở đĩ có tên chương là Biểu Ký vì chủ yếu nội dung là: 

1) Căn bản tu thân của quân tử : trang nghiêm, cung tín, 

2) Đạo Nhân, Nghĩa. Yếu tố nội hàm của Nhân, Nghĩa và 
liên hệ tương quan của hai đức tính ấy. 

3) Chính trị giáo dục ba đời Hạ, Thương, Chu, xiển dương ý 
nghĩa của người quân tử bao dung. 

4) Đạo thờ vua. 

5) Những điều quan yếu của lời nói và việc làm. 

6) tầm quan trong của “bốc phê” (bói toán). 

Chương này là mặt khác của chương Phòng Ký (nói về đạo trị 
người), còn chương này nói về đạo tu thân. Vì có những đoạn bói 
toán nhuốm mầu mê tín và nhiều đoạn không còn thích nghi với 
ngày nay nên chúng tôi chỉ lược dịch những đoạn cần thiết, 


Nguyên văn: 表 10 | 


TE: “URRE, 则 民有 所 劝 。 以 怨 报 
2#» RARE. (Pe) El, “EC HR, > 
ERR KPE: RER, 无 能 下 以 宁 。 
MER, TURWF?” FEH: “MURR, 
则 宽 身 之 仁 也 ; NERE, WWR RH.” 
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Et: “Eišffn, 事 鬼 敬 神 而 也 之 , 近 
人 而 忠 焉 ， 先 禄 而 后 威 ， 先 赏 而 后 罚 ， 亲 而 
FE; 其 民 之 数 ， 玲 而 轧 ， 乔 而 野 ， 朴 而 不 
X. RAHM, 率 民 以 事 神 , 先 鬼 而 后 礼 , 先 


罚 而 后 赏 , 尊 而 不 亲 ; 其 民 之 敞 , 荡 而 不 静 ， 
胜 而 无 耻 。 周 人 苯 礼 尚 施 , 事 鬼 敬 神 而 远 之 ， 
‘FATES, KAERA, PWr: 其 
E 2208, 利 而 巧 , 3ï. 贼 而 项 .” 


` Phiên âm: 


1. Tử viết: "Dĩ đức báo đức, tắc dân hữu sở khuyến. Dĩ oán báo 
oán, tắc dân hữu sở trừng. “Thị” viết: "Vô ngôn bất cừu, vô đức bất 
báo”. “Thái Giáp” viết: "Dân phi hậu, vô năng tu dt ninh. Hậu phi 
dán, vô dt tịch tứ phuong”. Tử viết: ” DE đức báo oán, tắc khoan thân 
chỉ nhân dã; dr oán báo đức, tắc hình lục chỉ dân da.” 

Tử viết:”Hạ đạo tôn mệnh, sự quỷ kính thần nhỉ viễn chỉ, cận 
nhân nhỉ trung yên, tiên lộc nhỉ hậu ay, tiên thưởng nhỉ hậu phạt, 
thân nhỉ bất kính. kỳ dân chỉ tệ, xuẩn nhỉ ngu, kiêu nhỉ dã, phác nhi 
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bất văn. Ân nhân tôn thần, suất dàn dt sự thần, tiên quỷ nhỉ hậu lỗ, 
tiên phạt nhỉ hậu thưởng, tôn nhỉ bất thân. Kỳ dân chỉ tệ, đãng nhỉ 
bất tinh, thắng nhỉ vô sĩ. Chu nhân tôn lễ thượng thi, sự quỷ kính 
thân nhỉ viễn chỉ, cận nhân nhỉ trưng yên, kỳ thưởng phạt dụng tước 
liệt, thân nhỉ bất tôn; kỳ dân chỉ tệ, lợi nhì xảo, văn nhi bất tàm, tặc 
nhi tế.” 


Dich nghĩa: 


1. Khéng Tù nói: _ 

- Lấy đức báo đức thì dân được khích lệ. Lấy oán báo oán, thì 
dân có khi bị trừng phạt. Kinh “Thi” viết: `Không nói (thì) không 
cừu thù, không đức (thì) không (có gì) báo.’ Sách “Thái Giáp” (1) 
viết: `Dân không vua (thì) không lấy gì để sống yên. Vua không 
dân (thì) không lấy gì trị bốn phương. ` 

Khổng Tử nói: f 

- Lấy đức báo oán (thì) lòng nhân của mình rộng rãi vậy 
thay; lấy oán báo đức (thì) hình phạt tru điệt hết cả dân vậy. 

Khổng Tử nói: l 

- Đạo của đời Ha là tón trọng Mệnh (trời), thờ quỷ kính thần 
nhưng đứng xa, gần với người mà giữ lòng trung, ban lộc trước mới 
ra uy sau, ban thưởng trước mới trừng phạt sau, dân thân đó nhưng 
chưa chắc đã tôn trọng (2). cái tệ của dân là xuẩn và ngu, kiêu 
ngạo và dã man, phác thật không văn vẻ. Còn người đời Ân tôn 
trọng thần, hối thúc dán chúng thờ phụng thân, nhưng lại lo việc 
quỷ trước việc lễ, trách phạt trước rồi mới ban thưởng sau (nên) dân 
chúng tôn kính mà không thân cận. Cái tệ của dân (đời Án) là 
phóng dàng không an tĩnh, thích chiến thắng chẳng cần đến sĩ nhục. 
Còn người đời Chu thì tôn trọng lễ, coi việc thi hành (lễ) là hơn cả, 
họ thờ quỷ kính thần mà xa, (những thứ đó) gần với người mà giữ 
lòng trung, 
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trong việc thưởng phạt áp dụng lộc tước có thứ tự, thân cận với 
(tầng lớp cai trị) nhưng không tôn kính, Cái tệ của (dân ấy) là chỉ vì 
lợi (của mình) mà đâm ra khéo léo, nhiều văn hoa mà không tự 
thẹn, làm chuyện xấu nhưng biết che đậy. 


Chú thích: ` 
(1)- Thái Giáp: có lẽ 1à một thư tịch thời cổ, vì trước thời Tân vua còn 
tự xưng là Hậu như ở sách này chép. 7 
(2} Giảng nghĩa đoạn này, Trần Hạo chú: ban lộc tưỚC ra uy sau, | 


thưởng trước phat sau đểu có ý cảm động người ta, cho nën dân thân cận 
bậc trên nhưng chưa chắc đã có ý tôn trọng. 


| +E. “f##AMW£#M. F) 
=, OFLE, RA. 中心 藏 之 , 何 日 
忘 之 1” 
+E. “ENTE, > TF. 
HEQE. NEAM: EMX., WEA X 
á. GE) H: “PS23835, M2PUN. AZ 
.无 良 ， 我 以 为 君 。”” g 
+E. “ETADG6 3 A, WARR, 
在 小 人 则 穿 帘 之 盗 也 与 ? FEA: “8l. FE 
KT.” +E. “AT 
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BUHR. RĐISEHH., 35646, p 
敬 事 其 君 长 .是 以 上 不 污 于 民 , 下 木 吉 于 上 _>” 


Phiên âm: 


2. Tử viết: ”Sự quân duc gián bất dục trần.”Thi" vân:`Tâm hỗ ái 
hr, hà bất vị hī. Trung tâm tàng chỉ, hà nhật vong chỉ P.” Tử 
viét: ”Duy thiên tử thụ mệnh t thiên, sĩ thự mệnh ư quân. Cố quân 
mệnh thuận, tắc thần hữu thuận mệnh, quân mệnh nghịch, tắc thân 
hữu nghịch mệnh “Thí” viết:`Thước chỉ khương khương, thuần chỉ 
bón bón. Nhân chỉ vô lương, ngã dt vi quân'.” Tử viết: " Quân tt bất 
đi sắc thân nhân. Tình sơ nhì mạo thân, tại tiểu nhân tắc xuyên du 
Chỉ ích dã du?” Tử viết: ”Tình duc tín, từ đục xảo.” Tử viết: ”" Quán 
tt kính đắc dụng tế khí, thị dt bất phế nhật nguyệt, bất vi quy phệ, dt 
kích sự kỳ quân trưởng. Thị dr thượng bất độc, hạ bất tiết tư thượng, ” 


Dịch nghĩa: 


2. Khổng Tử nói: “Thờ vua chỉ nên can gián, không nên phô bày 
lỗi của vua. Kinh Thi viết: “Lòng mà yêu vậy, xa xôi cũng gần, 
chôn dấu vào lòng, ngày nào quên được!'.” - Khổng Tử nói: “Chỉ 
có bậc thiên tử là chịu mệnh ở nơi trời, còn kë sĩ chịu mệnh ở nơi 
vua. Cho nên mệnh của vua thuận thì thân cũng thuận theo mênh, 
_ mệnh của vua trái thì thần cũng lầm trái theo. Kinh Thi viết: `Chim 
thước thành bẩy, chim thuần hợp bay, người không lương thiện, ta 
đâu coi là vua?.” - Khổng Tử nói: “Quận tử không lấy sắc bên 
ngoài để thân cận với người. Tình (trong lòng) sơ giao mà dùng 
dung mạo (đẹp dé hòa nhã để thân cận) khác nào kẻ tiểu nhân 
khoét tường lén trộm cắp của người đấy uw?” - Khổng Tứ nói: "tình 
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phải tin nhau, lời phải khéo léo” (1). - Khổng Tử nói: "Quân tử kính 
thì dùng khí cụ tế tự, như vậy mới không phế bỏ ngày tháng, không 
làm trái lại quẻ mai rùa bốc phệ (trái lại với những lời linh ứng của 
quỷ thần), lấy lòng kính để thờ vua. như vậy trên mới không xâm 
phạm tới dân, dưới không khinh nhờn trên.” 


Chú thích: 


(1)- Học giả xưa chú giải: lấy dung mạo bên ngoài để thân cận người, 
dùng lời bay (xảo ngôn) vẻ đẹp (lệnh sắc) để mua lòng người là thiếu 
lòng chân thật. Tình sơ mà sắc mặt thân cận là chủ vì có lợi cho mình và 
khinh người. © sách Luận ngữ, Khổng Tử có nói: “Kdo ngôn lệnh sắc tiễn 
IE nhân” đời nói khéo léo -và vẻ mặt đẹp đế là người thiếu lòng nhân) 
nên cầu này ở đây có lë không phải là lời của Khổng Tử. Chắc chấn đời 
san đã chép lâm. 
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CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BA 


TRI Y 


Chương này xuất phát từ chỗ tốt xấu của người ta, luận thuật tới 
các việc vua giáo hóa dân, tôi thần thờ vua, trị quốc an bang và đạo 
lập thân tu dưỡng. Xét vë mặt văn nghĩa, chương này gần như nối 
tiếp chương Tang Ký. Sở di lấy hai chữ Tri Y làm tên chương vì ở 
đoạn thứ hai có nhắc đến chương Tri Y trong Kinh Thi phân Trịnh 
Phong chứ chẳng có ý nghĩa gì khác. Chúng tôi chỉ lược dịch 
chương này. 


Nguyên văn: gee 衣 
wes, f 


FS: “#'W in EK) VE (4 
IB). 则 事 不 污 而 民 作 愿 ， 刑 不 试 而 民 威 服 。 
LKE) E: ANLE, JEPE?” 

子 已 :“ 夫 民 教 之 以 德 , 齐 之 以 礼 ， 则 民 
有 格 心 ; 教之 以 政 , 齐 之 以 刑 ， 则 民有 授 心 。 
KERE., 子 以 爱 之 , 则 民 亲 之 ; 信 以 结 之 ， 

í. AEZ, MRA IO. CEM) 

: “HïNREHIfđ,. WLM., TE fE =. yë — JR] Ei 

x 是 以 民有 亚 德 ， 而 遂 绝 其 世 也 .>” 
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FE: “Tebi, 不 从 其 所 令 , 从 其 
所 行 。 上 好 是 物 ， 下 必 有 其 者 矣 。 故 上 之 所 
好 恶 ， 不 可 不 愤 也 ， 是 民 之 表 也 。” 

TE: “§Ù=#, 百姓 以 仁 送 在, 8Ù 
RE? (RO Z: WWF, RERE. 
(BAD E: “一 人 有 上 庆 ， 兆 民 赖 之 《大 
雅 》 日 ，' 成 王 之 孚 ， 下 土 之 式 。?” 

FE: “上 好 仁 , 则 下 之 为 仁 争 先 人 。 故 
长 民 者 章 志 、 贞 教 、 尊 仁 ， 以 子 爱 百 姓 ; E. 
致 行 已 ,以 说 其 上 矣 。《 诗 》 云 ，“ 有 楷 德 行 ， 
四 国 顺 之 。?” | 


FPA: “ERME, 其 出 如 纶 。 王 音 如 给 ， 
其 出 如 绊 。 故 大 人 不 倡 游 言 。 可 言 也 ， 不 可 
FT. PTRA., TTE, KIF, BPH 
行 也 。 则 导言 不 危 行 ， 而 行 不 危 言 侨 .《 诗 ) 
Z: “PURRE, PYAFE.” 
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Phiên âm: 


1. Tử viết:* Hiếu hiền như `Tri y' (1), ố ác nh `Hang bå’ (2), tẮc 
tước bất độc nhí dân tác nguyện, hình bất thí nhị dân hàm phục. 
“Đại nhà” viết: `Nghi hình Văn vương, vạn quốc tác phu’.” (3) 

Tử viết:”Phà dân giáo chỉ dĩ đức, tè chỉ dĩ lễ, tắc dân hữu cách 
tâm. Giáo chỉ dĩ chính, të chỉ dt hình, tfc dân hữu độn tâm. Cố quân 
dân giả, từ dt ái chỉ, tắc dân thân chi; tín dr kết chỉ, tắc dân bất bội; 
cung dt li chỉ, tắc dân hữu tôn tâm. “Phả hình” viết: `Miêu dân phi 
dụng mệnh, chế dt hinh. Duy tác ngũ ngược chi hình viết pháp'. Thị 
di dân htu ố đúc, nhỉ toqi tuyệt kỳ thế da.” 

Tử viết: "Hạ chỉ sự thượng dã, bất tòng kỳ sở lệnh, tòng kỳ sở 
hành. Thượng hiếu thị vật, hạ tất hữu thậm giả hī. Cố thượng chỉ 
hiếu ác, bất khả bất thận dã, thị dân chỉ biểu da.” 

Tử viết: ”V lập tam niên, bách tính dt nhân togi yên, khôi tất tận 
nhân? “Thi” vân: `Hách hách Sự Doãn, dân cụ nhĩ chiêm'. “Phủ 
hình” viết: `Nhất nhân hữu khánh, triệu dân lại chữ. “Đại nhã” 
_ viết: `Thành vương chỉ phu, hạ thổ chỉ thúc".” ` 
: Từ viết: "Thượng hiếu nhân, tắc hạ chi vi nhân tranh tiên nhân. 
Cá trưởng dân giả, chương chí, trinh giáo, tôn nhân, di tử ái bách 
tính. Dân chí hành di, di duyệt kỳ thượng hk. Thi” vân: ‘Hiu cốc đức 
hành, tứ quốc thượng chỉ”. ” ， 

Tử viet: ” Vuong ngôn nhu ty, kỳ xuất nhu luân. VưƠng ngôn nhu 
luận, kỳ xuất như bột, Cố dai nhân bất xướng du ngôn. Khả ngôn đã 
bất khả hành, quân tử phát ngôn đã. Khả hành dä bất khá ngôn, 
quân từ phát hành dà. Tắc dán ngộn bất nguy hành, nhị hành bất 
nguy ngôn hi. “thi” vân: `Thục thận nhỉ chỉ, bất khẩn unghia.” 
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Dịch nghĩa: 


1. Khổng Tử nói: “(Nên) thích người hiển như bài thơ “Tri y” (1), 
(nên) ghét người ác như bài thơ “Hạng bá” (2), át dân sẽ (bắt chước 
theo) thành người hiển chứ không cần phải khuyến khích bằng cách 
ban tước lộc, không cần thi hành hình phạt mà dân kính phục. 
Chương “Đại nhã” trong Kinh Thì viết: “Hiy bắt chước phép tắc 
của Văn vương, muôn nước hưng khởi lên mà tin theo',” (3) 

Khổng Tử nói: “Giáo hóa dân nên dùng đức, chỉnh đốn dân 
nên dùng lễ ắt dân sẽ có lòng ngay thẳng. Dùng chính pháp đạy 
dân, dùng hình luật chỉnh đốn dân thì dân (tm cách) tránh né. Vì 
vậy bậc làm vua dân, yêu (dân) như con thì dân thân cận; tin dân 
như giao kết thì dân không phản bội; cung kính mà trị dân thì đân 
khiêm tốn. Sách “Phủ hình” (4) viết: “Din man không nghe lệnh thì 
dùng hình phạt kểm chế. Kẻ nào phạm vào ”ngũ hình năm điều bạc 
ngược (5) thì lấy pháp luật làm hình phạt”. Do vậy dù dán không 
yêu đức độ đi nữa cũng không đến nỗi phản loạn.” 

Khổng Tử nói: ”BŠ dưới phụng sự bë trên là theo vào việc 
làm (của mình). Nếu bë trên tốt thì bë dưới làm theo tốt. Cho nên 
bë trên tốt hay xấu không thể không thận trọng. Đó là tượng trưng 
cho dân vậy.” 

Khổng Tử nói: ”Vua Võ lên ngôi ba năm, trăm họ đều theo 
lòng nhân, đâu có ai không hết lòng nhân? “Kinh Thi viết: “Thái sư 
họ Doãn hiển hách, dân đều theo ngài' (6). Sách “Phủ hình” viết: 
Một người thành công, triệu dân dựa theo’. Chương “Đại nhã” 
(Kinh Thị) viết: `Vua Thành vương tạo thành niêm tin, làm phép 
tắc thế gian'.” 

Khổng Tử nói: "Bê trên có lòng nhân ất thiên hạ sẽ tranh 
nhau làm nhân. Cho nên bậc trưởng giả phải làm sáng tỏ chí mình, 
làm gương chính trực, tôn dudang lòng nhân, yêu trăm họ như con. 
Dân sẽ tận sức làm thiện để vui lòng người trên. Kinh Thi viết : 


NOU YEN LU ..——— 
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`Hiểu biết đức hạnh, bốn phương thuận theo'.” 

Khổng Tử nói: ”Lời của vua uyển chuyển mêm mại như td 
nhung thi hành ra như đây trói buộc. Lời của vua như dây trói buộc 
thihành như xiết chặt. Cho nên kẻ lớn không chủ trương nói đùa 
giỡn. Lời có thể nói mà không thể thực hành được thì không nói. 
Thực hành được mà không thể nói (dẫn chứng) được thì quân tử 
không làm. Cho nên lời (nói với) dân không cao hơn việc làm, mà 
làm cũng không cao (vượt) hơn lời nói. Kinh Thi viết: “Hiy cẩn 
thận biết chỗ đừng, chớ phạm phép tác.” 


Chú thích: 


(1)- Tri y: nghĩa là áo đen, màu áo của các quan đại phu mặc ở chỗ làm 
việc riêng của mình (khi lâm triêu mặc chính phục, khi lui chšu mặc áo 
đen). Dáylà bài trong Kinh Thi do dân chúng làm ra để ca ngợi Trịnh Võ 
công: 

Tri y chỉ nghi hể 
Të du huu cải vi hê 
Thích tử chỉ quán hể 
Hoàn dư thụ tử chỉ xán he 
(Áo đen mặc hợp thay 
Nếu rách chúng tôi thay (áo khác) 
Ngài đến nơi quán xá 
Đợi về, chúng tôi xin dáng ngài cơm) 
(2)- Hạng bá: tên một bài trong Kinh Thi đả kích sự u tối của U vương: 
Thê hë phí bë 
Thành thị bối cẩm 
Bỉ trấm nhân quả 
Diệc di thái thậm 
(Hình dạng có vần 
Có thể làm thành gấm hoa 
Kẻ xiém ninh kia 
Đã quá tội đỗ) 
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(3)- Đây là chương “Đại nhã” trong Kinh Thi ca tụng đức độ của Văn 
VI Ứng: I 
Thượng thiên chi tải 
Vô thanh vô xu 
Nghỉ hình Văn vương 
“vn bang (quốc) tác phu. 
(Trời cao che chë ` 
Không tiéng không mùi 
Làm theo Văn vương 
Mọi nước tin theo) 

(4)- Phú hinh: có lẽ là một loại sách hình luật thời cổ. 

(S)- Tức là phạm vào ngữ hình bị trừng phạt là: mặc (thích chữ vào 
mặt), d (cẮt mũi ), phi (chặt chân), cung (thiến dương våt), đại tích 
(chém). 

(6)- Doãn: tức Y Doãn, một tôi thần phò giúp vua lúc ấy. 

(7 Đây là chương “Tiểu nhã” trong Kinh Thi ca tụng đức độ Võ 
vương: 
Thành vương chỉ phu 
Hạ thổ chỉ thức 
Vĩnh mồn hiếu tư 
Hiếu tư duy tắc 
(Thành đạt Võ vương 
Làm phép tắc dưới đất 
Mãi mãi theo hiếu 
Hiến là phép tắc) 


Nguyên văn: 
TH: “君子 道人 以 言 , 而 禁 人 以 行 , 故 


言 必 虑 其 所 终 ， 而 行 必 征 其 所 数 ， 则 民 谨 于 
AMETI. GP Z: REE, MRE 
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4.7 CACHE) H: BELE, TARTU”? 


子 晶 :“ 上 人 疑 则 百姓 惑 , 下 难 知 则 君 长 
劳 。 故 君 民 者 ， 章 好 以 示 民 俗 ， 慎 恶 以 御 民 
之 泽 ， 则 民 不 惑 余 。 臣 仪 行 ， 不 重 辞 ， 不 援 
其 所 不 及 ,不 烦 其 所 不 知 ， 则 君 不 劳 矣 。 
(OZ: ERRE. FREA OEH: 
RERI, EZR?” 


Phiên âm: 


2. Tử viết: ' Quán tử đạo nhân dt ngôn, nhi cấm nhân dr hành, cố 
ngôn tất lự kỳ sở chung, nhỉ hành tất kê kỳ sở tệ, tắc dân cẩn u ngôn 
nhỉ thận u hành. “Thi” vân: `Thận nhĩ xuất thoại, kính nhĩ uy nghữ. 
“Đại nhã” viết: `Mục mục Văn vương, u tấp lu kính chi.” - 

Tử viết: "Thượng nhân nghỉ, tắc bách tính hoặc; hạ man trí, tắc 
quân trưởng lao. Cố quân dân giả, chương hảo đĩ thị dân tục, thận 
ác di ngự dân chỉ dâm, tắc dán bất hoặc hó. Thân nghỉ hành, bất 
tùng từ, bất thụ kỳ sở bất cập. bất phiền kỳ sở bất trí, tắc dân bất 
lao hr. “Thi” vân: `Thượng đế bản bản, hạ dân tốt dan’, “Tiểu nhã” 
viết: `Phỉ kỳ chỉ cộng, duy vương chỉ cung’. ” 


Dịch nghĩa: 
2. Khổng Tử nói: "Quân tử lấy ngôn ngữ mà giáo hóa người và 


lấy hành động (của mình làm gương) để ngăn cấm người. Vì vậy 
ngôn 
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ngữ (của quân tử) phải suy nghĩ kỹ trước sau, hành động (của người 
quân tử) phải xét kỹ những chỗ sai sót, (như vậy) £t dân sẽ cẩn 
trọng ở ngôn ngữ và nghiêm túc ở hành động. Kinh Thi viết: “May 
nói cẩn thận đó, mày kính trọng dáng vẻ đó'. Chương “Tiểu nhã” 
(của Kinh Thị) lại viết: `Sâu sắc thay Văn vương, ôi chẳng làm gì 
là không kính cẩn'.” (1) 


Chú thích: 


(1)- Đây là chương Văn vương trong phân Đại nhã, Kinh Thi ca ngợi 
đức độ của Văn vương. Chu tử giải nghĩa hai chữ Muc mục có ý là thầm 
viễn sâu sắc, còn chữ U ở đây chỉ là một tán mỹ từ ca ngợi. hai lân dán 
Kinh Thi để chứng minh sự quan trọng của cẩn thận lời nói ngôn ngữ. 


NGUYEN TÓN NHAN 299 


CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BỐN 


BÔN TANG 


Chương này chủ yếu ghi chép vë trường hợp khi vua đang lưu 
vong ở nước khác mà nghe tin cha mẹ mình qua đời phải làm lễ 
bôn tang (chạy tang). Nội dung cụ thể có chạy tang cha, chạy tang 
mẹ và những nghỉ thức khác. Văn từ chương này phin tạp hỗn loạn 
nhiễu câu không rõ nghĩa, có thể là do vì người xưa xếp đặt thiếu 
mạch lạc. Chứng tôi chỉ dịch một đoạn ngắn mở đầu làm tiêu biểu. 


Nguyên văn: AE Z£1£>2L: 
tát 2E, P565 › RE; Fik, X 
RRR. | Es 
Z, HfữHH, TURKI: ERZ 
, LEWA, LEME. ERIT. Ma 
服 而 后 行 。 
HAZAR, RAMI. KHH. B 
HERR., 


Phiên âm: 


Bôn tang chi lễ: Thủy văn thân tang, dt khóc dáp sú gid tân ai. 
Vấn có, huu khốc tận ai. Togi hành, nhật hành bách lý, bất di dạ 
hành Duy phụ mẫu chỉ tang, kiến tinh nhỉ hành, kiến tỉnh nhỉ 
xá. 
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Nhược vị đắc hành, tắc thành phuc nhi bậu hành. Quá quốc chí 
cảnh, khốc tận ai nhỉ chỉ. Khốc ti thị triều, vọng kỳ quốc cảnh khốc. 


Dich nghĩa: 


Lë bón tang là: thoat đầu nghe tin tang của người thân, hãy khóc 
để đáp lại sứ giả đem tin tới. Rôi hỏi nguyên do, lại khóc bi ai. Rồi 
lên đường (vè nước), một ngày đi trăm dặm đường nhưng không 
nên đi ban đêm (1). Duy có tang cha mẹ thì ban đêm nhưng nên cẩn 
thận. Nếu (ví lý do gì) chưa lên đường (vè nước) được phải mặc 
tang phục rồi sẽ lên đường sau. Khi đi qua biên cảnh nước nào, hãy 
khóc bi ai. Tránh đi qua chợ (2), hãy nhìn về hướng nước mình mà 
khóc. 


Chú thích: 


(1)- Không nên đi ban đêm là có ý tránh bị cướp bóc. 
(2+ Tránh đi qua chợ vì sợ làm kinh động người khác. 
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CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI LĂM 


VẤN TANG 


Chương này tên là Vấn tang, sự thật chỉ là chương luận thuật vé 
lễ cư tang. Thông qua những câu vấn đáp giả thiết để giải thích 
những lễ tang phức tạp ngày xưa và nêu rõ ý nghĩa tang lễ chủ về 
bí ai. Chứng tôi cũng chỉ dịch vài đoạn tiêu biểu. 


[a] 28 


亲 始 死 , WER, EE, ZFR. M 
HH U, MRZE, E. TẾT. Æ, zk 
浆 不 入 口 三 日 。 不 举 火 ， 故 邻里 为 之 靡 粥 以 
KRZ. RERET, BEEFING; AK 
在 心 ， 故 口 不 甘 味 、 身 不 安 美 也 。 

—=Hñiùằ%. #WKHƑF', TEI, 5 
2“. Xi xLất. WAO, MRZLE, E 
CS NS CBR, KAMEZ, HAREE F 


Nguyên văn: 
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气 也 。 妇 人 不 宜 祖 , KAK. tít. BÌNH: Bz 
FARM, RUEZ, EÉ., W a 
也 。 


Phiên âm: 


1. Thân thây tử, kê n£ đồ đực, cực thượng nhẫm, giao thủ khốc. 
Trắc đát nhỉ tâm, thống tật chỉ ý, thương kiên, càn can, tiêu phế, 
thầy tương bất nhập khẩu. Tam nhập bất cử hỏa, cố lân lý vi chỉ mi 
. chúc dr Ẩm thực chỉ. Phù bi ai tại trung, cố hình biến u ngoại đã. 
Thống tật tại tâm, cố khẩu bất cam vị, thân bất an mỹ đã. 

Tam nhật nhỉ liễm, tại sàng viết thi, tại quan viết cu. Động thi cå 

cu, khốc đãng vô số. Trắc dát nhi tâm, thống tật chỉ ý, bi ai chí 
muộn khí thịnh, cố dén nhỉ dũng chỉ, sở dt động thể an tâm hạ khí 
đã. . Ë : 
Phụ nhân bất nghi dån, cố phát hung, kích tâm, tước dũng, ân ân 
điền điền, như hoại tường nhiên, bi ai thống tật, chỉ chí đã ! Cố viết: 
Ti dũng khốc khấp, ai di tống chỉ, tống hình nhỉ vang, nghênh tinh 
nhỉ phân đã. ˆ 


Dịch nghĩa: 


1. Khi người thân mới chết, (người con biếu) phải bỏ mũ gỡ trâm, 
chân đi đất, vạt áo vén lên, hai tay đan chéo khóc lóc thẩm thiết. 
Lòng phải đau đớn, ý phải khổ sở như bị thương tổn trong gan dạ, 
không uống nước. Ba ngày không đốt lửa (nấu ăn). chỉ ăn chút cháo 
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do hàng xóm dem qua, Ôi! Trong lòng bi ai nên hiện ra ở ngoài. 
Đau khổ trong lòng nên miệng không biết ngon ngọt, thân thể 
không yên Ổn vậy. 

Ngày thứ ba nhập liệm, lúc xác còn nằm trên giường gọi là 
Thi, lúc cho vào áo quan rồi gọi là Cữu. Lúc động tới Thi hoặc tới 
Cita phải khóc lóc nhiều. Tấm lòng thương sót, ý đau khổ vùng vẫy 
khóc lóc, cho nên có vùng vẫy khóc mới giảm bớt đau đớn trong 
lòng vậy. 

Đàn bà không thể cởi bỏ áo (trong lúc khóc lóc vùng vẫy) 
nên chỉ để lộ áo ngoài, đấm vào ngực dãy dụa thiết tha đau đớn, 
như bức tường đổ, như vậy mới là bi ai đau khổ cực điểm! Cho nên 
nói: Vùng vẫy khóc lóc lấy bi ai mà đưa tiễn (người chết). Đưa tiễn 
là đưa tiễn cái hình thể, còn tinh thần vẫn có thể vë như lúc nào 
cũng ở bên cạnh vậy. 


Nguyên văn: 


HEE, HAR, WRA, WAÉ 
PRE, RRR, HER, KART R 
也 。 故 其 往 送 也 如 幕 ， 其 反 也 如 疑 。 求 而 无 
所 得 之 也 ,入门 而 弗 见 也 ,上 党 又 弗 见 也 ,入 
X#&%.U,., CAER, RANER! 故 
RRF. SRELE, :b†KS1b®%, MS 
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HE, DARETER! KRE. UEA 
之 , 侥幸 复 反 也 .。 成 扩 而 归 , 不 敢 入 处 室 , E 
THỊ, RREI: BERR, ARZ 
在 土 也 。 故 哭泣 无 时 , REZE, 思 莫 之 心 ， 
孝子 之 志 也 ， 人 情 之 实 也 。 


Phiên âm: 


2. Ky vãng tống dã, vọng vọng nhiên, cấp cấp nhiên, như hữu 
truy nhi phát cập dã. Kỳ phán khốc dã, hoàng hoàng nhiên, nhược ` 
hữu cầu nhỉ phát đắc dã, Cố kỳ vãng tống dã như mộ, kỳ phản đã 
nhu nghi. Cầu nhỉ vô sở đắc chỉ đã, “hập môn nhỉ phát kiến dã, 
thượng đường nhỉ phát kiến dã, nhập thất xhi phát kiến dã, vong ht, 
tang hi, bất khả phuc kiến dĩ hi. Cố khốc khấp tịch dũng, tận ai nhỉ 
chỉ ht. 

Tâm trưởng yên thương yên, hốt yên khí yên, tâm huyệt chí bí nhí 
dĩ hī. Tế chỉ tông miếu, dt quỷ hudng chỉ, nhiễu hạnh phục phân dã. 
Thành khuếch nhỉ quy, bất cảm nhập xử thất, cư ư y lu, ai thân chỉ 
tại ngoại da; Cố khấp khốc vô thời, phục cần tam niên, tư mộ chỉ 
tâm, hiếu tử chỉ chí dà, nhân tình chỉ thực dã. 


Dich nghĩa: 


2. Khi đưa tang nhìn theo quan cữu đi trước, buổn riu đau đớn 
như muốn đuổi theo (mà) không kịp. Khi trở vể khóc lóc bàng 
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hoàng nhu tìm (cái gì) mà khóng dugc. Cho nën khi dua tang (thi) 
như thương tiếc (mà) khi trở vë (thì) như còn ngờ vực (chưa biết 
người thân đã thực chết hay chưa). Tim cầu mà không được, vào 
cửa mà không trông thấy (người thân), bước lên thêm cũng không 
trông thấy, vào nhà cũng không trông thấy, (mới biết thực) đã mất, 
đã chết rồi vậy, không thể trông thấy được nữa vậy. Cho nên khóc 
lóc dậm chân hết sức đau đớn, 

Lòng hoảng hốt đau thương, bằng hoàng giận dỗi, lòng đã 
đến chỗ buôn thẳm cùng cực vậy. Tế ở miếu họ cho quỷ thần 
hưởng mong cầu may mắn (hồn cha mẹ) quay trở về, ngủ trên gối 
đệm lại buôn rầu vì người thân (đang) ở dưới đất. Nên lúc nào cũng 
than khóc, phục tang ba nám để hết lòng nhớ thương, đó là lòng chí 
của người con hiếu và là tình người vậy. 


306 | KINH LË 


CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI SÁU 
PHỤC VẤN 


Chương này bàn luận thuật ý nghĩa của chế độ để tang nên có tên là 
“Phục vấn“. Trong chương có nhiễu đoạn giống như ở hai sách “Tiểu . 
Ký“ và “Đại truyện“, có lẽ là do sự chép lẫn lộn lầm với nhau 
chăng? Vì chương này hỗn tạp nhiều sách khác, không có giá trị chân 
thực nên chúng tôi lược bỏ không dịch. 
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CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BẢY 


GIÁN TRUYỆN 


Só di chương này có tên là Gián truyện vì theo Trịnh Huyền 
nhận định rằng nó ghi chép những dièu cần thiết quan trọg hay 
không. Nhưng Ngô Trừng lại cho rằng chương này không phải là 
chương chính truyện nên mới đặt tên như thế. Chương này ghi chép 
về dung mạo, thanh âm, Ẩm thực, cư xử, y phục trong lúc cư tang và 
để cao đạo lý của tang lễ và ẩn chứa ý nghĩa phân biệt lễ theo 
thân sơ. Chúng tôi dịch một đoạn tiêu biểu. 


Nguyên văn: 
[B] f# 
KFE, BE, Z 


3%. ARKI. KRR: WMM, @&% 
果 ， 又 期 而 大 祥 AEA. HAMA, 神 而 
KRE. 始 饮酒 者 , 先 饮 醴 酒 。 始 食肉 者 , 先 
RFA. 
KFE, EA, Atk, RA 
带 ; WEE, HE, EURA; 大 功 之 
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#, RAR: JD. WR RTE. KRZ 
发 于 居 处 者 也 。 


Phiên âm: 


Phụ mẫu chỉ tang, ký ngu tốt khốc, sơ thạc thầy Ẩm, bất thực thái 
quả. Kỳ nhỉ tiểu tường, thực thái quả. Huu kỳ nhi đại tường, hữu hi 
tương. Trung nguyệt nhỉ đàm, đàm nhi Ẩm lễ tửu. Thấy ẩm ntu giả. 
tiên âm lễ nitu. Thủy thực nhục giả, tiên ẩm lễ tu. Thủy thực nhạc 
giả; tiên thực can nhục. l 

Phu mẫu chỉ tang, cư y lu, tám triêm châm khối, bất thoát dié! 
đái. Të thôi chi tang cư thất, hạ tiễn bất nạp. Đại công chỉ tang, tẩm 
hữu tịch. Tiểu công tư ma, sàng khả dã. Thử ai chỉ phát £ cư xử giả 
đã. 


Dich nghĩa: 


Tang của cha mẹ, con phải lo khóc lóc, ăn uống phải sơ sài, 
không ăn đổ ăn tươi. Đến kỳ “tiểu tường” mới được ăn dó ăn tươi. 
Đến kỳ “đại tường”, nếu có làm lễ thì phải có thức ăn ngon. Khi 
nào hết hạn tang mới được uống rượu. Tục uống rượu thì đầu tiên 
(từ khi hết tang) hãy uống rượu ngọt. Tục ăn thịt thì đầu tiên (từ khi 
hết tang) hãy ăn thịt khô. 

Tang cha mẹ, nên ở nhà tranh, ngủ kê đầu bằng gối cỏ, 
không nên cỡi áo tang. Tang “Të thôi” thì ở nhà gỗ tạp, chiếu bën 
bằng có bô. Tang “Đại công” ngủ có thể trải chiếu. Tang “Tiểu 
công” thì có thể nằm giường (1). Nỗi bi ai lộ ra trong cách cư xử là 
vậy. f 
Chú thích: 

{1)- Các loại tang “të thôi”, “dai cô..g”, “tiểu công” là chia ra từng loại 
thân hay sơ, nặng hay nhẹ để phân biệt. 
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CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TÁM 


TAM NIÊN VẤN 


Chương nầy thông qua hình thức hỏi đáp để xiển minh ý nghĩa 
của thời gian để tang. Trong đó, chủ yếu nói về thời gian để tang ba 
năm nên đặt tên chương là Tam niên vấn (hỏi về ba năm). 


Nguyên văn: 
Loss 3 * 
三 年 问 


ZEZE, ft? H: 称 情 而 立 文 ， 因 
以 饰 群 , 别 亲 朴 贵贱 之 节 , 而 弗 可 损益 也 。 故 
H: 无 易 之 道 也 。 创 巨 者 其 日 久 ， 痛 甚 者 其 
愈 迟 。 三 年 者 ， 称 情 而 立 文 ， 所 以 为 至 痛 极 
tB. rE B bt, EAN, RW., TEk, D 
ĐÁ 3% 3 38 Pi tB,, ZEZE, 二 十 五 月 而 毕 , mz 
痛 未 尽 ， 思 幕 未 忘 ， 然 而 服 以 是 断 之 者 ， 岂 
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AE. ZEA PER? 


lên ầm: 


L. Tam niên chỉ tang, hà đã? Viết: "Xứng tình nhỉ lập văn, nhân dr 
sức quân, biệt thân sơ uay tiện chỉ tiết, nhỉ phất khá tổn ích dã. Cố 
viết vô dịch chỉ đạo đã. Sáng cự giả kỳ nhật cửu, thống thậm giả kỳ 
dữ trì. Tam niên giả, xứng tình nhi lập văn, sở dĩ vi chính thống cực 
dã. Trầm thôi, thư trượng, cư y I thực chúc, tẩm triêm, châm khối, 
så di vi chí thống sức đã. Tam niên chỉ tang, nhị thập ngũ nguyệt nhỉ 
tốt, ai thống vị tận, tứ mộ vị vong, nhiên nhỉ phục dí thị đoạn chỉ 
giả, khởi bất tống tử hữu di, phục sinh hữu tiết dã tai? 


Dich nghĩa: 


1. Để tang ba năm là sao? Đáp: Đó là để tình cảm nhiều hay ít 
cho xứng với nghỉ lễ. Có nghỉ lễ ấy mới thể hiện sư giao thiệp trong 
xã hội, phân biệt thân hay sơ, xa hay gần, sang hay hèn. Cho nên đó 
là đạo không thể that đổi. Một người đau nặng lâu ngày thì sự đau 
đớn càng kéo lâu. Thời gian để tang ba năm là tương xứng với tình 
thương tiếc đã thành nghỉ lễ, đó là giới hạn cao nhất cho lòng đau 
đớn nhất. Cũng có thể bày tỏ lòng tiếc thương hơn bằng cách như 
mặc áo tang bằng vải day, cầm gậy trúc thô, ở trong lều tranh, ăn 
cháo, ngủ trên cỏ, gối đầu trên đất. 

Để tang ba năm, nhưng mới hai mươi läm tháng đã coi như 
xong, lòng bi ai đau khổ chưa hết, nhớ nhưng chưa nguôi, nhưng sự 
quy định về tang phục đã hết. Quy định như thế phải chăng là biểu 
lộ tình cảm của ta đưa tiễn người thân đến đó là đủ và đó cũng là 
sự khôi phục cuộc sống bình thường của người sống chăng? 
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Nguyên văn: 


凡生 天 地 之 间 者 , 有 血气 之 属 , VAM. 
有 知之 属 ， 莫 不 知 爱 其 类 。 今 是 大 鸟 普 ， 则 
KERR, RAMANE, MUR, A 
故乡 , AIS, 6S5, HBE, HES, pR 


ENEE. NEEFKE, MAE lữ 
5, REDEE. KEILAA, HA 
于 人 ; 故人 于 其 亲 也 ， 至 死 不 穷 。 将 由 夫 患 
邪淫 之 人 与 ? 则 彼 朝 死 而 夕 忘 之 , 然而 从 之 ， 
则 是 曾 鸟 曾 之 不 车 也 ， 夫 每 能 相 与 群居 而 不 
乱 乎 ?将 由 夫 修 饰 之 君子 与 ? 则 三 年 之 丧 , 二 
H1, MZR, Rž, ME 
EFE. KEERAS ApH, #6 BÙI 
成 文理 ， 则 释 之 矣 。 
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Phiên âm: 

2. Phàm sinh thiên địa chỉ gian giả, hữu huyết khí chỉ tuộc tất htu 
tri, hữu trí chỉ thuộc mạc bất tri ái kỳ loại. Kim thị đại điểu thú, tắc 
thất tang kỳ quần thất, việt nguyệt thâu thời yên, tắc tất phản tuân. 
Quá kỳ cố hương, tường hồi yên, minh hiệu yên, thích võ yên, tri trù 
yên, nhiên hậu nãi năng khử chỉ. Tiểu giả chí u yến tước, do hitu 
điêu tiêu chỉ khuynh yên, nhiên hậu nai năng khứ chỉ. Cố hữu huyết 
khí chỉ thuộc gå mạc trì u nhân, cố nhân u kỳ thân đã, chí tà bất 
cùng. Tương do pha hoạn tà dâm chỉ nhân dư? Tắc bl triêu tử nhì 
tịch vang chi, nhiên nhi tòng chỉ, tắc thị điểu thú chỉ bất nhược đã, 
phu yên năng tương dữ quần cư nhi bất loạn hồ? Tương do phu tư 
sức chỉ quân tử du? Tắc tam niên chỉ tang, nhị thập ngũ nguyệt nhỉ 
tất, nhược tứ chỉ quá khích, nhiên nhỉ toại chỉ, tắc thị vô cùng dã. 
Cố tiên vương yên vi chỉ lập trung chế tiết, nhất sử túc dĩ thành văn 
lý, tắc thích chỉ hi. 

Dịch nghĩa: 

2. Phàm sinh ra giữa trời đất, hë loại động vật nào có huyết khí 
thì tất có tri giác. Tri giác không gì hơn bằng lòng yêu đồng loại. 
Như loại điểu thú lớn nếu bị lạc mất bầy, thì tháng sau hoặc mùa 
sau, nó sẽ quay lại tìm ở chỗ ở cũ. Còn như nếu nó đi qua chỗ đã dé 
ra nó thì loài chim sẽ lượn vòng hoặc kêu vài tiếng trù trừ nhu 
không muốn bỏ đi. Thế nhưng, trong các loài vật có huyết khí ấy, 
không loài nào hơn người ta, vì vậy người ta khi mất, người ta đau 
khổ đến chết chưa thôi. Những người tà dâm xấu xa cũng như vậy 
u? Đối với loại người này, sáng (người thân) họ mới chết, đến chiều 
họ đã quên. Nếu bắt chước họ thì kém cả loài cm thú. Oi, có thể 
sống hỗn độn mà không loạn ư? P Hay là làm theo các bậc quân tử? 
Họ cho rằng tang ba năm chỉ cần giữ hai mươi lăm tháng là đủ vi 
thời gian như bóng ngựa vụt qua cửa mà đau khổ thì vô cùng. Cho 
nên, các tiên vương xưa lập ra chế tiết để đủ thành văn lý, vấn dë 
đã được giải quyết tự nhiên vậy. 
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CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI CHÍN 
THÂM Y 


Chương này chủ yếu giảng giải về ý nghĩa các loại chế độ của “áo 
đen” (thâm y). Khổng Dĩnh Đạt cho rằng “thâm y“ là loại y phục 
của chư hầu, đại phu và bậc sĩ khi có tang. Nhưng lại có người bảo 
“thâm y“ là loại áo mặc khi rảnh rỗi không bận việc quan. Chương 
này dùng tượng số để giảng giải chế “thâm y“ đây ảnh hưởng của bọn 
âm đương gia mê tín nên chúng tôi không dich. 
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CHƯƠNG THỨ BÓN MƯƠI 
ĐẦU HỒ 


Chương này ghi chép về quy cách và lễ tiết khi chơi “đầu hồ“. 
Đầu hồ là một loại bài bạc đùa chơi của bọn đại phu và sĩ thời cổ đại 
mỗi khi yến ẩm cùng nhau. Chương này vừa chếp sai lạc nhiều vừa vô 
ích với thời nay nên chúng tôi cũng loại bỏ. 
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CHƯƠNG THỨ BÓN MƯƠI MÕT 


NHO HẠNH 


Chương này gồm những câu đàm thoại giữa Khổng Tử và Lỗ Ai 
công thuật lại những đức hạnh cần thiết của nhà Nho nên gọi là 
Nho hạnh. Chương này quy định đủ các loại về phẩm đức, hành vị, 
mục đích nêu lên những đặc điểm vë dung mạo, hành xử thiết yếu. 


Nguyên văn: 
P — 
癸 行 


鲁 哀公 问 于 孔子 日 :“ 夫 子 之 服 , HER 
3?”‡LY5ÌH: “ESES, Kikiy kK. k 
EK, HAAZ a. KAZ: 君子 之 学 也 
博 ， 其 服 也 乡 。 丘 不 知 儒 服 。” 

RAE: “WERIT.” fL7ÝX†H: “XU 
之 ， 不 能 终 其 物 。 悉 数 之 ， 乃 留 ， 更 仆 未 可 
终 也 。” 
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RAAE. 孔子 待 日:“ 任 有 席 上 之 珍 以 
待 聘 ， 凤 夜 强 学 以 待 问 ， 怀 忠信 以 待 举 ， 力 
行 以 待 取 。 其 自立 有 如 此 者 。 


Phiên âm: 


1. Lỗ Ai công vấn u Khổng Tử viết: ” Phu tử chí phục, kỳ nho phục 
dự?” Khổng Từ đối viết: "Khâu thiếu cư Lỗ, y phàng dịch chỉ y. 
Trường cư Tống, quan chương phủ chỉ quan. Khâu văn chỉ đã: quân 
tử chi học đã bác, kỳ phục đã hương. Khâu bất tri nho phuc.” 

Ai công viết: ” Cảm vấn nho hạnh” Khổng Tử đối viết: " Cứ sở chỉ, 
bất năng chung kỳ vật. tất sở chi, nãi lưu, cảnh bộc vị khả chung 
dã.” Ai công mệnh tịch, Khổng Tử thị, viết: "Nho hữu tịch thượng chỉ 
trân dt đãi sính, túc dạ, cường học di đãi vấn, hoài trung tín dr đãi 
cử, lực hành dr đãi thủ. Kỳ tự lập hữu như thử giả. 


Dịch nghĩa: 


1.Lỗ Ai công hỏi Khổng Tử: 

- Quần áo mà thầy mặc trên người đó có phải là y phục của 
nhà Nho chăng? 

Khổng Tử đáp: 

- Thuở bé, Khâu tôi ở nước Lỗ đã mặc loại áo lớn. Lớn lên, 
tôi ở nước Tống, tôi lại đội loại mũ Chương quan của Tống. Khâu 
tôi nghe rằng: cái học của người quân tử uyên bác rộng rãi mà y 
phục nên như mọi người. Khâu tôi không biết nhà Nho cần có g2 
đặc biệt cả. 

Ai công lại hỏi: 

- Dám xin hỏi về đức hạnh của nhà Nho. 
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Khéng Tử đáp: 

- Điều này không thể nói trong vài câu. Muốn rõ, ngài hãy ở 
lại đây vì e rằng các nô bộc đổi phiên cho nhau rồi, tôi vẫn chưa 
nói xong đâu, 

Ai công sai trải chiếu (tỏ ý thành thật muốn nghe), Khổng Tử 
hầu môt bên, nói: 

- Nhà Nho có loại như vật báu chờ đợi dâng tặng, loại này 
học tập đêm ngày để chờ người hỏi tới, trong lòng họ đủ trung tín 
mong được để cử, họ cố hết sức mình đợi được sử dung. Dó là loại 
nhà Nho tự lập thế đấy. 


Nguyên văn: 


“WAKAF, 动作 慎 ; 其 大 让 如 慢 ， 小 


退 也 。 粥 粥 车 无 能 也 。 其 容 摇 有 如 此 者 。 


Phiên âm: 


2. Nho hữu y quan giả, động tác thận. Kỳ đại nhượng như mạn, 
tiểu nhượng như ngụy, đại tắc như uy, tiéu tắcnhư quý. Kỳ nan tiếu 
nhỉ dị thối dã, chúc chúc nhược vô năng dã. Kỳ dang mạo hitu như 
thử giả, l 
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Dich nghĩa: 


2. Có loại nhà Nho chú ý vào áo quân, động tác của họ cẩn thận. 
Nếu bị vi phạm tới phẩm cách, họ cự tuyệt thẳng thắn, thái độ như 
là ngạo mạn, nhưng nến là chuyện nhỏ nhặt, họ cũng khiêm 
nhượng. Chuyện lớn thì họ ra uy, chuyện nhỏ thì họ lấy làm then. 
Dáng vẻ họ bước lên như khó mà lui lại thì dē (1), mêm yếu giống 
như không đủ năng lực. Dung mạo họ là như vậy đấy. 


Chú thích: 


(1)- Nhà Nho giữ lễ khi bước lên phải vái ba lần, nên gọi là khó tiến, 
nhưng nếu từ chối thì chỉ một câu là đi ngay, nên gọi là dễ lui. 


Nguyên văn: 


“ 癸 有 居 处 齐 难 , 其 坐 起 恭敬 , 言 必 先 信 ， 
行 必 中 正 ， 道 途 不 争 险 易 之 利 ， 冬 夏 不 争 阴 
阳 之 和 ; 爱 其 死 以 有 待 也 , 养 其 身 以 有 为 也 。 
F: £ ER 883 m , 
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Phiên âm: 


3. Nho hữu cư xử t nan, kỳ tọa khởi cung kính, ngôn tất tiên tín, 
hành tất trung chính, đạo đồ bất tranh hiểm dịch chỉ lợi, đông hạ 
bất tranh âm dương chỉ hòa. Ai kỳ từ dr hữu đãi da, dưỡng kỳ thân ar 
hữu vị dã. kỳ bị dự hữu như thử giả. 


Dịch nghĩa: 


3. Có loại nhà Nho chú ý vào cách cư xử, lúc ngồi hay túc đứng 
đều cung kính. Lời nói của họ lấy chữ tín làm đâu, việc làm của họ 
nhất định trung chính. Họ đi trên đường không trang chỗ lợi đành 
chỗ nguy hiểm cho người, mùa hạ hay mùa đông hô không dành lấy 
sự điều hòa của âm dương. Họ không tranh chấp với người khác như 
tiếc rë mạng sống của mình nhưng họ không sợ chết mà vui vẻ đợi 
nó đến. Họ nuôi dug thân mình để đợi lúc hành động. Họ cẩn 
thận lo đầy đủ như thế đấy. 


Nguyên văn: 


“f8 H4. +; 而 忠信 以 为 宝 ; A+ 
地 ,， 立 义 以 为 土地 ;， FREER, 多 文 以 为 富 ; 
难得 而 易 禄 也 , 易 禄 而 难 畜 也 .。 非 时 不 见 , 不 
亦 难 得 乎 ? 非 义 不 合 ， 不 亦 难 畜 乎 ? 先 劳 而 
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后 禄 ， 不 亦 易 禄 乎 ? 其 近 人 有 如 此 者 。 


Phiên âm: 


4. Nho hữu bất bão kim ngọc, nhi trung tín di vi bão; bất kỳ thể 
địa, lập nghĩa dĩ vi thổ địa; bất kỳ đa tích, da văn đĩ vi phú. Nan đắc 
nhi dị lộc dã, dị lộc nhỉ nan súc da. Phi thời bất kiến, bất diệc nan 
đắc hồ? Phi nghĩa bất hợp, bất diéc nan súc hồ? Tiên lao nhi hậu 
lộc, bất diệc di lộc hô? Kỳ cận nhân hữu nhu thử giả. 


Dịch nghĩa: 


4. Có loại nhà Nho không cho rằng vàng ngọc là quý giá mà chỉ 
cho trung tín mới quý giá; họ không tích chứa đất đai mà lấy việc 
Nghĩa làm đất đai; họ không tích chứa của cải mà lấy Văn chương 
làm sự giàu có. Khó được họ giúp nhưng lại dễ nếu có tước lộc 
đúng với Lë nghĩa (mà mời ho). Khó dùng tước lộc dụ hoặc họ 
nhưng dễ nếu để họ có thời gian hàm dưỡng uẩn súc. Nếu không 
phải thời họ không gặp, không phải là khó được đấy ư? Nếu không 
phải Nghĩa họ không hợp tác, không phải là khó hàm dưỡng uán 
súc đấy ư? Trứớc tiên khó nhọc, sau mới chịu lộc, không phải dễ có 
lộc đấy ư? Nhà Nho gần người là như thế đấy. 


Nguyên văn: 


“f#Z+ RM, 淹 之 以 乐 好 , 见 利 不 
亏 其 义 ; HIR, MUE, MEPER 
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守 ; REBR, TES: 3ER, TER 
21: EDK, KETB: 过 言 不 再 ， 流 言 
不 极 ; 不 淅 其 威 ， 不 习 其 谋 。 其 特 立 有 如 此 
者 。 


Phiên âm: 


5. Nho hữu ủy chỉ dt hóa tài, yêm chi dĩ lạc hảo, kiến lợi bất khuy 
kỳ nghĩa. Kiếp chỉ dr chúng thư chỉ dr bình, kiến tử bất cảnh kỳ thủ. 
Chí tràng quắc bác bất trình đãng giả, dẫn rong đình bất trình kỳ 
tực, vãng giả bất hối, lai giả bất dự. Quá ngôn bất tái, lưu ngôn bất 
cực. Bất đoạn kỳ uy, bất tập kỳ mưu. Kỳ đặc lập như thử giả. 


Dịch nghĩa: 


5. Có loại nhà Nho không thể dùng tién tài mưa chuộc (được họ). 
Không thể dùng an vui sung sướng bao vây họ, ho thấy lợi không 
làm tốn hại đến Nghĩa. Nếu lấy đông người để uy hiếp họ, lấy binh 
khí đe dọa họ thì họ thà chết vẫn giữ vững chí mình. Có lúc vì biểu 
dương chính nghĩa mà họ liễu chết đấu tranh với những thế lực độc 
ác của xã hội, vì đại nghĩa mà họ hăng hái dũng cảm đấu tranh đến 
cùng, không cần suy nghĩ lực lượng của bản thân có đủ hay không. 
Họ lấy sự an nguy của thiên hạ làm trách nhiệm bản thân, thấy việc 
đúng là làm không ân hận vì đã làm việc Nghĩa, cũng không cần 
suy xết sức mình ra sao. Tất cả chỉ vì nghĩa nên việc đã làm rồi họ 
không ân hận. Họ không lo lắng về thành bại sau này, chỉ cần việc 
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đúng phải làm là làm. Còn nếu họ sai sẽ cố gắng sửa chữa để 
không tái phạm, còn với chuyện vu vơ bọ không truy xét tới cùng. 
Họ không dùng uy thế cúa mình ra để quyết đoán công việc, cũng 
không học theo những mưu mô. Loại nhà Nho ấy có những đặc 
điểm khác người như vậy đấy. 


Nguyên văn: 


“m 483 R| 35 l4 P| SB tB, Simin H38 
tB, ARMATE., HERE, Kika 
不 涯 ， 其 过 失 可 微 辩 而 不 可 面 数 也 。 其 刚 坑 
有 如 此 者 。 


Phién ám: 


6. Nho hữu khả tân nhi bất khả kiếp đã, khả cận nhi bất khả bức 
dã, khả sát nhi bất khả nhục dã. Kỳ cư xử bất dâm, kỳ ẩm thực bất 
nhục, kỳ quá thất khả vi biện nhỉ bất khá diện số dā. Kỳ cương nghị 
hữu như thử giả. 


Dịch nghĩa: 


6. Có loại nhà Nho chỉ có thể thân cận mà không thể uy hiếp, có 
thể gần gũi mà không thể ép buộc, có thể giết (họ) mà không thể 
làm nhục (họ được). Họ cư xử không dám muốn nhiều, họ ăn uống 
không cần ngon quá, những lỗi lâm của họ có thể từ tốn nhẹ nhàng 
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mà nói chứ không thể nói bừa bãi trước mặt họ. Họ cương nghị như 
thế đấy. 


Nguyên văn: 


| “mA sa da l 3% tì R, 3L V136; #t 
Cí., 抱 义 而 处 ; BERK, 不 更 其 所 。 其 
自立 有 如 此 者 。 


Phiên âm: 
7. Nho hữu trung tín dt vi giáp trụ, lễ nghĩa dt vi can lỗ. Đái nhân 


nhi hành, bão nghĩa nhỉ xử, tuy hữu bạo chính, bất canh kỳ sở. Kỳ tự 
lập htu như thử giả. 


Dịch nghĩa: 
7. Có loại nhà Nho dùng lòng trung tín làm giáp trụ, dùng lễ 
nghĩa làm khiên mộc chống đỡ. Họ hành động theo lòng Nhân, cư 


xử theo Đạo Nghĩa. Tuy có chính quyền bạo ngược tàn ác, cũng 
không làm họ thay đổi được. Sự tự lập của họ là như vậy đấy. 


Nguyên văn: 


“ 侍 有 一 亩 之 宫 ， 环 堵 之 至 ， 第 门 诗 窗 ， 
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EPER: 易 衣 而 出 , 并 日 而 食 ; 上 答 之 , 不 
敢 以 疑 ; ERE, 不 敢 以 话 。 其 仁 有 如 此 者 。 


Phiên âm: 


8. Nho hữu nhất mẫu chỉ cung, hoàn đổ chỉ thất, tất môn khác du, 
bông hộ ung dü. Dịch y nhi xuất, tính nhật nhỉ thực. Thượng đáp chỉ 
bất cảm di nghỉ, thượng bất đáp bất câm dĩ siểm. Kỳ sĩ hữu như thử 
dã. 

Dịch nghĩa: 

8. Có loại nhà Nho nhà ở chỉ có khoảng một mẫu, tường vây làm 
nhà, cửa vào kết bằng gai, đục tường làm cửa số, cửa sổ tròn nhỏ 
như miệng chén. Chỉ có một bộ quần áo thay đổi khi đi ra ngoài, 
ngày chỉ ăn một bữa. Người trên có dùng tới thì không dám ngờ 


vực, người trên không dùng tới cũng không cần siểm ninh. Kẻ sĩ có 
loại như thế đấy. f 


Nguyên văn: 
“ASAS, TASR; SETZ., 


后 志 以 为 楷 ; ERE, KER, F 3548, Vë 
诡 之 民有 比 党 而 危 之 者 ; 身 可 危 也 ， 而 志 不 
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可 夺 也 ; 虽 危 ， 起 居 况 信 其 志 ， 狂 将 不 环 
姓 之 病 也 ， 其 忧 思 有 如 此 者 。 


Phiên âm: 


9. Nho hữu kim nhân đữ cu, cổ nhân dữ kê. Kim thế hành chỉ, hậu 
thế dĩ vi khải. Thích phát phùng thế,thượng phất viên, ha phát thôi, 
diém dụ chỉ dân hữu tl đẳng nhỉ nguy chỉ giả, thân khả nguy dã, nhỉ 
khí bất khả đoạt dã. Tuy nguy khói cư, canh tín kỳ chí, do tươmg bất 
vong bách tính chỉ bệnh đã. Kỳ wu tu như thi giả. 


Dịch nghĩa: 


9. Có loại nhà Nho tuy sống với người hiện tạinhưng luôn luôn kê 
cứu học tập người xưa. Tuy làm việc ở đời nay nhưng lại luôn luón 
làm gương cho đời sau. Nếu không gặp thời thế, người trên không 
giúp họ, ke dưới không tôn sùng họ, bọn du ninh đẩy họ vào chỗ 
nguy nan có thể làm nguy cho thân họ nhưng không thể cướp đoạt 
chí khí của họ. Tuy họ sống trong thế nguy nhưng chí họ vẫn tin 
tưởng và không quên sự đau khổ của trăm họ. Loại nhà Nho ấy ưu 
tư lo lắng (cho đời) như vậy đấy. 


Nguyên văn: 


“ 侍 有 博学 而 不 穷 , 笃 行 而 不 倦 , 幽 居 而 
不 尘 ， 上 通 而 不 困 ， 礼 之 以 和 为 贵 ， 忠 信之 
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3, 优 游 之 法 ; 举 贤 而 容 众 , 毁 方面 瓦 合 。 其 
宽裕 有 如 此 者 。 


Phiën ám: 


10. Nho hữu bác học nhi bất cùng, đốc hành nhỉ bất quyện, u cu 
nhỉ bất dâm, thượng thông nhi bất khốn. LÃ xhi dt hòa vi quý, trung 
tín chỉ mỹ, uu du chỉ pháp. Mộ hiển nhi dụng chúng, hẳy phương nhỉ 
ngõa hợp. Kỳ khoan dụ hữu như thử giả. 


Dịch nghĩa: 


10. Có loại nhà Nho học rộng mà không có hạn định nào là cùng 
tận, làm việc chăm chỉ không mệt mỏi, ở vào cảnh cùng khốn cũng 
không làm diéu bất nghĩa. Gặp lúc thông không cho làm khó khăn 
(cho ai), gặp lúc đạt cũng không rời xa đạo. Họ coi lễ là nghiêm 
mật nhưng dùng sự hòa hợp làm quý. Trung tín là bản chất của lễ 
nên họ coi trung tín là đẹp đẽ và phong cách của họ là hòa hoãn. 
Họ hâm mộ người hiển nhưng vẫn sấn sàng dung nạp tất cả và 
không có ý phân biệt với ai. Nhà Nho khoan dung rộng rãi như thế 
đấy. 


Nguyên văn: 


“人 和 颂 有 内 称 不 辟 亲 , 外 举 不 辟 怨 ; 程 功 积 
tr, 推 贤 而 进 达 之 , 不 望 其 报 ; 君 得 其 志 , ñj 
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利 国家 ， 不 求 富贵 。 其 举 贤 援 能 有 如 此 者 . 


Phiên âm: 


11. Nho hữu nội xứng bất tịch thân, ngoại cử bất tịch odn. Trình 
công tích sự, thôi hiền nhỉ tiền đạt chí Bất vọng kỳ báo. Quân đắc 
kỳ chí. Cẩu lợi quốc gia, bất câu phú quý. Kỳ cử hiền viện năng hữu 
như thử giả. f 


Dịch nghĩa: 


11. Có loại nhà Nho trong thì dë cử những người xứng đáng chứ 
không vì (đó là) người thân hay không, ngoài thì để cử những người 
không kể gì là ân hay oán. Sau sự kiểm tra năng lực, nhà Nho như 
thế dë cử người hiển mà không mong được ai báo ân. Bậc quân 
vương có dùng chí của họ để làm lợi cho nước nhà, họ cũng không 
cầu mong phú quý. Loại nhà Nho để cử người hiển như thế đấy. 


Nguyên văn: 


“和 侨 有 闻 善 以 相 告 也 , 见 善 以 相 示 也 , H 
位 相 先 也 ， 惠 难 相 死 也 ， 久 相 待 也 ， 远 相 致 


也 。 其 任 举 有 如 此 者 。 
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Phiên âm: 
12. Nho hữu văn thiện dt tương cáo dã, kiến thiện di tương thị dã, 


sóc vị tương tiên dã, hoạn nạn tương tử đã, cửu tương đãi da, viễn 
tương chí dã. Kỳ nhầm cz hiểu như thử dã. 


Dịch nghĩa: 


12. Có loại nhà Nh nghe được điều gì hay lên nói cho nhau 
cùng biết, gặp điều gı' thì chỉ cho nhau cùng thấy. Gặp cơ hội 
thăng thưởng tước vị, họ nhường cho nh: + được trước, gặp hoạn nạn 
họ cùng chết với nhau, Ho đối đãi với. + như vậy lâu đài, dà bạn 
ở xa họ cũng chờ đợi tới với nhau cùng :ảm việc. Họ nhường nhau 
giữ trách nhiệm là như thế đấy. 


Nguyên văn: 


“đã Tí Xã Pr tí 2 #5 , Ék =: W K , 静 而 正之 ， 
ERRE; XHiññiflZ. X FS 18; 不 临 深 
而 为 高 ， 不 加 少 而 为 多 ;， 直 治 不 轻 ， 世 乱 不 
H: 同 弗 与 ， 异 弗 非 也 。 其 特 立 独行 有 如 此 
者 。 
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Phiên âm: 


13. Nho hữu thao thân nhỉ dục đức, trần ngôn nhỉ phục, tinh nhỉ 
chính chỉ, thượng phát tri dã. Thô nhỉ kiều chỉ, hựu bất cập vi da. 
Bất lâm thâm nhỉ vì cao, bất gia thiếu nhì vi đa. Thế trị bất khinh, 
thế loạn bất thư. Đẳng phát dü, dị phat phi đã. Ly đặc lập độc hành 
hữu như thử giả, 


Dich nghia: 


13. Cé loại nhà Nho giữ gìn phẩm chất trong sạch, tắm gội trong 
đạo đức không dây vào việc nhơ bẩn. Làm việc với người trên, họ 
chỉ mong ý kiến của mình được tiếp nhận, không mong được khen 
tặng. Họ xuống sâu không tự cho là cao, họ có ít không tự cho là có 
nhiều. Gặp đời trị họ không khinh thường, gặp thời loạn họ không 
thay chí. Nếu cùng ở được với chỗ có người giống mình, họ không 
vì vậy mà tần dương, nếu như có người không giống mình, họ cũng 
không vì vậy mà công kích. Loại nhà Nho hành sự độc lập khác 
người như vậy đấy. 


Nguyên văn: 


ft L®EZX7T. FARS: 慎 静 而 
尚 宽 ， RRASA. 博学 以 知 服 ; 近 文 章 ， RIK 
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PER: BAM, mak XE, Xứ. R 
规 为 有 如 此 者 。 


Phiên âm: 


14. Nho hữu thượng bất thần thiên tử, hạ bất sự chư hầu, thận 
tĩnh nhỉ thượng khoan, cương nghị dr đữ nhân, bác học dt tri phục. 
Cận văn chương để lệ liêm ngung. Tuy phân quốc như tri thà, bất 
thân bất sĩ. Kỳ quy vi hữu như thử giả. 


Dịch nghĩa: 


14. Có loại nhà Nho (không phải việc gì) cũng nghe lệnh thiên 
tử, (không phải hoàn cảnh nào) cũng thờ chư hầu, hết sức cẩn thận 
nghiêm túc nhưng lại khoan dung, cứng rắn kiên nghị với người, lấy 
sự học rộng để người phải phục. Thành thục văn chương nhưng vẫn 
rèn luyện những hành vi bình thường. Tuy chia cho họ một quốc gia 
đi nữa, họ vẫn không tùy tiện làm thần tôi hau kẻ sĩ. Tự giữ quy củ 
cho bản thân là loại nhà Nho thế đấy. 


Nguyên văn: 


“和 侨 有 合 志 同方 ， 营 道 同 术 ; HAR, 
相 下 不 厌 ; 久 不 相 见 ， 疗 流言 不 信 ; 其 行 本 
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方 立 义 ; 同 而 进 ， 不 同 而 退 。 其 交友 有 如 此 
*. 


Phiên âm: 


15. Nho hữu hợp chí đồng phương, doanh đạo đồng thuật. Tính 
lập tắc lạc, tương hạ bất yếm. Cứu bất tương kiến, văn lưa ngôn bất 
tín. Kỳ hành bản lập nghĩa, đồng nhỉ tiến, bất đông nhi thối. Kỳ giao 
hữu hữu như thi giả. 


Dich nghĩa: 


15. Có loại nhà Nho giao thiệp với bạn phải chọn những người 
càng chí hướng, cùng tu đạo thuật. Ngang cùng nhau (vë mặt đạo 
đức) mới vui hòa mà dù dưới mình cũng không chán ghét. Tuy cách 
xa nhau nhưng không tin vào những lời bừa bãi. Hành vi của họ vốn 
cùng Nghĩa nên cùng tiến với nhau chứ không thể lùi. Loại nhà nho 
giao thiệp với bạn như thế đấy. 


Nguyên văn: 
“ 温 民 者 ,仁之 本 也 。 敬 慎 者 ,仁之 地 也 。 


宽裕 者 ， 仁 之 作 也 。 孙 接 者 ， 仁 之 能 也 。 社 
节 者 ， 仁 之 貌 也 。 言 谈 者 ， 仁 之 文 也 。 歌 乐 
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#, Cmte. DRE., Cwt. fh eaf" 
此 而 有 之 ， 狐 且 不 敢 言 仁 也 。 其 尊 让 有 如 此 
省 。 


Phiên âm: 


16. Ôn lương giả, nhân chỉ bán dã. Kính thận giả, nhân chỉ địa 
da. Khoan dụ giả, nhân chỉ tác dã. Tôn tiếp giả, nhân chỉ năng dã. 
Lễ tiết giả, nhân chỉ mạo đã. Ngôn đàm giả, nhân chỉ văn dã. Ca 
nhạc giả, nhân chỉ hòa dã. Phân tán giả, nhân chỉ thi dã. Nho giai 
kiêm thử nhỉ hữu chỉ, do thả bất cảm ngôn nhân dã. Kỳ tôn nhượng 
hiểu như tht giả. * 


Dịch nghĩa: 


16. Loại nhà Nho có tính cách ôn hòa lương thiện, vì họ coi lòng 
“Nhân” là căn bản. Loại nhà Nho kính cán thận trọng, vì họ coi 
lòng “Nhân” là đất đứng. Loại nhà Nho có tấm lòng khoan dung 
rộng rãi, vì họ coi lòng “Nhân” là rộng lớn. Loại nhà Nho khiêm 
tốn, vì họ coi lòng “Nhân” là tài năng. Loại nhà Nho giữ lễ tiết, vì 
họ coi lòng “Nhân” thể hiện ra dung mao. Trong lúc nói năng bàn 
luận, họ coi “Nhân” là văn. Loại nhà Nho thích âm nhạc, vì họ coi 
lòng “Nhân” là hòa điệu. Loại nhà Nho đem phân tán lòng “Nhân” 
cho người khác, vì đó là cách họ thi hành “Nhân” vậy. Nhà Nho có 
thể kiêm hết được những hình thức của Nhân ấy nhưng họ không 
dám tự nhận là mình Nhân. Họ khiêm nhường như vậy đấy. 
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Nguyên văn: 


“篇 有 不 陨 获 于 贫贱 , fZEIHTME, 不 
BRAE, PDRKE, RAEE, KER. S 
众人 之 命 儒 也 万 常 ， 以 笃 相 诉 病 。” 

LTES, KARZ, HEEE, Si 
信 ， 行 加 义 :“ 终 没 吾 世 ， 不 敢 以 儒 为 戏 .>” 


Phiên âm: 


17. “Nho hữu bất vẫn hoạch u bán tiện, bất sung khuất ư phú quý, 
bất hỗn quân vương, bất luy trưởng thượng, bất mẫn hữu ty, cố viết 
Nho. Kim chúng nhân chỉ mệnh Nho da vong, thường dĩ Nho tượng 
cấu bệnh”. Khổng tử chí xá. Ai công quán chỉ, văn thử ngôn dã, 
ngôn gia tín, hành gia nghĩa: “Chung một ngô thế, bất cảm dĩ Nho vì 
hí”. 


Dịch nghĩa: 


17. “Nhà Nho tuy ở trong hoàn cảnh nghèo khó mà không suy 
sụp (về tỉnh thần), tuy ở trong giàu sang mà không kiêu căng (về 
vật chất), không làm khốn đốn tới quân vương, không làm tổn hại 
tới bậc trưởng thượng, không vì sự kểm chế của quan chức mà chán 


34. KNHLẺ 


nản, vì vậy mới gọi là nhà Nho. Hiện nay, có nhiều người nhận là 
nhà Nho một cách bừa bãi, nên thường chỉ trích là chỉ trích những 
nhà Nho giả đó”. Khổng Tử đến nhà (ở nước Lỗ), Ai công đến đón 
mới được nghe những lời (bàn vë hành vi đức hạnh của nhà Nho 
như trên) ấy. Vua càng tin và nói thêm: 

- Suốt đời ta, ta không dám đem nhà Nho ra mà đùa giỡn 
nữa 1. 
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CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI HAI 


ĐẠI HỌC 


“Đại học: phương pháp học tập căn bản dưới thời cổ đạt, Nó 
luận thuật vë nguyên tắc và mục đích của việc học. Chương nay 
tương truyền là do Tăng tử chép lại. Đạo của Đại học bao gồm 
đoạn đầu là quan trọng nhất, đó là "Minh minh đức" đàm sáng 
cái đức sáng), "Thân dân", "Chí thiện”, 

Sau đây là toàn chương, 


Nguyên văn: 
大 学 


大 学 之 道 ， 在 明明 德 ， 在 亲民 ， 在 止 于 
至 善 。 知 止 而 后 有 定 ， 定 而 后 能 静 ， 静 而 后 
能 安 , 安 而 后 能 虐 ， 虑 而 后 能 得 。 物 有 本 未 ， 
FARG. MFE, IERS. 


Phiên âm: 


1. Đại học chỉ đạo, tại mình mình đức, lại thân dân (1), tại chỉ 
Chí thiện. Tri chỉ nhỉ hậu hữu định, định nhì hậu năng tĩnh, tĩnh nhi 
hậu năng an, an nhi hậu năng h, ly nhỉ hậu năng đắc. vật hữu bản 
mat, sự hu chung thây. tri sở tiên hậu tắc cận đạo hi. 
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Dịch nghĩa: 


1. Đạo của dại học là ở chỗ làm sáng tó đức sáng của mình, làm 
mới đức sáng của dân và đứng vững ở chỗ chí thiện. Biết chỗ đứng 
vững rồi sau mới có thể định, định rồi sau mới tĩnh, tĩnh rồi sau mới 
an, an rỗi sau mới có thể suy nghĩ, suy nghĩ rôi sau mới đạt được. 
Vạn vật đều có gốc có ngọn, sự việc đều có đầu có cuối, biết được 
cái gì trước cái gì sau là gần với đạo vậy. 


Chú thích: 


(1)- Thân dán: theo Trình tử phải là ¿ân dân (làm cho dân mới). 


Nguyên văn: 


十 之 和 欲 明 明 德 于 天 下 考 ， 先 治 其 国 。 欲 
台 其 国 者 ， 先 齐 其 家 。 欲 齐 其 家 者 ， 先 修 其 
F. KERAF, 先 正 其 心 。 欲 正 其 心 者 , 先 
WEE. KRHKE. BARAM. 致知 在 格 
物 。 物 格 而 后 知 至 ， 知 至 而 后 意 诚 ， 意 诚 而 
后 心 正 ， 心 正 而 后 身 修 ， 身 修 而 后 家 齐 ， 家 
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齐 而 后 国治 ， 国 治 而 后 天 下 平 。 自 天 子 以 全 
JEA, SR SIDLA, HEILK 


者 否 矣 。 其 所 厚 者 薄 ， 而 其 所 薄 者 厚 ， 未 之 
有 也 。 此 谓 知 本 ， 此 谓 知 之 至 也 。 


Phiên âm: 


2. Cổ chỉ dục mình mình đức u thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc. Dục trị 
kỳ quốc gå, tiên tê kỳ gia. Dục tê kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ 
thân giả, tiên chính kỳ tâm. Dục chính kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý. Dục 
thành kỳ ý giả, tiến tứ kỳ trí, trí tri tại cách vật. vật cách nhỉ hậu trí 
chứ, tri chí nhỉ hậu ý thành, ý thành nhi hậu tâm chính, tâm chính nhỉ 
hậu thân tu, thân tu nhỉ hậu gia të, gia të nhỉ hậu quốc trị, quốc trị nhi 
hậu thiên hạ bình. Tự thiên tử dt chí u thứ dán, nhất thị giai dĩ tụ thân 
vi bản, kỳ bản loạn nhi mat trị giả phủ ht. kỳ sở hậu giả bạc, nhỉ kỳ sở 
bạc giả hậu, vị chỉ hữu dá. Thử vị tri bản, thử vị chỉ chí dã. 


Dịch nghĩa: 


2. Người xưa muốn làm sáng tỏ đức sáng trong thiên hạ (thì) trước 
tiên phải trị (an được) nước mình. Muốn trị (an được) nước mình, trước 
tiên phải làm chỉnh të được nhà mình. Muốn làm chỉnh të được nhà 
mình, trước tiên phải tu sửa thần mình Muốn tu sửa 
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thân mình, trước tiên phải thành thực ý mình. Muốn thành thực ý 
mình, trước tiên phải thấu triệt sự hiểu biết của mình. Thấu triệt sự 
hiểu biết là nhờ nghiên cực tận cái lý của sự vật. Thấu triệt sự vật 
rồi sau sự hiểu biết mới tới, biết tới nơi rồi ý mới thành thực. Ý 
thành thực rồi lòng mới ngay thẳng. Lòng ngay thẳng rồi mới tu sửa 
được thân minh. Tu sửa thân mình rồi nhà mới chỉnh të được. Nhà 
chỉnh tể rồi nước mới an thịnh. Nước an thịnh rồi thiên hạ mới thái 
bình. Từ bậc thiên tử cho tới mọi dân thường, ai ai cũng coi sự tu 
sửa thân mình là gốc. Gốc rối loạn mà mong ngọn an thịnh (thì) sao 
được. Bạc bẽo với chỗ phải nóng hậu mà mong chỗ bạc bẽo ấy 
được nồng hậu là điểu không thể có. như vậy gọi là gốc đấy, như 
vậy gọi là biết đến nơi đấy. 


Nguyên văn: 


.所 谓 诚 其 意 者 , HERU. Sm 3E 5 „ 如 
好 好 色 , 此 之 谓 自 谦 。 故 君子 必 慎 其 独 也 。 小 
人 闲居 为 不 善 , 无 所 不 至 , 见 君 子 而 后 厌 然 ， 
掩 其 不 善 而 著 其 善 。 人 之 视 已 ， 如 见 其 肺 肝 
然 ， 则 何 益 侨 ! 此 谓 诚 于 中 ， 形 于 外 ， 故 君 
TURE. YTE: “HEHA, 十 手 所 
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RP” SW. WBA., LER., 
故 君 子 必 诚 其 意 。 


Phiên âm: 


3. Sở vị thành kỳ ý giả, vô tự khi đã. Khu ố ố xú, như hiếu hiếu 
sắc, thử chỉ vị tự khiêm. Cố quân tử tất thận kỳ độc đã. Tiểu nhân 
nhàn cư vi bất thiện, vô sở bất chí, kiến quân tử nhỉ hậu yếm nhiên, 
yếm kỳ bất thiện nhỉ tứ kỳ thiện. Nhân chỉ thị kỷ, như kiến kỳ phế 
can nhiên, tắc hà ích ht! Thử vị thành t trung, hình u ngoại, cổ 
quân từ tất thận cơ độc đã. Tăng tử viết: "Thập mục sở thị, thập thủ 
så chỉ, kỳ nghiêm hô !” Phú nhuận ốc, đức nhuận thân, tâm quảng 
thể bạn, cố quân tử tất thành kỳ ý. 


Dịch nghĩa: 


3. Gọi là thành ý là không tự lừa dối mình ví như ghét mùi hôi, 
thích sắc đẹp. Đó gọi là tự lòng mình thỏa mãn thành thực, cho nên 
người quân tử phải thận trọng khi chỉ có một mình. Kẻ tiểu nhân 
nhàn rỗi thì làm việc bất thiện, không gì không làm. Khi nhìn thấy 
người quân tử thì (chúng tiểu nhân) bẽn lẽn che đậy, giấu cái ác mà 
phô điều thiện ra nhưng vẫn bị nhìn thấu rõ cả gan ruột, đâu có ích 
lợi gì! Cho nên nói: việc gì thực có ở bên trong thì sẽ hiện ra ngoài 
hình dáng, cho nên người quân tử cần phải cẩn trọng khi chỉ of một 
mình. Tăng tử (1) nói: "Mười mắt cùng trông, mười tay cùng chỉ, 
nghiêm khắc sao!” Giàu có làm đẹp nhà, đức làm đẹp thân, lòng 
rộng rãi thì thân thể thư thái, cho nên người quân tử phải giữ cái ý 
cho thành thực. 
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Chú thích: 
(1)- Tăng tł: tên Sâm, họ Tăng, tự Tử Du, học trò của Khổng Tử. 


Nguyên văn: 


”所 谓 修 身 在 正 其 心 者 : 身 有 所 念 情 ， 则 
不 得 其 正 ， 有 所 恶 惧 ， 则 不 得 其 正 ， 有 所 好 
R, 则 不 得 其 正 ; 有 所 忧患 ， 则 不 得 其 正 。 心 
FE, WERL, HETA, AMPAR 
味 。 此 谓 修身 在 正 其 心 。 


Phiên âm: 


4. Sở vị tu thân tại chính kỳ tâm giả: thân hitu sở phán sí, tắc bất 
đắc kỳ chính; hữu sở khẳng cụ, tắc bất đắc kỳ chính, hữu sở hiểu 
lạc, tắc bất đắc kỳ chính; hữu sở ta hoạn, tắc bất đắc kỳ chính. 
Tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri 
kỳ vị. Thử vi tu thân tại chính kỳ tâm. 


Dịch nghĩa: 
4. Gọi là muốn tu sửa thân cần phải làm cho mình ngay thẳng là: 


thân có uất giận thì không ngay thẳng được; có sự sợ hãi thì không 
ngay thẳng được; có sự Ío lắng thì không ngay thẳng được. Tâm 
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không để vào việc thì nhìn cũng không thấy, nghe cũng không ró, 
ăn cũng không biết mùi vị. Như vậy gọi là muốn tu sửa thân cần 
phải làm cho mình ngay thẳng vậy. 


Nguyên văn: 


所 谓 齐 其 家 在 修 其 身 者 : 人 之 其 所 亲爱 
MRES, ERRETES. <HA R 


RE, +WRĐIIN. 2EWIWHME 
E. KITARE, WWE, KTA 
£. WEB 2 El. “ARAMETE, 莫 知 其 
苗 之 硕 。” 此 谓 身 不 修 不 可 以 齐 其 家 。 


Phiên âm: 


5. Sở vị tÈ kỳ gia tại tu kỳ thân giã: nhân chỉ kỳ sở thân ái chỉ tích. 
yên, chỉ kỳ sở tiện ố nhỉ tích yên, chỉ kỳ sở úy kính nhi tích yên, chỉ 
kỳ sở ai khám nhỉ tích yên, chỉ kỳ sở ngạo nọa nhỉ tích yên. Cố hiếu 
nhỉ tri kỳ 6, Ác nhỉ tri kỳ mỹ giả, thiên hạ tiễn hi. Cố ngạn hữu chỉ 
viết: "nhân mạc trí kỳ tử chỉ ác, mạc tri kỳ miêu chỉ thạc." Thử vị 
thân bất tu bất khả di tÈ kỳ gia. 


Dịch nghĩa: 


5. Gọi là muốn të chỉnh nhà phải tu sửa thân là: ngưới ta thường 


342 KINH LË 


hay vì lòng yêu mà thiên lệch; vì khinh ghét mà thiên lệch; vì kính 
sợ mà thiên lệch; vì thương sót mà thiên lệch; vì kiêu căng lười 
biếng mà thiên lệch. Cho nên yêu mà vẫn biết chỗ xấu, ghét mà 
vẫn biết chỗ tốt (của người khác) rất ít có trong thiên hạ. Cho nên 
ngạn ngữ có câu: "Không ai biết con mình xấu, không ai biết ruộng 

._ mình tốt”, đó gọi là muốn tu sửa thân không thể không chỉnh të nhà 
mình vậy. 


Nguyên văn: 


ĐfìEIAEI246ö#NZL#, HZR 
能 教 人 者 , 无 之 , 故 君 子 不 出 家 而 成 教 于 国 。 
孝 者 ， 所 以 事 君 也 ; 镑 者 ， 所 以 事 长 也 ， 英 
者 ， 所 以 使 众 也 。《 康 庄 》 日 :“ 如 保 赤 子 .” 
心 诚 求 之 ， 虽 不 中 不 远 侨 。 未 有 学 养子 而 后 
嫁 者 也 。 一 家 仁 ， 一 国 兴 仁 ;一 家 让 ， 一 国 
兴 让 ; 一 人 贪 认 ， 一 国 作乱 。 其 机 如 此 ， 此 
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Phiên âm: 


6. Sở vị trị quốc tất tiên tÈ kỳ gia giả, kỳ gia bất khá giáo nhỉ 
năng giáo nhân giả, vô chỉ, cố quân từ bất xuất gia nhỉ thành giáo u 
quốc. Hiếu giả, sở dt sự quân da; dé giả, sở dt sự trưởng dã; từ giả, 
sở dt sử chúng dã. “Khang cáo” viết: "Như bảo xích từ”. Tâm thành 
cầu chỉ, tuy bất trúng bất viễn hî, vị hữu hov dưỡng tů nhì hậu giá 
giả dã. Nhất gia nhân, nhất quốc hưng nhân; nhất gia nhượng, nhất 
quốc hưng nhượng; nhất nhân tham lệ, nhất quốc tác loạn. Ky co 
như thử, thử vị nhất ngôn phân sự, nhất nhân địch quốc. 


Dịch ïa; 


6. Gọi là muốn yên trị nước, trước tiên phải chính të nhà mình 
(vì) không dạy được nhà minh mà lại có thể dạy được người (khác) 
là việc không có. Cho nên người quân tử không ra khỏi nhà mà vẫn 
dạy được cả nước. Người có lòng “hiếu” có thể thờ vua, người có 
lòng “dé” có thể thờ bậc trưởng thượng; người có lòng “từ” có thể 
sai sử nhiều người được. Thiên “Khang cáo” viết: "Như gif gìn con 
đổ” Lấy tâm thành mà tìm câu, tuy không đúng cũng không (đến 
nỗi) sai xa quá. Chưa có ai học nuôi con sau mới lấy chóng vậy. 
Một nhà có lòng nhân thì cả nước hưng khởi làm điều nhân; một 
nhà có lòng khiêm nhượng thì cả nước hưng khởi điểu khiêm 
nhượng. Một người tham bạo thì cả nước làm loạn. cái máy phát 
động như thế đấy, cho nên mới nói, một người làm hỏng việc, còn 
một người (khác) ổn định được nước. 


Chú thích: 


{1)- Khang cáo: tên một thiên trong Kinh Thi. 
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Nguyên văn: 


38. RZEK FI, 
而 民 从 之 。 W #R38232 FÙ1L#, MEAZ. H 
所 令 反 其 所 好 ， 而 民 不 从 。 是 故 君 子 有 诸 已 
而 后 求 诸 人 ， 无 诸 己 而 后 非 诸 人 。 所 藏 平 身 
不 恕 ， 而 能 喻 诸 人 者 ， 未 之 有 也 。 故 治国 在 
齐 其 家 。《 诗 》 云 :“ 桃 之 天 天 , EMEF, 之 
TTH, 宜 其 家 人 。” 宜 其 家 人 , 而 后 可 以 教 
国人 。《 诗 》 云 :“ 宜 兄 宜 弟 。” 宜 兄 宜 弟 , 而 
后 可 以 教 国 人 。《 诗 》 云 :“ 其 仪 不 忒 ， 正 是 


四 国 。” 其 为 父子 兄弟 足 法 ,而 后 民法 之 也 。 
此 谓 治国 在 齐 其 家 。 


Phiên âm: 


7. Nghiêu, Thuấn suất thiên hạ di nhân, nhỉ dân tòng chỉ. Kiệt, 
Trụ suất thiên hạ dr bạo, nhi dân tòng chỉ. Kỳ sở linh phản kỳ sở 
hiếu, nhi dân bất tòng. Thị cố quân từ hữu chư kỷ nhỉ hậu cầu chư 
nhân, vô chư kỷ nhỉ hậu phi chư nhân. Số tàng hô thân bất thứ, nhi 
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năng dụ chu nhân giả, vị chỉ hữu dã. Cổ trị quốc tai tå kỳ gia. “thi” 
vân: ” Dào chỉ yêu yêu, kỳ điệp trăn trăn. Chỉ hz vụ quy, nghỉ kỳ gia 
nhân.” Nghỉ kỳ gia nhân, nhỉ hậu khả di giáo quốc nhân. “Thi” 
vân: "Nghỉ huynh nghỉ đệ”. Nghi huynh nghỉ đệ, nhỉ hậu khd dr giáo 
quốc nhân. “Thi” vân:”Kỳ nghỉ bất thắc, chính thị tứ quốc”. Kỳ vi 
phụ từ huynh đệ túc pháp, nhì hậu dàn pháp chỉ dã. Thử vị trị quốc 
tại të kỳ gia. 


Dich nghĩa: 


7. Vua Nghiêu, vua Thuấn xướng xuất thiên hạ làm điểu nhân, 
nên dân theo. Vua Kiệt, vua Trụ xướng xuất thiên hạ làm điển bạo 
ngược, nên dân theo. Ra ngược mà ngược với lòng mình thích thì 
dân không theo. Cho nên người quân tử thấy điều gì mình có sau đó 
mới tìm ở người (khác) điều gì không có ở mình rồi sau đó mới bắt 
lỗi người. Không suy xét nơi mình mà đòi khuyến dụ người là điểu 
chưa he có. Cho nên muốn trị an nước phải të chỉnh nhà mình đã, 
Kinh Thi viết: "Cành đào tươi tốt, l4 xanh ngời ngời. Con gái về nhà 
chồng, hòa thuận nhà người”. Hòa thuận vời nhà người (chồng) sau 
đó mới dạy được người trong nước (1). Kinh Thi lại viết:”Nên anh 
nên em”. Nên anh nên em sau đó mới dạy được người trong nước 
(1). Kinh Thi viết: "Dung nghỉ không lầm, chấn chỉnh bốn phương”. 
Cha, con,anh, em đủ làm khuôn phép, sau đó mới làm khuôn phép 
được cho dân. Đó gọi là muốn trị an nước phải të chỉnh được nhà 
mình vậy. 


Chú thích: 


(1)- Những câu trích trong Kinh Thi này đều có ý nói: trước tiên phải tê 
gia được rỗi sau đó mới trị quốc. 
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Nguyện văn: 


”所 谓 平 天 下 在 治 其 国 者 ， 上 老 老 而 民 兴 
考 ， 上 长 长 而 民 兴 悦 ， 上 恤 孤 而 民 不 倍 ， 是 
VETA REZE., HEFE, UEF; 
“所 恶 于 下 , BARE 所 恶 于 前 , AKE: 
所 恶 于 后 ， 毋 以 从 前 ， 所 恶 于 右 ， 毋 以 交 于 
左 ， 所 恶 于 左 ， 毋 以 交 于 右 。 此 之 谓 架 矩 之 
道 。《 诗 》 云 :“ 乐 只 君子 ， 民 之 父母 .” 民 之 
所 好 好 之 , 民 之 所 恶 恶 之 , 此 之 谓 民 之 父母 。 
GÐ R: PERN, RAES. IF, 
民 具 和 尔 瞻 。” 有 国 者 不 可 以 不 慎 , 辟 则 为 天 下 
BR. G#) 3: “B2 RENE, 克 配 上 帝 。 仪 _ 
EFR, BATZ.” 道 得 众 则 得 国 ， 失 众 则 
失 国 。 


Phiên âm: 


8. SỞ vị bình thiên hạ tại trị kỳ quốc giả, thượng lão lão nhỉ dân 
hưng hiếu, thượng trưởng trưởng nhỉ dân hưng dê, thuong tuất cô nhỉ - 
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dân bất bội, thị dr quân tt; hữu hiệt củ chỉ đạo dã. sở ố u thượng, vô 
dt sử hạ; sở ó u hạ, vô dĩ tiên hậu; sở ố u hậu, vê di tòng tiền; sở ố 
t hữu, vô dī giao ứ tả; sở ố v tå, vô dt giao ư hữu. Thử chỉ vị hiệt củ 
chỉ đạo. “Thi” vân: "Lạc chỉ quân tử, dân chi phụ mẫu”. Dân chỉ sở 
hiếu hiếu chỉ, dân chỉ sở 6 ó chỉ, thử chỉ vị dân chỉ phụ mẫu. “Thị” 
vân: "Tiết bỉ Nam sơn, duy thạch nham nham, hách hách Sư Doãn, 
dán cụ nhĩ chiêm”. Hữu bất giả bất khả dt bất thân, tích tắc vi thiên 
hạ lục ht. “Thi” vân:"Ân chỉ vị táng sư, khắc tối thượng đế. Nghỉ 
giám u Ân, tuấn mệnh bất dị”. Đạo đắc chúng tắc đắc quốc, thất 
chúng tắc thất quốc. 


Dịch nghĩa: 


8. Gọi là muốn bình thiên hạ phải trị an nước mình là, người trên 
phải có hiếu (với cha mẹ mình) thì dân hưng khởi lòng hiếu, người 
trên phải có kính tôn bậc trưởng thượng thì dân hưng khởi lòng dé, 
người trên thương xót những người cô độc thì dân không làm phản. 
Cho nên ngươi quân tử phải có đạo chừng muc (1). Điều gì không 
muốn người trên làm cho mình thì không nên đem cho người dưới; 
điểu gì không muốn kẻ dưới đối với mình thì không nên lấy đó thờ 
người trên, điều gì không muốn người trước xử với mình thì không 
nên thi hành với người sau; điểu gì không muốn người sau xử với 
mình thì không làm với người trước; điều gì không muốn người bên 
trái xử với mình thì không nên đem xử với người bên phải; dièu gì 
không muốn người bên phải xử với mình thì không nên đem xử với 
người bên trái. Đó gọi là đạo chừng mực (1) đấy. Kinh Thi 
viết: "Vui thay quân tử, là cha mẹ dân”. Dân thích gì mình thích 
theo cái ấy. Dân ghét gì mình ghét theo cái ấy, đó gọi là cha mẹ 
dân. Kinh Thi viết:”Chót vót núi Nam, có đá nham nham, hách 
hách Sư Doãn (2), đủ dân chiêm ngưỡng ”..Người có nước không thể 
không thận trọng, 


348 KINHIE 


nếu nghiêng lệch sẽ bị dân giết vậy. Kinh Thi viết:”NhàÂn lúc 
chưa mất dân, đức phối với thượng đế. Noi gương Ân đấy, mệnh lớn 
không dễ”. Đạo mà được dân thì được nước, mất dân thì mất nước. 


Chú thích: 


(1)- Nguyên văn Hiệ ed là cái thước vuông ngày xưa dàng để đo. Ó 
đây tạm dịch là chừng mực. 
(2)- Sư Doãn: quan thái sư họ Doãn thời Chu. 


Nguyên văn: 


是 故 君 子 先 慎 乎 德 。 有 德 此 有 人 ， 有 人 
此 有 土 ， 有 土 比 有 财 ， 有 财 此 有 用 。 德 者 本 
E, MERKE. EAR, PREF. IEM 
财 聚 则 民 散 , 财 散 则 民 聚 。 是 故 言 悖 而 出 者 ， 
DREMA; HEWA., Dh. GRE?) 


巨 :“ 惟 命 不 于 常 。” 道 善 则 得 之 ， 不 善 则 失 
ZR. (P) H: “#Bl|ZGDI%*%, †E#LI 
KE?” BREA: “T;76Ð13%5%, CUA 
s.” 
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Phiên âm: 


9. Thị cố quân từ tiên thận hồ đức. Hữu đúc thử hữu nhân, hữu 
nhân thử hữu thổ, hữu thổ thử hữu tài, hiểu tài thử hiểu dụng. Đức 
giả bản dã, tài giả mat dã. Ngoại bán nội mat, tranh dân thị đoạt. 
Thị cố tài tụ tắc dân tán, tài tán tắc dân tụ. Thị cố ngôn bột nhỉ 
xuất giả, điệc bột nhì nhập; hóa bội nhi nhập giả, diệc bột nhỉ xuất. 
“Khang cáo” viết: ”Duy mệnh bất vu thường”. đạo thiên tắc đắc chỉ, 
bất thiện tắc thất chỉ ht. “Sở thư” viết:”Sở quốc vô di vi bảo, duy 
thiện di vi bảo” Cu Phạm viết: ”Vong nhân vô đt vi bảo, nhân thân 
dr vi bảo”. 


Dịch nghĩa: 


9, Cho nên người quân tử trước tiên phải thận trọng về đức. Có 
đức là có người, có người là có đất, có đất là có của cải, có của là 
có sử dụng. đức là gốc, của (cải) là ngọn. Ngoài gốc trong ngọn là 
tranh giành với dân mà chỉ cho dân biết cướp doat. Cho nên của 
(cải) tu lại là dân ly tán, của (cải) ly tán là dàn tụ lại. Cho nên lời 
nói ra trái ngược thì dội lại cũng trái ngược. Của (cải) vào một cách 
trái ngược thì ra cũng trái ngược. Thiên “Khang cáo” viết: "Mệnh 
trời không thường ở một nơi” là có nghĩa có đạo thiện thì được, 
không thiện thì mất đó vậy. Sách “Sở thư” viết: Nước Sở không.có 
gì là quý, chỉ có điều thiện là quý”. Cữu Phạm (1) nói rằng:”Kẻ 
mất nước không có gì là quý, chỉ lấy lòng yêu người thân làm quý ”. 


Chú thích: 
(1)- Cữu Phạm: tên Hà Yén, cậu của Tấn Văn công. Chữ “Vong nhân” 


(kể đào vong vì mất nước) ở đây chỉ Văn công bị đào vong ở nước khác 
khi còn là công tử. 
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Nguyên văn: 


(F) H: “FATE, WB Xh 
技 , 其 心 休 休 看 , KTS. AZAR, 车 
EAZ: AZEZ, Hbf, FHAR 
口 出 。 实 能 容 之 ， 以 能 保 我 子孙 黎民 ， 尚 亦 
有 利 截 ! 人 之 有 技 ， 嫩 疾 以 恶 之 ; AZEZ 
而 违 之 像 不 通 。 实 不 能 容 ， 以 不 能 保 我 子孙 
RR, DER ELAKA., WENK, 
不 与 同 中 国 。 此 谓 唯 仁 人 为 能 爱人 , 能 恶人 。 
而 不 能 退 , 退 而 不 能 远 , 过 也 。 好 人 之 所 恶 ， 
恶人 之 所 好 , 是 谓 拂 人 之 性 , it 8B 
故 君 子 有 大 道 , 必 忠 信 以 得 之 , 骄 泰 以 失 之 。 
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Phiên âm: 


10. “Tân thệ” viết: "Nhược hữu nhất cá thần, đoán đoán hề vô tha 
kỹ, kỳ tâm hưu huu yên, kỳ như hữu dung yên. Nhân chỉ hữu kỳ, nhược 
kỷ hữu chỉ, bất thí nhược tự kỳ khẩuxuất. Thực năng dung chỉ, dĩ năng 
bảo ngã tử tôn lê dân, thượng diéc hữu lợi tại ! Nhân chỉ hữu kỹ, mạo 
tật dt ó chỉ; nhân chỉ ngan thánh, nhí vi chỉ tl bất thông. Thực bất năng 
dung, dt bất năng bảo ngã tử tôn lê dân, diệc viết đãi tai 1” Duy nhân 
nhân phóng luu chỉ, bình chư tứ di, bất dữ đồng trung quốc. thử vị duy 
nhân nhân vi năng ái nhân, năng ó nhân. Kiến hiển nhì bất năng cử, cử 
nhi bất năng tiên, mệnh dã; kiến bất thiện nhì bất năng thốt, thối nhỉ 
bất năng viễn, quá dã. Hiếu nhân chỉ sở ő, ố nhân chỉ sở hiếu, thị vị 
phát nhân chỉ tính, họa tất đãi phu thân. Thi cố quân tử hữu đại đạo, 
tất trung tín dr đắc chỉ, kiêu thái dt thất chỉ. 


Dịch nghĩa: 


10. Thiên “Tần thệ” viết:”Nếu như có một người tôi thần thật thà 
mà cháng có tài năng gì khác nhưng lòng rộng rãi bao dung. Coi tài 
năng của người cũng như tài năng của mình; thấy người có tài hơn 
mình thì lấy làm yêu thích. chảng những hiện ra lời nói mà còn hiện ra 
ngoài nét mặt; dùng tài răng ấy mà giữ gìn muôn dân ta, há chẳng có 
lợi ích lắm u! Thấy người có tài nangs -Si sinh ra đố ky ghét bỏ, thấy 
người hơn mình thì tìm cách hạ thấp khong thể bao dung, dùng những 
thứ không có tài năng chăn đắt muôn dân ta thì há cháng nguy hại 
lắmư!” Chỉ người có lòng nhân là biết phóng xuất, lưu đây họ, đuổi 
họ ra bốn phương, không cho ở chung tại trung quốc, Cho nên 
nói chỉ có người nhân mới biết yêu người, biết ghét người. 
Gặp người hiển mà không thể cất nhắc lên được hay cất 
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nhắc được mà không kính cẩn là khinh mạn; gặp người không thiện mà 
không thể đuổi đi được (hay) đuổi đi mà không đuổi xa là lầm lỗi. 
Thích những diéu mà người ghét; ghét những điều mà người thích, gọi 
là trái ngược hản với tính người, tai họa Át đến với mình. Cho nên 
người quân tử có đạo lớn ắt trung tín để được đó, còn kiêu ngạo thì 
mất đó. 


Nguyên văn: 


生财 有 大 道 。 生 之 者 众 ， 食 之 者 赛 ， 为 
之 者 疾 ， 用 之 者 舒 ， 出 财 恒 足 医 。 仁 者 以 财 
发 身 ， 不 仁者 以 身 发 财 。 来 有 上 好 仁 而 让 不 
好 义 者 也 ， 未 有 好 义 其 事 不 终 者 也 ， 未 有 全 


库 财 非 其 财 者 也 。 MRTE: “BRE, pE 
于 鸡 豚 ; RIKK, 不 畜 牛 羊 ; H3E224, 不 
3#. SHEERA E, FARE.” 
此 谓 国 不 以 利 为 利 ， 以 义 为 利 也 。 长 国家 而 


NGUYËN TÓN NHAN 353 


务 财 用 者 ， 必 自 小 人 矣 。 彼 为 善之 ， 小 人 之 
使 为 国家 ， 灾 害 并 至 ， 虽 有 善 者 ， 亦 无 如 之 
HMR! 此 谓 国 不 以 利 为 利 ， 以 义 为 利 也 。 


Phiên âm: 


11. Sinh tài hữu đại đạo. Sinh chỉ giã cháng, thực hci giã quả, vì chỉ 
giả tật, dụng chỉ giả thu, tắc tài hàng tác hī. Nhân giả dt tài phát hiên, 
bất nhân giả di thân phát tài. Vị hữu thượng hiếu nhân hni hạ bất hiếu 
nghĩa giả dã, vị hữu hiếu nghĩa kỳ sự bất chung giả dã, vị hữu phủ khố 
tài phi kỳ tài giả dã. Mạnh Hiến từ (1) viết: "Súc mã thặng, bất sát ư kê 
đôn; phạt băng chỉ gia, bất súc nguu dương; bách thăng chi gia, bất 
súc tụ liễm chi thần. Dữ kỳ hiểu tạ liễm chỉ thần, ninh hữu đạo thần”. 
Thử vị quốc bất di ii vi lợi, di nghĩa vi lợi da. Tưởng quốc gia nhi vụ 
tài dụng giả, tất tự tiểu nhân ht. B vì thiện chỉ, tiểu nhân chỉ sử vi quốc 
gia, tại hại tính chí; tuy hữu thiên giả, điệc vô như chỉ hà hī ! Thử vị 
quốc bất dt lợi vi lợi, di nghĩa vi lợi đã. 


Dịch nghĩa : 


11. Sinh tài có đạo lớn. Sinh ra nhiều lắm, ăn tiêu ít; làm ra mau 
chóng, tiêu dụng từ từ, Át tài thường đấy đủ. Người nhân dùng tiền cúa 
lầm thân phát đạt thêm, người bất nhân dùng thân mong phát tài. Chưa 
có việc người trên thích điều nhân mà kẻ dưới không có 
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nghĩa, chưa có việc thích nghĩa mà mọi sự lại không trọn vẹn, chưa cố 
việc tiền của ở trong kho chứa lại không phải là tién của. Mạnh Hiến 
tử (1) nói rằng: 

- Người nuôi được ngựa kéo xe chẳng nên nuôi gà lợn; nhà đã 
đào được băng giá chẳng nên nuôi trâu dê; nhà có trăm cỗ xe chẳng 
nên nuôi tôi thần vơ vét. Nếu có tôi thần vơ vét thà là có tôi thần trộm 
đạo. 

Đó gọi là nước không lấy lợi làm lợi mà là lấy nghĩa làm lợi. 
bậc trưởng thượng trong nước mà chỉ vụ vào tiên tài tất là tự coi mình 
như tiểu nhân vậy. kẻ kia (tiểu nhân) coi vậy là thiện nhưng để cho 
tiểu nhân sai khiến nước nhà thì tai họa sẽ đến ngay thôi; (lúc ấy) dd 
có người tài giỏi cũng không biết làm sao nữa! Cho nên đó gọi là nước 
không nên lấy lợi làm lợi mà nên lấy nghĩa làm lợi. 


Chú thích: 


(1)- Manh Hiến Gf: tức Trọng Tôn Miệt, một người hiển làm quan đại phu 
nước Lễ. 
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CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BA 


QUAN NGHĨA 


Quan lễ là nghỉ thức đội mũ ngày xưa khi người con trai được 20 
tuổi, coi như lễ nầy ghi dấu ngày thành người của người được cử 
hành lễ. Chương này và những chương dưới đây đều giảng giải hàm 
nghĩa của các lễ Quan (đội mũ), Hôn (lễ cưới), xạ (nghi lễ học 
bắn), hương (nghỉ lễ trong làng thôn), yến (nghỉ lễ yến hội), sính 
(sính lễ). Đây là sáu lễ thông thường đưới thời cổ đại. 


Nguyên văn: 
EN 


凡人 之 所 以 为 人 者 , 礼 义 也 。 礼 义 之 始 ， 
在 于 正 容 体 ， 齐 颜色 ， 顺 套 令 。 容 体 正 ， 颜 
GF, RON MELLE, UERGE, & 
父子 、 和 长 幼 。 君臣 正 , 父子 亲 , KHA: M 
后 礼 义 立 。 故 冠 而 后 服 备 ， 服 备 而 后 容 体 正 、 
颜色 齐 、 秤 令 顺 。 故 日 ， 冠 者 礼 之 始 也 。 是 
故 古 者 圣 王 重 冠 。 


x 
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Phiên âm: 


1. Phàm nhân chỉ sở dt chỉ nhân giả, lễ nghĩa dã. Lễ nghĩa chỉ 
thây, tại ư chính dung thể, të nhan sắc, thuận từ lệnh, Dung thể 
chính, nhan sắc tê, từ lệnh thuận, nhỉ hậu lễ gnhữa bị, dĩ chính quân 
thần, thân phụ tử, hòa trưởng ấu. Quân thần chính, phụ tử thân, 
trưởng ấu hòa, nhì hậu lễ nghĩa lập. Cố quan nhỉ hậu phục bị, phục 
bị nhỉ hậu dung thể chính, nhan sắc tê, từ lệnh thuận. Cố viết quan 
giả lễ chỉ thủy dã. Thị cố cổ giả thánh vương trọng quan. 


Dịch nghĩa: 


1. Sở đĩ con người là người được là nhờ có Lễ Nghĩa vậy. Đầu 
tiên của Lễ nghĩa là phải chính đính dung mạo, hình thể, chỉnh të 
nhan sắc, thuận theo lệnh người trên. Dung mạo hình thể chính 
đính, nhan sắc chỉnh të, mệnh lệnh thuận rôi sau đó, Lễ Nghĩa mới 
hoàn bị, đùng đó để làm chính đạo vua tôi, làm thân tình cha con, 
làm hòa hợp lớn nhỏ. Vua tôi đã chính được, cha con đã thân được, 
lớn nhỏ đã hòa hợp được, sau đó Lễ Nghĩa mới lập nên được. Cho 
nên (lễ) Quan rỗi sau đó mọi tiết lễ mới hoàn bị, mọi tiết lễ hoàn bị 
rôi dung mạo mới chính đính, nhan sắc mới të chỉnh, mệnh lệnh 
mới thuận tòng. Cho nên nói (lễ) Quan là đầu mối của Lễ. Cho nên 
thánh vương đời xưa rất coi trọng (lễ) Quan. 


Nguyên văn: 
. 十 者 冠 礼 : XH. #2, 所 以 敬 冠 事 ; # 


冠 事 所 以 重 礼 ， 重 礼 所 以 为 国 本 也 。 故 冠 于 
FE, JERE: ETAM, Simy, WE 
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成 也 ; 已 冠 而 字 之 , 成 人 之 道 也 ; 见于 母 , 母 
拜 之 ， 见 于 兄弟 ， 兄 弟 拜 之 ， 成 人 而 与 为 礼 


ti KEZ, METE, BDLUSEDR Q SA 
夫 、 乡 先生 ， 以 成 人 见 也 。 


Phiên âm: 


2. Cổ giả Quan lễ: phệ nhật phệ tân, sở di kính quan sự. Kính 
quan sự sở dt trọng LỄ, trọng lễ sở di vi quốc bản đã. Cố quan u tô, 
di trý đại dã. Tiếu w khách vị, tam gia nhĩ tôn, gia hữu thành đã. dr 
quan nhỉ tự chỉ, thành nhân chỉ đạo đã. Kiến ư mẫu, mẫu bái chỉ; 
kiến u huynh đệ, huynh đệ bái chỉ, thành nhân chỉ dữ vi LỄ dã. 
Huyền quan huyền đoan, điện chí ư quân, toqi dt chí kiến u huong 
đại phu, hương tiên sinh, di thành nhân kiến đã. 


Dịch nghĩa: 


2. Người xưa làm lễ Quan đều phải: bói (chọn) ngày, bói (chọn) 
khách, coi đó là việc tôn trọng lễ Quan. tôn trọng lễ Quan do đó tôn 
trọng Lễ. Có tôn trọng Lễ do đó mới coi nước là gốc. Cho nên lễ 
quan ở nơi quan trọng tượng trưng người chịu lễ sau này có thể thay 
thế (cha mẹ). Để đứng nơi khách vị, ba lần chúc tụng coi như lễ đã 
thành. Lễ Quan rồi đặt tên tự, đó là đạo thành nhân vậy, Lễ xong 
vào gặp mẹ, mẹ cũng bái, vào gặp anh em, anh em bái (để chứng 
tó 
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người ấy đã thành nhân). Kẻ thành nhân coi đó là lễ vậy. Sau đó, 
ăn mặc chỉnh të, đầu đội mũ, mang lễ vật đi bái kiến vua, rồi bái 
kiến đại phu, tiên sinh trong làng kèm theo lễ vật. Lấy lễ thành 
nhân mà bái kiến. 
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CHƯƠNG THỨ BỐN MUOI BON 


HÔN NGHĨA 


Chương này giải thích ý nghĩa nghỉ thức của lễ Hôn nhân. Đại ý 
của chương có thể chia làm bốn đoạn trọng yếu, bàn từ việc con gái 
phải thờ cha mẹ chóng đến sự giáo dục phụ nữ mà thời xưa gọi 
chung là phụ đạo (đạo của người đàn bà). 


Nguyên văn: 


N 


婚礼 者 , 将 合 二 姓 之 好 , 上 以 事 宗庙 , 而 
下 以 继 后 世 也 , KATEZ. 是 以 婚礼 纳 采 、 
问 和 名、 纳 吉 、 纳 征 、 请 期 ， 绽 主人 儿 几 于 庙 ， 
而 拜 迎 于 门 外 , A, 拇 让 而 升 , 听命 于 庙 , 所 
以 敬 慎 重 正 婚礼 也 。 
父亲 醋 子 而 命 之 迎 ， 男 先 于 女 也 。 子 承 
AAM, 3: A #EJLTJRTEEMITIIZE. EH 
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雁 入 ， 指 让 升 堂 ， 再 拜 葛 肉 ， 盖 亲 受 之 于 父 
母 也 。 降 出 , 御 妇 车 , T8, ARH, 
ARTIT h. GEZ, WHANA. EMR. 
& T B$, 所 以 合体 , ARP, URZ. 5X 
慎重 正 ， 而 后 亲 之 ， 礼 之 大 体 ， 而 所 以 成 男 


女 之 别 ， 而 立夫 妇 之 义 也 。 男 女 有 别 ， 而 后 
夫妇 有 义 ; 夫妇 有 义 ， 而 后 父子 有 亲 ， 父子 
有 亲 ， 而 后 君臣 有 正 。 故 目 : 婚礼 者 ， 礼 之 
本 也 。 


Phiên âm: 


1. Hôn lễ giả, tương hợp nhị tính chỉ håo, thượng dt sự tông miéu, 
nhỉ hạ dr kế hậu thế dã, cố quân t trọng chỉ. Thị dt hôn lễ nạp thái, 
vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ, giai chủ nhân điên kỷ u 
miếu, nhi bái nghinh £ môn ngoại, nhập, tấp nhượng nhí thăng, thính 
mệnh u miếu, sở di kính thận trọng chính hôn lễ dã. Phụ thân tiêu tử 
nhí mệnh chỉ nghĩnh, nam tiên u nữ đã. Từ thừa mệnh đĩ nghĩnh, chủ 
nhân diên kỷ u miču, nhi bái nghinh Z môn ngoại. tế chấp nhan 
nhập, tấp nhượng thăng đường, tái bái điện nhan, cái thân thụ chỉ £ 
phụ mẫu đã. Giáng, xuất ngự phụ xa, nhỉ tế thụ tuy. Ngự luân tam 
chu, 
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tiên hậu £ môn ngoại. Phụ chí, tế tấp phụ di nhập. Cộng lao nhỉ 
thực, hợp cẩn nhi dân, sở di hợp thể, động tôn tỉ di thân chỉ dã. 

Kính thận trọng chính nhi hậu thân chí, lễ chi đại thể, nhi sở dr 
thành nam nữ chỉ biệt, nhỉ hậu phụ phu hữu nghĩa; phu phụ hiểu 
nghĩa, nhỉ hậu phụ từ hữu thân; phụ từ hữu thân, nhỉ hậu quân thần 
hữu chính, Cố viết hôn lễ giả, lễ chỉ bản đã. Phù lễ thấy u quan, 
bán ư hôn, trọng u tang të, tôn u triều sinh, hòa u hương xạ, thử 18 
chỉ đại thể dā. 


Dịch nghĩa: 


1. Hôn lễ là sự kết hợp tốt đẹp hai họ với nhau, để trên thì thờ 
tông miếu, đưới thì nối truyền cho đời sau, cho nên người quân tử 
rất coi trọng nó. Hôn lễ có nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, 
thỉnh kỳ (1). Trong các bước tuần tự ấy, đằng trai cử sứ giả đến nhà 
đằng gái, trong khi đó họ đằng gái đã chuẩn bị tiệc rượu tại miếu 
và ra nghênh đón đằng trai từ ngoài cổng lớn. Sau đó cùng vào nhà 
để nghe ý định của đằng trai. Những việc ấy đều là những việc 
chuẩn bị đầu tiên của hôn lễ, đều phải tiến hành thận trọng với tình 
thần kính cẩn để cho hôn lễ được chính đính. 

Cha (của chú rễ) đưa cho con rượu lệnh cho đi đón dâu, chủ 
nhân bày tiệc ở miếu rồi bái đón vào. Chú rễ mang những lễ vật 
dành riêng cho hôn lễ bước vào cùng nhà gái, bái chào đại diện nhà 
gái hai bái rồi đặt lễ vật xuống chuẩn bị đón đâu. Chú rễ đắt cô đâu 
ra lễ đường, đích thân đánh xe ngựa đưa cô dâu về. Họ nhà trai đón 
ở cửa. Cô dâu tới, bái chào đón vào. Cùng nhau ăn uống rồi làm lễ 
“hợp cẩn”, từ đó mà hợp làm một với nhau, phân thấp cao mà thân 
thiết, ; 

Kính trọng cẩn thận réi sau mới thân đó là thể nghĩa lớn của 
Lễ vậy, mà có đó mới phân biệt nam và nữ và xác lập được nghĩa 
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của vg chóng. Có phân biệt nam nữ thì sau đố mới có nghĩa vợ 
chồng; có nghĩa vợ chóng thì sau đó mới có tình thân cha con; có 
tình thân cha con thì sau đó mới chính đáng được vua tôi. Cho nên 
hôn lễ lấy Lễ làm gốc. Lễ bắt đầu bằng lễ đội mũ (tức lễ Quan ở 
trên) nhưng gốc vẫn ở lễ Hôn này. Coi trọng lễ tang tế, tôn sùng lễ 
triều chính, điều hòa lễ hương xạ, các lễ ấy là cái đại thể lớn lao 
vậy, 


Chú thích: 


(1)- Đây là những nghỉ thức trước hôn lễ chính thức: nạp thái: nạp lễ 
vật để chọn lựa hôn lễ; vấn danh: hỏi tên tuổi ngày sinh tháng đe của cô 
gái; nạp cát: bói toán chọn ngày giờ tốt trình với nhà gái; nạp trưng: nạp 
tiên tượng trưng cho hôn nhân; thinh kỳ: xin ấn định ngày giờ chắc chắn 
cử hành hôn lễ. 


Nguyên văn: 


“AX, 妇 沐 浴 以 傣 见 。 质 明 , ?? 11T 
Nữ, ORFE, 5%, Bì, lã AD. AEH. 
HRM. RE.” RALE. SAAE, TH 
LR. HiME. H, SiR ap) 
—#R*2L. AN. Sae ESE, aE B 
BEET.” MUERE. 成 妇 礼 ， 明 妇 顺 ， 又 申 之 
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UER. MIEROK. GME., MF 
Bih, MFEZA., MEAFAR, URP 
帅 之 事 ， 以 守 守 委 积 盖 藏 。 是 故 妇 硕 备 ， 而 
后 内 和 理 ; HAR, MEZERA. wE 
EFEZ. 


Phiên âm: 


2. Túc hưng, phu móc dục dĩ sĩ kiến. Chất mình, tán kiến phụ u 
citu cô, phụ chấp p'u a tảo lật đoạn tu dĩ kiến. Tán lễ phụ. Phụ tế 
phâ hap, tế lễ, thà: * nu lễ dã. Cu cô nhập thất, phụ dĩ đặc dên 
quỹ, minh phụ thui- Ja. Quyết minh, cu cô cộng hưởng phụ, dr 
nhất hiến chi lễ điện tnù. 

Cửu cô tiên giáng tự tây giai, phụ giáng tự tó giai, di trt đại da. 

Minh phụ thuận, heu thân chỉ di trý dai, sở di trọng trách phụ 
thuận yên dã. Phụ thuận giả, thuận w cữu cô, hòa u thất nhân nhí 
hậu đương u phu, di thành ti ma bố bạch chỉ sự, dr thẩm thủ dy tích 
cái tàng. Thị cố phụ thuận bị nhí hậu nội hòa lý, nội hòa lý nhỉ hậu 
gia khả trường cửu dã. Cổ thánh vương trọng chỉ. 


Địch nghĩa: 


2. Hôn lễ hoàn tất, sáng sớm hôm sau cô dâu tắm rửa sạch sẽ, 
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trang điểm cẩn thận đợi bái kiến các bậc tôn trưởng. Trời sáng, một 
phụ nữ (giúp) cô đâu làm lễ bái kiến cha mẹ chổng, cô dâu cầm 
táo, hạt dể, nem làm lễ vật bái kiến. Cô dâu được ban rượu ngọt. 
Cô dâu nhận rượu và lại làm lễ bái tạ. Lễ bái đã xong. Cha mẹ 
chéng vào phòng, cô dâu xuống làm cơm để làm rõ đạo phụ nữ 
thuận tòng. Sáng hôm sau, cha mẹ làm cơm đãi con dâu thù 
đáp lại tình của con. Cha mẹ ăn xong đi xuống bậc phía tây trước, 
cô dâu xuống bậc phía đông sau là có ý từ nay cô dâu là người thay 
mặt (mẹ chồng) lo việc nhà. 

Nghi lễ chấp nhận con dâu đã xong là đã rõ ý nghĩa con dâu 
phải thuận tòng và (con dâu) đã có tư cách thay thế (mẹ chóng). Do 
vậy trách nhiệm quan trọng của người phụ nữ là thuận tàng vậy. 
Phụ nữ thuận tòng là hiếu thuận với cha mẹ chóng, ôn hòa với 
người nhà, sau đó mới dám đương nhà chóng, hoàn thành việc 
qquay tơ dệt vải để cơi sóc việc tích chứa (của cải) trong nhà. Cho 
nên phụ nữ có thuận tòng thì sau trong nhà mới hòa hợp, nhà có hòa 
hợp thì sau mới lâu dài. Cho nên bậc thánh vương coi trọng diéu ấy 
lắm vậy. 


Nguyên văn: 


A bl 81 A 3682 H, WAWR, A 
TAR; 祖 庙 既 毁 , 教 于 宗室 。 教 以 妇 德 、 妇 
Eo #1, HỦ. #2, EHM, 62+ 


DL. SE, ARETE. 
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Phiên âm: 


3. Thị di cổ giả phụ nhân tiên giá tam nguyệt, tổ miếu vị hủy, 
giáo ư công cung. TỔ miếu ký hãy, giáo u tông thất. Giáo dĩ phụ 
đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công. giáo thành tế chỉ, sanh dụng 
ngư, mạo chỉ di tán tảo, sở di thành phụ thuân dã. 


Dịch nghĩa: 


3. Cho nên ngày xưa trước khi phụ nữ lấy chồng ba tháng thì tổ 
miếu (của họ) vẫn được lưu giữ để dạy dỗ họ ở đó. Khi nào tổ miếu 
hết được lưu giữ nữa thì day họ ở nhà thờ họ (bên chóng). Dạy họ 
về các đức của người phụ nữ như về ngôn từ, trang điểm dung mạo, 
nghề nữ công. Dạy xong, mỗi khi tế lễ chỉ tế bằng thịt cá hay các 
loài tảo biển (1), do đó mới thành người phụ nữ thuận tòng vậy. 


Chú thích: 


(1)- Thịt cá hay tảo biển đều là những loại thức ăn ở dưới nước thuộc 
thủy có tính âm (tượng trưng cho dàn bà). 


Nguyên văn: 


二 者 天 子 后 立 六 富 ; IRA, Juk. Z 
十 七 世 妇 、 八 十 一 御 妻 , 以 听 天 下 之 内 治 , 以 
HEOR, 故 天 下 内 和 而 家 理 。 天 子 立 六 官 、 
三 公 、 九 卿 、 二 十 七 大 夫 、 八 十 一 元 士 ， 以 
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听 天 下 之 外 治 ， 以 明 章 天 下 之 男 教 ， 故 外 和 
MAR. KEH: 天 子 听 男 教 ， 后 听 女 顺 : 天 
职 。 教 硕 成 俗 ， 外 内 和 和顺， 国家 理 治 ， 此 之 
BRM. 


Phiên âm: 


4 C8 giả thiên tử hậu lập lục cung, tam phu nhân, cu tán, nhị 
thập thất thế phụ, bát thập nhất ngự thê, di thính thiên hạ chỉ nội trị, 
dr mình chương phụ thuận, cố thiên hạ nội hòa nhi gia lý. Thiên tử 
lập lục cưng, tam công, cửa khanh, nhị thập thất đại phu, bát thập 
thất nguyên sĩ, dĩ thính thiên hạ chỉ ngoại t$ di mình chương thiên 
hạ chỉ nam giáo, cố ngoại hòa nhi quốc trị Cố viết thiên từ thính 
nam giáo, hậu thính nữ thuận; thiên từ lý dương đạo. hậu trị âm 
đức; thiên tt thinh ngoại trị, hậu thính nội chức. giáo thuận thành 
tục, ngoại nội hòa thuận, quốc gia Iy trị, thủ chỉ vị thịnh đức. 


Dịch nghĩa: 


4. Hoàng hậu của các thiên từ đời xưa có sấu cung (1), ba phu 
nhân, chín tán, hai mươi bảy thế phụ, tám mươi mốt ngự thê để giữ 
việc “Nội trị” (trị lý bên trong) cho thiên hạ, để làm sáng cái đức 
thuận tòng của phụ nữ, cho nên thiên hạ được hòa bình bên trong 
mà nhà yên ổn. Thiên tử lập ra sáu cung (1) có ba công, chín 
khanh, hai mươi bảy đại phu, tám mươi mốt nguyên sĩ để giữ việc 
“Ngoại 


NGUYËN TÔN NHAN  ________ _ 367 


trị” (trị lý bên ngoài) cho thiên hạ, để làm sáng cái đức nghe lời 
huấn dạy của đần ông, vì vậy bên ngoài hòa bình mà nước được an 
trị. Cho nên nói thiên tử nghe theo lời huấn dạy của đàn ông, còn 
hoàng hậu nghe theo sự thuận tòng của phụ nữ; Thiên tử quản lý 
đạo thuộc dương, hậu sửa trị đức thuộc âm; thiên tử tuân theo sự trị 
lý bên ngoài, hoàng hậu tuân theo chức phận bên trong. Dạy dỗ 
thuận tòng trở thành phong tục, trong ngoài hòa thuận, nước nhà 
được an trị, như vậy gọi là đức lớn. 


Chú thích: 


(1)- Sáu cung: là lấy ý nghĩa cung của trời, đất và bốn mùa. 
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CHƯƠNG THỨ BÓN MƯƠI LĂM - 
HƯƠNG ẨM TỬU 


Chương này giải thích hàm nghĩa của lễ hương ẩm tửu. Lễ này 
thời xưa người ở trong thôn xóm theo thời tiết tụ tập uống rượu yến 
ẩm. Chương này có bốn đoạn mà đoạn ba dẫn lời Khổng Tử thuyết 
minh tác dụng của lễ nghi hương ẩm tửu là quan trọng nhất, chúng 
tôi dịch đoạn này và lược bỏ những đoạn bị ảnh hưởng của phái âm 
đương ngũ hành. 


Nguyên văn: 4# 饮酒 


LFE: “HUFS, 而 知 王道 之 

22711...” 
主人 亲 速 宾 及 介 ， 而 众 宾 自 从 之 ; 至 于 
门 外 ， 主 人 拜 宾 及 介 ， 而 众 宾 自 入 。 贵 贱 之 

XAR. 
—=‡!l®#T› 三 让 以 宾 升 , 拜 至 、 献 酬 ，- 
FLER. AN, BE. 至 于 众 宾 ， 升 受 ， 
ER, Lik, PETE., ERLAR. _ 


TRE, EAF, #I&TZEði, KH 
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TR, KREE, BETE, EYEYE 
HR. RERMRFE, KE: “UFS, 
而 知 王道 之 易 易 也 。” 


Phién Am: 


Khổng Từ viết:"ngô quan u hương, nhi tri vương đạo chi di dịch 
dã”. Chả nhân thân tốc tân cập giới, nhí chúng tân tự tòng chỉ, chí 
u môn ngoại, chủ nhân bái tân cập giới, nhỉ chúng tân tự nhập. quy 
tiện chi nghĩa biệt hī. Tam tập chí w giai, tam nhượng di tân thăng, 
bái chí hiến thà từ nhượng chỉ tiết phần, cập giới tỉnh hĩ. Chí u 
Chúng tân thăng thụ tọa tế lập Ẩm, bất tac nhỉ giáng. Long sái chỉ 
nghĩa biện hi. 

Quý tiện minh, long sái biện, hòa lạc nhi bất lưu, dë trưởng nhỉ vô 
di, an yến nhỉ bất loạn, thử ngũ hạng giả, tác di chính thân an quốc 
hi. Bỉ quốc an nhỉ thiên hạ an, cố viết: "Ngô quan u hương, nhi tri 
vương đạo chỉ di dịch da”. 


Dịch nghĩa: 


Khổng Tử nói: “Ta chỉ nhìn vào quan sát phong tục làng quê là 
đã biết có thể dễ dàng thay đổi được nó.” Chủ nhân mời khách mới 
đến, các người khách theo sau đến ngoài cửa, chủ nhân lai bái dưới 
thêm rôi mời khách mới vào. Các khách theo nghĩa cao quý hay 
thấp kém phân biệt. Ba lần vái ở thêm, ba lần nhường khách mới 
bước lên, chủ bái rôi rót rượu mời, những lời nói từ nhượng nhúng 
nhường trao đổi theo lễ tiết cho đến bậc thém mới bớt. Đến khi 
khách lên ngồi tế uống rổi, chủ không đợi họ mời lại đã xuống 
thểm, sự hưng long và sự sa sút do đó mà có thể biện biệt được. 


sa 
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Làm rõ sự cao quý và thấp kém, biện biệt rõ sự hưng long và sự sa 
sút, vui vẫy nhưng không bị đổng hóa, kính dŠ với bậc trưởng 
thượng mà không sai sót, cùng yến ẩm mà không hỗn loạn, đó là 
năm loại người đủ để chính đính thân minh và tị an nước nhà vậy. 
Nước kia có an thì thiên hạ mới an, cho nên bảo: ”Ta chỉ nhìn vào 
quan sát phong tục làng quê là đã biết có thể dë dàng thay đổi được. 
nó ”, 
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CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI SÁU 


XẠ NGHĨA 


Chương này giải thích năm lễ nghi về Xạ (phép bắn cung) thời 
cổ là: đại xạ, tân xạ, yên xạ, hương xạ, trạch cung xạ. đại xạ là lễ 
bắn cung của vua tôi. Còn các lễ khác có nhiễu chỗ khác nhau, đều 
là phiếm luận về ý nghĩa của lễ Xa. 


Nguyên văn: 
$ 
射 义 


古 者 诸侯 之 射 也 ， 必 先行 燕 礼 。 卿 、 大 
夫 、 士 之 射 也 ， 必 先行 乡 饮酒 之 礼 。 故 车 礼 
者 ， 所 以 明君 臣 之 义 也 ; 乡 饮酒 之 礼 者 ， 所 
以 明 长 幼 之 序 也 。 

故 射 者 ， 进 退 周 还 必 中 礼 。 内 志 正 ， 外 
体 直 ， 然 后 持 弓 矢 审 固 ; 持 弓 矢 审 固 ， 然 后 
可 以 言 中 。 此 可 以 观 德行 矣 。 


x 


âm. KNEE 


Phiên âm: 


1. Cổ giả chư hầu chỉ xạ dã, tất tiên hành yên lễ. Khanh, đại phu, 
sĩ chỉ xạ dã, tất tiên hành hương dm ttu chỉ lễ. Cố yên lễ giả, så dt 
minh quân thần chỉ nghĩa đã. Hương Ẩm titu chỉ lễ giả, sở di minh 
trưởng ấu chỉ tự đã. 

Cố xạ giả tiến thối chu hoàn tất trúng lễ. Nội chí chính, ngoại thể 
trực, nhiên hậu trì cung thì thẩm cố; trì cung thl thẩm cố, nhiên hậu 
khả dt ngôn trúng. Thử khả dt quan đức hạnh ht, 


Dịch nghĩa: 


1. Thời xưa các chư hầu khi bắn cung, trước tiên phải làm lễ 
“Yên”. Còn khanh, đại phu và sĩ trước khi bắn cung phải làm lễ 
“Hương ẩm tửu”. Nên lễ Yên do đó làm rõ nghĩa vụa tôi. Lễ Hương 
ẩm tửu do đó để phân biệt trật tự lớn nhỏ vậy. 

Cho nên người bắn cung tiến lên hay lui xuống phải trúng với 
lễ, Bên trong chí phải nghiêm chính, bên ngoài thân thể phải thẳng 
thắn, Sau đó cầm cung tên vững chắc; mới mong bắn trúng được. 
Từ đó để thấy được đức hạnh (của người bắn cung) vậy. 


Nguyên văn: 


是 故 古 者 天 子 以 射 选 诸侯 、. 卿 ,大 夫 、 士 。 
射 者 ， 男 子 之 事 也 ， 因 而 饰 之 以 礼 乐 也 。 故 
事 之 尽 礼 乐 而 可 数 为 以 立 德行 者 , 莫 若 射 , 故 
ZES. 
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Phiën ám: 


2. Thị cố cổ giả thiên từ dt xạ tuyển chư hầu, khanh, đại phu, sĩ. 
Xa giả, nam từ chỉ sự đã, nhân chỉ sức chỉ dĩ lễ nhạc dã. Cố sự chỉ 
tận lỄ nhạc nhi khả số vi dt lập đức hanh giả mạc nhược xạ, cố 
thánh vương vụ yên. 

Dịch nghĩa: 


2. Cho nên thời xưa bậc thiên tử lấy bắn cung để tuyển chọn 
chư hầu, khanh, đại phu và sĩ, Bắn cung là việc của người nam nên 
phải trang sức bằng lễ nhạc vậy. Cho nên muốn cho lễ nhạc hết ý 
nghĩa và lập đức hạnh thì không gì bằng bắn cung, vì vậy các thánh 
vương coi trọng nó vậy. 


Nguyên văn: 


1L78†##Jã>lM, 1U#mtÄÐfñ, S 
至 于 司马 , 使 子路 执 弓 矢 出 延 射 , El, “RE 
之 将 ， 亡 国之 大 夫 ， 与 为 人 后 者 , RA. 其 
REA AREF, ARP. NEANKE, 
FARETE. AAZ RHEES: “Sit 
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##, PAi, AAAS. Sr E 3 
不 ? 在 此 位 也 !” 盖 去 者 半 , 处 者 半 。 序 点 又 
扬 饼 而 语 日 :“ 好 学 不 倦 、 好 礼 不 变 、 旋 期 称 
道 不 乱 者 不 ? EEE” KWARA. 


Phiên âm: 


3. Khổng Tử xạ ư Quắc Tương chỉ phố, cái quan giả như đổ 
tường. Xa chí w Tư Mã, sử tử Lộ chấp cung thl xuất điên xạ 
viết:”Bôn quân chỉ tướng, vong quốc chỉ đại phu, dit vi nhân hậu 
giả bất nhập, kỳ dư giai nhập”, Cái khứ giả bán, nhập giả bán. 

Hyu sử Công Võng Chỉ Cầu, Tự Điểm dương thiện nhỉ ngữ. Công 
Võng Chi Cầu dương thiện nhỉ ngữ viết: ” Áu tráng hiếu dë, mạo điệt 
hiểu lễ, bất tòng lưu tuc, tu thân dī sĩ tử giả, bất? Tại thử vị dã”. cái 
khử giả bán, xử giả bán. Tự điểm hựu dương thiện nhỉ ngữ 
viết:” Hiếu học bất quyện, hiếu lễ bất biến, mao kỳ xứng đạo bất 
loạn giả, bất? Tại thử vị dã”. Cái cẩn hữu tôn giả. 


Dịch nghĩa: 


3. Khổng Tử chủ trì một buổi lễ bắn cung ở chợ Quắc Tương (tên 
đất, hiện nay không biết ở đâu), người ta vây lại xem đông chật như 
tường thành. Cuộc lễ bán cung đến lúc chuyển cho quan Tư Mã, 
Khổng Tử sai Tử Lộ điều khiến cuộc lễ bán cung. Tử Lộ cầm cung 
tên trong tay bước ra ttrước đám đông, nói lớn: 
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- Những ai đã là tướng thua trận, những ai đã là đại phụ của 
những nước đã bị mất, những ai nhận mình là con cháu của những 
người khác đều không được vào, ngoài những hạng người đó thì 
được vào. 

Sau câu nói ấy, một nửa đám đông bỏ đi, chỉ còn một nửa 
vào (trường bắn). 

Khổng Tử lại sai Công Võng Chi Câu và Tự Điểm mời rượu 
rỗi nói vë quy tắc xem bắn cưng. Công Võng Chi Cầu nâng cao ly 
rượu nói: 

- Ai là người lớn nhỏ mà hiếu dë, có ai là ngưới già lão mà 
thích Lë không theo tục thường, lấy việc tu thân đến chết không? 
nếu được như thế, hãy đứng lại đây. 

đám đông lại bỏ đi một nửa, chỉ còn một nửa ở lại. Tự Điểm 
lại dd cao ly rượu nói: ' ; 

- Có ai hiếu học không mệt mỏi, có ai thích lễ không thay đối 
lòng da, có ai tám chín chục tuổi mà vẫn theo đạo không làm cần 
làm bậy hay không? Nếu được như thế, hãy đứng lại đây. 

Sau câu nói ấy, người còn ở lại không được mấy người. 
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CHƯƠNG THỨ BON MƯƠI BẢY 


YẾN NGHĨA 


Chương này giai thích về nghí lễ của loại gọi là Yến lễ. Thời cổ 
đại, nghi lễ về ăn uống có ba loại là: lễ Hưởng, lễ Thực, lễ Yến. 
Hai lễ đầu có nghỉ thức long trọng nghiêm túc, chỉ có lễ sau cùng 
chỉ được coi là lễ nhỏ dung hợp sự vui vẻ giữa chủ và khách. Lễ 
Yến lại có nhiều trường hợp như: lễ gặp chư hấu, lễ khi chư hầu 
vào triêu kiến thiên tử, lễ của tôi thần triéu sính, lễ của vua ban cho 
tôi thần, lễ trong tông tộc, lễ lão v.v... 


Nguyên văn: 


ATA 


古 者 周 天 子 之 官 ， 有 底子 官 。 度 子 官职 
HR. W, AKK, EZETZ, ERS 
与 其 教 治 ， 别 其 等 ， 正 其 位 。 国 有 大 事 ， 则 
率 国 子 而 致 于 大 子 ， 唯 所 用 之 。 若 有 甲 兵 之 
F, 则 授 之 以 车 甲 , AHEHE, ERAF, 以 
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军法 治之 ; 司马 弗 正 。 凡 国之 政事 ， 国 子 存 
WE. EZERRE, 春 合 诸 学 , 秋 合 诸 射 ， 
以 考 其 艺 而 进退 之 。 


Phiên âm: 


Cổ giả Chu thiên tử chỉ quan, hữu thứ tử quan. Thứ từ quan chức 
chư hầu, khanh, đại phu, sĩ chỉ thứ tử chỉ tốt, chưởng kỳ giới lệnh, 
dữ kỳ giáo trị, biệt kỳ đẳng, chính kỳ vị. Quốc hữu đại sự, tắc suất 
quốc tử nhỉ trí 4 thái tử, duy sở dụng chỉ. nhược hữu giáp bình chỉ 
sự, tắc thụ chỉ dt xa giáp, hợp kỳ tốt ngũ, trí kỳ hữu ty, dĩ quân pháp 
trị chỉ. Tư Mã phất chính. Phàm quốc chỉ chính sự, quốc tử tôn du 
tốt, sử chỉ tu đức học đạo, xuân hợp chư học, thu hợp chư xạ, đĩ 
khảo kỳ nghệ nhi tiến thối chỉ. 


Dich nghĩa: 


Ngày xưa, quan chức của thiên tử nhà Chu có loại quan thứ tử. 
Quan thứ tử có quân lính ở các chư hầu, khanh, đại phu, sĩ và nắm 
quyển ra lệnh để dạy dỗ, sửa trị, để phân biệt đẳng cấp, để làm 
chính đáng vị trí. Nước có việc lớn sẽ sai các con em trong nước 
đến phò giúp thái tử để nghe mệnh lệnh và dùng quân pháp sửa trị. 
Quan Tư Mã lúc ấy không nắm quyển nữa. Phàm người cim quyển 
chính trong nước phải để cho các con em chưa đến tuổi làm quan 
được học hành, được tu sửa đức hạnh thành tài. Cho nên rnùa xuân 
phải tụ tập họ ở nhà đại học, mùa thu tụ tập họ ở nhà “Xạ cung” 
(nhà học tập bán cung), khảo xét tài nghệ họ để tính toán việc tiến 
hay thối (có tiến cử họ ra làm quan hay không). 
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CHƯƠNG THỨ BÓN MƯƠI TÁM 


SÍNH NGHĨA 


Chương này giải thích ý nghĩa của lễ Sính. Lễ Sính là lễ của 
thiên tử và chư hấu thời cổ đại giao thiệp qua lại với nhau, giống 
như các nghi thức ngoại giao ngày nay. Ngày xưa, lễ vật quan trọng 
nhất được cơi là dùng ngọc chế tác thành những dụng cụ nghỉ lễ 
nên có nói về những đức tốt đẹp và đáng quý của ngọc. 


Nguyên văn: 
聘 义 


_ 丘 让 而 后 传 命 ,三 让 而 后 入 庙 门 ,三 
握 而 后 至 阶 ， 三 让 而 后 升 ， 所 以 致 尊 让 也 ，。 

君 使 士 迎 于 境 ， 大 夫 郊 劳 。 君 亲 拜 迎 于 
大 门 之 内 而 庙 受 , 北面 拜 岗 。 拜 君 命 之 谓 ,所 
以 致敬 也 。 

敬 让 也 者 ， 君 子 之 所 以 相 接 也 。 故 诸侯 
相 接 以 敬 让 ， 则 不 相 侵 中 。 
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1. Tam nhượng nhí hậu truyền mệnh, tam nhượng nhỉ hậu nhập 
miếu môn, tam tập nhỉ hậu trí giai, tam nhượng nhỉ hậu thăng, sở dĩ 
trí tôn nhượng da. 

Quân sử sĩ nghĩnh £ cảnh, đại phu giao lao. Quân thân bái nghĩnh 
w đại môn chỉ nội nhì miếu thụ, bắc diện bái chúc. Bái quân mệnh 
chỉ nhục, sở đĩ trí kính dã. Kính nhượng dã giả, quân tử chỉ sở đĩ 
tương tiếp dã. Cố chư hầu tương tiếp dt kính nhượng, tắc bất tương 
xâm lăng. 


Dịch nghĩa: 


1. Ba lần nhường sau mới truyển lệnh, ba lần nhường sau mới 
vào cửa miếu, ba lần vái sau mới tới thểm, ba lần nhường sau mới 
bước lên, do đó là rất tôn kính nhường nhịn vậy. 

Vua sai quân sĩ ra tới biên cảnh (đón sứ giả nước khác), quan đại 
phu sắp đặt sẵn ở ngoài cửa thành. Vua thân ra đón tiếp ở ngoài cửa 
lớn mời vào miéu đường, mặt hướng vë phương bắc bái chúc. Bái 
lệnh vua không cho là nhục mà là tỏ lòng rất kính trọng. Lòng kính 
trọng nhường nhịn ấy, các người quân tử dùng để giao tiếp với 
nhau. Cho nên nếu chư hầu mà lấy kính nhượng để giao tiếp với 
nhau thì không có việc xâm lăng nhau nữa. 
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Nguyën vàn: 


子 贡 问 于 筷子 日 :“ 敢 问 君 子 贵 玉 而 贱 
者 何 也 ? 3%Z3t£mlE>*7?” 

ALFE: “EIRE, 故 贱 之 也 ; K2 
寡 ， 故 贵 之 也 。 夫 昔 者 君子 比 德 于 玉 和 看: 温 
润 而 泽 , Ct; AEUR, 知 也 ; 廉 而 不 判 ， 


XE; ZWA, žE; MZ, RAWEA 
长 ， HAR., 乐 也 ; RAHM. lại f1, 
忠 也 ; FAFA, 信也 ; 气 如 白 虹 , 天 也 ; 精 
神 见 于 山川 ， 地 也 ; 圭 璋 特 达 ， 德 也 ; 天 下 
莫不 贵 者 ， 道 也 。《 诗 》 云 :“ 言 念 君 子 ， 温 
其 如 玉 。” 故 君子 贵 之 也 。?” 


Phiên âm: 


2. Tử Cống vấn w Khổng Tử: "Cảm vấn quân tử quý ngọc nhỉ tiện 
dân giả hà dà? Vị ngọc chỉ quả nhỉ dân chỉ da du? Không Tử viết: 
”Phi vi dân chỉ đa cố tiện chỉ dã. Phà tích giả quân tử tỉ đức w ngọc 
yên: ôn nhuận nhỉ trạch, nhân dã; điền mật dĩ lật, trí dã; liêm nhỉ 
bấy ué, nghĩa dã; thầy nhỉ như toại, lễ da; khấu chỉ kỳ thanh thanh 
việt di trường, kỳ chung khuất nhiên, nhạc đã; hà bất yếm du, du bất 
yếm hà, trung dá; phu doãn bàng đạt, tín dã; khí như bạch hông, 
thiên dã, tinh thần hiện ư sơn xuyên, địa dã; khuê chương đặc đại, 
đức dã; thiên hạ mạc bất quý đã, đạo dã. “Thi” vân: ‘Ngôn niệm 
quân tử, ôn kỳ như ngọc". Cố quân tử quý chỉ dã”. 


NGUYËN TÓN NHAN 3 


mams 


Dich nghĩa: 


2. Tử Cống hỏi Khổng Tử: 

- Xin hỏi vì sao người quân tử lại quý ngọc mà coi khinh các 
loại đá khác? (1) Vì ngọc thì hiếm mà đá thì nhiều chăng? 

Khổng Tử đáp: 

- Không phải vì đá nhiều mà khinh, ngọc hiếm mà quý đâu. 
Bậc quân tử thời xưa tự so sánh đức độ của mình với ngọc: (ngọc) 
ôn nhuận mà trơn tru, đó là Nhân, (ngọc) phẳng mà cứng, đó là Trí; 
(ngọc) cứng mà khó làm sứt mẻ, đó là Nghĩa; (ngọc) rủ xuống mềm 
mại, đó là Lễ; (ngọc) gõ vào có tiếng trong kéo dài cuối cùng mới 
dừng, đó là Nhạc; (ngọc) có vết mà không che ánh sáng, ánh sáng 
cũng không che vết, đó là Trung; (ngọc) dùng làm vật tin nhau, đó 
là Tín; khí (của ngọc) như ráng trời nắng, đó là Trời; tinh thần (của 
ngọc) như núi non sông dám, đó Ià Đất. dùng ngọc khuê sáng dâng 
lên, đó là Đức; trong thiên hạ không có gì quý bằng, đó là Đạo. 
Kinh Thi viết: `Nhớ mãi người quân tử (có tính cách) ôn nhuận như 
ngọc vậy." Cho nên quân tử quý ngọc là vậy. 


Chú thích: 


(1)- Nguyên văn chữ dân là một loại đá hơi giống ngọc. 
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CHƯƠNG THỨ BÓN MƯƠI CHÍN 


TANG PHỤC TỨ CHẾ 


Chương này luận thuật vå chế độ để tang phối hợp với bốn đức 
tính Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí nghĩa là chịu ảnh hưởng của học thuyết 
âm dương ngữ hành. Bọn âm dương gia đem học thuyết “Ngũ 
hành“ (Mộc, Kim, Hỏa, Thủy, Thổ) phối hợp với “Ngũ thường” 
(Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín) của nhà Nho. Nhưng sở di chương này 
chỉ phối hợp với bốn đức tính Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí mà không có 
đức tính Tín vì căn cứ theo học thuyết ngũ hành, hành Thổ ở trung 
ương gồm đủ cả bốn hành kia như cái gọi là “Thổ vượng tứ quý“ 
(bốn mùa Thổ đều hưng vượng), cũng như vậy bốn đức Nhân, 
Nghĩa, Lễ, Trí đêu lấy căn bản từ Tín, do đó chương này không 
luận tới Tín mà chỉ luận về Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí. Chúng tôi chỉ 
dịch đoạn tổng luận đầu tiên. 


wa PERR DU {l| SE DU -Ƒ 7L, 


凡 礼 之 大 体 , 体 天 地 , 法 四 时 , 则 阴阳 ， 
顺 人 情 ， 故 谓 之 礼 。 党 之 者 ， a 

HÆ tE. 

去 礼 ， 吉 凶 蜡 道 ， 不 得 相干 ， 取 之 阴阳 
也 。 立 有 四 制 ， 变 而 从 宜 ， 取 之 四 时 也 。 有 
. REH, APAR, 取 之 人 情 也 。 恩 者 仁 也 ， 
HELE, 节 者 礼 也 , 权 者 知 也 。 仁 、 义 、 礼 、 
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知 ， 人 道具 矣 。 
其 转 厚 者 其 服 重 ， 故 为 父 斩 误 三 年 ， 以 
恩 制 者 也 。 f 
门 内 之 治 , MEX; 门 外 之 治 , Xi. 
资 于 事 父 以 事 君 ， 而 敬 同 。 贵 贵 尊 尊 ， 义 之 


大 者 也 。 故 为 君 亦 斩 衰 三 年 ， 以 义 制 者 也 。 

ZAMR, ZAMA, HTA ARK 
性 , XUZEU1U, ERIZE, 首 衰 不 补 ， 
坟墓 不 培 ; 祥 之 日 , RRF, 告 民 有 终 也 ,以 
节制 者 也 。 


Phiên ấm: 


Phàm lễ chỉ dại thể, thể thiên địa, pháp tứ thời, tắc âm dương, 
thuận nhân tình, cố vị chỉ lễ. Tử chỉ giả, thi bất tri lễ chỉ sở do sinh 
dã. Phà lễ cát hung dị đạo, bất đắc tương can, thủ chỉ âm đương dã. 
Tang hữu tứ chế, biến nhỉ tòng nghi, thả chỉ tứ thời đã. Hữu ân, hữu 
lý, hữu tiết, hữu quyền, thủ chỉ nhân tình dã. Ân giả nhân đã, lý giả 
nghĩa đã, tiết giả lễ dã, quyên giả trí dã. Nhân nghĩa lễ trí, nhân 
đạo câu hi. ` 

Ky ân hậu giả kỳ phục trọng, cố vị phụ trầm thôi tam niên, dĩ ân 
chế giả dã. 

Môn nội chỉ trị ân yẩm nghĩa, môn ngoại chitri nghĩa đoạn ân. 
Tư u sự phụ dĩ sự quân, nhi kính động. Quý quý tôn tôn, nghĩa chỉ 
đại giả dã. Cố vị quân diệc tråm thối tam niên, dr nghĩa chế giả dã. 
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Tam nhật nhi thực, tam nguyệt nhi mộc, kỳ nhi luyện, hdy bất 
diëc tính, bất dt từ thương sinh dã. Tang bất quá tam niên, thư thôi 
bất bổ, phần mộ bất bôi, tường chỉ nhật cổ tố cầm, cáo dân hữu 
chung đã, dt tiết chế giả da. 


Dịch nghĩa: 


Lễ là đại thể lớn, thể (của lễ) la trời đất, (lễ) bắt chước bốn 
mùa, lấy phép tắc là âm dương, thuận với tình người nên gọi là Lễ. 
Như người không biết Lễ thì không biết sống làm gì. Lë dẫn đường 
cát hung, không cho vật này phạm vào vật nọ vì (Lễ) đã giữ được 
đạo Âm Dương. Tang lễ có bốn chế độ, thay đổi để thích nghỉ nên 
ứng vào bốn mùa, có Ấn, có Lý, có Tiết, có Quyên là ứng vào tình 
người. Người có Ân là Nhân vậy, người có Lý là Nghĩa vậy, người 
có Tiết là Lễ vậy, người có Quyển là Trí vậy. Nhân Nghĩa Lễ Trí, 
đạo người phải có đủ vậy. 

Vì ân nặng nên tang phục cũng phải quan trọng, cho nên tang 
cha phải mặc áo “trám thôi“ (1) ba năm, ấy là chế độ thuộc vë Ân 
đấy. ; 
Bên trong (nhà) thì lấy Ân hơn Nghĩa, bên ngoài (nhà) thì lấy 
Nghĩa hơn Ân. Cho nên thờ cha cũng như thờ vua, đều phải kính 
như nhau. Quý trọng tôn kính, ấy là Nghĩa lớn lắm vậy. Cho nên 
vua chết cũng phải mặc áo “trảm thôi“ ba năm, ấy là chế độ thuộc 
về Nghĩa đấy. 

Ba ngày (sau tang) mới ăn, ba tháng (sau tang) mới tắm rửa, 
đến những ngày lễ phải ghi nhớ, tuy làm cho thân hình tiểu tuy 
nhưng không được mất hẳn tính chất, không vì tang (chết) mà làm 
hại đến sự sống. Để tang không quá ba năm, áo tang tuy rách nhưng 
không rách hoàn toàn, chỉ đắp phần mộ xong không đắp bôi bất cứ 
chỗ nào khác. Đến ngày đại tường (ngày dứt tang) thì cho gẩy dàn 
báo với mọi người là đến tới ngày chấm dứt (để tang), ấy là chế độ 
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thuộc về Tiết đấy. 

Chú thích: 


(1)- Trám thôi: là một loại áo tang khi có trọng tang. 
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VÀI LỜI CUỐI BẢN DỊCH 


Kinh Lễ là một kinh điển quan trọng của Nho gia, tuy truyền 
thuyết là do Khổng Tử san định và ghép vào “Ngũ kinh“ nhưng 
theo hầu hết các học giả điều ấy khó có cơ sở thực tế, 


Dịch Kinh Lễ là một điểu can đảm quá sức của kẻ hậu học này, 
nhưng vì chút lòng ham học, nhất là vì thấy trên các kệ sách hiện 
nay có đủ hầu hết bản dịch các kinh điển Nho gia nhưng lại chưa có 
Kinh Lễ nên chúng tôi liéu lĩnh tạm dịch ra bản trên đây, xin được 
chư vị tiền bối coi như một bản phác thảo, chính vì vậy mà chắc 
chắn nó sẽ có nhiều sai lạc, mong được chỉ chính. 


Viết ở Ngu Cốc, Gia Định 
cuối năm Bính Tý. 
Hậu học 
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